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SĐK Quy cách

Đơn vị 

tính
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1
5- Fluorouracil 

"Ebewe"
Fluorouracil 50mg/ml VN-4412-07  lọ 22,575

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

2 5-Fluorouracil Ebewe Fluorouracil 5ml lọ 24,806 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

3 ACC 200 Acetylcysteine 200mg VN-8168-04 Hộp 20 gói gói 1,979 Vimedimex 2 9/3/2009

4 ACC 200 Acetylcysteine 200mg VN-8168-04 gói 2,113 Hexal AG. Vimedimex 2 29/10/2008

5 ACC 200mg B/50 Acetylcystein Hộp x 50 gói gói 2,113 Sandoz Vimedimex 2

6 Accupril Quinapril HCl 5mg VN-5566-10 Hộp 7 x 14 viên viên 3,254
Pfizer Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty CP DL TW2 15/7/2009

7 ACT Hib Ngừa viêm não mủ hộp 247,800 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

8 ACT HIB
Hemophilus typ B conjugate 

vaccine
Hộp x 1 lọ Lọ 222,600 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

9 Actapulgite sac 3g Attapulgite hộp x 30 gói gói 2,714 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

10 Actilyse Prelyophilisation solution rt-PA 50mg ống 9,911,160 Boehringer Ingelheim Vimedimex 2 7/2/2009

11 Actilyse Prelyophilisation solution, rt-PA Hộp x 2 ống ống 9,404,850  Boehringer Vimedimex 2

12 Actrapid HM Insulin ng­êi, rADN 100IU/ml VN-4407-07 lọ 267,330 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

13
Actrapid HM,dd 

tiêm 100IU/ml
Insulin human, rDNA Hộp x 1 lọ lọ 267,330 Novo Nordisk Vimedimex 2

14 Acular Ketorolac tromethamine 5mg/ml VN-4151-07  lọ 61,110 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

15
Acular dd nhỏ mắt 

5mg/ml hộp 1 lọ 5 ml
Ketorolac tromethamine Hộp x 1 lọ lọ 61,110 Allergan Vimedimex 2

16 Adalat 10mg Nifedipine 10mg VN-9423-05 viên 2,107 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

17 Adalat 10mg Nifedipine 10mg VN-9423-05
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 2,254

R.P. Scherer GmbH & Co. 

Germany
Công ty CP DL TW2 4/12/2009

18 Adalat cap 10mg Nifedipine hộp x 30 viên viên 2,107 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

19 Adalat LA tab 30 mg Nifedipine hộp x 30 viên viên 9,454 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

20 Adenosin "Ebewe" Adenosine 3mg/ml VN-6140-08 Hộp 173,250
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

21 Adenosine Ebewe Adenosine 6mg/2ml ống 34,178 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

22 Aggrenox
Dipyridamole; Acetylsalicylic 

acid
VN-3827-07 viên 5,577

Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

23 Aggrenox
Dipyridamole; Acetylsalicylic 

acid
VN-3827-07 Hộp 359,415

Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 11/11/2008

24 Aggrenox
Dipyridamole; Acetylsalicylic 

acid
 VN-3827-07 Hộp 60viên viên 6,884

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Vimedimex 2 3/7/2009

25 Aggrenox 200
Dipyridamole, acetylsalicylic 

acid
Hộp x 60 viên Viên 359,415 Vimedimex 2 1/1/2009

26 Aggrenox 200 Dipyridamole acetylsalicylic acid Hộp x 60 viên viên 5,577 Boehringer Vimedimex 2

27 Aldactone Spironolactone 25mg VN-4548-07 viên 1,975 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

28 Aldactone Spironolactone 25mg VN-4548-07 viên 1,975 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

29 Aldactone Spironolactone 25mg VN-16854-13
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 1,975 Olic (Thailand) Ltd. Công ty DPTW 2 23/3/2009

30 Alegysal Pemirolast Kali 0,1% VN-5088-07 lọ 61,635 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KÊ KHAI LẠI THUỐC NHẬP KHẨU



31 Alegysal Pemirolast Kali 0,1% VN-5088-07 Hộp 1lọ 5ml lọ 65,835 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009

32 Alegysal 0.1% pemirolast Hộp x 1 lọ lọ 61,635  Santen Vimedimex 2

33 Alexan Cytarabine 100mg/5ml lọ 62,475 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

34 Alexan Cytarabine 500mg/10ml lọ 141,671 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

35 Alexan Cytarabine 20mg/ml VN-1822-06 Hộp 565,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

36 Alexan Cytarabine 50mg/ml VN-1823-06 Hộp 128,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

37
Alexan 100mg/5ml 

inj
Cytarabine Hộp x 1ống Ống 56,500  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

38
Alexan 500mg/10ml 

inj
Cytarabine Hộp x 1ống ống 128,500  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

39 Alfa Preastig VN-2089-06 viên 4,585
Alfa Intes Industria Terapeutica 

Splendore
Công ty dược - TBYT Đà Nẵng 16/9/2008

40 Alka Seltzer
acetyl salicylic acid, sodium 

bicarbonate, citric acid

Hộp x 10 vỉ x 2 

viên
viên 1,586  Bayer Vimedimex 2

41 Alka-Seltzer
Acetyl Salicylic acid; sodium 

bicarbonate; citric acid
VN-8862-04 viên 1,586 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

42 Alka-Seltzer
Acetyl Salicylic acid; sodium 

bicarbonate; citric acid
VN-8862-04 viên 1,496 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

43 Alphagan P Brimonidine Tartrate 0,15% (1,5mg/ml) VN-5168-08  lọ 93,975 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

44

Alphagan P dd nhỏ 

mắt 0,15% hộp 1 lọ 

5ml

Brimonidine tartrate Hộp x 1 lọ lọ 93,975 Allergan Vimedimex 2

45 Alpovic Alpovic 500mg VN-5037-07 Lọ 100 viên viên 1,373 Vimedimex 2 9/7/2008

46 Amaryl Glimepiride 2mg VN-6299-08 Hộp 117,369 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008

47 Amaryl Glimepiride 4mg VN-6300-08 Hộp 162,000 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008

48 Amikacin Amikacin 250mg/50ml VN-0295-06
Chai 250ml; 

500ml
ống 26,250 Vimedimex 2 26/6/2008

49 Amikacin 125mg/ml Amikacin sulfate 125mg/ml VN-3945-07 Hộp 10 ống 2ml ống 37,800 Vimedimex 2 26/6/2008

50 Amikacin 250mg/ml Amikacin sulfate 250mg/ml VN-3946-07 Hộp 10 ống 2ml ống 54,600 Vimedimex 2 26/6/2008

51 Aminosteril C¸c Acid Amin 5% VN-7881-03 chai 72,000
Fresenius Kabi Deutschland 

GmbH
Công ty dược liệu TW 2 5/9/2008

52
Aminosteril N-Hepa 

8%

L-Isoleucine, L-Leucine, L-

Lysine, L-Methionine, L-

Cysteine, L-Phenylalanine, L-

Threonine, L-Tryptophan, L-

Valine, L-Arginine, L-Histidine, 

Glycine, L-Alanine, L-Proline, L-

Serine

80g/1000ml VN-17437-13 chai 104,000 Fresenius Kabi Austria GmbH.
Công ty cổ phần dược liệu TW 

2
29/12/2008

53
Aminosteril N-Hepa 

8%

L-Isoleucine, L-Leucine, L-

Lysine, L-Methionine, L-

Cysteine, L-Phenylalanine, L-

Threonine, L-Tryptophan, L-

Valine, L-Arginine, L-Histidine, 

Glycine, L-Alanine, L-Proline, L-

Serine

80g/1000ml VN-17437-13 Chai 500ml chai 164,100 Fresenius Kabi Austria GmbH.
Công ty cổ phần dược liệu TW 

2
29/12/2008

54
Aminosteril sol 5% 

500ml
acid amin hộp x 1 chai chai 72,000 Fresenius Kabi Asia Pacific Công ty CP DL TW2

55 Amlibon 5mg Amlodipin besilate 5mg Amlodipin VN-1027-06 viên 2,915 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

56
Amlibon Tablet 5 

mg B/30
amlodipine besilate Hộp x 30 viên viên 2,915 Sandoz Vimedimex 2

57 AMLOR TAB Amlodipine 5mg
VN-9352-05, VN-

9794-10

 3 vỉ x 10 viên/ 

hộp
viên 7,953  Pfizer Australia Pty Ltd-Úc Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008



58 AMLOR TAB Amlodipine 5mg
VN-9352-05, VN-

9794-10

 3 vỉ x 10 viên/ 

hộp
viên 7,953  Pfizer Australia Pty Ltd-Úc Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

59 AMLOR Amlodipine 5mg VN-10465-10
 3 vỉ x 10 viên/ 

hộp
Viên 7,593 Pfizer PGM - Pháp Công ty CP DL TW2

60
Andriol Testocap 

cap 40mg
Testosterone undecanoate hộp x 30 viên viên 6,725 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

61

Andriol Testrocaps 

(®ãng gãi t¹i N.V 

Organon-The 

Netherland)

Testosterone Undecanoate 40mg VN-8504-04  viên 6,725 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 23/9/2008

62 Androcur Cyproterone acetate 50mg VN-5855-08
Hộp 5 vỉ x 10 

viên 
viên 15,136 Delpharm Lille SAS Công ty CP DL TW2 4/12/2009

63
Anexate 5 ml 0,5 mg 

B/5
Flumazenil Hộp x 5 ống ống 338,982  Roche Vimedimex 2

64 Anexate Roche Flumazenil 0,5mg/5ml VN-8470-04  ống 338,982 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008

65 Angioten Losartan potassium 50mg VN-1494-06  viên 4,481 PT Kalbe Farma Tbk Công ty dược - TBYT Hà Nội 11/2/2009

66 Angioten Losartan potassium 50mg VN-1494-06  viên 4,481 PT Kalbe Farma Tbk Công ty dược - TBYT Hà Nội 11/2/2009

67
Antadys 100 mg 15 

CPRS
Flurbiprofen

Hộp x 1vỉ x 15 

viên
viên 2,408 Merck Vimedimex 2

68 Antibio sac Lactobacillus acidophilus hộp x 10 gói gói 2,027 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

69 Antibio tropical sac Lactobacillus acidophilus hộp x 10 gói gói 2,306 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

70
Antifen 0.3% Eye 

Drops
Tobramycin 15mg/5ml VN-6552-08 Hộp 1 lọ 5ml lọ 2,939,827 Vimedimex 2 21/5/2008

71 APDrops Moxifloxacin HCl
0,5% 

Moxifloxacin
VN-4145-07 lọ 33,000 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

72 APDrops Moxifloxacin HCl 0,5% VN-4145-07 Hộp 1 lọ 5ml lọ 33,000 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

73 Apranax Naproxen Sodium 275mg VN-0880-06  viên 2,993 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

74 Apranax Naproxen Sodium 550mg VN-0881-06  viên 3,557 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

75 Apranax 275 mg Naproxen NA Hộp x 10 viên viên 2,993  Roche Vimedimex 2

76 Apranax 550 mg Naproxen NA
Hộp x 2 vỉ x 8 

viên
viên 3,557  Roche Vimedimex 2

77 Aprovel Irbesartan 150mg VN-5082-07 Hộp 249,480 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 25/9/2008

78 Aprovel Irbesartan 300mg VN-5083-07 Hộp 374,220 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 25/9/2008

79 Aprovel Irbesartan 150mg VN-5082-07
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 249,445 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. HCM 22/1/2010

80 Aprovel Irbesartan 300mg VN-5083-07
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 404,168 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. HCM 22/1/2010

81 Arcalion Sulbutiamine viên 2,529 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 22/6/2010

82 Arcalion Sulbutiamine 200mg VN-3076-07

Hộp 2 vỉ x15 

viên; hộp 4 vỉ 

x15 viên

 viên 2,360 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 29/9/2009

83 Arcalion (L) Sulbutiamine 200mg viên 2,360 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 29/9/2009

84

Aredia (NSX èng 

dung m«i: Nycomed 

GmbH - Austria)

Pamidronate disodium 30mg VN-1462-06 lọ 1,967,073 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

85

Aredia (NSX èng 

dung m«i: Nycomed 

GmbH - Austria)

Pamidronate disodium 30mg VN-1462-06 lọ 1,967,073 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

86 Aredia 30mg Pamidronate disodium Hộp x 2 lọ lọ 1,967,073 Novatis Vimedimex 2

87 Arginine Veyron L+arginine hydrochloride 1g VN-5713-08 Hộp 20 ống 5ml ống 6,300 Vimedimex 2 21/5/2008

88 Aromasin Exemestan 25mg VN-8859-09 2 vĩ * 15 viên viên 82,440 Pfizer Italia S.R.L Công ty CP DL TW2 15/7/2009

89 Aspegic DL-lysine acetylsalicylate 250MG hộp 23,751 Sanofi Aventis Cty Dược Sài Gòn (sapharco) 1/12/2010

90 Aspegic Acetylsalicylic acid VN-4609-07 Hộp 17,820 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/11/2008

91 Aspegic infants DL-lysine acetylsalicylate 100MG hộp 19,227 Sanofi Aventis Cty Dược Sài Gòn (sapharco) 22/1/2010



92
Aspegic infants 

100mg
DL-lysine acetylsalicylate Hộp 20 gói Gói 17,820  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

93 Atarax tab 25 mg hydroxyzine hộp x 30 viên viên 1,967 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

94 Augmentin
Amoxicillin Sodium; Potassium 

clavulanate

1g amoxicillin/ 

200mg acid 

clavulanic

VN-4931-07 lọ 42,308 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

95 Augmentin
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanic acid
500mg/62,5mg VN-4459-07 gói 9,627 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

96 Augmentin Amoxicillin, Kali clavulanat
Mçi gãi chøa 

Amoxicillin 
VN-7187-08 gói 9,627 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

97 Augmentin
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanic acid
500mg/62,5mg VN-4459-07 Hộp 12 gói gói 14,697 Glaxo Wellcome Production Công ty CP DL TW2 10/2/2010

98 Augmentin
Amoxicillin Sodium; Potassium 

clavulanate
1g + 200mg VN-4931-07 Hộp 10 lọ  lọ 45,180 Beecham S.A. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

99

Augmentin 

250/31.25 sac 250 

mg

Amoxcillin, clavulanate kali hộp x 12 gói gói 9,627 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

100
Augmentin 

500/62.5mg sac
Amoxcillin, clavulanate kali hộp x 12 gói gói 14,017 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

101 Augmentin BD Amoxicillin, acid clavulanic 1g viên 19,086 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

102
Augmentin BD tab 

1g
amoxicillin, acid clavulanic hộp x 14 viên viên 18,203 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

103 Augmentin inj 1g amoxicillin, acid clavulanic hộp x 10 lọ lọ 42,308 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

104 Avandamet
 Rosiglitazon maleate; 

Metformin Hydrochloride
2mg/500mg VN-1326-06

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 

14 viên
viên 8,694 Glaxo Wellcome SA Công ty CP DL TW2 10/2/2010

105 Avandia Rosiglitazone maleate 8mg VN-1327-06
Hộp 1 vỉ; 2 vỉ x 

14 viên
viên 33,050 Glaxo Wellcome SA Công ty CP DL TW2 10/2/2010

106 Avandia Rosiglitazone maleate 4mg VN-1328-06
Hộp 1 vỉ; 2 vỉ; 4 

vỉ x 14 viên
viên 16,684 Glaxo Wellcome SA Công ty CP DL TW2 10/2/2010

107 Avastin Bevacizumab 400mg/16ml lọ 30,266,250 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

108 Avastin Bevacizumab 100mg/4ml lọ 8,285,865 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

109 Avastin Bevacizumab 100mg/4ml VN1-131-09  lọ 7,762,545 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008

110 Avastin Bevacizumab 100mg/4ml VN1-131-09 Hộp 1 lọ 4ml lọ 7,173,810 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 8/9/2008

111
Avastin 100 mg lọ 4 

ml
Bevacizumab Hộp x 1 lọ lọ 7,762,545  Roche Vimedimex 2

112 Avaxim 160 Hepatitis Hộp x 1 liều Liều 298,200 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

113 Avaxim 160U Viêm gan siêu vi A hộp 354,900 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

114 Avaxim 80U Viêm gan siêu vi A hộp 247,800 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

115 Avodart Dutasterid 0,5mg VN-8476-04
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 17,259 R.P. Scherer S.A Công ty CP DL TW2 10/2/2010

116 Axonir Cefdinir 300mg VN-2759-07 Hộp 240,000
Công ty TNHH Dược phẩm 

Hùng Thịnh
Công ty dược liệu TW 2 19/3/2008

117 Azithrin-250 Azithromycin 250mg VN-10353-05 Hộp 87,296 Strides Arcolab Ltd. Công ty dược liệu TW 2 19/3/2008

118 Bactroban Mupirocin 22mg/g VN-0357-06
Hộp 1 tuýp 5g, 

15g
 tuýp 37,887 SmithKline Beecham Công ty CP DL TW2 10/2/2010

119

Bambec (®ãng gãi 

t¹i AstraZeneca - 

Philippines)

Bambuterol 10mg VN-9412-05 viên 5,639
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

120
Beautycap soft 

capsule
L-Cystine 500mg VN-4355-07

Hộp 20 vỉ x 5 

viên
hộp 138,720 Vimedimex 2 29/4/2008

121 Becombion Inj amps Vitamin B1,B2,B5,B6,B12 hộp x 6 ống ống 4,375 Merck sante Vimedimex 2

122
Becombion Syrups 

110 ml
Vitamin B1,B2,B5,B6,B13 hộp x 1 chai chai 23,835 Merck sante Vimedimex 2

123 Becozyme
Vitamin B1, vitamin B2, 

vitamin B6, vitamin PP , 
VN-5854-08 ống 9,161 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008



124 Becozyme
Vitamin B1, vitamin B2, 

vitamin B6, vitamin PP , 
VN-5854-08 ống 9,713 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

125 Becozyme,Inj Các vitamin B1,B2,B5,B6,PP Hộp x 12 ống ống 9,713  Bayer Vimedimex 2

126 Benalapril 5 Enalapril 5mg VN-0054-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Hộp 53,156 Berlin Chemie AG Công ty XNKYT TP. HCM 27/11/2009

127

Benzathine 

Penicillin for 

injection

Penicillin G Benzathine 

tetrahydrate
1,2 MUI VN-6590-08 Hộp 50lọ Lọ 1,024 Vimedimex 2 16/7/2008

128 Bepanthen Ointment Dexpanthenol 5% VN-8133-04 tuýp 6,090 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

129 Bepanthen Ointment Dexpanthenol 5% VN-8133-04 tuýp 5,775 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

130 Bepanthen Ointment Dexpanthenol 5% VN-8133-04
hộp 1 tuýp 

30g
36,960 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

131 Bepanthen Ointment Dexpanthenol 5% VN-8133-04
hộp 1 tuýp 

30g
34,860 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

132
Bepanthen Oitment 

5% 30 g
dexapanthenol Hộp x 1 tub tuýp 36,960  Bayer Vimedimex 2

133 Bepanthene Dexpanthenol 100mg VN-4171-07 viên 1,948 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

134 Bepanthene Dexpanthenol 250mg/ml VN-4170-07 ống 9,415 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

135 Bepanthene Dexpanthenol 100mg VN-4171-07 viên 2,063 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

136 Bepanthene Dexpanthenol 250mg/ml VN-4170-07 ống 9,993 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

137
Bepanthene Inj 250 

mg/ml
dexapanthenol Hộp x 6 ống ống 9,993  Bayer Vimedimex 2

138
Bepathen Oitment 

5% 3.5g
dexapanthenol Hộp x 1 tub tuýp 6,090  Bayer Vimedimex 2

139 Bepathene 100 mg dexapanthenol
Hộp x 2 vỉ x 10 

viên
viên 2,063  Bayer Vimedimex 2

140 Béres Drops Các nguyên tố vi lượng . VN-10058-05
Hộp 1 chai 30ml, 

hộp 1 chai 100ml
chai 76,000 Vimedimex 2 21/5/2008

141
Berocca Calcium 

and Magnesium

Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, 

B8, B12, Vitamin C, Calci, 
VN-7476-09 viên 5,922 Bayer Sante Familiale Vimedimex 2 1/10/2008

142
Berocca Calcium 

and Magnesium

Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, 

B8, B12, Vitamin C, Calci, 
VN-7476-09 viên 6,269 Bayer Sante Familiale Vimedimex 2 1/10/2008

143 Berocca,viên sủi Vitamin, minerals Hộp x 1 tub tuýp 6,269  Bayer Vimedimex 2

144 Berodual
Fenoterol hydrobromide; 

Ipratropium bromide
50mcg; 20mcg VN-6454-08

Hộp 1 bình xịt 

10ml gồm 200 

nhát xịt

Lo 134,442
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 3/7/2009

145
Betadin Antiseptic 

10% 125ml
Povidone Iodine Hộp x 1 lọ Lọ 38,535 Công ty CPDL TWII 15/2/2009

146
Betadin Gargle Sol 

1%
Povidone Iodine Hộp x 1 lọ Lọ 53,865 Công ty CPDL TWII 15/2/2009

147
Betadin Vaginal Sol 

125
Povidone Iodine Hộp x 1 lọ Lọ 38,535 Công ty CPDL TWII 15/2/2009

148
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine 10% VN-9787-05 lọ 36,700 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 18/3/2008

149
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine 10% VN-9787-05 lọ 38,535 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/2/2009

150
Betadine Gargle Sol 

1% 125ml
Povidone iodine hộp x 1 lọ lọ 51,393

Mundipharma, Zuellig Pharma 

Pte.Ltd-Singapore
Công ty CP DL TW2

151 Betagan Liquifilm Levobunolol Hydrochlorid 5mg/ml VN-2093-06  lọ 64,050 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008



152

Betagan Liquifilm 

dd nhỏ mắt 5mg/ml 

hộp 1 lọ 5 ml

Levobunolol hydrochloride Hộp x 1 lọ lọ 64,050 Allergan Vimedimex 2

153 Betaloc Zok 25mg Metoprolol succinate
Metoprolol 

tartrate 25mg/ viªn
VN-6895-08 viên 4,620

AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

154 Betaloc Zok 50mg Metoprolol succinate
Metoprolol 

tartrate 50mg/ viªn
VN-6896-08 viên 5,779

AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

155 Betoptic S Betaxolol HCl 0.25%-5ml lọ 77,400 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

156 Betoptic S Betaxolol 0,25% VN-9504-05 lọ 77,400 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

157 Biafine Trolamin VN-8014-03 Hộp 58,305 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

158 Biafine Trolamin VN-8014-03 4 Đợt
Hộp 1 

tuýp 93g
70,980 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

159 Binoclar 250mg Clarithromycin 250mg VN-4605-07 viên 98,200 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 24/9/2008

160 Binoclar 250mg Clarithromycin 250mg VN-4605-07 viên 98,200 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 24/9/2008

161 Binoclar 500mg Clarithromycin 500mg VN-4606-07 viên 176,760 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 24/9/2008

162 Binoclar 500mg Clarithromycin 500mg VN-4606-07 viên 176,760 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 24/9/2008

163 Binozyt Azithromycin 250mg VN-10332-05 Hộp 1 vỉ 6 viên hộp 115,221 Vimedimex 2 14/11/2008

164 Binozyt 500mg Azithromycin 500mg VN-4607-07 Hộp 1 vỉ x 2 viên viên 40,195 Vimedimex 2 6/8/2008

165 Biodroxil Cefadroxil 500mg VN-10333-05 viên 4,573 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

166 Biodroxil Cefadroxil 500mg VN-10333-05 viên 4,573 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

167
Biodroxil 500mg 

B/23
Cefadroxil Hộp x 12 viên viên 4,573 Sandoz Vimedimex 2

168 Biontine Bayer 5mg biotin
Hộp x 2 vỉ x 10 

viên
viên 3,255  Bayer Vimedimex 2

169 Biotine Bayer Biotin (Vitamin H) 5mg VN-4172-07 viên 3,071 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

170 Biotine Bayer Biotin (Vitamin H) 5mg VN-4172-07 viên 3,255 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

171 Biotine Bayer Biotin (Vitamin H) 5mg VN-4172-07 viên 9,993 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

172
Biotine Bayer Inj 

5mg/ml
biotin Hộp x 6 ống ống 9,993  Bayer Vimedimex 2

173
Biotine Roche 0.5 

pour cent
Biotin (Vitamin H) 5mg/ml VN-4173-07 ống 9,415 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

174 Bi-preterax
Perindopril tert Butylamin 

(4,0mg); Indapamid (1,25mg)
VN-3070-07 Hộp 1 vỉ 30 viên viên 5,524

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

175 Bi-preterax tab 4 mg
Perindopril tert butylamin, 

Indapamide
hộp x 30 viên viên 5,124 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

176 Bisolvon Elixir Bromhexin Hydrochloride 4mg/5ml VN-0754-06 lọ 27,720
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

177 Bisolvon Elixir Bromhexin Hydrochloride 4mg/5ml VN-0754-06 Hộp 1 chai 60ml Chai 29,190 Olic (Thailand) Ltd. Vimedimex 2 3/7/2009

178 Bone-Caol Calcitriol 0,25mcg VN-2711-07
Hộp chứa 6 vỉ x 

10 viên
viên 3,900 Vimedimex 2 3/7/2008

179 Bonefos Disodium clodronate 400mg VN-2486-06 viên 28,088 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

180 Bonefos Disodium clodronate 300mg/5ml VN-2485-06  ống 269,640 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

181 Bonefos cap 400mg Disodium clodronate hộp x 100 viên viên 28,088 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

182
Bonefos infusion 

60mg/ml
Disodium clodronate hộp x 5 ống ống 269,640 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

183 Botox
Clostridium botulinum toxin 

type A
100 ®¬n vÞ/ lä VN-6880-08 lọ 5,029,500 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

184 Botox
Clostridium, botulium, toxin 

type A
hộp x 1 lọ lọ 5,029,500 Botox Vimedimex 2

185 Braito Tetrahydrozoline 0,05% VN-8106-04 lọ 8,631 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

186 Braito 0.05% Tetrahydrozoline Hộp x 1 lọ lọ 8,631 Konimex Vimedimex 2



187 Bricanyl Terbutaline 0,5mg/ml VN-8051-04  ống 11,990
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

188 Brimonidine Tartrate Brimonidine Tartrate 5ml lọ 77,200 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

189 Brimonidine Tartrate Brimonidine Tartrate 0,2% VN-1571-06 lọ 77,200 Alcon Pharmaceuticals Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

190
Broncho Vaxom 

Children 3.5mg
Tinh chất vi khuẩn đụng khụ Hộp 10 ống Ống 85,200  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

191
Broncho-Vaxom 

Adults

Bacterial lysates of Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and azaenae;... 

7mg VN-2315-06 Hộp 132,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

192
Broncho-Vaxom 

Children

VK đông khô của 

Haemophilus…
3.5mg viên 9,757 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

193
Broncho-Vaxom 

Children

Bacterial lysates of Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and azaenae;... 

3,5mg VN-2316-06 Hộp 85,200
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

194 Calcinol RB

Calci carbonat; Tricalci 

phosphat; Calci florid; Magnesi 

hydroxyd; Cholecalciferol

VN-0566-06  viên 318 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Vimedimex 2 10/9/2008

195
Calcium Sandoz tab 

500mg

Calci carbonate, calci lactate 

gluconate
Hộp x 20 viên Viên 3,124 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

196
Calcium Sandz 

unwrap tab 500mg

Calci carbonate, calci lactate 

gluconate
hộp x 20 viên viên 3,240 Novartis AG Công ty CP DL TW2

197 Cal-D Vita Calcium, cholecalciferol Hộp x 10 viên viên 3,864  Bayer Vimedimex 2

198 Cal-D-Vita Calcium; Cholecalciferol VN-1595-06 viên 3,644 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

199 Campto Irinotecan 40mg/2ml VN-10462-10  1 lọ / 1 hộp Lọ 1,471,610 Pfizer (Perth) Pty Ltd Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

200 Campto Irinotecan 100mg/5ml VN-10463-10 1 lọ 5ml/ hộp Lọ 3,679,240 Pfizer (Perth) Pty Ltd Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

201 Campto Irinotecan 40mg/2ml VN-0544-06 Hộp 1 lọ 2ml lọ 1,471,610 Aventis Pharma (Dagenham) Công ty CP DL TW2 23/3/2009

202 Canesten Clotrimazole 100mg VN-0051-06 viên 7,980 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

203 Canesten Clotrimazole 1% VN-4736-07 tube 11,025 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

204 Canesten Clotrimazole 500mg VN-3386-07 viên 52,395 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

205 Canesten Clotrimazole 100mg VN-0051-06 viên 8,470 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

206 Canesten Clotrimazole 500mg VN-3386-07 viên 55,545 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

207
Canesten kem bôi da 

1 %
Clotrimazole hộp x 1 tub tuýp 11,760  Bayer Vimedimex 2

208
Canesten viên đặt 

âm  đạo 100 mg
Clotrimazole hộp x 6 viên viên 8,470  Bayer Vimedimex 2

209
Canesten viên đặt 

âm  đạo 500mg
Clotrimazole hộp x 1 tub tuýp 55,545  Bayer Vimedimex 2

210 Cantar 4 Candesartan 4mg VN-2308-06

Hộp lớn đựng 5 

hộp nhỏ x 2 vỉ x 

10 viên

viên 3,079 Vimedimex 2 21/5/2008

211 Cantar 8 Candesartan 8mg VN-2309-06

Hộp đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 

viên

viên 3,966 Vimedimex 2 21/5/2008

212 Captohexal 25 Captopril 25mg VN-4475-07 viên 908 Salutas Pharma GmbH Vimedimex 2 25/7/2008



213 Captohexal 25mg Captopril
Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 897 Sandoz Vimedimex 2

214
Captohexal Comp 

25/12.5
Captopril, hydrochlorothiazid

Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 908 Sandoz Vimedimex 2

215 Caravit Tab 250mg Levofloxacin Hộp x 5 viên Viên 21,514 Công ty CPDL TWII 15/2/2009

216 Carduran Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-0973-06 viên 8,435 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

217 Carduran Doxazosin mesylate 2mg Doxazosin VN-0973-06 viên 8,435 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

218 Carduran Doxazosin mesylate 2mg VN-14304-11
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 8,435 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty DPTW 2 23/3/2009

219

Casodex (®ãng gãi 

t¹i AstraZeneca UK 

Limited)

Bicalutamide 50mg VN-9937-10
Hộp 1 chai 30 

viên
viên 114,128 AstraZeneca AB., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

220 Catacol Dinatri Inosin, Monophosphat 0.1% - 10ml lọ 22,000 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

221 Catacol Dinatri Inosin Monophosphate 0,1% VN-8451-04 lọ 22,000 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

222 Cataflam 25 Diclofenac potassium 25mg VN-7775-09 viên 2,831
Novartis Saglik Gida Ve Tarim 

Urunleri San. ve Tic.A.S
Vimedimex 2 29/10/2008

223 Cataflam 25 Diclofenac potassium 25mg VN-7775-09 viên 2,831
Novartis Saglik Gida Ve Tarim 

Urunleri San. ve Tic.A.S
Vimedimex 2 29/10/2008

224 Cataflam sct  1x10 Diclofenac kali 25MG viên 3,095 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

225 Cataflam SCT 25mg Diclofenac sodium Hộp x 10 viên viên 2,831 Novatis Vimedimex 2

226 Cavinton 10mg/2ml VN-9211-09
Hộp 10 ống x 

2ml
ống 14,606 Gedeon Richter Plc. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

227 Cavinton 10mg/2ml VN-9211-09
Hộp 10 ống x 

2ml
ống 2,158 Gedeon Richter Plc. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

228 Ceclor Cefaclor 250mg VN-5147-07 viên 12,627 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

229 Ceclor Cefaclor 125mg VN-3338-07 lọ 81,701 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

230 Ceclor Cefaclor 375mg VN-3820-07 viên 17,144 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

231 Ceclor cap 250mg Cefaclor hộp x 12 viên viên 12,627
Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore
Công ty CP DL TW2

232 Ceclor sac 125mg Cefaclor hộp x 6 túi túi 8,802
Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore
Công ty CP DL TW2

233 Ceclor SR tab 375mg Cefaclor hộp x 6 viên viên 16,137
Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore
Công ty CP DL TW2

234
Ceclor sus 125mg 

60ml
Cefaclor hộp x 1 lọ lọ 88,237

Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore
Công ty CP DL TW2

235 Ceclor tab 375mg Cefaclor hộp x 10 viên viên 17,144
Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore
Công ty CP DL TW2

236
Cefixime dry 

suspension
Cefixime 100mg VN-9372-05 Hộp 10 gói hộp 81,350 Vimedimex 2 29/5/2008

237 Cefobis Cefoperazone 1g VN-13299-11 lọ 125,700 Haupt Pharma Latina Srl Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

238 Cefobis Cefoperazone 1g VN-9694-05 lọ 125,700 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

239 Cefobis Cefoperazone VN-9694-05 hộp x 1 lọ Lọ 125,700 Công ty CP DL TW2

240 Cefoporin Cefotaxim 1g lọ 25,700 Công ty CPDP Việt Hà 7/9/2009

241

Celebrex (®ãng gãi: 

Henrich Mack 

Nachf, GmbH & 

Co.KG.)

Celecoxib 200mg VN-15106-12
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 11,913 Pfizer Pharmaceuticals LLC Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

242

Celebrex (®ãng gãi: 

Henrich Mack 

Nachf, GmbH & 

Co.KG.)

Celecoxib 200mg VN-3146-07 viên 11,913 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

243
Celebrex Cap 200 

mg
Celecoxib hộp x 30 viên Viên 11,913 Công ty CP DL TW2

244 Cellcept Mycophenolate 250mg viên 25,157 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

245 Cellcept Mycophenolate 500mg viên 50,314 Roche Vimedimex 2 1/7/2010



246 Cellcept Mycophenolate mofetil 250mg VN-9565-05 Hộp 148,191 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 25/9/2008

247 Cellcept Mycophenolate mofetil 250mg VN-9565-05 viên 23,567 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

248 Cellcept Mycophenolate mofetil 500mg VN-0343-06 viên 47,135 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

249 Cellcept Mycophenolate mofetil 250mg VN-9565-05
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
hộp 157,057 Roche S.p.A Công ty dược TP. HCM 10/8/2009

250 Cellcept 250 mg Mycophenolate
Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 23,567  Roche Vimedimex 2

251 Cellcept 500 mg Mycophenolate
Hộp x 5 vỉ x 10 

viên
viên 47,135  Roche Vimedimex 2

252 Celluvisc Natri CMC 10mg/ml VN-1576-06  ống 2,405 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

253
Celluvisc thuốc nhỏ 

làm trơn mắt 1%
Natri carboxymethyl cellulose Hộp x 30 ống ống 2,405 Allergan Vimedimex 2

254 Cephradine Cephradine 1g VN-10130-05 Hộp 10 lọ lọ 180,000 Flamingo Pharmaceuticals Ltd. Công ty CPDP Nam Hà 12/10/2009

255 Cerebrolysin Cerebrolysin VN-2976-07 Hộp 152,250
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

256 Cerebrolysin Cerebrolysin VN-2976-07 Hộp 5 ống x 5ml Hộp 245,700
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

257 Cerebrolysin Cerebrolysin VN-2976-07 Hộp 5 ống x 5ml Hộp 410,550
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

258 Cerebrolysin Cerebrolysin 40mg/0,4ml VN-2976-07
Hộp 2 bơm tiêm 

0,4ml
Hộp 1,014,300

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

259 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07

Hộp 5 ống x 

5ml; 5ống x 

10ml; 10 ống x 

1ml; 5 lọ x 30ml

ống 58,072 Vimedimex 2 3/7/2008

260 Cerebrolysin Cerebrolysin . VN-2976-07

Hộp 5 ống x 

5ml; 5ống x 

10ml; 10 ống x 

1ml; 5 lọ x 30ml

ống 101,220 Vimedimex 2 3/7/2008

261 Cerebrolysin Ebewe Cerebrolysin 10ml lọ 93,450 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

262 Cerebrolysin Ebewe Cerebrolysin 5ml lọ 53,550 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

263 Cernevit Hỗn hợp các vitamin . VN-2601-07 Hộp 10 lọ hộp 1,200,000 Vimedimex 2 3/12/2008

264 Ceroxim Cefuroxime 250mg VN-9707-05
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 550 Vimedimex 2 21/5/2008

265 Cessnari Ceftriaxone Sodium 1g VN-1237-06

Hộp 1 lọ 1g + 1 

ống nước pha 

tiêm 10ml

HộP 22,954 Vimedimex 2 31/3/2009

266 Cetrotide Cetrorelix acetate 0,25mg Cetrorelix VN-6134-08  lọ 664,290 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

267 Cetrotide Cetrorelix 0,25 mg VN-7349-03

Hộp 7 khay X 1 

lọ bột thuốc + 1 

bơm tiêm có 

dung môi pha 

tiêm

lọ 601,125 Vimedimex 2 19/3/2008

268
Cetrotide bột pha 

tiêm
Cetrorelix acetate Hộp x 1 lọ lọ 664,290 Serono Vimedimex 2

269
Children's Tylenol 

Suspen 60ml
Acetaminophen hộp x 1 chai chai 23,600 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

270

Chirocaine (®ãng 

gãi t¹i Abbott S.P.A - 

 Italy)

Levobupivacain 5mg/ml VN-9882-05 ống 75,800 Abbott Laboratories Công ty dược liệu TW 2 9/9/2009

271 Chophytol Artichoke 200mg VN-8526-04 viên 750 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008



272

Cialis (§ãng gãi: 

Lilly Spain S.A. - 

Avda, Industria 30, 

28108, Alcobendas, 

Madrid, Spain)

Tadalafil 20mg VN-5522-08 viên 167,350 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

273 Cialis tab 20mg Tadalafil hộp x 2 viên viên 167,350 Eli Lilly Asia Inc-USA Công ty CP DL TW2

274 Cibtocal Crystallized  Glucosamine sulfate

250mg 

Glucosamin 

sulfate

VN-3463-07
Hộp 18 vỉ x 10 

viên
viên 1,208 Vimedimex 2 3/7/2008

275 Ciclomex 20
Gestodene 75mcg; Ethinyl 

estradiol 20mcg
VN-5028-07 viên 2,787 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

276 Ciclomex 20
Gestodene 75mcg; Ethinyl 

estradiol 20mcg
VN-5028-07 viên 2,787 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

277 Ciclomex-20 B/21 Gestoden, ethinyl estradiol Hộp x 21 viên viên 2,787 Gynocare Vimedimex 2

278 Cilapenem Imipenem, Cilastatin natri

Imipenem 

500mg/ lọ; 

Cilastatin 500mg/ 

VN-6049-08 Hộp 10 lọ hộp 2,878 Vimedimex 2 29/4/2008

279 Ciloxan Ciprofloxacin 0,3% VN-9505-05 lọ 62,800 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

280 Ciloxan Ciprofloxacin 0,3% VN-9505-05 Hộp 1 lọ 5ml lọ 62,800 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty CP DL TW2 4/5/2009

281 Cimetidine Cimetidine 400mg VN-0022-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 183 Vimedimex 2 21/5/2008

282 Ciplox eye/ear drop Ciprofloxacin Hydrochloride
0,3% 

Ciprofloxacin
VN-2932-07  lọ 17,100 Cipla Ltd.

Công ty cổ phần XNK Y tế 

Việt Nam
2/7/2008

283 Cipramil Citalopram hydrobromide Citalopam 20mg VN-7663-09 viên 13,789 H. Lundbeck A/S Vimedimex 2 25/7/2008

284
Cipramil viên nén 

20 mg
citalopram hydrochloride

hộp x 2 vỉ x 14 

viên
viên 13,789  Lundbeck Vimedimex 2

285 Ciprobay 200 Ciprofloxacin Hydrochloride
Ciprofloxacin 

200mg/100ml
VN-1593-06  lọ 246,960 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

286 Ciprobay 500 Ciprofloxacin Hydrochloride
Ciprofloxacin 

500mg
VN-1594-06 viên 13,913 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

287
Ciprobay IV inj 

200mg
Ciprofloxacin HCL Hộp x 1 lọ lọ 246,960 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

288 Ciprobay tab 500mg Ciprofloxacin HCL hộp x 10 viên viên 13,913 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

289 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-3970-07 Hộp 65,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

290 Cisplatin "Ebewe" Cisplatin 0,5mg/ml VN-3970-07 hộp 1 lọ 100ml Hộp 212,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

291 Cisplatin Ebewe Cisplatin 10mg/20ml lọ 77,700 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

292 Cisplatin Ebewe Cisplatin 50mg/100ml lọ 249,900 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

293 Clamoxyl Amoxicillin 250 mg/gói VN-7893-03 Hộp 12 gói gói 4,672 Glaxo Wellcome Production Công ty CP DL TW2 10/2/2010

294 Clamoxyl 250mg Amoxycilline trihydrate
Amoxycillin 

250mg/ gãi
VN-7688-09 4,456 Glaxo Wellcome Production Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

295 Clamoxyl sac 250mg Amoxicillin hộp x 12 gói gói 4,456 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

296 Clarbact - 250 Clarithromycin 250 mg VN-7154-02
Hộp 10 vỉ x 4 

viên
viên 5,000 Vimedimex 2 3/7/2008

297 Climen

Estradiol (viªn mµu tr¾ng), 

Estradiol, Cyproterone acetate 

(viªn mµu hång

VN-3751-07 viên 4,895 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

298 Climen

Estradiol (viên màu trắng), 

Estradiol, Cyproterone acetate 

(viên màu hồng)

 VN-3751-07 Hộp 1vỉ 21 viên viên 5,239 Delpharm Lille SAS Công ty CP DL TW2 4/12/2009

299 Climen
Estradiol valerate, Cyproterone 

acetate
hộp x 21 viên viên 4,895 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2



300 Clinoleic 20%
Mixture of refined olive oil and 

refined soya bean oil

Mixture of 

refined olive 

oil(80%) and 

refined soya bean 

oil (20%): 200g/l

VN-6926-08
Túi 100ml, 

250ml, 500ml
túi 170,000 Vimedimex 2 3/12/2008

301 Clinoleic 20%
Mixture of refined olive oil and 

refined soya bean oil

Mixture of 

refined olive 

oil(80%) and 

refined soya bean 

oil (20%): 200g/l

VN-6926-08
Túi 100ml, 

250ml, 500ml
túi 320,000 Vimedimex 2 3/12/2008

302 Clomhexal 50 Clomiphene 50mg VN-8169-04 viên 4,272 Hexal AG. Vimedimex 2 29/10/2008

303 Clomhexal 50 Clomiphene Hộp x 10 viên viên 4,272 Sandoz Vimedimex 2

304
Clopixol viên nén 10 

mg
Zuclopenthixol dihydrochloride Hộp x 50 viên viên 3,144  Lundbeck Vimedimex 2

305 Clorotir 250 mg B/10 Cefaclor Hộp x 10 viên viên 6,407 Sandoz Vimedimex 2

306 CoAprovel Irbesartan, Hydrochlorothiazide 150mg/12,5mg VN-5085-07 Hộp 249,480 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 25/9/2008

307 CoAprovel Irbesartan, Hydrochlorothiazide 300mg/12,5mg VN-5084-07 Hộp 346,500 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 25/9/2008

308 CO-aprovel Irbesartan 150/12.5 MG hộp 269,445 Sanofi Aventis Cty Dược Sài Gòn (sapharco) 1/12/2010

309 CO-aprovel Irbesartan 350/12.5 MG hộp 404,168 Sanofi Aventis Cty Dược Sài Gòn (sapharco) 1/12/2010

310 Codepect
Codein phosphat, Glyceryl 

guacolate
VN-8637-04 viên 913 Mega Products Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 22/1/2009

311 Co-Diovan Valsartan; Hydrochlorothiazide 160mg/25mg VN-8506-04 viên 20,728 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

312 Co-Diovan Valsartan; Hydrochlorothiazide 80mg/12,5mg VN-8815-04 viên 15,097 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

313
Co-diovan 

160mg/25mg
Valsartan, hydrochlothiazid

Hộp x 2 vỉ x 14 

viên
viên 20,728 Novatis Vimedimex 2

314
Co-diovan 

80mg/12.5mg
Valsartan, hydrochlothiazid

Hộp x 2 vỉ x 14 

viên
viên 15,097 Novatis Vimedimex 2

315 Colposeptine Chlorquinaldol, Promestriene Hộp x 3vỉ x 6viên Viên 75,600 Vimedimex 2 15/2/2009

316
Colposeptine Box 18 

Tabs
Chloroquinaldol, promestriene

Hộp x 2 vỉ x 9 

viên
viên 3,908 Merck Theramex Vimedimex 2

317
Colpotrophine cream 

tube 15g
Promestriene Hộp x 1tube Tuýp 57,120 Vimedimex 2 15/2/2009

318
Colpotrophine 

Cream Tube 15g
Promestriene Hộp x 1 tub viên 53,130 Merck Theramex Vimedimex 2

319
Colpotrophine hộp 

10viên
Promestriene

Hộp x 1vỉ x 

10viên
Viên 56,595 Vimedimex 2 15/2/2009

320
Colpotrpphine Box 

10 Tabs
Promestriene

Hộp x 1 vỉ x 10 

viên
viên 5,261 Merck Theramex Vimedimex 2

321 Combigan
Brimonidine tartrate, Timolol 

maleat

1ml dung dịch 

chứa Brimonidine 

tartrate 2,0mg; 

Timolol 5,0mg

VN1-122-09 Hộp 1 lọ 5ml HộP 183,530
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland
Vimedimex 2 29/5/2009

322 Combivent Ipratropium bromide 0.5mg/2.5ml ống 14,805 Boehringer Ingelheim Vimedimex 2 7/2/2009

323
Combivent 

0,5mg/2,5ml UDV
Ipratropium bromide Hộp x 10 ống ống 14,049  Boehringer Vimedimex 2

324 Concor 5mg Bisoprolol fumarate Hộp x 30 viên viên 3,056 Merck KGaA Vimedimex 2

325 Concor 5mg hộp 30 Bisoprofol fumarate Hộp x 30viên Viên 98,490 Vimedimex 2 15/2/2009

326 Concor Cor 2.5 mg Bisoprolol fumarate Hộp x 28 viên viên 2,235 Merck KGaA Vimedimex 2



327
Concor cor 2.5mg 

hộp 28
Bisoprofol fumarate

Hộp x 2vỉ x 

14viên
Viên 67,200 Vimedimex 2 15/2/2009

328 Cordarone Amiodarone 200mg VN-5086-07 Hộp 191,160 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/11/2008

329 Cordarone 200mg Amiodarone Hộp 3vỉ x 10 viên Ống 191,160  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

330 Correctol
Dinatri Inosin, Monophosphat, 

Chlorhexidin
0.1% - 10ml lọ 27,000 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

331 Correctol
Dinatri Inosin Monophosphate; 

Chlorhexidin
0,1% VN-8452-04 lọ 27,000 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

332 Coversyl Perindopril 5mg viên 4,720 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 29/9/2009

333 Coversyl Perindopril 10mg viên 7,244 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 29/9/2009

334 Coversyl 10 mg Perindopril arginine hộp x 30 viên viên 6,750 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

335 Coversyl 5 mg Perindopril arginine hộp x 30 viên viên 4,397 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

336
Coversyl Plus tab 4 

mg

Perindopril tert butylamin, 

Indapamide
hộp x 30 viên viên 5,124 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

337
Cravit 100ml inj 

500mg
Levofloxacin hộp x 1 lọ lọ 225,666 Daiichi Sankyo Co.;Ltd Japan Công ty CP DL TW2

338 Cravit I.V. Levofloxacin 500mg/100ml VN-8601-04 viên 225,666
Daiichi Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

339
Cravit inj 250mg 

50ml
Levofloxacin hộp x 1 lọ lọ 124,740 Daiichi Sankyo Co.;Ltd Japan Công ty CP DL TW2

340
Cravit Ophthalmic 

solution
Levofloxacin 0,5% VN-8287-04  lọ 69,300 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

341
Cravit Opthalmic 

solution 0.5%
Levofloxacin Hộp x 1 lọ lọ 69,300  Santen Vimedimex 2

342
Cravit opthtahlmic 

solution
Levofloxacin 0.5%-5ml lọ 74,130 Santen Vimedimex 2 21/7/2009

343 Cravit tab 250 Levofloxacin 250mg VN-5498-08 viên 21,514
Daiichi Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 9/2/2009

344 Cravit Tab 500 Levofloxacin 500mg VN-8741-04 viên 38,035
Daiichi Pharmaceutical Co., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

345 Cravit tab 500mg Levofloxacin hộp x 5 viên viên 38,035 Daiichi Sankyo Co.;Ltd Japan Công ty CP DL TW2

346 Crestor Rosavastatin 10mg VN-8439-09
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 16,170 IPR Pharmaceuticals Inc Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

347 Crestor Rosuvastatin 20mg VN-8440-09
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 23,100 IPR Pharmaceuticals Inc Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

348

Crestor (®ãng gãi: 

AstraZeneca UK 

Ltd.)

Rosuvastatin calci 5mg Rosuvastatin VN-8440-09
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 14,551 IPR Pharmaceuticals Inc Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

349 Crinone Progesterone 8% kl/kl VN-6643-08
dụng cụ 

bôi
103,096 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 14/10/2008

350 Crinone Progesterone 8% VN-7649-03

Hộp 15 dụng cụ 

bôi đóng sẵn 

thuốc

cái 94,472 Vimedimex 2 19/3/2008

351
Crinone gel dùng 

đường âm đạo
Progesterone Hộp x 15 dụng cụ Dụng cụ 103,096 Serono Vimedimex 2

352
Crown 

Domperidone tablet
Domperidone 10mg VN-5703-08

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
hộp 27,657 Vimedimex 2 29/5/2008

353 Curam 1000mg Amoxicillin; kali Clavulanate 875mg/125mg VN-1524-06 viên 15,698 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

354 Curam 1000mg Amoxicillin; kali Clavulanate 875mg/125mg VN-1524-06 viên 15,698 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

355 Curam 1000mg B/10 Amoxicillin, clavulanic
Hộp x 5 vỉ x 2 

viên
viên 15,698 Sandoz Vimedimex 2

356
Curam 

1000mg+200mg

Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Postassium

1g Amoxicilline, 

200mg acid 

clavulanic

VN-5081-07 lọ 36,581 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008



357
Curam 

1000mg+200mg

Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanat Postassium

1g Amoxicilline, 

200mg acid 

clavulanic

VN-5081-07 lọ 36,581 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

358 Curam 312.5 mg Amoxicillin, clavulanic Hộp x 12 gói gói 7,662 Sandoz Vimedimex 2

359 Curam 312.5mg Amoxicillin/Acid Clavulanic VN-4094-07 gói 7,662 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

360 Curam 625 mg Amoxicillin, clavulanic
Hộp x 5 vỉ x 4 

viên
viên 10,394 Sandoz Vimedimex 2

361 Curam 625mg Amoxicillin; Kali Clavulanat 500mg/125mg VN-1525-06 viên 10,394 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

362 Curam 625mg Amoxicillin; Kali Clavulanat 500mg/125mg VN-1525-06 viên 10,394 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

363 Curam Inj 1200mg
Amoxicillin trihydrate, 

clavulanic potassium
Hộp x 1 lọ lọ 36,581 Sandoz Vimedimex 2

364
Cyclo progynova tab 

2 mg
Estradiol valerate, Norgestrel hộp x 21 viên viên 4,180 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

365 Cyclo-Progynova

Estradiol (viªn mµu tr¾ng), 

Estradiol, Norgestrel (viªn mµu 

n©u nh¹t)

VN-9730-05 viên 4,180 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

366 Cyclo-Progynova

Estradiol (viên màu trắng), 

Estradiol, Norgestrel (viên màu 

nâu nhạt)

VN-9730-05

Hộp 1 vỉ 21 viên 

(11 viên mầu 

trắng + 10 viên 

mầu nâu nhạt)

viên 4,472
Schering GmbH und 

Produktions KG
Công ty CP DL TW2 4/12/2009

367 Cymevene Ganciclovir 500mg VN-8126-04  lọ 738,780 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008

368
Cymevene 10 ml 

500 mg bột pha tiêm
Ganciclovir Hộp x 1 lọ lọ 738,780  Roche Vimedimex 2

369 Cyteal

Hexamidine di-isethionate, 

Chlorhexidine gluconate, 

chlorocresol

VN-6263-08 Chai 70,455 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 29/10/2008

370 Cyteal

Hexamidine di-isethionate, 

Chlorhexidine gluconate, 

chlorocresol

VN-6263-08 Chai 70,455 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 29/10/2008

371 Cyteal
Hexamidin diisethionat; 

chlorhexidin glunat; chlorocresol
VN-7199-02

Chai 250 ml; 

500 ml; 1000 ml
chai 64,575 Vimedimex 2 19/3/2008

372 Cytoflavin

succinic acid, nicotinamide, 

inosine, riboflavin sodium 

phosphate

VN-5091-07 ống 81,776

Scientific Technological 

Pharmaceutical Firm "Polysan", 

Ltd.

Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

373 Daflon Purified micronized flavonoic 500mg VN-3072-07

Hộp 2 vỉ x 15 

viên; hộp 4 vỉ x 

15 viên

viên 2,725
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

374
Daflon (L) tab 

500mg
Purified micronized flavonic hộp x 60 viên viên 2,539 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

375 Daigaku Naphazolin; Chlorpheniramin... VN-8046-03  lọ 29,925 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008

376 Daigaku  VN-8883-09 Hộp 1lọ 15ml lọ 32,025 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009

377 Daigaku 15ml

Naphazoline, chloramphenicol 

maleate, kẽm sulfat, acid 

aminocaproic

Hộp x 1 lọ lọ 29,925  Santen Vimedimex 2

378 Daivobet tuyp 15g
calcipotriol, betamethasone 

dipropionate
hộp x 1 tub tuýp 220,200

Leo Pharma Asia Pte Ltd, 

Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore

Công ty CP DL TW2

379

Daivonex (xuÊt 

x­ëng bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Calcipotriol 50mcg/g VN-1074-06 tuýp 231,300 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008



380 Daivonex tuyp 30g Calcipotriol hộp x 1 tub tuýp 231,300

Leo Pharma Asia Pte Ltd, 

Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore

Công ty CP DL TW2

381
Daktarin Oral gel 10 

mg
Miconazole Hộp x 1 tub tuýp 38,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

382 Dalacin C Clindamycin phosphate 600mg/4ml VN-4551-07 ống 104,801 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

383 Dalacin C Clindamycin Hydrochloride
300mg 

Clindamycin
VN-1959-06 2 vỉ * 8 viên  viên 11,270 Pfizer PGM -Pháp Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

384 Dalacin C Clindamycin phosphate 600mg/4ml VN-4551-07 ống 104,801 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

385 Dalacin C Clindamycin Hydrochloride
300mg 

Clindamycin
VN-1959-06 2 vỉ * 8 viên  viên 11,270 Pfizer PGM -Pháp Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

386 Dalacin C Clindamycin 150mg/ml VN-9357-05 ống 49,140 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

387 Dalacin C Clindamycin HCl
300mg 

Clindamycin
VN-7784-09 viên 11,270 Pfizer PGM Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

388 Dalacin C Clindamycin 150mg/ml VN-9357-05 ống 49,140 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

389 Dalacin C Clindamycin HCl
300mg 

Clindamycin
VN-7784-09 viên 11,270 Pfizer PGM Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

390 Dalacin C Clindamycin Hydrochloride 300mg VN-1959-06

Hộp 2 vỉ x8 

viên; hộp 10 vỉ x 

10 viên

viên 11,270 Sanico N.V. Công ty DPTW 2 23/3/2009

391 Dalacin C Inj Clindamycin HCl 300mg VN-10464-10 1 ống 2ml/ hộp ống 49,140
Pfizer Manufacturing Belgium 

NV
Công ty CP DL TW2 15/7/2009

392
DALACIN C CAP 

300MG 16'S
Clindamycin HCl 300mg VN-18404-14 2 vỉ * 8 viên viên 11,273 Pfizer PGM- Pháp Công ty CP DL TW2 15/7/2009

393
Dalacin Inj 600 mg 

4 ml
Clindamycin 600 mg/ 4 ml VN-16855-13 hộp x 1 lọ Ống 104,801

Pfizer Manufacturing Belgium 

NV - Bỉ
Công ty CP DL TW2

394 Dalacin T Clindamycin phosphate 1% Clindamycin VN-7785-09 1 chai/ hộp chai 118,800 Pharmacia & UpJohn Company Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

395 Dalacin T Clindamycin phosphate 1% Clindamycin VN-7785-09 1 chai/ hộp chai 118,800 Pharmacia & UpJohn Company Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

396 Dalacin T Clindamycin phosphate 1% VN-2446-06 Hộp 1 lọ 30ml lọ 118,800
Pfizer Manufacturing Belgium 

NV
Công ty DPTW 2 23/3/2009

397 Dapa-tabs Indapamide 2,5mg VN-3686-07
Hộp 3 vỉ x 30 

viên
viên 1,256 Vimedimex 2 19/3/2008

398 Dapa-tabs 2,5 mg Indapamide Hộp x 90 viên viên 1,349  TRB Vimedimex 2

399 Daytrix Ceftriaxone natri Ceftriaxone 1g VN-5610-08 lọ 81,574
Industria Terapeutica Splendore 

(I.N.T.E.S.)
Công ty dược - TBYT Đà Nẵng 19/9/2008

400 Daytrix Ceftriaxone 1g VN-0432-06 lọ 72,000
Industria Terapeutica Splendore 

(I.N.T.E.S.)
Công ty dược - TBYT Đà Nẵng 19/9/2008

401 Deanxit Flupentixol 0,5mg VN-7850-03 viên 2,060 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

402 Deanxit viên nén Flupentixol, melitracen
Hộp x 5 vỉ x 10 

viên
viên 2,060  Lundbeck Vimedimex 2

403 Debridat Trimebutine 4,8mg/ml VN-7310-08 chai 33,800 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

404 Debridat Trimebutine 100mg VN-0547-06 viên 2,690 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

405 Debridat Trimebutine 4,8mg/ml VN-7310-08 chai 33,800 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

406 Debridat Trimebutine 100mg VN-0547-06 viên 2,690 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

407 Debridat Trimebutine 4,8mg/ml VN-7310-08 Hộp 1 chai 125ml chai 33,800 Farmea Công ty DPTW 2 23/3/2009

408 Debridat Tab 100 mg Trimebutine hộp x 30 viên Viên 2,690 Công ty CP DL TW2

409 Deca-Durabolin Nandrolone decanoate 50mg/ml VN-3704-07 ống 63,774 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

410 Deca-Durabolin Nandrolone decanoate 50mg/ml VN-3704-07 ống 63,774 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

411
Deca-Durabolin inj 

50 mg
Nandrolone decanoate hộp x 1 ống ống 63,774 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

412 Decaquinon Ubidecarennone 10mg VN-9548-05 hộp 932,747 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 27/11/2008

413
Decaquinon viên 

nén 10 mg
Ubidecarenone

Hộp x 25 vỉ x 10 

viên
viên 19,235 Eisai Vimedimex 2



414 Depakine Sodium Valproate 200mg/ml VN-9728-05 Hộp 76,140 Sanofi - Synthelabo Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008

415 Depakine Natri Valproate 200mg VN-5087-07 Hộp 90,180 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008

416 Depakine chrono Natri Valproate; Valproic acid

t­¬ng ®­¬ng 

500mg natri 

valproate

VN-4095-07 Hộp 190,080 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008

417 Depakine Syrup Natri Valproate 57,64mg/ml VN-7828-09 Hộp 95,580 Sanofi Winthrop Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008

418 Depersolon inj 30 mg mazipredone Hộp x 50 ống ống 13,860 Công ty CPDP Bến Tre 15/1/2009

419 Depersolon Injection Mezipredon 30mg/ml VN-8751-04 ống 13,860 Gedeon Richter Ltd. Công ty CP DP Bến Tre 5/1/2009

420 Depo-Medrol Methylprednisolone 40mg/ml VN-10301-05 lọ 34,670 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

421 Depo-Medrol Methylprednisolone 40mg/ml VN-10301-05 lọ 34,670 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

422 Depo-Medrol Methylprednisolone 40mg/ml VN-11978-11 Hộp 1 lọ lọ 34,670
Pfizer Manufacturing Belgium 

NV
Công ty DPTW 2 23/3/2009

423 Derlaxim Cefuroxim Axetil 250mg VN-4466-07 Hộp 2 vỉ x 6 viên hộp 65,546 Vimedimex 2 29/5/2008

424
Dermovate 15g cre 

0.05%
Clobetasone propionate hộp x 1 tub tuýp 40,090 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

425 Dermovate cream Clobetasol Propionate 0,05% VN-7890-03 Hộp 1 tuýp 15 g tuýp 42,812 Glaxo Operation UK Limited Công ty CP DL TW2 10/2/2010

426 Desferal
Desferrioxamine methane 

sulfonate
500mg VN-4541-07 lọ 126,532 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

427 Desferal
Desferrioxamine methane 

sulfonate
500mg VN-4541-07 lọ 126,532 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

428 Desferal
Desferrioxamine methane 

sulfonate
500mg VN-4541-07 Hộp 10 lọ 500mg  lọ 132,874 Novartis Pharma AG Vimedimex 2 28/9/2009

429 Desferal 500mg
Desferrioxamine methane 

sulfonate
Hộp x 10 lọ lọ 126,532 Novatis Vimedimex 2

430
Dextrose Injection 

5%
Dextrose 50mg/ ml VN-7385-08

Thùng 20 chai 

500ml
túi 20,000 Vimedimex 2 3/12/2008

431
Dextrose Injection 

5%
Dextrose 50mg/ ml VN-7385-08

Thùng 20 chai 

500ml
TúI 19,500 Vimedimex 2 3/12/2008

432 Diamicron MR Gliclazide 30mg VN-0465-06
Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 

30 viên
viên 2,394 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 29/9/2009

433
Diamicron MR tab 

30mg
Gliclazide hộp x 60 viên viên 2,230 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

434 Diamicron tab 80mg Gliclazide hộp x 60 viên viên 2,230 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

435 Diane
Cyproterone acetate, 

ethylestradiol
hộp x 21 viên viên 4,455 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

436 Diane-35
Cyproterone Acetate, 

Ethinylestradiol
VN-3228-07 viên 4,455 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

437 Diane-35
Cyproterone Acetate, 

Ethinylestradiol
VN-3228-07

Hộp 1 vỉ x 21 

viên
viên 4,767 PT Schering Indonesia Công ty CP DL TW2 4/12/2009

438
Dianeal low cal 

(2.5meq/l)

Dextrose, natri chlorid, Natri 

lactat, Calci clorid, Magnesium 

Clorid

1.5%-5l túi 158,918 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011

439
Dianeal low cal 

(2.5meq/l)

Dextrose, Natri chlorid, Natri 

lactat, Calci clorid, Magnesium 

Clorid

2.5%-5l túi 158,918 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011

440
Dianeal low cal 

(2.5meq/l)

Dextrose, Natri chlorid, Natri 

lactat, Calci clorid, Magnesium 

Clorid

1.5%-2l túi 69,300 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011

441
Dianeal low cal 

(2.5meq/l)

Dextrose, Natri chlorid, Natri 

lactat, Calci clorid, Magnesium 

Clorid

2.5%-2l túi 69,300 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011



442
Dianeal low cal 

(2.5meq/l)

Dextrose, Natri chlorid, Natri 

lactat, Calci clorid, Magnesium 

Clorid

4.25%-2l túi 69,300 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011

443
Dianeal low cal 

(2.5meq/l)

Dextrose, Natri chlorid, Natri 

lactat, Calci clorid, Magnesium 

Clorid

2.5%-2.5l túi 87,999 Baxter Vimedimex 2 21/3/2011

444

Dianeal Low 

Calcium (2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 1,5% 

Dextrose

Dextrose; Natri Chlorid; Natri 

Lactate; Calci Chlorid, Magne 

Chlorid

. VN-9918-05
Túi nhựa 2l; 2,5l; 

5l
túi 63,000 Vimedimex 2 3/12/2008

445

Dianeal Low 

Calcium (2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 1,5% 

Dextrose

Dextrose; Natri Chlorid; Natri 

Lactate; Calci Chlorid, Magne 

Chlorid

. VN-9918-05
Túi nhựa 2l; 2,5l; 

5l
túi 144,470 Vimedimex 2 3/12/2008

446 Diapro Gliclazide 80 mg VN-7197-02
Hộp 1 chai 100 

viên
hộp 45,247 Vimedimex 2 29/4/2008

447
Differin (N) gel 

0.1% 15 g
Adapalene hộp x 1 tub tuýp 70,500 Laboratoiries Galderma- France Công ty CP DL TW2

448
Differin (N) gel 

0.1% 30 g
Adapalene hộp x 1 tub tuýp 121,800 Laboratoiries Galderma- France Công ty CP DL TW2

449 Differin Gel 0,1% Adapalene 0,1% VN-3069-07 tuýp 121,800 Laboratoires Galderma Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

450 Diflucan Fluconazole 150mg VN-1958-06 viên 160,600 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

451 Diflucan Fluconazole 150mg VN-1958-06 viên 160,600 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

452 Diflucan Fluconazole 150mg VN-10298-05 Hộp 1 vỉ 1 viên viên 160,600 Pfizer PGM- Pháp Công ty DPTW 2 23/3/2009

453 Digoxin 0,25mg 0,25mg VN-8702-09 Hộp 1 lọ 50 viên viên 585 Gedeon Richter Plc. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

454 Dilatrend Carvedilol 6,25mg VN-0344-06  viên 4,358 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

455 Dilatrend Carvedilol 12,5mg VN-0346-06  viên 5,429 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

456 Dilatrend Carvedilol 25mg VN-0345-06 viên 7,053 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

457 Dilatrend 12,5 mg Carvedilol
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 5,429  Roche Vimedimex 2

458 Dilatrend 25 mg Carvedilol
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 7,053  Roche Vimedimex 2

459 Dilatrend 6,25 mg Carvedilol
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 4,358  Roche Vimedimex 2

460 Diovan 160 Valsartan 160mg VN-7768-09 viên 19,927 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 29/10/2008

461 Diovan 160 Valsartan 160mg VN-7768-09 viên 19,927 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 29/10/2008

462 Diovan 160mg Valsartan
Hộp x 2 vỉ x 14 

viên
viên 19,927 Novatis Vimedimex 2

463 Diovan 80 Valsartan 80mg/ viªn VN-7770-09 viên 14,515 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 29/10/2008

464 Diovan 80 Valsartan 80mg/ viªn VN-7770-09 viên 14,515 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 29/10/2008

465 Diovan 80mg Valsartan
Hộp x 2 vỉ x 14 

viên
viên 14,515 Novatis Vimedimex 2

466 Diphereline Triptorelin 0,1mg VN-9924-05 lọ 115,000 Beaufour Ipsen International Vimedimex 2 31/7/2008

467 Diprivan Propofol 10mg/ml VN-15720-12
Hộp chữa 5 ống 

x 20 ml
ống 124,387 Corden Pharma S.P.A Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

468

Diprivan (C¬ së 

®ãng gãi: 

AstraZeneca UK 

Ltd, ®/c: Silk Road 

Business Park, 

Macclesfield, 

Cheshire S

Propofol 10mg/ml VN-9937-10
Hộp 1 chai 30 

viên
 ống 778,800 AstraZeneca AB., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

469 Disgren Triflusal 300mg VN-2392-06 viên 5,875 Laboratoires Fournier S.A. Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

470 Disgren Triflusal 300mg VN-2392-06 viên 5,875 Laboratoires Fournier S.A. Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008



471 Docetere 20 Docetaxel 20mg/0,5ml VN-1307-06 Hộp 1 lọ 0,5ml lọ 1,633,166 Vimedimex 2 21/5/2008

472 Docetere 80 Docetaxel 80mg/2ml VN-1308-06 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 5,599,586 Vimedimex 2 21/5/2008

473 Dolargan Pethidine 100mg/2ml VN-9724-05 ống 15,225 Sanofi - Synthelabo Công ty DPTW 3 1/8/2008

474 Doutrav Travoprost, Timolo 2.5ml lọ 320,000 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

475 Doxorubicin Ebewe Doxorubicin HCl 10mg/5ml lọ 115,432 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

476 Doxorubicin Ebewe Doxorubicin HCl 50mg/25ml lọ 550,830 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

477 Doxorubicin Ebewe Doxorubicine Hydrochloride 2mg/ml VN-3971-07  lọ 109,935
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

478 Doxorubicin Ebewe Doxorubicine Hydrochloride 2mg/ml VN-3971-07 Hộp 1 lọ 25ml  lọ 521,640
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

479 Drosperin Drosperin, Ethinylestradiol

Mçi viªn chøa 

Drosperin 3mg, 

Ethinylestradiol 

0,03mg

VN-7302-08 viên 3,432 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

480 Drosperin Drosperin, Ethinylestradiol

Mçi viªn chøa 

Drosperin 3mg, 

Ethinylestradiol 

0,03mg

VN-7302-08 viên 3,432 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

481 Drosperin Drospirenone, Ethinyl estradiol . VN1-030-07 Hộp 28 viên VIÊN 3,204 Vimedimex 2 3/10/2008

482 Drosperin Drospirenone, Ethinyl estradiol . VN1-030-07 Hộp 28 viên VIÊN 3,204 Vimedimex 2 25/8/2008

483 Drosperin B/28 Drospirenone, ethinyl estradiol Hộp x 28 viên 3,432 Gynocare Vimedimex 2

484 DT vax
Absorbed diphtheria and tetanus 

vaccine
Hộp x 10 lọ Lọ 378,000 Cty CP Dược Mỹ phẩm May 15/2/2009

485 DTvax Vaccin thương hàn hộp 435,750 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

486 Dtvax
Adsorbed diphtheria and tetanus 

vaccine
Hộp x 10 lọ Lọ 367,500 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

487 Duotrav Travoprost, Timolol

Travoprost 

40mcg/ml, 

Timolol 5mg/ml

VN-5725-08 lọ 296,471 S.A. Alcon Couvreur N.V Công ty dược liệu TW 2 20/4/2009

488 Duotrav Travoprost, Timolol

Travoprost 

40mcg/ml, 

Timolol 5mg/ml

VN-5725-08 lọ 311,115 S.A. Alcon Couvreur N.V Công ty dược liệu TW 2 20/4/2009

489 Duphalac Lactulose 10g/15ml VN-1535-06 gói 4,248 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

490 Duphaston Dydrogestrone 10mg VN-1536-06 viên 6,370 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

491 Durabolin Nandrolone phenylpropionate 25mg/ml VN-5686-08 ống 26,030 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

492 Durabolin Nandrolone phenylpropionate 25mg/ml VN-5686-08 ống 26,030 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

493
Durabolin amp 

25mg/ml
Nandrolone phenylpropionate hộp x 1 ống ống 26,030 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

494
Duratocin dd tiêm 

IV 100mcg/ml
Carbetocin Hộp x 5 ống «nga 361,965 Ferring Vimedimex 2

495 Duxil Raubasin, Almitrin bismesylat viên 3,987 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 22/6/2010

496 Duxil Raubasin; Almitrin Bismesylat  VN-3833-07

Hộp 3vỉ x 10viên 

hoặc 2 vỉ x 

15viên

viên 3,684
Servier (Tianjin) 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

497 Duxil Raubasin, almitrin bismesylat hộp x 30 viên viên 3,417 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

498 Dysport Clostridium botilinum type A 500IU VN-8058-04 lọ 6,373,000 Beaufour Ipsen International Vimedimex 2 31/7/2008

499 Eclaran 5 Hydrous benzoyl peroxide 5% VN-7960-03 Hộp 1 tuýp 45g tube 70,258 Vimedimex 2 19/3/2008

500 Ednyt Enalapril 5mg VN-0348-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 2,135 Gedeon Richter Ltd. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

501 Ednyt Enalapril maleate 10mg VN-1313-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 2,921 Gedeon Richter Ltd. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

502 Efemoline Fluorometholone; Tetryzoline VN-10271-05  lọ 31,945 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008



503 Efemoline Fluorometholone; Tetryzoline VN-10271-05  lọ 31,945 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

504 Efemoline Fluorometholone; Tetryzoline VN-10271-05 Hộp 1 lọ 5ml Lo 33,478 Novartis Ophthalmics AG Vimedimex 2 28/9/2009

505 Efemoline 5ml Fluorometholone, tetryzoline Hộp x 1 lọ lọ 31,945 Novatis Vimedimex 2

506 Effcal tablets Vitamin D3 200IU VN-1975-06

Hộp 1 tuýp 10 

viên, hộp 25 vỉ 

xé x 2 viên

viên 2,498 Vimedimex 2 21/5/2008

507 Efferalgan Paracetamol  500mg VN-1637-06 viên 1,871 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

508 Efferalgan Paracetamol 300mg VN-1148-06 viên 2,550 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

509 Efferalgan Paracetamol 500mg VN-2665-07 viên 979 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

510 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-9951-05 viên 1,988 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

511 Efferalgan Paracetamol 80mg VN-9952-05 viên 1,824 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

512 Efferalgan Paracetamol  500mg VN-1637-06 Hộp 4 vỉ x4 viên viên 2,339 Bristol - Myers Squibb Vimedimex 2 23/10/2009

513 Efferalgan Codeine Paracetamol; Codein phosphat VN-1149-06 viên 3,076 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

514 Efferalgan Codeine Paracetamol; Codein phosphat VN-1149-06
Hộp 25 vỉ x 4 

viên
viên 3,255 Bristol - Myers Squibb Vimedimex 2 23/10/2009

515 Efferalgan Codeine paracetamol, codein phosphat
Hộp x 25 vỉ x 4 

viên
viên 3,076  BMS Vimedimex 2

516
Efferalgan 

Effervescent granule
Paracetamol 150mg Gói 2,378 BMS Vimedimex 2 23/10/2009

517
Efferalgan 

Effervescent granule
Paracetamol 250mg Gói 3,056 BMS Vimedimex 2 23/10/2009

518
Efferalgan 

Effervescent granule
Paracetamol 80mg Gói 1,890 BMS Vimedimex 2 23/10/2009

519

Efferalgan 

Effervescent granule 

150 

paracetamol Hộp x 12 gói gói 2,242  BMS Vimedimex 2

520

Efferalgan 

Effervescent granule 

250 

paracetamol Hộp x 12 gói gói 2,885  BMS Vimedimex 2

521

Efferalgan 

Effervescent granule 

80

paracetamol Hộp x 12 gói gói 1,871  BMS Vimedimex 2

522

Efferalgan 

Effervescent tablet 

500 mg

paracetamol
Hộp x 4 vi x 4 

viên
viên 2,207  BMS Vimedimex 2

523
Efferalgan 

Suppository
Paracetamol 150mg viên đặt 2,098 BMS Vimedimex 2 23/10/2009

524
Efferalgan 

Suppository
Paracetamol 300mg viên đặt 2,570 BMS Vimedimex 2 23/10/2009

525
Efferalgan 

Suppository
Paracetamol 80mg viên đặt 1,852 BMS Vimedimex 2 23/10/2009

526
Efferalgan 

Suppository 150 
paracetamol

Hộp x 2 vỉ x 5 

viên
viên 1,988  BMS Vimedimex 2

527
Efferalgan 

Suppository 300
paracetamol

Hộp x 2 vỉ x 5 

viên
viên 2,550  BMS Vimedimex 2

528
Efferalgan 

Suppository 80
paracetamol

hộp x 2 vỉ x 5 

viên
viên 1,824  BMS Vimedimex 2

529 Efferalgan tablet paracetamol
Hộp x 2 vỉ x 8 

viên
viên 979  BMS Vimedimex 2

530 Efferalgan Viatmin C paracetamol, vitamin C
Hộp x 2 tub x 10 

viên
viên 1,754  BMS Vimedimex 2

531 Efferalganvitamine C Paracetamol; acid ascorbic 

Paracetamol 

0,33g; acid 

ascorbic 0,2g

VN-6944-08 viên 1,754 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008



532 Egaten tab 250mg Triclabendazole Hộp x 4 viên viên 28,894 Novatis Vimedimex 2

533 Elemmen Adenosine, Thymidine VN-4560-07 ống; 82,800 Phil International Co., Ltd. Công ty CP XNK Y Tế VN 30/6/2008

534 Elemmen Adenosine, Thymidine VN-4560-07 ống; 82,800 Phil International Co., Ltd. Công ty CP XNK Y Tế VN 30/6/2008

535 Elemmen Adenosine, Thymidine . VN-4560-07
Hộp 20 ống; ống 

10ml
hộp 70,254 Vimedimex 2 29/5/2008

536 Eloxatin 50mg oxaliplatin Hộp x 1flacon Hộp 5,207,328  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

537
Eloxatine solution 

10ml
oxaliplatin Hộp x 1ống Ống 4,672,080  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

538 Emeset-8 Ondansetron hydrochloride 8mg VN-2280-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 10,710 Cipla Ltd. Công ty dược - VTYT Bến Tre 22/6/2009

539 EnaHexal 10mg Enalapril 10mg VN-8767-04 viên 1,388 Hexal AG. Vimedimex 2 29/10/2008

540 Enahexal 10mg Enalapril
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,388 Sandoz Vimedimex 2

541 EnaHexal 5mg Enalapril 5mg VN-8768-04 viên 1,281 Hexal AG. Vimedimex 2 29/10/2008

542 Enahexal 5mg Enalapril
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,281 Sandoz Vimedimex 2

543 Enam Enalapril 10 mg VN-8111-04

Hộp lớn 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 

viên

viên 1,382 Vimedimex 2 21/5/2008

544 Enam Enalapril 5mg VN-8110-04

Hộp lớn 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 

viên

viên 690 Vimedimex 2 21/5/2008

545
Engerix B Adult 

20mcg
Vaccin viêm gan B 20mcg Liều 95,474 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

546
Engerix B adult Via 

20mcg

kháng nguyên bề mặt chủ yếu 

của virus viêm gan B
hộp x 1 liều liều 89,405 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

547
Engerix B Pediatric 

10mcg
Vaccin viêm gan B 10mcg Liều 58,345 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

548
Engerix B Pediatric 

Via 10mcg

kháng nguyên bề mặt chủ yếu 

của virus viêm gan B
hộp x 1 liều liều 54,637 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

549 Enhancin 1,2g
Amoxicillin, Clavulanate 

Potassium
. VN-3178-07 Hộp 1 lọ 20ml lọ 22,899 Vimedimex 2 21/5/2008

550 Eno Orange
Natrihydro carbonat, acid citric, 

Natri carbonat
VN-8158-04 viên 1,908 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

551 Eno Orange
Sodium bicarbonate, citric acid, 

soidium carbonat
Hộp x 24 gói gói 1,908 GSK Vimedimex 2

552 Enterogermina
Bµo tö kh¸ng ®a kh¸ng sinh 

Bacillus claussii
2 tû bµo tö/5ml VN-6799-08 Hộp 104,760 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

553 Enterogermina Bacillus Clausii 2tỉ/5ml VN-9374-05
Hộp 20 lọ 5ml, 

hộp 10 lọ 5ml
lọ 111,029 Sanofi - Synthelabo S.P.A Công ty dược TP. HCM 10/8/2009

554
Epirubicin 

50mg/25ml inj
Epirubicine Hộp x 1ống ống 835,800  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

555 Epirubicin Ebewe Epirubicin 50mg/25ml lọ 921,480 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

556 Epirubicin Ebewe Epirubicin 10mg/5ml lọ 253,470 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

557 Epirubicin Ebewe Epirubicin 2mg/ml VN-0331-06 Hộp 229,900
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

558 Epirubicin Ebewe Epirubicin 2mg/ml VN-0331-06 Hộp 1 lọ 25ml Hộp 835,800
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

559
Eprex 1000 prefill 

Syrin
Epoetin Alfa hộp x 6 ống ống 147,167 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

560
Eprex 10000 prefill 

Syrin
Epoetin Alfa hộp x 6 ống ống 1,253,500 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

561
Eprex 2000 prefill 

Syrin
Epoetin Alfa hộp x 6 ống ống 294,333 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

562
Eprex 4000 prefill 

Syrin
Epoetin Alfa hộp x 6 ống ống 588,667 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2



563 Ercefuryl Nifuroxazide 200mg VN-5755-08 Hộp 38,880 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/11/2008

564 Ercefuryl Nifuroxazide 200mg VN-5755-08 Hộp 2vỉ x 14viên viên 41,992 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. HCM 22/1/2010

565 Ercefuryl 200mg nifuroxazide
Hộp x 2vỉ x 14 

viên
Viên 38,880  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

566 Ery 250 Erythromycin Hộp x 24 gói Gói 4,060 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

567 Ery Acne 4% 30g Erythromycin hộp x 1 tub tuýp 80,000 Laboratoiries Galderma- France Công ty CP DL TW2

568 Ery Children 250mg Erythromycin ethyl succinate
250mg 

Erythromycin
VN-7868-09 gói 4,060 Sophartex Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

569 Ery Children 250mg Erythromycin ethyl succinate 250mg VN-7868-09 Hộp 24 gói gói 4,394 Sophartex Công ty CPDP Việt Hà 16/11/2009

570 Ery Children 250mg Erythromycin ethyl succinate 250mg VN-7868-09 Hộp 24 gói gói 4,739 Sophartex Công ty CPDP Việt Hà 20/4/2010

571 Eryfluid Erythromycin 4g/100ml VN-7722-03

Hộp 1 chai 30 

ml, hộp 1 chai 

100 ml

chai 50,062 Vimedimex 2 19/3/2008

572 Erylik Erythromycine+tretinoine tuýp 103,700 Công ty CPDP Việt Hà 27/10/2009

573 Erylik Erythromycin, tretinoine Hộp x 1 tub Tuýp 97,808 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

574 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-7935-09  lọ 54,924 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

575 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-6746-08  lọ 87,356 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

576 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-7935-09  lọ 54,924 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

577 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-6746-08  lọ 87,356 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

578
Esmeron 25 mg Via 

10 mg/ml
Rocuronium bromide hộp x 10 lọ lọ 54,924 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

579 Esmeron Via 50mg Rocuronium bromide hộp x 12 lọ lọ 87,356 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

580 Espumisan Simethicone 40mg VN-2109-06  viên 727
Berlin Chemie (Menarini 

Group)
Công ty dược liệu TW 2 9/3/2009

581 Espumisan Simethicone 40mg VN-2109-06
Hộp 2 vỉ x 25 

viên
Viên 727

Berlin Chemie (Menarini 

Group)
Công ty CP DL TW2 13/3/2009

582 Espumisan Simethicone 40mg VN-2109-06
Hộp 2 vỉ x 25 

viên
viên 762

Berlin Chemie (Menarini 

Group)
Công ty CP DL TW2 14/12/2009

583 Espumisan L Simethicone 40mg/ml VN-1596-06 Hộp 1 chai 30ml chai 48,500 Berlin Chemie AG Công ty CP DL TW2 14/12/2009

584 Estraceptin
Desogestrel 0,15mg; Ethinyl 

Estradiol 0,2mg
VN-5029-07 viên 2,091 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

585 Estraceptin
Desogestrel 0,15mg; Ethinyl 

Estradiol 0,2mg
VN-5029-07 viên 2,091 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

586 Estraceptin,B/28 Desogestrel, ethinyl estradiol Hộp x 28 viên viên 2,091 Gynocare Vimedimex 2

587 Êt can ninh

Hoµng kú, bå c«ng anh, b¹ch 

th­îc, b¸ch hoa xµ thiÖt th¶o, 

nh©n trÇn b¾c, hµ thñ « ®á, 

b¹ch linh, qu¶ng kim tiÒn th¶o, 

mÉu ®¬n b×, b¹ch truËt, ®¶ng 

s©m, ®an s©m, xuyªn luyªn tö

VN-8457-04  viên 12,329 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

588 Etexforazone Cefoperazon 1g lọ 43,300 Công ty CPDP Việt Hà 7/9/2009

589 Etoposide "Ebewe" Etoposide 20mg VN-4414-07 Hộp 205,200
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

590 Etoposide Ebewe Etoposide 100mg/5ml lọ 247,275 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

591
Eumovate 5g cre 

0.05%
Clobetasone propionate hộp x 1 tub tuýp 18,981 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

592 Eumovate cream Clobetasone butyrat 0,05% VN-7687-09  tuýp 17,207 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/10/2008

593 Eumovate cream Clobetasone butyrat 0,05% VN-7687-09 tuýp 18,981 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

594 Eumovate cream Clobetasone butyrat 0,05% VN-7687-09 Hộp 1 tuýp 5g tuýp 20,269 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

595 Eurax Crotamiton 100mg/g VN-6234-08 tuýp 38,200 Novartis AG. Công ty dược liệu TW 2 2/10/2008

596 Eurax Crotamiton 100mg/g VN-6234-08 tuýp 38,200 Novartis AG. Công ty dược liệu TW 2 2/10/2008

597 Eurax 10% crean 20g Crotamiton hộp x 1 tub tuýp 38,200 Novartis AG Công ty CP DL TW2

598 Euvax B 10 mcg Recombinant hepatitis B vaccine Hộp x 20 lọ Lọ 44,100 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009



599 Euvax B 10mg Vaccin viêm gan B 10mcg hộp 46,200 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

600 Euvax B 20mcg Vaccin viêm gan B 20mcg hộp 86,100 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

601 Ever B
Vitamin B1, B6, B12, Kali l-

aspartat, Magne l-aspartat
VN-0872-06 viên 4,315 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

602 Ever B
Vitamin B1, B6, B12, Kali l-

aspartat, Magne l-aspartat
VN-0872-06 viên 3,445 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

603 Everb hộp 24 viên
Vitamin B1, Vitamin B6, 

Vitamin B12
Hộp x 24 viên viên 4,315  Konimex Vimedimex 2

604 Everb tube 10 viên
Vitamin B1, Vitamin B6, 

Vitamin B12
Hộp x 10 viên viên 3,445  Konimex Vimedimex 2

605 Everfe

Ferrazon, Manganese sulfate, 

copper sulfate, Vitamin C, 

Vitamin B12, acid Folic

VN-2307-06 viên 4,512 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

606 Everfe

Ferrazon, Manganese sulfate, 

copper sulfate, Vitamin C, 

Vitamin B12, acid Folic

VN-2307-06 viên 3,180 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

607 Everfe hộp 24 viên

Ferrazon, Manganese sulfate, 

copper sulfat, vitamin C, 

Vitamin B12, acid folic

Hộp x 24 viên viên 4,512  Konimex Vimedimex 2

608 Everfe tube 10viên

Ferrazon, Manganese sulfate, 

copper sulfat, vitamin C, 

Vitamin B12, acid folic

Hộp x 10 viên viên 3,180  Konimex Vimedimex 2

609 Everoxi Grape Seed extract; Vitamin C VN-1306-06 viên 4,685 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

610 Everoxi Grape Seed extract; Vitamin C VN-1306-06 viên 3,862 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

611 Everoxi hộp 10 viên Grape seed extract, vitamin C Hộp x 10 viên viên 3,862 Konimex Vimedimex 2

612 Everoxi hộp 24 viên Grape seed extract, vitamin C Hộp x 24 viên viên 4,685  Konimex Vimedimex 2

613 Evra Norelgestromin, ethyl estradiol hộp x 3 miếng miếng 65,333 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

614 Exforge 10/160mg Amlodipin besylate, Valsartan

10mg 

Amlodipine, 

160mg Valsartan

VN-5690-08
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 19,372 Vimedimex 2 29/10/2008

615 Exforge 5/160mg Amlodipine besylate, Valsartan
5mg Amlodipine, 

160mg Valsartan
VN-5691-08

Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 19,372 Vimedimex 2 29/10/2008

616 Exforge 5/80 mg Amlodipin besylate, Valsartan
5mg Amlodipine, 

80mg Valsartan
VN-5692-08

Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 14,767 Vimedimex 2 29/10/2008

617 Exforge FCT Amlodipine 5mg valsartan 80mg  5/80mg viên 16,239 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

618 Exforge FCT 
Amlodipine 10mg valsartan 

160mg
10/160mg viên 21,303 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

619 Exomuc N-Acetylcysteine 200mg VN-10366-05 gói 3,002 Tedis S.A. Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

620 Exomuc N-Acetylcysteine 200mg VN-10366-05 Hộp 30 gói  gói 3,624 Bouchara - Recordati Công ty CPDP Việt Hà 20/4/2010

621 Exomuc N-Acetylcysteine 200mg VN-10366-05 Hộp 30 gói gói 3,334 Bouchara - Recordati Công ty CPDP Việt Hà 16/11/2009

622 Exomuc N-acetylcysteine Hộp x 30 gói Gói 3,002 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

623 Farmorubicina 50mg Epirubicin HCl 50mg VN-11231-10 1 lọ / 1 hộp lọ 845,300 Actavis Italy S.P.A Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

624 Farmorubicina 10mg Epirubicin HCl 10mg VN-11232-10

 hộp 1 lọ + 1 ống 

dung dịch pha 

tiêm 5ml

lọ 267,500 Actavis Italy S.P.A Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

625 Farmorubicin Epirubicin 50mg VN-9696-05 lọ 845,300 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

626 Farmorubicin Epirubicin 10mg VN-10302-05 lọ 267,500 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

627
Farmorubicin Inj 10 

mg
Epirubicin HCL hộp x 1 lọ Lọ 267,500 Công ty CP DL TW2

628
Farmorubicin Inj 50 

mg
Epirubicin HCL hộp x 1 lọ Lọ 845,300 Công ty CP DL TW2

629 Fasigyne Tinidazole 500mg VN-1476-06 viên 14,068 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

630 Fasigyne Tinidazole 500mg VN-1476-06 viên 14,068 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

631 Fasigyne Tinidazole 500mg VN-1476-06
Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 

25 vỉ x 4 viên
viên 14,068 Pfizer PGM Công ty DPTW 2 23/3/2009



632 Fastum Ketoprofen 2,5g/100g VN-4692-07 túyp 38,489
A. Menarini Manufacturing 

Logistic and Servicer s.r.l.
Công ty dược liệu TW 2 19/9/2008

633 Fastum Ketoprofen 2,5g/100g VN-4692-07 túyp 42,528
A. Menarini Manufacturing 

Logistic and Servicer s.r.l.
Công ty dược liệu TW 2 9/3/2009

634 Fastum Ketoprofen 2,5g/100g VN-4692-07
Hộp 1 túyp 20g, 

30g, 50g
tuýp 44,600

A. Menarini Manufacturing 

Logistic and Servicer s.r.l.
Công ty CP DL TW2 14/12/2009

635 Fastum Ketoprofen 2,5g/100g VN-4692-07
Hộp 1 túyp 20g, 

30g, 50g
tuýp 42,528

A. Menarini Manufacturing 

Logistic and Servicer s.r.l.
Công ty CP DL TW2 13/3/2009

636 Fastum gel 30g ketoprofen hộp x 1 tub tuýp 38,489 Berlin Chemie AG Công ty CP DL TW2

637 Favirab Huyết thanh kháng dại hộp 478,800 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

638 Favirab Anti rabies serum Hộp x 10 lọ Lọ 407,400 Cty CP Dược Mỹ phẩm May 15/2/2009

639 Favirab Anti rabies serum Hộp x 10lọ Lọ 388,500
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
15/2/2009

640 Feldene Piroxicam 20mg/ml VN-11236-10 Hộp 2 ống x 1 ml ống 18,700 Pfizer PGM Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

641 Feldene Piroxicam 20mg/ml VN-9695-05 ống 18,700 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

642 Feldene Piroxicam 20mg VN-9353-05 viên 7,892 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

643 Feldene Piroxicam 20mg VN-9353-05 viên 7,892 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

644 Feldene Piroxicam 20mg VN-10466-10
Hộp 1 lọ x 15 

viên
Viên 7,892 Pfizer PGM Công ty DPTW 2 23/3/2009

645 Feldene Inj 20 mg Piroxicam hộp x 2 ống ống 18,700 Công ty CP DL TW2

646 Femara Letrozole 2,5mg VN-6749-08 viên 95,732 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

647 Femara Letrozole 2,5mg VN-6749-08 viên 95,732 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

648 Femara 2.5mg Letrozole
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 95,732 Novatis Vimedimex 2

649 Fenohexal 100 Fenofibrate 100mg VN-7920-09 viên 1,068 PT Sandoz Indonesia Vimedimex 2 25/7/2008

650 Fenohexal 100mg Fenofibrat
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,068 Sandoz Vimedimex 2

651 Fenohexal 160mg Fenofibrate 160mg VN-7212-08
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
hộp 159,675 Vimedimex 2 22/4/2009

652 Fenohexal 200 Fenofibrate 200mg VN-6680-08
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
hộp 112,837 Vimedimex 2 22/4/2009

653 Fenohexal 300 Fenofibrate 300mg VN-7921-09 viên 1,949 PT Sandoz Indonesia Vimedimex 2 25/7/2008

654 Fenohexal 300mg Fenofibrat Hộp x 50 viên viên 1,949 Sandoz Vimedimex 2

655 Fentanyl Fentanyl Citrate
50mcg 

Fentanyl/ml
VN-5471-08 ống 24,500 Ciech-Polfa Ltd. Công ty DPTW 3 1/8/2008

656

Fentanyl-Hexal TTS 

25mcg/h 

Membranpflaster

Fentanyl 2,5mg/ miếng VN-5594-08 Hộp 5 miếng Hộp 55,456 Vimedimex 2 27/11/2008

657

Fentanyl-Hexal TTS 

25mcg/h 

Membranpflaster

Fentanyl 2,5mg/ miếng VN-5594-08 Hộp 5 miếng Hộp 55,456 Vimedimex 2 27/11/2008

658 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-5058-07  ống 22,419 PT Dexa Medica Vimedimex 2 25/7/2008

659 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-5059-07 chai 93,446 PT Dexa Medica Vimedimex 2 25/7/2008

660 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-5058-07  ống 22,419 PT Dexa Medica Vimedimex 2 25/7/2008

661 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-5059-07 chai 93,446 PT Dexa Medica Vimedimex 2 25/7/2008

662 Fepinram Piracetam 200mg/ml VN-5058-07
Hộp 4 ống x 

15ml
chai 86,790 Vimedimex 2 5/6/2008

663 Fepinram 20% infus Piracetam Hộp x 4 ống ống 22,419 Dexa Vimedimex 2

664

Fepinram 20% inj 

hộp 1 chai 60 ml 

truyền tĩnh mạch

Piracetam Hộp x 1 chai Chai 93,446 Dexa Vimedimex 2

665 Fepinram 400 Piracetam 400mg VN-3165-07 viên 1,523 PT Dexa Medica Vimedimex 2 25/7/2008

666 Fepinram 400 Piracetam 400mg VN-3165-07 viên 1,523 PT Dexa Medica Vimedimex 2 25/7/2008

667 Fepinram 400 Piracetam 400mg VN-3165-07
Hộp 5 vỉ bấm x 

6viên
viên 1,417 Vimedimex 2 5/6/2008



668
Fepinram 400 mg 

caps
Piracetam

Hộp x 5 vỉ x 6 

viên
viên 1,523 Dexa Vimedimex 2

669 Fepinram 800 Piracetam 800mg VN-3166-07 viên 2,389 PT Dexa Medica Vimedimex 2 25/7/2008

670 Fepinram 800 Piracetam 800mg VN-3166-07 viên 2,389 PT Dexa Medica Vimedimex 2 25/7/2008

671 Fepinram 800 Piracetam 800mg VN-3166-07
Hộp 5 vỉ bấm x 

6viên
viên 2,223 Vimedimex 2 5/6/2008

672
Fepinram 800 mg 

caps
Piracetam

Hộp x 5 vỉ x 6 

viên
viên 2,389 Dexa Vimedimex 2

673 Ferrovit
Ferrous Fumarate; acid folic; 

vitamin B12
VN-8784-04 viên 605 Medicap Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 22/1/2009

674 Flarex Fluorometholone 0.1% - 5ml lọ 33,000 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

675 Flemex Carbocystein 375mg VN-0323-06 viên 1,218 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

676 Flemex Carbocysteine 250mg/5ml VN-1816-06 lọ 23,692 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

677 Flemex Carbocysteine 250mg/5ml VN-1816-06 Hộp 1 lọ 60ml chai 22,050 Vimedimex 2 19/3/2008

678
Flemex siro 250 

mg/5ml
Carbocystein Hộp x 1 chai Chai 23,692 Olic Vimedimex 2

679
Flemex viên nén 375 

mg
Carbocystein Hộp x 1 chai Chai 1,218 Olic Vimedimex 2

680 Flixonase Fluticasone propionate 0,05% VN-4460-07
Hộp 1 bình xịt 

60 liều
134,498 Glaxo Wellcome SA Công ty CP DL TW2 10/2/2010

681

Flixonase (®ãng gãi: 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.)

Fluticasone propionate 0,05% VN-4460-07 lo 125,948 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

682 Flixonse spr 0.05% Fluticasone propionate hộp x 60 liều liều 125,948 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

683 Fluanxol Flupentixol dihydrochloride Flupentixol 3mg VN-7664-09 viên 2,453 H. Lundbeck A/S Vimedimex 2 25/7/2008

684 Fluanxol Depot Cis(2)-Flupentixol decanoat 20mg/ml VN-8105-04 viên 44,415 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

685
Fluanxol viên nén 3 

mg
Flupentixol dihydrochloride Hộp x 50 viên viên 2,453  Lundbeck Vimedimex 2

686 Fluarix NH 0.5ml Vaccin ngừa cúm 0.5ml Liều 152,306 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

687 Fluarix NH 0.5ml
Haemagglutinin của mỗi chủng 

khuyến cáo
hộp x 1 liều liều 142,623 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

688 Fludara Fludarabin 50mg VN-10341-05 Hộp 5 lọ lọ 3,328,980 Schering S.P.A. Công ty CP DL TW2 4/12/2009

689 Fludara Fludarabin phosphat 10mg VN-1531-06 Hộp 4 vỉ x 5 viên viên 553,550 Schering AG Công ty CP DL TW2 4/12/2009

690 Flumentholon 0.02% Fluorometholone Hộp x 1 lọ lọ 21,210  Santen Vimedimex 2

691 Flumentholon 0.1% Fluorometholone Hộp x 1 lọ lọ 23,835  Santen Vimedimex 2

692 Flumetholon 0,02 Fluorometholone 0,02% VN-7346-08 lọ 21,210 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

693 Flumetholon 0,02 Fluorometholone 0,02% VN-7346-08 Hộp 1lọ 5ml lọ 22,680 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009

694 Flumetholon 0,1 Fluorometholone 0,1% VN-7347-08 lọ 23,835 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

695 Flumetholon 0,1 Fluorometholone 0,1% VN-7347-08 Hộp 1lọ 5ml lọ 25,410 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009

696 FML Liquifilm Fluorometholone 0.10% VN-2094-06  lọ 27,825 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

697
FML Liquifilm hỗn 

dịch nhỏ mắt 0,1%
Fluorometholone Hộp x 1 lọ lọ 27,825 Allergan Vimedimex 2

698 Fonzylane Buflomedil 50mg/5ml VN-0052-06 ống 15,494 Beaufour Ipsen International Công ty dược liệu TW 2 30/6/2008

699 Forane Isoflurane 99,9% VN-1080-06

Lọ thủy tinh màu 

hổ phách100ml; 

250ml

lọ 544,800 Abbott Laboratories Ltd. Công ty DPTW 2 17/9/2009

700 Forane Isoflurane VN-1080-06 250ml lọ 1,225,600 Abbott Laboratories Ltd. Công ty CP DL TW2 17/9/2009

701 Forlax Macrogol 4000 10g VN-3848-07 Hộp 4,040 Beaufour Ipsen International Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008



702 Forlax Macrogol 4000 10g VN-3848-07
Hộp carton chứa 

20 gói x 10g
Gói 4,275 Beaufour Ipsen Industrie Công ty CP DL TW2 20/1/2010

703 Forlax Macrogol 4000 hộp x 20 gói gói 4,040 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

704 Fortaxime Cefotaxime 1g VN-8636-04 lọ 32,100 Medochemie Ltd.
Công ty XNKYT TP. Hồ Chí 

Minh
3/10/2008

705 Fortrans

Macrogel; Natri sulfat; Natri 

bicarbanat; Natri clorid; Kali 

clorid

VN-8057-04 gói 19,800 Beaufour Ipsen International Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

706 Fortrans

Macrogel; Natri sulfat; Natri 

bicarbanat; Natri clorid; Kali 

clorid

VN-8057-04

Hộp 4 gói 

73,690g; hộp 50 

gói 73,690g

Gói 21,100 Beaufour Ipsen Industrie Công ty CP DL TW2 20/1/2010

707 Fortrans sac 73.69 g
Macrogel, Natri sulfat, natri 

bicarnonat, natri
hộp x 1 gói gói 19,800 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

708 Fortum Ceftazidime 1g lọ 72,932 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

709

Fostimon 75IU (C¬ 

së s¶n xuÊt bét 

®«ng kh«: IBSA 

Institut Biochimique 

SA, Switzerland)

Urofollitropin (FSH) 75IU/ lä VN-7866-09  lọ 557,696 Laboratoires Genévrier Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

710
Fraxiparine 

2850IU/0.3ml
Nadroparin Calcium 2850IU/0,3ml VN-1323-06 xy lanh 60,668 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

711
Fraxiparine 

2850IU/0.3ml
Nadroparin Calcium 2850IU/0,3ml VN-1323-06

Hộp 10 xy lanh x 

0,3ml
64,787 Glaxo Wellcome Production Công ty CP DL TW2 10/2/2010

712 Fraxiparine inj 0.3ml calci nadroparin hộp x 10 xylanh xy lanh 60,668 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

713 Frazine Inj. Ceftriaxone 1g VN-8379-04 Hộp 10 lọ 1g  Lo 39,000 Kyung Dong Pharm Co., Ltd. Công ty CPDP Việt Hà 13/7/2009

714 Frego Flunarizine 5mg VN-9703-05 viên 3,586 PT Kalbe Farma Tbk Công ty dược - TBYT Hà Nội 11/2/2009

715 Frego Flunarizine 5mg VN-9703-05 viên 3,586 PT Kalbe Farma Tbk Công ty dược - TBYT Hà Nội 11/2/2009

716 Fresofol 1% C¸c acid amin 1000mg/100ml VN-4444-07 ống 110,000
Fresenius Kabi Deutschland 

GmbH
Công ty dược liệu TW 2 5/9/2008

717 Fresofol 1% C¸c acid amin 1000mg/100ml VN-4444-07 ống 113,086
Fresenius Kabi Deutschland 

GmbH

Công ty cổ phần dược liệu TW 

2
8/5/2009

718 Fresofol 1% Các acid amin 1000mg/100ml VN-4444-07

ống thủy tinh 

20ml, chai thủy 

tinh 50ml, chai 

thủy tinh 100ml

chai 236,817 Fresenius Kabi Austria GmbH Công ty CP DL TW2 10/11/2009

719 Fresofol inj 1% 20ml Propofol hộp x 1 ống ống 110,000 Fresenius Kabi Asia Pacific Công ty CP DL TW2

720
Fuanxol depot dd 

tiêm 20 mg/ml
Cis (Z)- flupentixol decanoate Hộp x 1 ống ống 44,415  Lundbeck Vimedimex 2

721

Fucicort (xuÊt x­ëng 

bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Acid Fusidic; Betamethasone 

valerate
VN-1075-06 tuýp 48,700 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

722

Fucicort (xuÊt x­ëng 

bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Acid Fusidic; Betamethasone 

valerate
VN-1075-06 tuýp 51,030 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/2/2009

723

Fucicort (xuÊt x­ëng 

bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Acid Fusidic; Betamethasone 

valerate
VN-1075-06 tuýp 77,500 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008



724

Fucicort (xuÊt x­ëng 

bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Acid Fusidic; Betamethasone 

valerate
VN-1075-06 Hộp 1 tuýp 15g tuýp 81,270 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/2/2009

725 Fucicort Cre 15g
Acid fusidic; betamethasone 

valerate
Hộp x 1tuýp Tuýp 81,270 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

726 Fucicort Cre 5g
Acid fusidic; betamethasone 

valerate
Hộp x 1tuýp Tuýp 51,030 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

727 Fucicort cream 15g
Acid fusidic, betamethasone 

valerate
hộp x 1 tub tuýp 77,500

Leo Pharma Asia Pte Ltd, 

Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore

Công ty CP DL TW2

728 Fucicort cream 5g
Acid fusidic, betamethasone 

valerate
hộp x 1 tub tuýp 48,700

Leo Pharma Asia Pte Ltd, 

Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore

Công ty CP DL TW2

729

Fucidin (xuÊt x­ëng 

bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Acid Fusidic 2% VN-1076-06  tuýp 43,785 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/2/2009

730

Fucidin (xuÊt x­ëng 

bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Natri Fusidate 2% VN-1077-06 tuýp 43,785 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/2/2009

731

Fucidin (xuÊt x­ëng 

bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Acid Fusidic VN-1076-06 Hộp 1 tuýp 15g  tuýp 56,595 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/2/2009

732

Fucidin (xuÊt x­ëng 

bëi: Leo 

Pharmaceutical 

Products Ltd A/S - 

§an M¹ch)

Natri Fusidate VN-1077-06 Hộp 1 tuýp 15g tuýp 56,595 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/2/2009

733 Fucidin cre 2% 15 g Fusidic acid Hộp x 1tuýp Tuýp 56,595 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

734 Fucidin cre 2% 5 g Fusidic acid Hộp x 1tuýp Tuýp 43,785 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

735
Fucidin cream 2% 

15 g
Acid fusidic hộp x 1 tub tuýp 53,900

Leo Pharma Asia Pte Ltd, 

Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore

Công ty CP DL TW2

736
Fucidin cream 2% 5 

g
acid fusidic hộp x 1 tub tuýp 41,700

Leo Pharma Asia Pte Ltd, 

Zuellig Pharma Pte.Ltd-

Singapore

Công ty CP DL TW2

737

Fucidin H (®ãng 

gãi: Leo 

pharmaceutical 

products Ltd.-

Denmark)

Acid Fusidic 0,3g, 

Hydrocortisone acetate 0,15g
VN-5148-07 tuýp 74,970 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/2/2009

738 Fucidin H cre 15g
Fusidic acid, hydrocortisone 

acetate
Hộp x 1tuýp Tuýp 74,970 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

739
Fugacar chew 500 

mg
Mebendazole hộp x 1 viên viên 13,700 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

740
Fugacar Chocco tab 

500mg
Mebendazole hộp x 1 viên viên 14,800 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

741 Fugacar tab 500 mg Mebendazole hộp x 1 viên viên 13,700 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

742 Fungiderm Clotrimazole 1% VN-8386-04 tuýp 5,296 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

743 Fungiderm 1% Clotrimazole Hộp x 1 tub tuýp 5,296 Konimex Vimedimex 2



744 Fungizone Amphotericin 50mg VN-8701-04 lọ 304,338 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

745
Fungizone power for 

inj
amphotericine hộp x 1 chai chai 304,339  BMS Vimedimex 2

746 gabantin 300 Gabapentin 300mg VN-4629-07 viên 5,500
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.
Công ty dược - TBYT Hà Nội 22/1/2009

747 Galactogil

Cao kh« th©n c©y ®Ëu s÷a cã 

hoa; cao m¹ch nha; calci 

phosphat trung tÝnh

VN-1061-06 Hộp 145,761 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

748 Gastropulgite

Attapulgite de mormoiron ho¹t 

ho ,̧ gel hydroxyde aluminum, 

carbonate magnesium sÊy kh«

VN-5212-08 Hộp 2,694 Beaufour Ipsen Pharma Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

749 Gastropulgite

Attapulgite de mormoiron hoạt 

hoá, gel hydroxyde aluminum, 

carbonate magnesium sấy khô

VN-5212-08 Hộp 30 gói Gói 2,777 Beaufour Ipsen Industrie Công ty CP DL TW2 20/1/2010

750
Gastropulgite sac 

2.5g

Attapulgite mormoiron, gel 

hydroxide
hộp x 30 gói gói 2,694 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

751 Gate Gatifloxacin 0,3% VN-9894-05  lọ 49,500 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

752 Gate Gatifloxacin 0,3% VN-9894-05 Hộp 1 lọ 5ml lọ 49,500 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

753 Gemar inj 200mg Gemcitabine hộp x 1 lọ lọ 832,400 Eli Lilly Asia Inc-USA Công ty CP DL TW2

754 Gemzar Gemcitabine 200mg VN-3975-07 lọ 832,400 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

755 Gemzar Gemcitabine 200mg VN-3975-07 lọ 865,696 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 20/1/2009

756 Gemzar inj 200mg Gemcitabine Hộp x 1lọ Lọ 865,696 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

757 Genchol Acid Ursodesoxycholic 100mg VN-1316-06
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
viên 3,441

Genovate biotechnology Co., 

Ltd.
Công ty dược - TBYT Hà Nội 4/9/2009

758 Genestron Levonogestrel 0,75mg VN-5030-07 viên 8,223 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

759 Genestron Levonogestrel 0,75mg VN-5030-07 viên 8,223 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

760 Genestron B/2 Levonogestrel Hộp x 2 viên viên 8,223 Gynocare Vimedimex 2

761 Genoptic Liquifilm Gentamycin sulfate 0,3% VN-1574-06  lọ 24,255 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

762
Genoptic Liquifilm 

dd nhỏ mắt 0,3%
Gentamicin sulfate Hộp x 1 lọ lọ 24,255 Allergan Vimedimex 2

763 Genteal eye drop Hydroxypropylmethyl-cellulose 3mg/ml lọ 65,958 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

764 Genzosin Doxazosin mesylate 2mg VN-1319-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 4,806

Genovate biotechnology Co., 

Ltd.
Công ty dược - TBYT Hà Nội 4/9/2009

765 Gestid

Gel Nhôm Hydroxyd; Magne 

Hydroxyd, Magne Silicate; 

Simethicone

VN-7202-02
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 200 Vimedimex 2 21/5/2008

766 Ginkor Fort
ChiÕt xuÊt Ginkgo biloba; 

Heptaminol HCl; Troxerutin
VN-3850-07 Hộp 3,060 Beaufour Ipsen International Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

767 Ginkor Fort heptaminol HCL, troxerutin hộp x 30 viên viên 3,060 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

768 Glakay Menatetrenone 15mg VN-6642-08 hộp 189,031 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 27/11/2008

769 Glakay 15 mg Menatetrone
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 16,824 Eisai Vimedimex 2

770 Glevonix I.V. Levofloxacin hemihydrate
Levofloxacin 

500mg/ 100ml
VN-6170-08 Hộp 1 chai 100ml chai 197,761 Vimedimex 2 21/5/2008

771 Glihexal Glibenclamide 3,5mg VN-8622-04 viên 748 Hexal AG. Vimedimex 2 29/10/2008

772 Glihexal 3.5mg Glibenclamide Hộp x 30 viên viên 748 Sandoz Vimedimex 2

773
Glimel 5 mg Tab  

B/100
Glibenclamide

Hộp x 10 vỉ x10 

viên
viên 779 Merck sante Vimedimex 2

774 Glimvaz 4 Glimepirid 4mg VN-3169-07 Hộp 5 vỉ x 10viên viên 2,783 Vimedimex 2 29/10/2008

775 Glimvaz-2 Glimepirid 2mg VN-3170-07
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
viên 1,791 Vimedimex 2 29/10/2008

776 Glivec Imatinib 100mg VN-0537-06 viên 435,692 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

777 Glivec Imatinib 100mg VN-0537-06 viên 435,692 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008



778 Glivec 100mg Imatinib
Hộp x 6 vỉ x 10 

viên
viên 435,692 Novatis Vimedimex 2

779 Glucobay tab 100mg ascarbose hộp x 100 viên viên 4,738 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

780 Glucobay tab 50mg ascarbose hộp x 100 viên viên 2,761 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

781 Glucophage Metformin Hydrochloride VN-1928-06 viên 2,570 Merck Sante s.a.s Vimedimex 2 7/10/2008

782 Glucophage Metformin Hydrochloride VN-1928-06
hộp 5 vỉ x 20 

viên
hộp 276,150 Merck Sante s.a.s Vimedimex 2 10/2/2009

783 Glucophage 1000mg metformin HCL
Hộp x 2vỉ x 

15viên
Viên 92,715 Vimedimex 2 15/2/2009

784 Glucophage 500mg metformin HCL
Hộp x 5vỉ x 

10viên
Viên 66,675 Vimedimex 2 15/2/2009

785
Glucophage 500mg 

B/50
Metformin hydrochloride Hộp x 50 viên viên 1,241 Merck Sante Vimedimex 2

786
Glucophage 850 mg 

B/100
Metformin hydrochloride Hộp x 100 viên viên 2,570 Merck Sante Vimedimex 2

787
Glucophage 850 mg 

B/30
Metformin hydrochloride Hộp x 30 viên viên 2,755 Merck Sante Vimedimex 2

788
Glucophage 850mg 

hộp 30
metformin HCL

Hộp x 2vỉ x 

15viên
Viên 88,830 Vimedimex 2 15/2/2009

789 Glucophage hộp 100 metformin HCL
Hộp x 5vỉ x 

20viên
Viên 276,150 Vimedimex 2 15/2/2009

790
Glucophase 1000 

mg B/30
Metformin hydrochloride Hộp x 30 viên viên 2,877 Merck Sante Vimedimex 2

791
Glucovance 500/2.5 

B30

Metformin hydrochloride, 

glibenclamide
Hộp x 30 viên viên 3,248 Merck Sante Vimedimex 2

792
Glucovance 500/2.5 

hộp 30
metformin HCL; Glibenclamide

Hộp x 2vỉ x 

15viên
Viên 104,790 Vimedimex 2 15/2/2009

793
Glucovance 500/5 

B30

Metformin hydrochloride, 

glibenclamide
Hộp x 30 viên viên 3,357 Merck Sante Vimedimex 2

794
Glucovance 500/5 

hộp 30
metformin HCL; Glibenclamide

Hộp x 2vỉ x 

15viên
Viên 108,255 Vimedimex 2 15/2/2009

795 Glypressin Terlipressin acetate Hộp x 1 lọ lọ 1,064,102 Ferring Vimedimex 2

796

Glypressin (§ãng 

gãi: Ferring GmbH, 

Wittland 11, D-

24109 Kiel, 

Germany)

Terlipressin Acetate 1mg/ lä VN-6137-08 lọ 1,064,102 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

797 Gonal-f Follitropin alfa 300IU/0,5ml VN-9840-05  lọ 2,630,040 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

798 Gonal-f Follitropin alfa 450IU/0,75ml VN-10112-05 ống 3,945,060 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

799 Gonal-f Follitropin alfa 300IU/0,5ml VN-9840-05

Hộp 1 lọ 

0,5ml/3ml + 5 

kim tiêm + 1 bút 

tiêm

ống 2,410,275 Vimedimex 2 19/3/2008

800 Gonal-F Follitropin alfa 75IU VN-8467-04

Hộp 1 lọ thuốc + 

1 xi lanh chứa 

1ml dung môi 

pha tiêm

lọ 595,035 Vimedimex 2 19/3/2008

801 Gonal-f Follitropin alfa 450IU/0,75ml VN-10112-05

Hộp 1 ống 

0,75ml + 7 kim 

tiêm + 1 bút tiêm

ống 3,615,150 Vimedimex 2 19/3/2008

802 Gonal-F bột pha tiêm Follitropin alfa Hộp x 1 lọ lọ 657,615 Serono Vimedimex 2

803
Gonal-F dd tiêm 

300IU
Follitropin alfa Hộp x 1 lo lọ 2,630,040 Serono Vimedimex 2



804
Gonal-F dd tiêm 450 

IU
Follitropin alfa Hộp x 1 lọ lọ 3,945,060 Serono Vimedimex 2

805 Grancef Cefixime 600mg/30ml VN-1491-06 hộp 55,456 PT Dexa Medica Vimedimex 2 27/11/2008

806 Grancef Cefixime 600mg/30ml VN-1491-06 hộp 55,456 PT Dexa Medica Vimedimex 2 27/11/2008

807 Grancef 100 Cefixime 100mg VN-1492-06 hộp 140,621 PT Dexa Medica Vimedimex 2 27/11/2008

808 Grancef 100 Cefixime 100mg VN-1492-06 hộp 140,621 PT Dexa Medica Vimedimex 2 27/11/2008

809 Grancef 100 Cefixime 100mg VN-1492-06 Hộp 5 vỉ x 6 viên Hộp 140,621 Vimedimex 2 27/11/2008

810 Grancef 100 Cefixime 100mg VN-1492-06 Hộp 5 vỉ x 6 viên Hộp 140,621 Vimedimex 2 27/11/2008

811 Grancef 200 Cefixime 200mg VN-1493-06 hộp 269,359 PT Dexa Medica Vimedimex 2 27/11/2008

812 Grancef 200 Cefixime 200mg VN-1493-06 hộp 269,359 PT Dexa Medica Vimedimex 2 27/11/2008

813 Grancef 200 Cefixime 200mg VN-1493-06 Hộp 5 vỉ x 6 viên Hộp 269,359 Vimedimex 2 27/11/2008

814 Grancef 200 Cefixime 200mg VN-1493-06 Hộp 5 vỉ x 6 viên Hộp 269,359 Vimedimex 2 27/11/2008

815 Guamet 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-2051-06 viên 1,614 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

816 Gynera Gestodene; Ethinylestradiol
Gestodene 

0,075mg
VN-6933-08 viên 2,090

Bayer (South East Asia) Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

817 Gynera Gestodene; Ethinylestradiol
0,075mg; 

0,030mg
VN-6933-08

Hộp 1 vỉ x 21 

viên
viên 2,239 PT Schering Indonesia Công ty CP DL TW2 4/12/2009

818 Gynera tab Ethinylestradiol, Gestodene hộp x 21 viên viên 2,090 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

819
Gyno-Pevaryl depot 

150 mg
Econazole nitrate hộp x 2 viên viên 34,500 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

820 Haes-steril 6% Poly (O-2 Hydroxyethyl Starch) 60g/ 1000ml VN-7677-09

Chai thuỷ tinh 

250ml, 500ml 

(Hạn dùng: 60 

tháng); Chai 

Polyethylene 

250ml, 500ml 

(Hạn dùng: 60 

tháng); Túi 

Polyolefin 

250ml, 500ml 

(Hạn dùng: 36 

tháng)

chai 104,700
Fresenius Kabi Deutschland 

GmbH
Công ty CP DL TW2 10/11/2009

821 Hemofil M
Antihemophilic Factor (AHF) 

(Human) (Yếu tố VIII người)
220-400IU VN-6924-08

Hộp 1 lọ bột 

đóng cùng 1 lọ 

10ml nước pha 

tiêm

hộp 4,000,000 Vimedimex 2 3/12/2008

822 Hemofil M
Antihemophilic Factor (AHF) 

(Human) (Yếu tố VIII người)
220-400IU VN-6924-08

Hộp 1 lọ bột 

đóng cùng 1 lọ 

10ml nước pha 

tiêm

Lọ 2,000,000 Vimedimex 2 3/12/2008

823 Hepadial Magne dimecrotat 50mg VN-7863-09 viên 2,061 Biocodex Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

824 Heparin Heparin sodium 25000IU/5ml VN-1505-06 Hộp 25 lọ x 5ml lọ 79,099
Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Công ty DPTW 1 22/7/2009

825 Hepasel
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
7,5mg VN-4656-07 Hộp 141,750 Unico Alliance Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm
19/6/2008

826 Hepsera Adefovir 10mg VN-0356-06 Hộp 1 lọ 30 viên viên 61,990 Patheon Inc. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

827 Herceptin Trastuzumab 440mg lọ 45,596,775 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

828 Herceptin Trastuzumab 150mg VN1-135-09  lọ 14,568,540 Roche Diagnostics GmbH Vimedimex 2 2/10/2008

829

Herceptin (§ãng gãi: 

F. Hoffmann-La 

Roche Ltd., 

Wurmisweg CH-

4303 Kaiseraugst, 

Switzeland)

Trastuzumab 440mg VN-5541-08  lọ 42,716,940 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008



830

Herceptin (§ãng gãi: 

F. Hoffmann-La 

Roche Ltd., 

Wurmisweg CH-

4303 Kaiseraugst, 

Switzeland)

Trastuzumab 150mg VN1-136-09  lọ 14,568,540 Roche Diagnostics GmbH Vimedimex 2 2/10/2008

831 Herceptin lyophilized Trastuzumab 150mg lọ 15,550,710 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

832
Herceptine 150 mg 

bột pha tiêm
Trastuzumab Hộp x 1 lọ lọ 14,568,540  Roche Vimedimex 2

833 Herceptine 440 mg Trastuzumab Hộp x 1 ống ống 42,716,940  Roche Vimedimex 2

834 Hiberix 0.5ml Vaccin viêm não mủ 0.5ml QLVX-0373-10 Liều 239,824 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

835 Hirudoid Chondroitin, cartilage VN-9309-05 tuýp 45,044 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

836 Hirudoid Chondroitin, cartilage VN-9309-05
Hộp 1 tuýp 14g, 

hộp 1 tuýp 40g
tube 41,922 Vimedimex 2 19/3/2008

837
Hirudoid kem bôi da 

hộp 1 tuýp 14g
Chondroitin Hộp x 1 tub Tuýp 45,044 Medinova Vimedimex 2

838 Histac tablets 300mg Ranitidine Hydrochlorid 300mg VN-3181-07
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 625 Vimedimex 2 21/5/2008

839 Humaglobin Human Immunoglobulin 50ml/2,5g hộp 4,735,500 Teva Công ty CPDP TV.Pharm 22/12/2010

840 Human Albumin Human albumin 20% VN-5126-07
Hộp 1 chai 50ml, 

100ml
chai 900,000

Teva Pharmaceutical Works 

Private Limited Company
Vimedimex 2 1/6/2009

841 Human Albumin Human albumin 200g/l VN-0663-06
Hộp 1 chai 50ml, 

100ml
Chai 81,250 Vimedimex 2 18/7/2008

842 Human Albumin Human albumin 200g/l VN-0663-06
Hộp 1 chai 50ml, 

100ml
Chai 81,250 Vimedimex 2 18/7/2008

843
Human Albumin 

20% 
Human Albumin 20%-50ml chai 900,000 Unico Vimedimex 2 6/1/2009

844
Human Albumin 

20% 
Human Albumin 100ml/20% chai 1,650,000 Teva Công ty CPDP TV.Pharm 22/12/2010

845 Humulin 70/30 Human Insulin hộp x 1 lọ lọ 247,000 Eli Lilly Asia Inc-USA Công ty CP DL TW2

846

Humulin 70/30 

(®ãng gãi: Lilly 

Pharma Fertigung 

und Distribution 

GMBH & CO KG)

Human Insulin R DNA 100UI/ml VN-4420-07 lọ 235,200 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

847

Humulin 70/30 

(®ãng gãi: Lilly 

Pharma Fertigung 

und Distribution 

GMBH & CO KG)

Human Insulin R DNA 100UI/ml VN-4420-07 lọ 256,838 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 20/1/2009

848
Humulin 70/30 inj 

100IU
Human Insulin Hộp x 1lọ Lọ 256,838 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

849 Humulin N Insulin hộp x 1 lọ lọ 247,000 Eli Lilly Asia Inc-USA Công ty CP DL TW2

850

Humulin N (®ãng 

gãi: Lilly Pharma 

Fertigung und 

Distribution GmbH 

& Co KG)

Insulin ng­êi 100IU/ml VN-2977-07 lọ 247,000 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

851

Humulin N (®ãng 

gãi: Lilly Pharma 

Fertigung und 

Distribution GmbH 

& Co KG)

Insulin ng­êi 100IU/ml VN-2977-07 lọ 256,838 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 20/1/2009

852 Humulin N inj 100IU Insulin Hộp x 1lọ Lọ 256,838 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

853 Humulin R Insulin hộp x 1 lọ lọ 247,000 Eli Lilly Asia Inc-USA Công ty CP DL TW2



854

Humulin R (®ãng 

gãi: Lilly Pharma 

Fertigung und 

Distribution GmbH 

& Co KG)

Insulin ng­êi 100IU/ml VN-2978-07 lọ 235,200 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

855

Humulin R (®ãng 

gãi: Lilly Pharma 

Fertigung und 

Distribution GmbH 

& Co KG)

Insulin ng­êi 100IU/ml VN-2978-07 lọ 256,838 Eli Lilly Asia Inc. Công ty dược liệu TW 2 20/1/2009

856 Humulin R inj 100IU Insulin Hộp x 1lọ Lọ 256,838 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

857 Hyperium Rilmenidine viên 4,024 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 22/6/2010

858 Hyperium
Rilmenidine dihydrogen 

phosphate
1,544mg VN-3831-07 Hộp 2vỉ x 15viên viên 3,757

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

859 Iberet - 500

Sắt sulfat,  Vit C, Vit B1, 

Riboflavin, Vit B6, 

Nicotinamid, Vit B12, Calcium 

Pantothenate

VN-4695-07
Hộp 10vỉ x 

10viên
viên 3,616 PT Abbott Indonesia Công ty DPTW 2 17/9/2009

860 Igol Isapgol Husk 6g VN-9711-05 gói 1,713 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Vimedimex 2 10/9/2008

861 Igol Isapgol Husk 6g VN-9711-05 gói 1,713 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Vimedimex 2 10/9/2008

862 Imdur Isosorbide 30mg VN-9794-05 viên 3,245
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

863

Imdur (®ãng gãi: 

AstraZeneca Pty. 

Ltd. - Australia)

Isosorbide mononitrate 60mg VN-3367-07 viên 5,848
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

864 Imodium cap 2mg Loperamide Hộp x 60 viên viên 2,320 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

865 Imovax Polio hộp 71,610 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

866 Imovax polio Poliomyclitis Hộp x 1 liều Liều 59,850 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

867 Implanon Etonogestrel 68mg/ml VN-7295-08 que cấ 1,564,214 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

868 Implanon Etonogestrel 68mg/ml VN-7295-08 que cấ 1,564,214 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

869 Implanon Etonogestrel hộp x 1 thanh cấy thanh cấy 1,564,214 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

870 Infanrix Hexa
Độc tố bạch cầu, ho gà, uốn ván 

…
0.5ml liều 565,840 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

871 Infanrix Hexa 0.5ml

Vaccin ngừa bạch hầu, ho gà, 

uốn ván, bại liệt, viêm gan B, 

Hib

0.5ml Liều 565,840 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

872
Infanrix Hexa inj 

0.5ml

độc tố bạch cầu, ho gà, uốn ván, 

kháng thể viêm gan B, bại liệt
hộp x 1 lọ lọ 529,869 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

873 Infectoflam 5 ml Fluorometholone, gentamycin Hộp x 1 lọ lọ 38,159 Novatis Vimedimex 2

874 Insulatard  Novolet Human Insulin R DNA 100IU/ml VN-2305-06 bút tiêm 116,298 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

875 Insulatard 30 Novolet Insulin human, rDNA Hộp x 5 bút tiêm Bót tiªm 116,298 Novo Nordisk Vimedimex 2

876 Insulatard HM Insulin ng­êi, rADN 100IU/ml VN-4408-07 lọ 267,330 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

877 Insulatard HM Insulin human, rDNA Hộp x 1 lọ lọ 267,330 Novo Nordisk Vimedimex 2

878 Insulatard Penfill Human Insulin R DNA 100IU/ml VN-0322-06 ống 104,937 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

879 Insulatard Penfill Insulin human, rDNA Hộp x 5 ống ống 104,937 Novo Nordisk Vimedimex 2

880 Intetrix
Tilbroquinol; Tiliquinol; 

Tiliquinol (N)
hộp x 20 viên viên 2,715 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

881 Intetrix capsule
Tilbroquinol; Tiliquinol; 

Tiliquinol laurylsulfate
VN-5213-08 Hộp 2,715 Beaufour Ipsen Pharma Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

882 Intetrix capsule
Tilbroquinol; Tiliquinol; 

Tiliquinol laurylsulfate
VN-5213-08

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
viên 2,870 Beaufour Ipsen Industrie Công ty CP DL TW2 20/1/2010

883 Intolacin Tobramycin 80mg/2ml VN-5000-07
Hộp 10 ống x 

2ml
ống 21,670 Korea United Pharm. Inc. Công ty CPDP Việt Hà 11/8/2009

884 Intolacin inj Tobramycin 80mg/2ml lọ 21,670 Công ty CPDP Việt Hà 8/10/2009



885 Intralipos
Purified soybean oil; Purified 

yolk lecithin
10% VN-0870-06 chai 110,145 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

886 Intralipos
DÇu ®Ëu nµnh; Lecithin lßng 

®á trøng
20% VN-0320-06 Chai 175,455 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

887

IntronA Solution for 

Injection (§ãng gãi 

t¹i: Schering- Plough 

Labo N.V, Belgium

Interferon alpha-2b 15MIU/ml VN-7829-09  bút 2,630,000 Schering - Plough (Brinny) Co., Công ty dược liệu TW 2 16/9/2009

888 Irnocam 100 Irnotecan 100mg/5ml VN-10119-05
Hộp đựng 3 hộp 

nhỏ x 1 lọ 5ml
Lọ 2,193,140 Vimedimex 2 21/5/2008

889 Irnocam 40 Irnotecan 40mg/2ml VN-10120-05 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 895,927 Vimedimex 2 21/5/2008

890 Isomonit 60 Retard Isosorbide mononitrate
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,851 Sandoz Vimedimex 2

891
Isomonit 60mg 

Retard
Isosorbide mononitrate 60mg VN-1857-06 viên 1,851 Hexal AG. Vimedimex 2 25/7/2008

892
Isotrex (N) cre 

0.05%
Isotretinoin Hộp x 1 tub Tuýp 33,517 Công ty CP DL TW2 1/1/2009

893 Isotrex (N) cre 0.1% Isotretinoin Hộp x 1 tub Tuýp 38,115 Công ty CP DL TW2 1/1/2009

894 Itralipos 10% 250ml
Purified soybean oil, purified 

yolk lecithin
Hộp x 1 chai chai 110,145  Grifol Vimedimex 2

895 Itralipos 10% 500ml
Purified soybean oil, purified 

yolk lecithin
Hộp x 1 chai chai 175,035  Grifol Vimedimex 2

896 Itrapolis 20 % 250ml Soybean oil, yolk lecithin Hộp x 1 chai chai 175,455  Grifol Vimedimex 2

897 Kaldyum Kali Chloride 600mg viên 1,470 Egis Công ty CPDP TV.Pharm 22/12/2010

898 Karezon Cefoperazone 1g VN-8405-04 Hộp 1 lọ viên 368 Vimedimex 2 21/5/2008

899

Kary Uni 

Ophthalmic 

Suspension

Pirenoxine 0,005% VN-8047-03  lọ 18,690 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008

900

Kary Uni 

Ophthalmic 

Suspension

0,05mg/ml VN-9372-09 Hộp 1lọ 5ml lọ 19,950 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009

901
Kary Uni Opthalmic 

Suspension
Pirenoxine Hộp x 1 lọ lọ 18,690  Santen Vimedimex 2

902 Keppra Levetiracetam 500mg VN-4118-07 viên 22,497 UCB Pharma. S.A Công ty dược liệu TW 2 21/8/2008

903 Keppra tab 500mg levetiracetam hộp x 60 viên viên 22,497 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

904 Ketofhexal Ketotifen 1mg VN-10188-05 viên 1,121 Hexal AG. Vimedimex 2 25/7/2008

905 Ketofhexal B/20 Ketotifen
Hộp x 2vỉ x 10 

viên
viên 1,121 Sandoz Vimedimex 2

906 Ketogesic 3% Ketorolac tromethamine 3% VN-1973-06  ống 13,666 PT Dexa Medica Vimedimex 2 29/10/2008

907 Ketogesic 3% Ketorolac tromethamine 3% VN-1973-06  ống 13,666 PT Dexa Medica Vimedimex 2 29/10/2008

908
Ketogesic 3% dd 

tiêm
Ketorolac tromethamine Hộp x 5 ống ống 13,666 Dexa Vimedimex 2

909 Ketosteril Các acid amin . VN-4443-07 Hộp 100 viên hộp 1,108 Vimedimex 2 29/4/2008

910 Kiddi Pharmaton

Calcium glycerophosphate; 

Vitamin B1, B2, B6, D3, E, PP; 

D-panthenol; L-Lysine

VN-8570-04 chai 81,270
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

911 Kiddi Pharmaton

Calcium glycerophosphate; 

Vitamin B1, B2, B6, D3, E, PP; 

D-panthenol; L-Lysine

VN-8570-04

Hộp 1 chai 

50ml; hộp 1 chai 

100ml; hộp 1 

chai 200ml

CHAI 84,840 Pharmaton SA Vimedimex 2 3/7/2009

912
Kiddi Pharmaton 

100 ml siro
Vitamin, minerals Hộp x 10 chai Chai 81,270  Boehringer Vimedimex 2

913 Kimoral-S Bromelain; Trypsin VN-8162-04
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
HộP 129,148 Vimedimex 2 31/3/2008



914 Kiromin tab Ginkgo biloba extract 40mg VN-4060-07
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
HộP 91,937 Vimedimex 2 31/7/2008

915 Klacid Clarithromycin 125mg/5ml VN-4142-07
Hộp 1 lọ 30ml 

hoặc 60ml
lọ 95,500 PT Abbott Indonesia Công ty CP DL TW2 17/9/2009

916 Klacid MR Clarithromycin 500mg viên 31,680 Abbott Laboratories Ltd. Công ty CP DL TW2 17/9/2009

917 Klacid MR Clarithromycin 500mg VN-0713-06 Hộp 1 vỉ x 5 viên viên 32,084 Abbott Laboratories Ltd. Công ty DPTW 2 27/7/2009

918 Konimag

Dried aluminium hydroxide gel; 

Magnesium trisilicate; Dimethyl 

polysiloxane

VN-8107-04 gói 757 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

919
Konimag,hỗn dịch 

uống

Gel khô aluminium hydroxide, 

magnesium trisilicate, 

dimethylpolysiloxane

Hộp x 30 gói gói 757 Konimex Vimedimex 2

920 Lacipil Lacidipine 2mg VN-8152-04

Hộp 1 vỉ x 7 

viên; hộp 2 vỉ x 

7 viên; hộp 4 vỉ 

x 7 viên

viên 4,344 Glaxo Wellcome SA Công ty CP DL TW2 10/2/2010

921 Lacipil 4mg 4mg/ viên VN-9228-09 Hộp 4 vỉ x 7 viên viên 6,827 Glaxo Wellcome S.A. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

922 Lacoma Latanoprost 50mcg/ml VN-4702-07 lọ 143,001 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

923 Lacoma Latanoprost 50mcg/ml VN-4702-07 Hộp 1 lọ 2,5ml lọ 143,001 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

924 Lacoma-T Lä nhùa chøa 2,5ml dung dÞch VN-5160-08 Lọ 170,200 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 22/4/2009

925 Lacoma-T Latanoprost; Timolol maleate VN-5160-08
Lọ nhựa chứa 

2,5ml dung dịch
lọ 170,200 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 22/4/2009

926
Lactated Ringers 

solution

Natri Clorid, Natri lactat khan, 

Kali clorid, Calci clorid
. VN-2320-06

Chai nhựa 500ml 

và 1000ml
TúI 19,750 Vimedimex 2 3/12/2008

927 Lacteol fort Lactobacillus acidophilus 340mg VN-8249-04 Hộp 5 vỉ x 2 gói Gói 7,600 Vimedimex 2 23/5/2008

928 Lantus Insulin glargine 300 IU/3ml VN-7772-03 Hộp 5 ống 3 ml 0 Vimedimex 2

929 Lantus Insulin glargine 300 IU/3ml VN-7772-03 Hộp 5 ống 3 ml ống 271,600 Vimedimex 2 19/3/2008

930
Laroscobine viên 

nén 1g
vitamin C Hộp x 10 viên viên 2,384  Bayer Vimedimex 2

931
Laroscobine,Inj 

1g/5ml
acid ascorbic Hộp x 6 ống ống 16,170  Bayer Vimedimex 2

932
Laroscobine,Inj 

500mg/5ml
acid ascorbic Hộp x 6 ống ống 15,383  Bayer Vimedimex 2

933 Laroscorbine Acid ascorbic 500mg/5ml VN-4174-07 ống 15,383 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

934 Laroscorbine Acid ascorbic 1g/5ml VN-4175-07 ống 16,170 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

935 Laroscorbine Acid ascorbic 1g/5ml VN-4175-07 ống 15,260 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

936 Laroscorbine Acid ascorbic 500mg/5ml VN-4174-07 ống 14,525 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

937 Laroscorbine Vitamine C 1g VN-8609-04  viên 2,384 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

938 Laroscorbine Vitamine C 1g VN-8609-04  viên 2,247 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

939 Leponex Clozapin 25mg VN-10274-05 viên 8,838 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

940 Leponex Clozapin 25mg VN-10274-05 viên 8,838 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

941 Leponex Clozapin 25mg VN-10274-05
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
viên 9,282

Novartis Pharmaceuticals UK 

Ltd.
Vimedimex 2 28/9/2009

942 Leponex 25mg Clozapine
Hộp x 5 vỉ x 10 

viên
viên 8,838 Novatis Vimedimex 2

943 Lescol XL Fluvastatin 80mg VN-10270-05 viên 13,970 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

944 Lescol XL Fluvastatin 80mg VN-10270-05 viên 13,970 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

945 Lescol XL Fluvastatin 80mg VN-10270-05 Hộp 28 viên viên 14,668 Novartis Farmaceutica S.A. Vimedimex 2 28/9/2009

946 Lescol XL tab 80mg Fluvastatin sodium Hộp x 28 viên viên 13,970 Novatis Vimedimex 2

947 Levitra Vardenafil 10mg VN-6928-08 viên 138,390
Bayer (South East Asia) Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

948 Levitra Vardenafil 20mg VN-6929-08 viên 170,363
Bayer (South East Asia) Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008



949 Levitra Vardenafil 20mg VN-6929-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên viên 180,575 Bayer Healthcare AG Công ty CP DL TW2 4/12/2009

950 Levitra tab 10mg Vardenafil hộp x 4 viên viên 138,390 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

951 Levitra tab 20mg Vardenafil hộp x 4 viên viên 170,363 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

952
Levothyrox 100 mcg 

B/28
Levothyroxine sodium Hộp x 28 viên viên 958 Merck Sante Vimedimex 2

953
Levothyrox 100mcg 

hộp 28
Levothyroxinesodium

Hộp x 2vỉ x 

14viên
Viên 29,505 Vimedimex 2 15/2/2009

954
Levothyrox 50 mcg 

B/28
Levothyroxine sodium Hộp x 28 viên viên 655 Merck Sante Vimedimex 2

955
Levothyrox 50mcg 

hộp 28
Levothyroxinesodium

Hộp x 2vỉ x 

14viên
Viên 20,160 Vimedimex 2 15/2/2009

956 Lidocain Lidocain 10% VN-8605-04 Hộp 1 chai 38g CHAI 88,200
Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty dược - VTYT Bến Tre 22/6/2009

957 Lidocaine 2% Lidocain Hydrochloride 200mg/10ml VN-1825-06
Hộp 2 vỉ x 5 ống 

x 10ml
 ống 12,600

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty dược - VTYT Bến Tre 22/6/2009

958 Lindynette 20 Ethinylestradiol; Gestoden VN-8611-04 Hộp 89,200 Gedeon Richter Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/7/2008

959 Linmycine 500 Lincomycin 500mg VN-0025-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
CHAI 416 Vimedimex 2 21/5/2008

960 Lipanthyl 200M Fenofibrate 200mg VN-0459-06 Hộp            Laboratoires Fournier S.A. Công ty dược liệu TW 2 30/6/2008

961

Lipitor (®ãng gãi t¹i 

Godecke GmbH - 

Germany)

Atorvastatin Calcium 10mg VN-14309-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 15,941 Pfizer Ireland Pharmaceuticals Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

962

Lipitor (®ãng gãi t¹i 

Godecke GmbH - 

Germany)

Atorvastatin Calcium 20mg VN-14307-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 23 Pfizer Ireland Pharmaceuticals Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

963

Lipitor (®ãng gãi t¹i 

Godecke GmbH - 

Germany)

Atorvastatin 10mg VN-10296-05 viên 15,941 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

964

Lipitor (®ãng gãi t¹i 

Godecke GmbH - 

Germany)

Atorvastatin 20mg VN-10297-05 viên 23 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

965 Lipitor Tab 10 mg Atorvastatin hộp x 30 viên Viên 15,941 Công ty CP DL TW2

966 Lipitor Tab 20 mg Atorvastatin hộp x 30 viên Viên 22,778 Công ty CP DL TW2

967
Lipovenoes 10% 

PLR
Soyabean oil 10% VN-5552-08 chai 110,500

Fresenius Kabi Deutschland 

GmbH
Công ty dược liệu TW 2 29/12/2008

968
Lipovenoes 10% 

PLR
Soyabean oil 10% VN-5552-08 chai 500ml chai 160,800

Fresenius Kabi Deutschland 

GmbH
Công ty dược liệu TW 2 29/12/2008

969 Lipovenoes 20% Soyabean oil 20% VN-5553-08  chai 98,500
Fresenius Kabi Deutschland 

GmbH
Công ty dược liệu TW 2 29/12/2008

970 Liquifilm Tears Polyvinyl Alcohol 14mg/ml VN-2095-06  lọ 26,985 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

971
Liquifilm tears dd 

nhỏ mắt 14mg/ml
Polyvinyl alcohol Hộp x 1 lọ lọ 26,985 Allergan Vimedimex 2

972 Lisopress 10mg Lisinopril 10mg VN-3637-07
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 4,093 Gedeon Richter Ltd. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

973 Livial Tibolone 2,5mg VN-10268-05  viên 14,769 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

974 Livial Tibolone 2,5mg VN-10268-05  viên 14,769 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

975 Livial tab 2.5mg Tibolone hộp x 28 viên viên 14,769 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

976 Lobamine Cysteine DL-Methionin; Cystein HCl VN-7961-03

Hộp 2 vỉ x 10 

viên; hộp 6 vỉ x 

10 viên

0 Vimedimex 2

977 Lobamine Cysteine DL-Methionin; Cystein HCl VN-7961-03

Hộp 2 vỉ x 10 

viên; hộp 6 vỉ x 

10 viên

viên 1,360 Vimedimex 2 19/3/2008

978 Locacid Tretinoin 0,05g/100g VN-7719-03 Hộp 1 tuýp 30 g tube 67,077 Vimedimex 2 19/3/2008

979 Locatop Desonide o,1% VN-10314-05 tuýp 58,066 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 23/2/2009



980 Locatop Desonide o,1% VN-10314-05 tuýp 58,066 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 23/2/2009

981 Locatop cream Desonide 0,1% VN-7720-03 Hộp 1 tuýp 30 g tube 49,570 Vimedimex 2 19/3/2008

982 Lodoz 2.5 mg
Bisoprolol fumarate, 

hydrochlorothiazide
Hộp x 30 viên viên 3,073 Merck KGaA Vimedimex 2

983 Lodoz 2.5mg 30 caps
Bisoprofol fumarate, 

Hydrochlorothiazide

Hộp x 3vỉ x 

10viên
Viên 99,120 Vimedimex 2 15/2/2009

984 Lodoz 5.0 mg
Bisoprolol fumarate, 

hydrochlorothiazide
Hộp x 30 viên viên 3,570 Merck KGaA Vimedimex 2

985 Lodoz 5.0mg 30 caps
Bisoprofol fumarate, 

Hydrochlorothiazide

Hộp x 3vỉ x 

10viên
Viên 115,080 Vimedimex 2 15/2/2009

986 Lopid Gemfibrozil 300mg VN-10292-05  viên 3,108 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

987 Lopid Gemfibrozil 300mg VN-10292-05  viên 3,108 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

988 Lopid Gemfibrozil 600mg VN-10293-05 viên 5,705 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

989 Lopid Gemfibrozil 600mg VN-10293-05 viên 5,705 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

990 Lopid Gemfibrozil 300mg VN-11980-11
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 3,108 Olic (Thailand) Ltd. Công ty DPTW 2 23/3/2009

991 Lopid Gemfibrozil 600mg VN-11979-11
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
viên 5,705 Olic (Thailand) Ltd. Công ty DPTW 2 23/3/2009

992 Lopril Captopril 25mg VN-9956-05 viên 3,068 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

993 Lopril tablet 25mg captopril
Hộp x 2 vỉ x 15 

viên
viên 3,068  BMS Vimedimex 2

994 Losec Omeprazole 40mg VN-9444-10

Hộp 1 lọ bột + 1 

ống dung môi 

10ml

Hộp 153,560 AstraZeneca AB Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

995 Losec Mups Omeprazole 20mg VN-9905-05 viên 24,318
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

996 Lovenox Enoxaparin 20mg/0,2ml VN-9264-05 Hộp 92,807 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 25/9/2008

997 Lovenox Enoxaparin 60mg/0,6ml VN-9266-05 Hộp 213,555 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 25/9/2008

998 Lovenox Enoxaparin 60mg/0,6ml VN-9266-05
Hộp 2 bơm tiêm 

0,6ml
hộp 226,328 Aventis Pharma Specialities Công ty dược TP. HCM 10/8/2009

999 Lovenox Enoxaparin 20mg/0,2ml VN-9264-05
Hộp 2 bơm tiêm 

đóng sẵn 0,2ml
hộp 98,355 Aventis Pharma Specialities Công ty dược TP. HCM 10/8/2009

1000 Lumigan Bimatoprost 0,3mg/ml VN-4706-07 lọ 229,215 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

1001
Lumigan dd nhỏ mắt 

0,03%
Bimatoprost Hộp x 1 lọ lọ 229,215 Allergan Vimedimex 2

1002 Lutenyl hộp 10viên Nomegestrol
Hộp x 1vỉ x 

10viên
Viên 69,195 Vimedimex 2 15/2/2009

1003 Lutenyl Tabs Nomegestrol Hộp x 10 viên viên 6,437 Merck Theramex Vimedimex 2

1004 Luveris Lutropin alfa 75IU/ống VN-7655-03

Hộp 1 lọ thuốc 

bột + 1 lọ dung 

môi 1 ml

lọ 1,320,270 Vimedimex 2 19/3/2008

1005 Luveris bột pha tiêm Lutropin alfa Hộp x 1 lọ lọ 1,452,000 Serono Vimedimex 2

1006 Luvox 100mg Fluvoxamine maleate 100mg VN-6806-08 viên 6,570 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

1007 Lyrica 75mg Pregabalin 75mg VN-4550-07  viên 17,685 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1008 Lyrica 75mg Pregabalin 75mg VN-4550-07  viên 17,685 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1009 Lyrica 75mg Pregabalin 75mg VN-16347-13
Hộp 4 vỉ x 14 

viên
viên 17,685

Pfizer  Manufacturing 

Deutschland GmbH
Công ty DPTW 2 23/3/2009

1010 Mabthera Rituximab 500mg/50ml VN-2323-06  lọ 32,995,305 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008

1011
Mabthera 50 ml 500 

mg
Rituximab Hộp x 1 lọ lọ 32,995,305  Roche Vimedimex 2

1012 Madopar Levodopa; Benserazide 200mg+50mg VN-8127-04  viên 4,214 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1013 Madopar 125 mg Levodopa, Benserazide Hộp x 100 viên viên 2,421  Roche Vimedimex 2

1014 Madopar 250 mg Levodopa, Benserazide Hộp x 30 viên viên 4,214  Roche Vimedimex 2



1015 Madopar HBS Levodopa, Benserazide HCl

100mg 

Levodopa/25mg 

Benserazide

VN-7671-09 viên 2,421 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1016 Madopar HBS Levodopa, Benserazide HCl

100mg 

Levodopa/25mg 

Benserazide

VN-7671-09  viên 2,421 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1017 Madrox

Magnesium hydroxide; 

Aluminium hydroxide gel; 

Simethicone

VN-8742-04 viên 458 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1018 Madrox Forte

Magnesium hydroxide; 

Aluminium hydroxide gel; 

Simethicone

VN-8743-04 viên 572 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1019
Madrox Forte viên 

nén nhai

Magnesium hydroxide, gel khô 

aluminium hydroxide, 

Simethicone

Hộp x 12 vỉ x 12 

viên
viên 572 Konimex Vimedimex 2

1020
Madrox,viên nén 

nhai

Magnesium hydroxide, gel khô 

aluminium hydroxide, 

Simethicone

Hộp x 12 vỉ x 12 

viên
viên 458 Konimex Vimedimex 2

1021
Magnesium 250mg 

+ B6

Pyridoxini HCl, Magnesi citrate, 

Magnesi oxidum ponderosum
. VN-2873-07

Hộp 3 vỉ x 10 

viên, hộp 6 vỉ x 

10 viên

viên 3,500 Vimedimex 2 21/5/2008

1022 Marvelon Desogestrel; Ethinyl Estradiol VN-8503-04  viên 2,302 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 23/9/2008

1023 Maverlon Desogestrel, ethinylestradiol hộp x 21 viên viên 2,302 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1024 Maxidex Dexamethasone 0.1%-5ml lọ 28,200 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1025 Maxidex Dexamethasone 0,1% VN-8728-04 lọ 28,200 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1026 Maxipime Cefepime 1g VN-6945-08 lọ 289,143 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

1027 Maxipime Cefepime 1g VN-6945-08 Hộp 1 lọ bột lọ 250,530 Vimedimex 2 4/6/2008

1028 Maxipme powder inj cefepime Hộp x 1 chai chai 289,143  BMS Vimedimex 2

1029 Maxitrol
Dexamethasone, Neomycin 

sulfat, Polymycin B sulfat
3.5g lọ 45,000 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1030 Maxitrol
Dexamethasone; Neomycin; 

Polymycin B
VN-9897-05 lọ 36,600 Alcon Pharmaceuticals Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1031 Maxitrol
Dexamethasone; Neomycin 

Sulfat; Polymycin B Sulfat
3,5g VN-0723-06 Tuýp 45,000 Alcon Pharmaceuticals Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1032 Maxitrol
Dexamethasone; Neomycin; 

Polymycin B
VN-9897-05 Hộp 1 lọ 5ml lọ 36,600 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty CP DL TW2 4/5/2009

1033 Max-Rifa 300 Rifampicin 300mg VN-2098-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
VIÊN 498 Vimedimex 2 21/5/2008

1034 Medexa Methyl Prednisolone 4mg VN-8511-04 viên 945 PT Dexa Medica Vimedimex 2 29/10/2008

1035 Medexa Methyl Prednisolone 16mg VN-8512-04 viên 3,268 PT Dexa Medica Vimedimex 2 29/10/2008

1036
Medexa bột pha tiêm 

125 mg
Methylprednisolone Hộp x 1 lọ lọ 71,301 Dexa Vimedimex 2

1037
Medexa bột pha tiêm 

500mg
Methylprednisolone Hộp x 1 lọ lọ 196,276 Dexa Vimedimex 2

1038
Medexa viên nén 

16mg
Methylprednisolone

Hộp x 5 vỉ x 10 

viên
viên 3,268 Dexa Vimedimex 2

1039
Medexa viên nén 

4mg
Methylprednisolone

Hộp x 10 vi x 10 

viên
viên 945 Dexa Vimedimex 2

1040 Mediator Benfluorex hydrochloride 150mg VN-4519-07
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 1,914

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

1041 Medrol Methyl Prednisolone 16mg VN-0549-06 viên 3,672 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1042 Medrol Methyl Prednisolone 4mg VN-0548-06 viên 983 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1043 Medrol Methyl Prednisolone 16mg VN-0549-06 viên 3,672 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1044 Medrol Methyl Prednisolone 4mg VN-0548-06 viên 983 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1045 Medrol Tab 16 mg Methylprednisolone hộp x 30 viên Viên 3,672 Công ty CP DL TW2

1046 Medrol tab 4 mg Methylprednisolone hộp x 30 viên Viên 983 Công ty CP DL TW2



1047
Megamylase 3000 

U. Ceip
Alpha amylase 3000 Ceip. U VN-9687-05 viên 0 O.C.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 14/8/2008

1048
Megamylase 3000 

U. Ceip
Alpha amylase 3000 Ceip. U VN-9687-05 viên 0 O.C.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 14/8/2008

1049 Megion Ceftriaxone 1g VN-10334-05 lọ 80,091 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1050 Megion Ceftriaxone 1g VN-10334-05 lọ 80,091 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1051 Megion 1g B/1 Ceftriaxone Hộp x 1 lọ lọ 80,091 Sandoz Vimedimex 2

1052 Meglucon Hexal 850 Metformin 850mg VN-8394-04 viên 1,703 Hexal AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1053
Meglucon Hexal 850 

mg
metformin Hộp x 120 viên viên 1,703 Sandoz Vimedimex 2

1054 Melacare
Hydroquinone, Tretinoin, 

Mometasone
VN-5161-08 tuýp 145,311 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1055 Melacare
Hydroquinone, Tretinoin, 

Mometasone
VN-5161-08

Hộp 1 tuýp 

nhôm 15g
tuýp 145,311 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1056 Melicron Gliclazide 80mg VN-3936-07 Hộp 6vỉ x 10viên viên 950 Vimedimex 2 21/5/2008

1057 Menigongo AC Vaccin viêm não mô cầu hộp 119,910 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1058 Meningo A+C
Meningococcal polysaccharide 

vaccine A+C

Hộp x 1bơm 

tiêm x 1liều
Hộp 103,950

Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
15/2/2009

1059

Menogon ( ®ãng 

gãi: Ferring 

International center 

S.A.)

Menotrophin
75 I.U FSH vµ 

75I.U. LH.
VN-4404-07 ống 295,117 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1060
Menogon bột pha 

tiêm 75 IU
Menotropin Hộp x 10 ống ống 295,117 Ferring Vimedimex 2

1061 Menopur Menotrophin
75IU FSH và 

75IU LH/ lọ
VN-6135-08

Hộp 5 lọ bột + 5 

ống dung môi 

1ml, Hộp 10 lọ 

bột + 10 ống 

dung môi 1ml

lọ 595,000 Vimedimex 2 11/8/2008

1062 Mercilon Desogestrel, ethinylestradiol hộp x 21 viên viên 3,232 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1063 Merislon Betahistine Mesilate 6mg VN-0871-06 hộp 505,275 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 27/11/2008

1064
Merislon viên nén 6 

mg
Betahistine Mesilate

Hộp x 50 vỉ x 10 

viên
viên 30,261 Eisai Vimedimex 2

1065 Metalyse Tenecteplase 50mg VN-5220-08  lọ 24,432,765
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

1066 Metalyse Tenecteplase 50mg 10ml ống 25,748,100 Boehringer Ingelheim Vimedimex 2 7/2/2009

1067
Metalyse 50mg 10ml 

inj
Tenecteplase Hộp x 1 ống ống 24,432,765  Boehringer Vimedimex 2

1068 Meteospasmyl Alverine Citrate; Simethicone VN-2515-06 viên 2,550 Tedis S.A. Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

1069 Meteospasmyl Alverine Citrate; Simethicone VN-2515-06
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
viên 2,781 Laboratories Mayoly Spindler Công ty CPDP Việt Hà 2/11/2009

1070 Meteospasmyl Alverine Citrate; Simethicone VN-2515-06
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
viên 2,781 Laboratories Mayoly Spindler Công ty CPDP Việt Hà 2/11/2009

1071 Meteospasmyl Averine citrat, simethicone Hộp x 20 gói Gói 2,550 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

1072 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 2,5mg VN-4914-07 Hộp 99,015
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

1073 Methotrexat "Ebewe" Methotrexate 10 mg/ml VN-7858-03 lọ 63,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

1074 Methotrexat Ebewe Methotrexate 2,5mg viên 2,183 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1075 Methotrexat Ebewe Methotrexate 50mg/5ml lọ 77,111 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1076 Methotrexat Ebewe Methotrexate 500mg/5ml lọ 420,053 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1077
Methotrexate 

500mg/5ml inj
Methotrexate Hộp x 1ống Ống 381,000  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

1078
Methotrexate 

50mg/5ml inj
Methotrexate Hộp x 1ống ống 63,500  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009



1079 Methycobal Mecobalamin 0,5mg VN-10110-05 hộp 3,201 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1080 Methycobal Mecobalamin 500mcg/ml VN-9549-05 hộp 30,261 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1081
Methycobal dd tiêm 

500 mcg/ml
Mecobalamin Hộp x 10 ống ống 30,261 Eisai Vimedimex 2

1082
Methycobal viên nén 

0,5mg
Mecobalamin

Hộp x 50 vi x 10 

viên
viên 3,201 Eisai Vimedimex 2

1083 Metohexal 100 Metoprolol tartrate 100mg VN-5598-08 viên 1,324 Hexal AG. Vimedimex 2 25/7/2008

1084
Metohexal 100mg 

B/50
metoprolol Hộp x 50 viên viên 1,324 Sandoz Vimedimex 2

1085 Miacalcic Calcitonin c  ̧håi tæng hîp 50IU/ml VN-5693-08 ống 79,896 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1086 Miacalcic Calcitonin c  ̧håi tæng hîp 50IU/ml VN-5693-08 ống 79,896 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1087 Miacalcic 50IU/ml Synthetic salmon calcitonin Hộp x 5 ống ống 79,896 Novatis Vimedimex 2

1088 Miacalcic Nasal Synthetic Salmon calciton 200IU/ml lọ 2ml 1,290,285 Novartis AG Vimedimex 2 23/9/2009

1089
Miacalcic Nasal, 

2200IU/ml
Synthetic salmon calcitonin Hộp x 1 chai chai 1,228,990 Novatis Vimedimex 2

1090 Micardis 40mg Telmisartan Hộp x 28 viên viên 8,794  Boehringer Vimedimex 2

1091 Micardis 80mg Telmisartan
Hộp x 4 vỉ x 7 

viên
viên 13,684  Boehringer Vimedimex 2

1092 Micardis Plus Telmisartan, Hydrochlothiazide

40mg, 

Hydrochlothiazide 

 12,5mg

VN-5862-08 viên 8,813
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

1093 Micardis Plus Telmisartan, Hydrochlothiazide

Telmisartan 

80mg/Hydrochlor

othiazide 25mg

VN-7478-09 viên 13,684
Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.
Vimedimex 2 25/7/2008

1094 Micardis Plus Telmisartan, Hydrochlothiazide 40mg, 12,5mg VN-5862-08
Hộp 4 vỉ x 7 

viên/vỉ
viên 9,293

Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.
Vimedimex 2 3/7/2009

1095 Micardis Plus Telmisartan, Hydrochlothiazide 80mg, 12,5mg VN-5863-08
Hộp 4 vỉ x 7 

viên/vỉ
viên 14,351

Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.
Vimedimex 2 3/7/2009

1096 Micardis Plus Telmisartan, Hydrochlothiazide 80mg, 25mg VN-7478-09

Hộp 1 vỉ x 7 

viên; hộp 2 vỉ x 

7 viên; hộp 4 vỉ 

x 7 viên

Viờn 9,334
Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.
Vimedimex 2 3/7/2009

1097
Micardis Plus 

40/12,5
Telmisartan Hộp x 28 viên viên 8,813  Boehringer Vimedimex 2

1098 Minirin Desmopressin 0,1mg VN-0319-06 viên 22,134 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1099
Minirin viên nén 0,1 

mg
Desmopressin Hộp x 30 viên viên 22,134 Ferring Vimedimex 2

1100 Mitotax Paclitaxel 6mg/ml VN-2311-06 Hộp 1 ống 5ml lọ 979,996 Vimedimex 2 21/5/2008

1101 Mitotax 250 Paclitaxel 6mg/ml VN-2312-06 Hộp 1 lọ 41,7ml lọ 6,532,984 Vimedimex 2 21/5/2008

1102 Mixtard 30 Insulin ng­êi, rADN 100IU/ml VN-4409-07 lọ 267,330 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1103 Mixtard 30 Insulin human, rDNA Hộp x 1 lọ lọ 267,330 Novo Nordisk Vimedimex 2

1104 Mixtard 30 Novolet Human Insulin rDNA 100IU/ml VN-2306-06 ống 116,298 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1105 Mixtard 30 Novolet Insulin human, rDNA Hộp x 5 bút tiêm Bót tiªm 116,298 Novo Nordisk Vimedimex 2

1106 Mixtard 30 Penfill Insulin human, rDNA Hộp x 5 ống ống 104,937 Novo Nordisk Vimedimex 2

1107 Mobic Meloxicam 7.5mg VN-4743-07 viên 8,001
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

1108 Mobic Meloxicam 15mg/ 1,5ml VN-6453-08 ống 19,950
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

1109 Mobic Meloxicam 15mg/1,5ml VN-7609-03
Hộp 5 ống; hộp 

2 vỉ x 5 ống
Ống 15,419

Boehringer Ingelheim Espana, 

S.A.
Vimedimex 2 3/7/2009

1110 Mobic Meloxicam 7.5mg VN-4743-07 Hộp 2 vỉ x10 viên viên 8,432
Boehringer Ingelheim Pharma 

KG
Vimedimex 2 3/7/2009

1111 Mobic Meloxicam 15mg/ 1,5ml VN-6453-08 Hộp 5 ống 1,5ml Ống 21,042
Boehringer Ingelheim Espana, 

S.A.
Vimedimex 2 3/7/2009

1112 Mobic 15mg Meloxicam
Hộp x 2 vỉ x 10 

ống
ống 14,632  Boehringer Vimedimex 2



1113 Mobic 15mg 1,5ml Meloxicam
Hộp x 1 vỉ x 5 

ống
ống 19,950  Boehringer Vimedimex 2

1114 Mobic 7,5mg Meloxicam
Hộp x 2 vỉ x 10 

viên
viên 8,001  Boehringer Vimedimex 2

1115 Morihepamin

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine acetat; L-Methionine; L-

Phenyllalanine; L-Threonine; L-

VN-4146-07 túi 100,980 Ajinomoto Pharma Co., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1116 Morihepamin

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine acetat; L-Methionine; L-

Phenyllalanine; L-Threonine; L-

Tryptophan; L-Valine; L-

alanine, L-Arginine; L-Aspartic 

acid, L-Glutamic acid, L-

Histidine, L-Proline,...

VN-4146-07 túi 161,676 Ajinomoto Pharma Co., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1117
Morihepamin inf 

200ml
acid amin hộp x 1 túi túi 100,980

Ajinomoto Pharma Co.,Ltd-

Japan
Công ty CP DL TW2

1118
Morihepamin inf 

500ml
acid amin hộp x 1 túi túi 161,676

Ajinomoto Pharma Co.,Ltd-

Japan
Công ty CP DL TW2

1119 Motilium Domperidone 1mg/ml VN-10206-05 chai 35,000 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược liệu TW 2 7/7/2008

1120 Motilium susp 30ml Domperidone hộp x 1 chai chai 20,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1121 Motilium Susp 60ml Domperidone hộp x 1 chai chai 35,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1122
Motilium-M tabs 

10mg
Domperidone maleate hộp x 100 viên viên 1,530 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1123 Mucitux Eprazinone dihydrochloride hộp x 30 viên viên 1,866 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1124 Mucitux 50mg Eprazinone dihydrochloride 50mg VN-3703-07  viên 1,866 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 23/9/2008

1125 Mucitux 50mg Eprazinone dihydrochloride 50mg VN-3703-07  viên 1,866 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 23/9/2008

1126 Mucomyst N-Acetylcysteine 200mg VN-9953-05 gói 2,568 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

1127 Mucomyst 200mg acetycystein Hộp x 18 gói gói 2,568  BMS Vimedimex 2

1128 Mucosolvan Ambroxol Hydrochloride 30mg VN-5219-08  viên 2,179
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

1129 Mucosolvan Ambroxol Hydrochloride 30mg VN-5219-08 Hộp 2 vỉ x10 viên viên 2,294 Boehringer Ingelheim France Vimedimex 2 3/7/2009

1130 Mucosolvan 30mg Ambroxol HCL
Hộp x 2 vỉ x 10 

viên
viên 2,179  Boehringer Vimedimex 2

1131 Mucosta Rebamipid 100mg VN-10113-05 viên 2,876 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1132 Mucosta Rebamipid 100mg VN-10113-05
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
2,676 Vimedimex 2 19/3/2008

1133
Mucosta viên nén 

100 mg
Cilostazol

Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 2,876 ( Otsuka) Vimedimex 2

1134 Muxol Ambroxol 30mg VN-8250-04 viên 2,212 Office central D achats (O.C.A) Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1135
Mybacin lozenge 

Mint

Neomycin sulfate, Bacitracin, 

Zinc Amylocaine HCL

Hộp x 40 gói x 

10 viên
viên 30,261 Eisai Vimedimex 2

1136
Mybacin Lozenges 

Mint

Neomycin sulfate; KÏm 

bacitracin; Amylocaine HCl
VN-2969-07 Hộp 229,274 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 27/11/2008

1137
Mybacin Lozenges 

Mint

Neomycin sulfate; Kẽm 

bacitracin; Amylocaine HCl
. VN-2969-07

Hộp 40 gói x 10 

viên
Hộp 229,274 Vimedimex 2 27/11/2008

1138
Mybacin Lozenges 

Mint

Neomycin sulfate; Kẽm 

bacitracin; Amylocaine HCl
. VN-2969-07

Hộp 40 gói x 10 

viên
Hộp 229,274 Vimedimex 2 27/11/2008

1139 Mycoster Ciclopiroxolamine 1% VN-0555-06 tuýp 113,978 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 23/2/2009

1140 Mycoster Ciclopiroxolamine 1% VN-0555-06 tuýp 113,978 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 23/2/2009

1141 Mycoster Ciclopiroxolamine 1% VN-8416-04 Hộp 1 chai 30ml chai 90,000 Vimedimex 2 19/3/2008

1142 Mycoster Ciclopiroxolamine 1% VN-8265-04 Hộp 1 chai 30g 0 Vimedimex 2

1143 Mycoster Ciclopiroxolamine 1% VN-8265-04 Hộp 1 chai 30g chai 90,000 Vimedimex 2 19/3/2008

1144 Mycoster Ciclopiroxolamine 1% VN-0555-06 Hộp 1 tuýp 30g tube 100,007 Vimedimex 2 19/3/2008



1145 Mycoster 8% Ciclopirox 8g/100g VN-5056-07
Chai 3ml + cọ 

bôi thuốc
hộp 383,206 Vimedimex 2 27/3/2008

1146 Mycosyst 2mg/ml VN-9213-09 Hộp 1 chai 100ml chai 359,520 Gedeon Richter Plc. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

1147 Mydocalm 50mg 50mg VN-8705-09
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,349 Gedeon Richter Plc. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

1148 Mydriacyl Tropicamide 0.1%-15ml lọ 38,400 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1149 Mydrin-P Tropicamide; Phenylephrine HCl
5mgTropicamide, 

5mg 
VN-7943-09 lọ 35,700 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1150 Mydrin-P Tropicamide; Phenylephrine HCl 5mg, 5mg /ml VN-7943-09 Hộp 1 lọ 10ml lọ 38,115 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009

1151 Mydrin-P Tropicamine, phenylephrine Hộp x 1 lọ lọ 35,700  Santen Vimedimex 2

1152 Myfortic Mycophenolate 180mg VN-8408-04 viên 26,899 Novartis Pharma AG Vimedimex 2 29/10/2008

1153 Myfortic Mycophenolate 360mg VN-8409-04 viên 53,797 Novartis Pharma AG Vimedimex 2 29/10/2008

1154
Myfortic viên nén 

180mg
Mycophenolate

Hộp x 12 vỉ x 10 

viên
viên 26,899 Novatis Vimedimex 2

1155
Myfortic viên nén 

360mg
Mycophenolate

Hộp x 12 vỉ x 10 

viên
viên 53,797 Novatis Vimedimex 2

1156

Myonal (®ãng gãi t¹i 

Interthai 

Pharmaceutical - 

Thailand)

Eperison 50mg VN-8602-04 viên 3,108 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1157
Myonal viên nén 50 

mg
Eperisone

Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 3,108 Eisai Vimedimex 2

1158 Mysoven Granules Acetylcysteine 100mg/5g cèm VN-1813-06 hộp 58,353 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 27/11/2008

1159
Mysoven granules 

100mg/5g
Acetylcystein Hộp x 60 gói gói 3,108 Eisai Vimedimex 2

1160
Mysoven Granules 

200
Acetylcysteine 100mg/3g cèm VN-1814-06 hộp 106,868 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 27/11/2008

1161
Mysoven granules 

200mg/3g
Acetylcystein Hộp x 60 gói gói 16,824 Eisai Vimedimex 2

1162 Natri Lix Indapamide 1,5mg VN-3832-07
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 2,847

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

1163 Navelbine Vinorelbine 10mg/ml VN-8648-04 Hộp 43,987,829 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 23/2/2009

1164 Navelbine Vinorelbine 10mg/ml VN-8648-04 Hộp 43,987,829 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 23/2/2009

1165 Navelbine Vinorelbine 10mg/ml VN-8648-04
Hộp 10 lọ 1ml; 

hộp 10 lọ 5ml
viên 716,008 Vimedimex 2 19/3/2008

1166 Neoamiyu VN-4147-07 tui 100,656 Ajinomoto Pharma Co., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1167 Neoamiyu acid amin hộp x 1 túi túi 100,656
Ajinomoto Pharma Co.,Ltd-

Japan
Công ty CP DL TW2

1168 Neocodion
Codeinne camphosulfonat, 

sulfogaiacol, cao mềm gridnlella

25mg + 100mg+ 

20mg
viên 2,804 Công ty CPDP Việt Hà 7/9/2009

1169 Neocodion
Codeinecamphosulfonat, 

sulfogaiacol, cao mềm gridnlella
Hộp x 20 viên Viên 2,665 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

1170 Neo-Codion
Codein Camphosulphonate,  

Sulfogaiacol, Grindelia

25mg Codein 

Camphosulphonat

e, 100mg 

Sulfogaiacol, 

20mg Grindelia

VN-7869-09 viên 2,665 Sophartex Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

1171 Neopeptine capsules 

Alpha Amylase, papain, 

simethicone,  tribasic calcium 

phosphate

VN-5064-07
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 1,220 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

1172
Neorecorm0n 2000 

IU inj
Epoetin beta

Hộp x 6 bơm 

tiêm
B¬m tiªm 283,308  Roche Vimedimex 2

1173 Neorecormon Epoetin beta 4000 IU ống 605,518 Roche Vimedimex 2 1/7/2010



1174 Neorecormon Epoetin beta 2000 IU ống 302,400 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

1175 Neorecormon Epoetin beta 1000IU/0,3ml VN-8135-04  ống 141,645 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008

1176 Neorecormon Epoetin beta 2000IU/0,3ml VN-8136-04  ống 283,308 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 2/10/2008

1177
Neorecormon 1000 

IU inj
Epoetin beta

Hộp x 6 bơm 

tiêm
B¬m tiªm 141,645  Roche Vimedimex 2

1178 Neo-Tergynan
Metronidazole; Neomycin; 

Nystatin
VN-8015-03 viên 9,680 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 19/3/2008

1179 Neulastim Pegfilgrastim 6mg/0,6ml VN-6645-08
Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 0,6ml
hộp 13,713,105 Vimedimex 2 9/1/2008

1180 Neupogen Filgrastim 30MU/0,5ml VN-6145-08  ống 1,906,275 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1181
Neupogen 30 MIO 

0,5 ml
Filgrastim Hộp x 1 bơm B¬m 1,906,275  Roche Vimedimex 2

1182 Neurobion 5000 C¸c Vitamin B1; B6; B12 VN-0511-06 ống 15,083 Merck KGaA Vimedimex 2 7/10/2008

1183 Neurobion 5000 C¸c Vitamin B1; B6; B12 VN-0511-06 Hộp 4 vỉ x 5 ống Hộp 324,135 Merck KGaA Vimedimex 2 10/2/2009

1184
Neurobion 5000 

20ống
Vitamin B1, B6, B12 Hộp x 4vỉ x 5ống Ống 324,135 Vimedimex 2 15/2/2009

1185
Neurobion 5000 

5ống
Vitamin B1, B6, B13 Hộp x 1vỉ x 5ống Ống 81,585 Vimedimex 2 15/2/2009

1186
Neurobion 5000, 

Hộp 20 amps
Vitamin B1, B6, B12

Hộp x 4 vỉ x 5 

ống
viên 15,083 Merck KGaA Vimedimex 2

1187
Neurobion 5000, 

hộp5 amps
Vitamin B1, B6, B13

Hộp x 1 vỉ x 5 

ống
ống 15,183 Merck KGaA Vimedimex 2

1188 Neurontin Gabapentin 300mg VN-4065-07 viên 10,575 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1189 Neurontin Gabapentin 300mg VN-4065-07 viên 10,575 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1190
Neurotin Cap 300 

mg
Gapapentin hộp x 100 viên Viên 10,575 Công ty CP DL TW2

1191 Nexium Esomeprazole 20mg VN-0034-06 viên 22
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1192 Nexium Esomeprazole 40mg VN-0035-06 viên 22,456
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1193 Nexium Esomeprazole natri
40mg 

Esomeprazole
VN-15719-12

Hộp 1 lọ bột pha 

tiêm 5ml
lọ 153,560 AstraZeneca AB., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1194 Nifehexal retard Nifedipine 20mg VN-8170-04 viên 854 Hexal AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1195 Nifehexal retard Nifedipine 20mg VN-8170-04
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 752 Hexal AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1196 Nifehexal retard Nifedipine 20mg VN-8170-04
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 854 Vimedimex 2 9/3/2009

1197
Nifehexal Retard 

B/100
nifedipine Hộp x 100 viên viên 752 Sandoz Vimedimex 2

1198
Nifehexal Retard 

B/30
nifedipine Hộp x 30 viên viên 854 Sandoz Vimedimex 2

1199 Nimotop inj 10mg nimodipine hộp x 1 chai chai 565,845 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

1200 Nimotop tab 30mg nimodipine hộp x 30 viên viên 15,565 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

1201 Nissel tablet
Biphenyl Dimethyl 

Dicarboxylate
25mg VN-4657-07 Hộp 2,280,705 Unico Alliance Co., Ltd.

Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm
19/6/2008

1202 Nizoral Ketoconazol 20mg/g VN-10208-05 tuýp 24,000 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược liệu TW 2 7/7/2008

1203 Nizoral Ketoconazol 21mg/g VN-10209-05 Chai 45,000 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược liệu TW 2 7/7/2008

1204 Nizoral Ketoconazol 21mg/g VN-10209-05 Chai 77,000 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược liệu TW 2 7/7/2008

1205
Nizoral cool cream 

5g
Ketoconazole hộp x 1 tub tuýp 17,700 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1206 Nizoral cream 10 g Ketoconazole hộp x 1 tub tuýp 24,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1207 Nizoral cream 5 g Ketoconazole hộp x 1 tub tuýp 14,800 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1208
Nizoral Shampoo 

100ml
Ketoconazole hộp x 1 chai chai 77,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2



1209
Nizoral Shampoo 

50ml
Ketoconazole hộp x 1 chai chai 45,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1210 Nizoral shampoo 6ml Ketoconazole hộp x 50 gói gói 5,340 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1211 Nizoral tab 200 mg Ketoconazole hộp x 10 viên viên 8,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1213 Nolvadex Tamoxifen Citrate 10mg VN-13483-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 3,095 AstraZeneca UK., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1214 Nolvadex-D Tamoxifen 20 mg VN-7977-09
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 5,683 AstraZeneca UK., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1215 Nooptropyl Piracetam 800mg VN-4653-07 viên 3,518 UCB S.A. Công ty dược liệu TW 2 21/8/2008

1216 Nootropil Piracetam 12g/60ml VN-2527-06 chai 126,100 UCB Pharma. S.A Công ty dược liệu TW 2 21/8/2008

1217 Nootropyl Piracetam 1g/5ml VN-8019-03 ống 10,508 UCB S.A. Công ty dược liệu TW 2 21/8/2008

1218 Nootropyl Piracetam 3g/15ml VN-8020-03 ống 31,525 UCB S.A. Công ty dược liệu TW 2 21/8/2008

1219 Nootropyl inj 12g piracetam hộp x 1 chai chai 126,100 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

1220 Nootropyl inj 1g/5ml piracetam hộp x 12 ống ống 10,508 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

1221
Nootropyl inj 

3g/15ml
piracetam hộp x 14 ống ống 31,525 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

1222 Nootropyl tab 800mg piracetam hộp x 45 viên viên 3,518 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

1223 Nordette Ethinyl Estradiol; Levonorgestrel VN-3345-07 viên 1,168 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/8/2008

1224 Norrmodipine 5mg Amlodipin besilate 5mg VN-3005-07
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 3,258 Gedeon Richter Ltd. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

1225 No-Spa Drotaverine Hydrochloride 40mg/2ml VN-1028-06 Hộp 131,759 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008

1226 No-Spa forte Drotaverine 80 mg VN-7987-03 Hộp 24,300 Sanofi - Synthelabo Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/8/2008

1227 Novoform 1 mg Repaglindine
Hộp x 6 vỉ x 15 

viên
viên 4,061 Novo Nordisk Vimedimex 2

1228 NovoMix 30 Flexpen
Insulin aspart Biphasic (DNA 

tái tổ hợp).
100U/ml VN-7150-08

Hộp chứa 5 bút 

tiêm x 3ml
hộp 1,139,750 Vimedimex 2 9/1/2009

1229 NovoMix 30 Flexpen
Insulin aspart Biphasic (DNA 

tái tổ hợp).
100U/ml VN-7150-08

Hộp chứa 5 bút 

tiêm x 3ml
bút 215,397 Vimedimex 2 23/5/2008

1230 Novonorm 1mg Repaglinide 1mg VN-3612-07 viên 4,061 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1231 Novynette Ethinylestradiol; Desogestrel
0,020mg/ 

0,150mg
VN-7159-08 Hộp 50,400 Gedeon Richter Plc. Công ty dược liệu TW 2 4/7/2008

1232 Nutrisol-S 5% 250ml acid amin Hộp x 1 chai Chai 43,785  Grifol Vimedimex 2

1233 Nutrisol-S 5% 500ml acid amin hộp x 1 chai chai 76,860  Grifol Vimedimex 2

1234 Nyolol Timolol maleat
Timolol 5,0mg/ 

ml
VN-7297-08  lọ 51,433 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1235 Nyolol Timolol maleat
Timolol 5,0mg/ 

ml
VN-7297-08  lọ 51,433 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1236 Nyolol 0.5%,5ml Timolol Hộp x 1 lọ lọ 51,433 Novatis Vimedimex 2

1237 Nyolol gel 0.1%,5g Timolol Hộp x 1 lọ 71,384 Novatis Vimedimex 2

1238 Oculotect Fluid Povidone K25 (Poly-vidone) 50mg/ml VN-7766-09 lọ 29,753 Excelvision Vimedimex 2 29/10/2008

1239 Oculotect Fluid Povidone K25 (Poly-vidone) 50mg/ml VN-7766-09 lọ 29,753 Excelvision Vimedimex 2 29/10/2008

1240 Oculotect Fluid Povidone K25 (Poly-vidone) 50mg/ml VN-7766-09 Hộp 1 lọ 10ml  lọ 31,684 Excelvision Vimedimex 2 28/9/2009

1241
Oculotect fluid 

50mg/100ml
Povidone K25 Hộp x 1 lọ lọ 29,753 Novatis Vimedimex 2

1242 Oculotectfluid Povidone K25 50mg/100ml lọ 34,842 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

1243 Oestrogel Estradiol hemihydrate Estradiol 0,06% VN-7860-09 Hộp 87,238
Besins International Belgique 

S.A
Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1244
Oflovid ophthalmic 

ointment
Ofloxacin 0,3% VN-7944-09 tuýp 59,850 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1245
Oflovid ophthalmic 

ointment
Ofloxacin 0,3% VN-7851-03  lọ 47,565 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008



1246
Oflovid ophthalmic 

ointment
Ofloxacin 0,3% VN-7944-09 Hộp 1 tuýp 3,5g tuýp 63,945 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009

1247
Oflovid ophthalmic 

solution
Ofloxacin 0.3%-5ml Lọ 50,820 Santen Vimedimex 2 21/7/2009

1248
Oflovid Opthalmic 

oitment
Ofloxacin Hộp x 1 tub lọ 59,850  Santen Vimedimex 2

1249
Oflovid Opthalmic 

solution
Ofloxacin Hộp x 1 lọ lọ 47,565  Santen Vimedimex 2

1250 Oftan Timolol Timolol maleate 2,5mg/ml VN-1529-06  lọ 46,515 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1251 Oftan Timolol Timolol maleate 5mg/ml VN-1528-06  lọ 49,140 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1252 Oftan Timolol Timolol maleate 5mg/ml VN-1528-06
Hộp 1 lọ nhựa 

LDPE 5ml
lọ 52,500 Santen OY Vimedimex 2 21/7/2009

1253 Oftan Timolol Timolol maleate 2,5mg/ml VN-1529-06
Hộp 1 lọ nhựa 

LDPE 5ml
lọ 49,770 Santen OY Vimedimex 2 21/7/2009

1254
Oftan Timolol 

2.5mg/ml
Timolol maleate Hộp x 1 lọ lọ 46,515  Santen Vimedimex 2

1255
Oftan Timolol 

5mg/ml
Timolol maleate Hộp x 1 lọ lọ 49,140  Santen Vimedimex 2

1256 Okacin lomeflocaxin 3mg/ml lọ 55,798 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

1257 Okacin Lomefloxacin 3mg/ml VN-7298-08  lọ 50,742 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1258 Okacin Lomefloxacin 3mg/ml VN-7298-08  lọ 50,742 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1259 Okacin 0.3%,5ml Lomefloxacin Hộp x 1 lọ lọ 50,742 Novatis Vimedimex 2

1260 Okavax Vaccin ngừa trái rạ hộp 395,010 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1261 Okavax
Okavax live attenuated virus 

vaccine biken
Hộp x 1 lọ Lọ 344,400 Cty CP Dược Mỹ phẩm May 15/2/2009

1262 Okavax Okavax live attenuated virus

Hộp x 1lọ 

vaccine và 1 lọ 

dung môi

Lọ 330,750
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
15/2/2009

1263 Omez Omeprazole 20mg VN-0325-06

Hộp lớn đựng 5 

hộp nhỏ x 2 vỉ x 

10 viên

viên 1,382 Vimedimex 2 21/5/2008

1264 Optifresh Alcon polivinyl 1,4% VN-8108-04 lọ 10,397 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1265 Optifresh 1.4% Polyvinyl alcohol Hộp x 1 lọ lọ 10,397 Konimex Vimedimex 2

1266

Orgalutran (§ãng 

gãi: Organon 

(Ireland) Ltd. - 

Ireland) 

Ganirelix 0,25mg/0,5ml VN-7760-09  bơm tiêm 654,467
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1267

Orgalutran (§ãng 

gãi: Organon 

(Ireland) Ltd. - 

Ireland) 

Ganirelix 0,25mg/0,5ml VN-7760-09  bơm tiêm 654,467
Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.
Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1268
Orgalutran 0.25/0.5 

sol 0.5mg
Ganirelix hộp x 1 bơm ống ống 654,467 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1269 Orgametril Lynestrenol 5mg VN-3705-07  viên 1,606 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1270 Orgametril Lynestrenol 5mg VN-3705-07  viên 1,606 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1271 Orgametril tab 5 mg Lynestrenol hộp x 30 viên viên 1,606 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1272 Osmotan G 10%
Glucose; Natri Chloride; Kali 

Chloride
10% VN-8328-04 chai 26,130 Tridem distri Công ty XNKYT Đồng Tháp 19/3/2008

1273 Ossopan Cao xương toàn phần 600mg VN-8826-04
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,900 Vimedimex 2 19/3/2008

1274 Ostram Sachet B/30. Tricalcium phosphat Hộp x 30 gói gói 2,321 Merck Sante Vimedimex 2

1275
Ostram sachet hộp 

30
Tricalcium phosphat Hộp x 30gói Gói 74,865 Vimedimex 2 15/2/2009



1276 Otipax Phenazone; Lidocaine HCl

Phenazone 4g, 

Lidocain 

hydrochloride1g/1

00g dung dÞch

VN-7864-09 lọ 52,500 Biocodex Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

1277 Otipax Phenazone, lidocain Hộp x 1 lọ Lọ 52,500 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

1278 Otofa Rifamycin
2.000.000 

IU/100ml
VN-6852-08 lọ 88,640 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1279 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,1% VN-3134-07 lọ 35,200 Novartis AG Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1280 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,05% VN-3135-07 lọ 27,700 Novartis AG Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1281 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,1% VN-3136-07 lọ 35,200 Novartis AG Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1282 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,05% VN-3127-07 lọ 30,400 Novartis AG. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1283 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,05% VN-3127-07 lọ 31,209 Novartis AG. Công ty dược liệu TW 2 5/2/2009

1284 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,1% VN-3134-07 lọ 35,200 Novartis AG Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1285 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,05% VN-3135-07 lọ 27,700 Novartis AG Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1286 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,1% VN-3136-07 lọ 35,200 Novartis AG Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1287 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,05% VN-3127-07 lọ 30,400 Novartis AG. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1288 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,05% VN-3127-07 lọ 31,209 Novartis AG. Công ty dược liệu TW 2 5/2/2009

1289
Otrivin 0.05% Nasal 

Drop 10ml
Xylometazoline HCL hộp x1 lọ lọ 27,700 Novartis AG Công ty CP DL TW2

1290 Otrivin 0.05% spray Xylometazoline hydrochloride Hộp x 1 lọ Lọ 31,209 Công ty CP DL TW2 15/2/2009

1291
Otrivin 0.05% Spray 

10ml
Xylometazoline HCL hộp x1 lọ lọ 30,400 Novartis AG Công ty CP DL TW2

1292
Otrivin 0.1%  Drop 

10ml
Xylometazoline HCL hộp x1 lọ lọ 37,700 Novartis AG Công ty CP DL TW2

1293
Otrivin 0.1% Nasal 

Spray 10 ml
Xylometazoline HCL hộp x 1 lọ lọ 37,700 Novartis AG Công ty CP DL TW2

1294 Ovestin 1mg tablet Estriol 1mg VN-0964-06 viên 2,665 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1295 Ovestin 1mg tablet Estriol 1mg VN-0964-06 viên 2,665 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1296 Ovestin Ovu 0.5mg Estriol hộp x 15 viên viên 7,301 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1297 Ovestin Pessaries Estriol 0,5mg VN-7934-09 viên 6,725 CreaPharm Gannat SAS Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1298 Ovestin Pessaries Estriol 0,5mg VN-7934-09 viên 6,725 CreaPharm Gannat SAS Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1299 Ovestin tab 1 mg Estriol hộp x 30 viên viên 2,665 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1300 Ovitrelle Chorio Gonadotropine alfa 250mcg/lọ VN-7653-03

Hộp 1 lọ bột 

thuốc + 1 ống 

dung môi 1 ml; 

hộp 2 lọ bột 

thuốc + 2 lọ 

dung môi 1 ml

ống 801,990 Vimedimex 2 19/3/2008

1301 Ovitrelle dd tiêm Choriogonadotropin alfa Hộp x 1 ống ống 875,175 Serono Vimedimex 2

1302 Oxalipen Oxacilin Sodium 1g VN-0825-06 Hộp 1 lọ lọ 52,000 Vimedimex 2 21/5/2008

1303 Oxytocin Oxytocin 5IU/ml VN-9984-05 Hộp 10 ống 1ml ống 3,708 JSC Brinsalov - A Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

1304 Paclitaxel Ebewe Paclitaxel 100mg/16.7ml chai 4,329,150 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1305 Paclitaxel Ebewe Paclitaxel 30mg/5ml chai 1,527,750 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1306 Paclitaxel Ebewe Paclitaxel 6mg/ml VN-0332-06 Hộp 1,370,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

1307 Paclitaxel Ebewe Paclitaxel 6mg/ml VN-0332-06
Hộp 1 chai 

16,7ml
Hộp 3,880,000

Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 27/11/2008

1308 Panadol Paracetamol 100mg/ml VN-8757-04 chai 16,380 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1309 Panadol Paracetamol 120mg/5ml VN-8756-04 chai 17,010 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1310
Panadol Children 

Soluble
Paracetamol

Hộp x 5 vỉ x 4 

viên
viên 1,780 GSK Vimedimex 2

1311

Panadol Children 

Soluble (Panadol trÎ 

em viªn sñi)

Paracetamol 250mg VN-0354-06 viên 1,780 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1312
Panadol Effervescent 

Extra
Paracetamol Hộp x 24 gói gói 2,271 GSK Vimedimex 2



1313
Panadol for children 

120mg
Paracetamol Hộp x 96 gói gói 567 GSK Vimedimex 2

1314
Panadol Sups 100 

mg
Paracetamol Hộp x 1 chai Chai 16,380 GSK Vimedimex 2

1315
Panadol Sups 120 

mg
Paracetamol Hộp x 1 chai chai 17,010 GSK Vimedimex 2

1316 Panadol trÎ em Acetaminophen vi nang 120mg VN-4933-07 viên 567 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1317 Panadol viªn sñi Paracetamol 500mg VN-3995-07 viên 1,780 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1318
Panadol viên sủi 500 

mg
Paracetamol

Hộp x 5 vỉ x 4 

viên
viên 1,780 GSK Vimedimex 2

1319 Panangin
Magnesium aspartate; 

Potassium aspartate
VN-7887-03 viên 945 Gedeon Richter Ltd. Công ty CP DP Bến Tre 5/1/2009

1320 Panangin
Magnesium aspartate; 

Potassium aspartate
VN-7886-03 ống 15,015 Gedeon Richter Ltd. Công ty CP DP Bến Tre 5/1/2009

1321 Panangin Fctab Mg, K aspartate Hộp x 50 viên Viên 1,040 Công ty CPDP Bến Tre 15/1/2009

1322 Panangin inj Mg, K aspartate Hộp x 5 ống ống 15,015 Công ty CPDP Bến Tre 15/1/2009

1323 Panoxyl Acnegel 10 Benzoyl Peroxide 10% w/w VN-2031-06 tuýp 32,999 Stiefel Laboratories Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 22/12/2008

1324
Panoxyl Acnegel 10 

gel
Benzyol peroxide Hộp x 1 tub Tuýp 32,999 Công ty CP DL TW2 1/1/2009

1325 Panoxyl Acnegel 5 Benzoyl Peroxide 5% w/w VN-2033-06  tuýp 28,875 Stiefel Laboratories Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 22/12/2008

1326
Panoxyl Acnegel 5 

gel
Benzyol peroxide Hộp x 1 tub Tuýp 28,875 Công ty CP DL TW2 1/1/2009

1327 Pantoloc Pantoprazole 40 mg VN-7075-02

Hộp 1 chai 7 

viên; hộp 1 chai 

14 viên

viên 119,500 Vimedimex 2 21/5/2008

1328 Paraminan 500 Para-aminobenzoic acid 500mg VN-3313-07
Hộp 12 vỉ x 10 

viên
viên 2,709 Vimedimex 2 21/5/2008

1329

Pariet (®ãng gãi bëi 

Interthai Pharm 

manufacturing Ltd. - 

Thailand)

Rabeprazole 10mg VN-0317-06 hộp 16,824 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1330

Pariet (®ãng gãi bëi 

Interthai 

Pharmaceutical  

manufacturing Ltd. - 

Thailand)

Natri Rabeprazol 20mg VN-2303-06 hộp 19,235 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1331

Pariet viên nén 

không tan trong dạ 

dày 10 mg

Natri Rabeprazole Hộp x 14 viên viên 16,824 Eisai Vimedimex 2

1332

Pariet viên nén 

không tan trong dạ 

dày 20 mg

Natri Rabeprazole Hộp x 14 viên viên 19,235 Eisai Vimedimex 2

1333 Parzidim 1g Ceftazidime 1g VN-2482-06 lọ 90,320 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 24/9/2008

1334 Parzidim 1g Ceftazidime 1g VN-2482-06 lọ 90,320 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 24/9/2008

1335 Parzidim 500mg Ceftazidime 500mg VN-2483-06 lọ 53,710 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 24/9/2008

1336 Parzidim 500mg Ceftazidime 500mg VN-2483-06 lọ 53,710 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 24/9/2008

1337 Paxeladine Oxeladine citrate 40mg VN-4176-07 Hộp 2,860 Beaufour Ipsen International Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

1338 Paxeladine Oxeladine citrate 0,2g/100ml VN-3851-07 Hộp 42,900 Beaufour Ipsen International Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

1339 Paxeladine cap 40mg Oxeladine citrate hộp x 15 viên viên 2,860 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

1340 Paxeladine siro 0.2% Oxeladine citrate hộp x 1 chai chai 42,900 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

1341

Paxus ( ®ãng gãi: 

PT.Kable Farma 

TBK)

Paclitaxel 6mg/ml VN-5061-07 lọ 3,922,380 PT Kalbe Farma Tbk Công ty dược - TBYT Hà Nội 11/2/2009



1342

Paxus ( ®ãng gãi: 

PT.Kable Farma 

TBK)

Paclitaxel 6mg/ml VN-5061-07 lọ 3,922,380 PT Kalbe Farma Tbk Công ty dược - TBYT Hà Nội 11/2/2009

1343

Pefiz Effervescent 

Tablets (Orange 

flavour)

Papain; Fungal Diastase; 

Simethicone
VN-4075-07 Hộp 0 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty Ranbaxy Laboratories 30/7/2008

1344

Pefiz Effervescent 

Tablets (Orange 

flavour)

Papain; Fungal Diastase; 

Simethicone
VN-4075-07 Hộp 0 Ranbaxy Laboratories Ltd. Công ty Ranbaxy Laboratories 30/7/2008

1345

Pefiz Effervescent 

Tablets (Orange 

flavour)

Papain; Fungal Diastase; 

Simethicone
. VN-4075-07

Hộp 6 ống x 

10viên; Hộp  

25vỉ x 2viên

viên 1,800 Vimedimex 2 19/3/2008

1346 Peflacine Pefloxacin mesylat dihydrat
Pefloxacin 

400mg/ 5ml
VN-7826-09 Hộp 94,802 Haupt Pharma Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/11/2008

1347 Peflacine Pefloxacin mesylat dihydrat 400mg/ 5ml VN-7826-09 Hộp 5 ống 5ml ống 102,384 Haupt Pharma Công ty dược TP. HCM 22/1/2010

1348 Peflacine 400mg Pefloxacin Hộp x 5ống Ống 94,802  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

1349 Pegasys Peginterferon alpha - 2a 135mcg/0.5ml ống 3,435,705 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

1350 Pegasys Peginterferon alpha - 2a 180mcg/0.5ml ống 4,481,085 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

1351 Pegasys Peginterferon alfa-2a 180mcg/0,5ml VN-5537-08  lọ 4,198,005 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1352 Pegasys Peginterferon alfa-2a 180mcg/0,5ml VN-5537-08
Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn x 0,5ml
ống 3,218,775 Vimedimex 2 24/12/2008

1353
Pegasys 0,5 ml 180 

mcg
Peginterferon alfa-2a

Hộp x 1 bơm 

tiêm
B¬m tiªm 4,198,005  Roche Vimedimex 2

1354 Pentasa Mesalazine 1g VN1-018-07 Hộp 4 vỉ x 7 viên viên 51,923 Vimedimex 2 28/5/2008

1355

Pentasa (®ãng gãi: 

Ferring International 

Center S.A., 

Switzerland)

Mesalazine 1g VN-7154-08 viên 55,278 Ferring Pharmaceuticals Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1356 Pentasa thuốc đạn 1g Mesalazine Hộp x 28 viên viên 55,278 Ferring Vimedimex 2

1357
Pentasa viên nén giải 

phóng chậm 500 mg
Mesalazine Hộp x 100 viên viên 10,799 Ferring Vimedimex 2

1358 Pentaxim
Vaccin ngừa 5 bệnh: Bạch hầu, 

ho gà, UV, bại liệt, Hib
hộp 554,400 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1359 Pentaxim
Hemophilus typ B conjugate 

vaccine/DTacPIPV vaccine
Hộp x 1 lọ Lọ 483,000 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

1360 Pentaxim
Hemophilus typ b conjugate 

vaccine/DTacP IPV vaccine

Hộp x 1lọ 

vaccine và 1 lọ 

dung môi

Lọ 483,000
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
15/2/2009

1361 Pentilin Pentoxifilline 400mg VN-8092-04
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
viên 83,318 Vimedimex 2 26/6/2008

1362 Pepsane
Gaiazulene+demethicon+sorbital 

 70%+carraghenat
Gói 3,974 Công ty CPDP Việt Hà 1/1/2010

1363 Pepsane Dimeticone, Guaiazulene VN-8323-04 gói 3,326 Tedis S.A. Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

1364 Pepsane Dimeticone, Guaiazulene VN-8323-04 Hộp 30 gói gói 3,641 Laboratoires Rosa Phytopharma Công ty CPDP Việt Hà 2/11/2009

1365 Pepsane Dimeticone, Guaiazulene VN-8323-04 Hộp 30 gói gúi 3,641 Laboratoires Rosa Phytopharma Công ty CPDP Việt Hà 2/11/2009

1366 Pepsane 4mg/3g VN-8939-09 Hộp 30 gói 10g  gói 3,974 Laboratoires Rosa Phytopharma Công ty CPDP Việt Hà 20/4/2010

1367 Pepsane
Gaiazulene, demethicone, 

sorbital, carraghenat
Hộp x 30 gói Gói 3,326 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

1368 Perfalgan Paracetamol 10mg/ml VN-5892-08 Gói 41,051 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

1369
Perfalgan infants and 

children
Paracetamol 10mg/ml VN-9437-05 chai 39,004 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008



1370 Perfalgan Inj Paracetamol 1g chai 43,470 BMS Vimedimex 2 23/10/2009

1371
Perfalgan Inj 

solution 100ml
paracetamol Hộp x 12 chai chai 41,051  BMS Vimedimex 2

1372
Perfalgan Inj 

solution 50ml
paracetamol Hộp x 12 chai chai 39,004  BMS Vimedimex 2

1373 Permixon
Lipidosterolic extract of Serenoa 

repense
160mg VN-10315-05 viên 408,713 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 23/2/2009

1374 Permixon
Lipidosterolic extract of Serenoa 

repense
160mg VN-10315-05 viên 408,713 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 23/2/2009

1375 Permixon
Lipidosterolic extract of Serenoa 

repense
160mg VN-10315-05

Hộp 4 vỉ x 15 

viên
viên 6,002 Vimedimex 2 19/3/2008

1376
Perskindol Classic 

gel

L-menthol, Terpineol, Terpinyl 

acetate, benzylbenzoate, 

isopropyl alcohol, hçn hîp c¸c 

lo¹i tinh dÇu

VN-3822-07  túyp 61,400 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 19/1/2009

1377
Perskindol Classic 

spray

L-menthol, Terpineol, Terpinyl 

acetate, benzylbenzoate, 

isopropyl alcohol, hçn hîp c¸c 

lo¹i tinh dÇu

VN-3824-07 lọ 67,900 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 19/1/2009

1378
Perskindol co.spray 

Spr 250ml
L-methol Hộp x 1 lọ Lọ 74,400 Công ty CP DL TW2 15/1/2009

1379
Perskindol cool gel 

100ml
L-methol Hộp x 1 tub Tuýp 70,900 Công ty CP DL TW2 15/1/2009

1380 Perskindol gel 100ml
L-methol, Pine needle oil, 

wintergreen oil ….
Hộp x 1 tub Tuýp 61,400 Công ty CP DL TW2 15/1/2009

1381
Perskindol Spr 

150ml

L-methol, Pine needle oil, 

wintergreen oil ….
Hộp x 1 lọ Lọ 67,900 Công ty CP DL TW2 15/1/2009

1382
Pharma 

Ciprofloxacin
Ciprofloxacin 500mg VN-9630-05

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 905 Vimedimex 2 21/5/2008

1383 Pharmaton

Ginseng extract; 2-

Dimethylaminoethanol; 

Vitamine A, D2, E, B1, B2, B6, 

B12, Calcium panthothenat; 

Nicotinamide; Vitamin C; 

Rutoside; calcium fluovide

VN-8571-04 viên 3,854
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

1384 Pharmaton

Ginseng extract; 2-

Dimethylaminoethanol; 

Vitamine A, D2, E, B1, B2, B6, 

B12, Calcium panthothenat; 

Nicotinamide; Vitamin C; 

Rutoside; calcium fluovide

VN-8571-04
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
viên 4,025 Pharmaton SA Vimedimex 2 3/7/2009

1385 Pharmaton
Nhân sâm G115, Vitamins, 

mineral

Hộp x 6 vỉ x 10 

viên
viên 3,854 Boehringer Vimedimex 2

1386 Phosphalugel Aluminium phosphate 20% VN-6457-08 gói 3,045
Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

1387 Phosphalugel Aluminium phosphate 20% VN-6457-08 Hộp 26 gói x 20g Gói 3,211 Pharmatis Vimedimex 2 3/7/2009

1388 Phosphalugel Aluminium phosphate Hộp x 26 gói gói 3,045 Boehringer Vimedimex 2

1389

Physiotens 0..2 

(®ãng gãi: Solvay 

Pharmaceuticals 

GmbH - Germany)

Moxonidine 0,2mg VN-2497-06 viên 7,964 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

1390

Physiotens 0.2 

(®ãng gãi: Solvay 

Pharmaceuticals 

S.A.S - France)

Moxonidine 0,2mg VN-4099-07 viên 7,964 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008



1391

Physiotens 0.4 

(®ãng gãi: Solvay 

Pharmaceuticals 

GmbH - Germany)

Moxonidine 0,4mg VN-2498-06 viên 8,407 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

1392

Physiotens 0.4 

(®ãng gãi: Solvay 

Pharmaceuticals 

S.A.S - France))

Moxonidine 0,4mg VN-4100-07 viên 8,407 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

1393 Pirahexal 800 Piracetam 800mg VN-9605-05 viên 1,709 Hexal AG. Vimedimex 2 25/7/2008

1394 Pirahexal 800 Piracetam Hộp x 30 viên viên 1,709 Sandoz Vimedimex 2

1395 Pivalone Tixocortol pivalate 1% VN-6762-08 chai 42,770 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1396 Pivalone Tixocortol pivalate 1% VN-6762-08 chai 42,770 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1397 Pivalone Tixocortol pivalate 1% VN-6762-08 Hộp 1 chai 10ml chai 42,770 Farmea Công ty CP DL TW2 23/3/2009

1398 Plavix Clopidogrel 75mg VN-4610-07 Hộp 396,360 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1399

Plendil (®ãng gãi: 

Interphil 

Laboratories Inc. - 

Philippines)

Felodipine 5mg VN-3368-07 viên 8,008
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1400 Plendil Plus Felodipine, Metoprolol VN-9937-10
Hộp 1 chai 30 

viên
viên 7,396 AstraZeneca AB., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1401 Pletaal Cilostazol 50mg VN-10114-05 viên 7,424 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1402 Pletaal Cilostazol 100mg VN-10115-05
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 6,906 Vimedimex 2 19/3/2008

1403
Pletaal viên nén 

100mg
Rebamipide

Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 7,424 ( Otsuka) Vimedimex 2

1406 Pneumo 23
Pneumococal Polysaccharide 

vaccine

Hộp x 1lọ 

vaccine và 1 lọ 

dung môi

Lọ 139,800 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
15/2/2009

1405 Pneumo 23
Pneumococcal Polysaccharide 

vaccine
Hộp x 1 liều Liều 241,500 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

2101 Pneumo 23
Pneumococcal polysaccarid

vaccine
hộp 277,200

TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

1407 Polaramine Tablets Dexchlorpheniramine maleate 2mg VN-6310-08 viên 1,239 Schering-Plough Ltd Công ty dược liệu TW 2 24/3/2009

1408 Polaramine Tablets Dexchlorpheniramine maleate 2mg VN-6310-08
Hộp 15 vỉ x 10 

viên
viên 1,239

PT Schering Plough Indonesia 

Tbk
Công ty CP DL TW2 24/3/2009

1409 Poly Tear
Dextran-70, Hydroxypropyl, 

Methylcelulose
10ml lọ 25,400 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1410 Poly Tear
Dextran-70, Hydroxypropyl, 

Methylcelulose
15 ml lọ 31,000 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1411 Poly tears
Dextran 70, Hydroxypropyl 

Methylcelulose
VN-1573-06 lọ 25,400 Alcon Pharmaceuticals Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1412 Poly tears
Dextran 70, Hydroxypropyl 

Methylcelulose
VN-1573-06 lọ 31,000 Alcon Pharmaceuticals Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1413 Polydexa

Neomycin sulfate; Polymycin B 

sulfate; Natri dexamethasone 

metasulphobenzoate

VN-6853-08 lọ 50,050 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 19/3/2008

1414 Polydexa

Neomycin sulfate; Polymycin B 

sulfate; Natri dexamethasone 

metasulphobenzoate

VN-6853-08 lọ 60,423 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1415 Poly-Pred Liquifilm
Prednisolon, neomycin, 

polymyxin B
VN-9404-05 lọ 36,540 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008



1416

Poly-Pred Liquifilm 

dd nhỏ mắt hộp 1 lọ 

5ml

Prednisolone acetate, neomycin 

sulfate, polymyxin B sulfate
Hộp x 1 lọ lọ 36,540 Allergan Vimedimex 2

1417 Ponstan Acid Mefenamic 500mg VN-13804-11
Hộp 50 vỉ x 10 

viên
viên 1,704 Olic (Thailand) Ltd. Công ty DPTW 2 23/3/2009

1418 Ponstan 500 Acid Mefenamic 500mg VN-0545-06
Hộp 10 viỉ x 10 

viên

viên nén 

bao phim
1,704 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1419 Ponstan 500 Acid Mefenamic 500mg VN-0545-06
Hộp 10 viỉ x 10 

viên

viên nén 

bao phim
1,704 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1420 Praxilenen 200 mg Naftiproturyl acid oxalat
Hộp x 2 vỉ x 10 

viên
viên 3,610 Merck sante Vimedimex 2

1421 Pred Forte Prednisolon acetat 1% VN-1575-06 lọ 28,875 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

1422
Pred Forte hd nhỏ 

mắt 1%
Prednisolone acetate Hộp x 1 lọ lọ 28,875 Allergan Vimedimex 2

1423 Pregnyl 1500 Chorionic Gonadotrophine 1500 IU VN-4057-07 ống 45,801 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1424 Pregnyl 1500 Chorionic Gonadotrophine 1500 IU VN-4057-07 ống 45,801 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1425 Pregnyl 5000 Chorionic Gonadotrophine 5000UI VN-4058-07 ống 138,021 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1426 Pregnyl 5000 Chorionic Gonadotrophine 5000UI VN-4058-07 ống 138,021 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1427 Pregnyl inj 1500IU Chorionic Gonadotropin hộp x 3 lọ lọ 45,801 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1428 Pregnyl inj 5000IU Chorionic Gonadotropin hộp x 3 lọ lọ 138,021 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1429 Premarin Conjugated Oestrogens 0,625mg VN-10442-05 viên 2,364 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 5/3/2008

1430
Preparation H 

Hemorrhoidal

Petrolatum sperti yellow; 

Mineral oil light; Shark liver oil; 

Phenylephrine

VN-10433-05 50,710 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/7/2008

1431
Preparation H 

Hemorrhoidal

Cocoa butter; Shark liver oil; 

Phenylephrin
VN-10434-05 viên 4,803 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/7/2008

1432
Preparation H 

Hemorrhoidal

Cocoa butter; Shark liver oil; 

Phenylephrin
VN-10434-05 viên 4,803 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/7/2008

1433
Preparation H 

Hemorrhoidal

Cocoa butter; Shark liver oil; 

Phenylephrin
VN-10434-05 4,803 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/7/2008

1434
Preparation H 

Hemorrhoidal

Cocoa butter; Shark liver oil; 

Phenylephrin
VN-10434-05 viên 4,331 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/7/2008

1435
Preparation H 

Hemorrhoidal

Cocoa butter; Shark liver oil; 

Phenylephrin
VN-10434-05 viên 4,331 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/7/2008

1436
Preparation H 

Hemorrhoidal

Cocoa butter; Shark liver oil; 

Phenylephrin
VN-10434-05 4,331 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/7/2008

1437 Preterax
Perindopril tert Butylamin 

(2,0mg); Indapamid (0,625mg)
VN-0466-06 Hộp 1 vỉ 30 viên viên 4,587 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 29/9/2009

1438 Preterax tab 2 mg
Perindopril tert butylamin, 

Indapamide
hộp x 30 viên viên 4,274 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

1439 Prevomit FT Domperidone 10 mg VN-6276-08 hộp 70,311 Berlimed S.A. Vimedimex 2 27/11/2008

1440 Prevomit FT Domperidone 10 mg VN-6276-08

Hộp 5 vỉ x 10 

viên nén tan 

nhanh

Hộp 70,311 Vimedimex 2 27/11/2008

1441 Prevomit FT Domperidone 10 mg VN-6276-08

Hộp 5 vỉ x 10 

viên nén tan 

nhanh

Hộp 70,311 Vimedimex 2 27/11/2008

1442 Prezinton 8
Ondansetron hydrochloride 

dihydrat
9,976mg VN-3174-07  ống 25,550 PT Dexa Medica Vimedimex 2 29/10/2008

1443 Prezinton 8
Ondansetron hydrochloride 

dihydrat
9,976mg VN-3174-07  ống 25,550 PT Dexa Medica Vimedimex 2 29/10/2008

1444 Prezinton 8 Ondansetron Hộp x 1 ống ống 25,550 Dexa Vimedimex 2

1445 Primolut N Norethisterone 5mg VN-3229-07 viên 1,271 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1446 Primolut N Norethisterone 5mg VN-3229-07
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,360 PT Schering Indonesia Công ty CP DL TW2 4/12/2009

1447 Primolut-N tab 5mg Norethisterone acetate hộp x 30 viên viên 1,271 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2



1448 Primoptic
Trimethoprim, Polymicin B 

sulfat
VN-7760-03 lọ 45,570 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

1449
Primoptic dd nhỏ 

mắt

Trimethoprim sulfate, polymixin 

B sulfate
Hộp x 1 lọ lọ 45,570 Allergan Vimedimex 2

1450 Primperan Metoclopramide hydrochloride
10mg 

metoclopramide
VN-6304-08 Hộp 69,120 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 25/9/2008

1451 Primperan Metoclopramide hydrochloride 10mg VN-6304-08 Hộp 2 vỉ x 20viên viên 73,251 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. HCM 10/8/2009

1452 Primperan Metoclopramide hydrochloride 10mg /2ml VN-6305-08 Hộp 2vỉ x 6ống ống 36,026 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. HCM 10/8/2009

1453 Priorix 0.5ml Vaccin sởi, quai bị, rubella 0.5ml Liều 118,586 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

1454 Procold
Paracetamol; Pseudoephedrin 

HCl; Chlorpheniramin maleat
VN-3176-07 viên 454 PT Kalbe Farma Tbk Vimedimex 2 25/7/2008

1455 Procold
Paracetamol; Pseudoephedrin 

HCl; Chlorpheniramin maleat
VN-3176-07 viên 454 PT Kalbe Farma Tbk Vimedimex 2 25/7/2008

1456 Procold
Paracetamol; Pseudoephedrin 

HCl; Chlorpheniramin maleat
. VN-3176-07

Hộp 24 vỉ x 6 

viên
viên 435 Vimedimex 2 19/3/2008

1457 Procold Caplet paracetamol, pseudoepherin
Hộp x 24vỉ x 6 

viên
viên 454 Kalbe Vimedimex 2

1458 Proctolog Trimebutine, Ruscogenins

Mçi viªn chøa: 

Trimebutine 

120mg; 

Ruscogenins 

10mg

VN-6763-08 viên 4,770 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1459 Proctolog Trimebutine, Ruscogenins

Mçi viªn chøa: 

Trimebutine 

120mg; 

Ruscogenins 

10mg

VN-6763-08 viên 4,770 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1460 Proctolog

Trimebutine ruscogenins 20g 

(trimebutine 1,16g,ruscogenins 

0,10g)

tube 20g VN-8247-09 Hộp 1 tuýp 20g tuýp 48,170 Farmea Công ty DPTW 2 23/3/2009

1461 Proctolog  Sup Trimebutine, Ruscogenines hộp x 10 viên Viên 4,770 Công ty CP DL TW2

1462 Progeffik 100 Progesterone 100mg VN-10367-05 viên 4,610 Tedis S.A. Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

1463 Progeffik 100 Progesterone 100mg VN-10367-05
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
 viên 5,040 Effik Công ty CPDP Việt Hà 13/7/2009

1464 Progeffik 200 Progesterone 200mg VN-10368-05 viên 9,220 Tedis S.A. Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

1465 Progeffik 200 Progesterone 200mg VN-10368-05
Hộp 1 vỉ x 15 

viên
viên 10,080 Effik Công ty CPDP Việt Hà 13/7/2009

1466 Progefik 100mg Progesteron Hộp x 30 viên Viên 4,610 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

1467 Progefik 200mg Progesteron Hộp x 15 viên Viên 9,220 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

1468
Progesterone 

injection " Oriental"
Progesterone 25mg/ml VN-4638-07

Hộp 10 ống x 

1ml
hộp 29,008 Vimedimex 2 29/5/2009

1469 Progesto gel 80g Progesteron Hộp x 1 tub Tuýp 87,000 Công ty CPDP Việt Hà 15/1/2009

1470 Progestogel Progesterone 1g/100g VN-10365-05 tuýp 87,000 Tedis S.A. Coong ty CP DP Việt Hà 19/1/2009

1471 Progestogel Progesterone 1g/100g VN-10365-05 Hộp 1 tuýp 80g  tuýp 96,142 Besins International Công ty CPDP Việt Hà 16/11/2009

1472 Prograf cap 0.5mg Tacrolimus hộp x 50 viên viên 36,620 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1473 Prograf cap 1mg Tacrolimus hộp x 50 viên viên 54,940 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1474 Progynova Estradiol Valerate 2mg VN-5856-08 viên 2,805 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1475 Progynova Estradiol Valerate 2mg VN-5856-08
Hộp 1 vỉ x 28 

viên
viên 3,000 PT Schering Indonesia Công ty CP DL TW2 4/12/2009

1476 Progynova Estradiol valerate 2mg VN-6931-08
Hộp 1 vỉ x 28 

viên
viên 3,000 Delpharm Lille SAS Công ty CP DL TW2 4/12/2009

1477 Progynova tab 2mg Estradiol valerate hộp x 28 viên viên 2,085 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2



1478 Prostarin
Cyproterone Acetate, 

Ethinylestradiol
VN-3710-07 viên 4,692 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1479 Prostarin
Cyproterone Acetate, 

Ethinylestradiol
VN-3710-07 viên 4,692 O.P.V. (Overseas) Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1480 Prostarin B/21
Cyproteron acetate, ethinyl 

estradiol
Hộp x 21 viên viên 4,692 Gynocare Vimedimex 2

1481 Protopic Tacrolimus 0,03% VN-2380-06 Tube 549,000 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược liệu TW 2 7/7/2008

1482 Protopic Tacrolimus 0,1% VN-2379-06 Tube 595,000 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược liệu TW 2 7/7/2008

1483
Protopic 0.03% oint 

10g
Tacrolimus hộp x 1 tub tuýp 549,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1484
Protopic 0.1% oint 

10g
Tacrolimus hộp x 1 tub tuýp 595,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1485 Provinace Perindopril Erbumine 4mg VN-3937-07 Hộp 3vỉ x 10viên viên 2,800 Vimedimex 2 21/5/2008

1486 Provironum Mesterolone 25mg VN-3753-07 viên 5,637 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1487 Provironum Mesterolone 25mg VN-3753-07 Hộp 5vỉ x 10viên viên 6,030 PT Schering Indonesia Công ty CP DL TW2 4/12/2009

1488
Provironum tab 

25mg
Mesterolone hộp x 50 viên viên 5,637 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

1489 Pulmicort Budesonide 200mcg/liÒu VN-9793-05 liều 142,890
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1490 Pulmicort Respules Budesonide 500mcg/2ml VN-3370-07  ống 13,834
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1491 Puregon Follitropin beta 150IU/0,18ml VN-3121-07 ống 2,491,624 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1492 Puregon Follitropin beta 150IU/0,18ml VN-3121-07 ống 2,491,624 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1493
Puregon dung dÞch 

tiªm 100IU
Follitropin beta 100IU/0,5 ml VN-5687-08 lọ 830,542 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1494
Puregon dung dÞch 

tiªm 100IU
Follitropin beta 100IU/0,5 ml VN-5687-08 lọ 830,542 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1495
Puregon dung dÞch 

tiªm 50IU
Follitropin beta 50IU/0,5ml VN-5688-08 lọ 426,705 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1496
Puregon dung dÞch 

tiªm 50IU
Follitropin beta 50IU/0,5ml VN-5688-08 lọ 426,705 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1497 Puregon inj 300IU Follitropin beta hộp x 1 ống ống 2,491,624 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1498 Puregon inj 600IU Follitropin beta hộp x 1 ống ống 4,939,368 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1499 Puregon sol 100IU Follitropin beta hộp x 1 lọ lọ 830,542 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1500 Puregon sol 50IU Follitropin beta hộp x 1 lọ lọ 426,705 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1501 Pyrazinamide Pyrazinamide 500mg VN-0027-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
CHAI 256 Vimedimex 2 21/5/2008

1502 Quamatel Famotidine 20mg VN-0882-06 lọ 43,890 Gedeon Richter Ltd. Công ty CP DP Bến Tre 5/1/2009

1503 Quamatel Famotidine 20mg VN-0882-06

Hộp 5 lọ + 5 ống 

dung môi pha 

tiêm 5ml

lọ 46,962 Gedeon Richter Ltd. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

1504 Quamatel Famotidine 40mg VN-1315-06 Hộp 1 vỉ 14 viên viên 3,371 Gedeon Richter Ltd. Công ty dược - VTYT Bến Tre 5/8/2009

1505 Quamatel inj 20mg Famotidine Hộp x 5 ống ống 43,890 Công ty CPDP Bến Tre 15/1/2009

1506 Quinax Azapentacen 0.015%-15ml lọ 31,400 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1507 Quinax Azapentacen 0,015% VN-9296-05 lọ 33,400 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1508 Razo 10 Rabeprazole Sodium 10mg VN-2973-07

Hộp đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 

viên

viên 42,000 Vimedimex 2 21/5/2008

1509 Razo 20 Rabeprazole Sodium 20mg VN-2974-07

Hộp đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 

viên

viên 7,745 Vimedimex 2 21/5/2008

1510 Reclide Gliclazide 80mg VN-0326-06

Hộp đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 

viên

viên 1,134 Vimedimex 2 19/3/2008



1511 Reclide Gliclazide 80mg VN-0326-06

Hộp đựng 5 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 10 

viên

viên 793 Vimedimex 2 21/5/2008

1512 Reductil Sibutramin 10mg VN-9880-05
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 29,597 Abbott GmbH & Co. KG. Công ty DPTW 2 17/9/2009

1513 Reductil Sibutramin 15mg VN-9881-05
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 37,008 Abbott GmbH & Co. KG. Công ty DPTW 2 17/9/2009

1514 Refresh Plus Natri carboxymethyl cellulose 5mg/ml VN-4150-07 ống 2,310 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

1515
Refresh Plus dd nhỏ 

mắt 5mg/ml
Natri carboxymethyl cellulose Hộp x 30 ống ống 2,310 Allergan Vimedimex 2

1516
Refresh tears thuốc 

làm trơn mắt 0,5%
Natri carboxymethyl cellulose Hộp x 1 lọ lọ 58,275 Allergan Vimedimex 2

1517 Regulon 0,030mg/ 0,150mg
0,030mg/ 

0,150mg
VN-7160-08 Hộp 44,100 Gedeon Richter Plc. Công ty dược liệu TW 2 4/7/2008

1518 Remeron 30 Mirtazapine 30mg VN-0533-06 viên 17,626 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1519 Remeron 30 Mirtazapine 30mg VN-0533-06 viên 17,626 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1520 Remeron tab 30mg Mirtazapine hộp x 10 viên viên 17,626 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1521 Reminyl tab 4 mg Galantamin hộp x 14 viên viên 19,429 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1522 Reminyl tab 8 mg Galantamin hộp x 14 viên viên 29,214 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1523
Renova cream 

0.05% 10g
Tretionin hộp x 1 ống ống 196,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1524 Repace H Losartan 50mg VN-10355-05 viên 3,300
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.
Công ty dược - TBYT Hà Nội 22/1/2009

1525 Restasis Cyclosporine 0,05% VN-2091-06 ống 17,903 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

1526
Restasis nhũ tương 

nhỏ mắt 0,05%
Cyclosporine Hộp x 1 lọ lọ 17,903 Allergan Vimedimex 2

1527 Rhinocort Aqua Budesonide 64mcg/liÒu VN-9795-05 liều 185,019
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1528 Rigevidon 21+7
Ethinyl Oestradiol; 

Levonorgestrel
VN-7888-03 Hộp 11,000 Gedeon Richter Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/7/2008

1529
Ringer Lactate 

Aguettant

Sodium chloride, Potassium 

chloride, Calcium chloride, 

Sodium lactate

VN-1551-06 chai 25,118 Tridem distri Công ty XNKYT Đồng Tháp 11/5/2009

1530
Ringer Lactate 

Aguettant

Sodium chloride, Potassium 

chloride, Calcium chloride, 

Sodium lactate

VN-1551-06 chai 0 Tridem distri Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1531
Ringer Lactate 

Aguettant

Sodium chloride, Potassium 

chloride, Calcium chloride, 

Sodium lactate

VN-1551-06
Hộp 12 chai 

500ml
chai 25,118 Laboratoire Aguettant S.A.S Công ty dược Đồng Thỏp 11/5/2009

1532 Risperdal tab 1 mg Risperidone Hộp x 60 viên viên 10,900 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1533 Risperdal tab 2 mg Risperidone Hộp x 60 viên viên 20,050 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1534 Rocaltrol Calcitriol 0,25mcg VN-1827-06 viên 4,291 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1535 Rocaltrol 0,25 mcg Calcitriol Hộp x 30 viên viên 4,291  Roche Vimedimex 2

1536 Rocephin Ceftriaxone 1g VN-6149-08 lọ 181,440 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1537 Rocephin Ceftriaxone 250mg VN-6148-08 lọ 75,495 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1538 Rocephine IV 1g Ceftriaxone Na Hộp x 1 lọ lọ 181,440  Roche Vimedimex 2

1539
Rocephine IV 250 

mg
Ceftriaxone Na Hộp x 1 lọ lọ 75,495  Roche Vimedimex 2

1540 Rodogyl Spiramycin; Metronidazole VN-3748-07 Hộp 81,760 Sanofi Aventis Công ty dược liệu TW 2 1/7/2008

1541 Rodogyl Spiramycin; Metronidazole  VN-3748-07 Hộp 2vỉ x 10viên viên 81,760 Famar Lyon Công ty CP DL TW2 1/7/2008

1542 Roferon Interferon alpha - 2a 3 MIO ống 447,300 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

1543 Roferon Interferon alpha - 2a 4.5 MIO ống 632,310 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

1544 Roferon A 3 MIO Interferon alfa -2a Hộp x 1 bơm B¬m 419,055  Roche Vimedimex 2

1545 Roferon A 4,5 MIO Interferon alfa -2a Hộp x 1 bơm B¬m 592,410  Roche Vimedimex 2

1546 Roferon-A Interferon alpha 2a 3MIU/0,5ml VN-5538-08 lọ 419,055 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1547 Roferon-A Interferon alpha 2a 4,5MIU/0,5ml VN-5539-08 lọ 592,410 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008



1548 Romiroxin Tab. Roxithromycin 150mg VN-7323-08
 Hộp 10 vỉ x 10 

viên
HộP 137,766 Vimedimex 2 31/3/2008

1549 Rosiglen 4 Rosiglitazone 4mg VN-10175-05
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 2,082 Vimedimex 2 21/5/2008

1550 Rosiglen-MF Rosiglitazone 2mg VN-10176-05
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 2,017 Vimedimex 2 21/5/2008

1551 Rotarix Rotavirus người 1 ml liều 700,719 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1552 Rotarix 1ml Vaccin ngừa tiêu chảy cấp 1ml Liều 700,719 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

1553 Rovamycine Spiramycin 1,5M.I.U VN-3749-07 Hộp 64,366 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1554 Rovamycine Spiramycin 3 M.I.U VN-2484-06 Hộp 80,956 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1555 Roxl-150 Roxithromycin 150mg VN-0092-06
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
VIÊN 102,050 Vimedimex 2 21/5/2008

1556 Saferon
Sắt III Hydroxyd Polymaltose; 

Acid Folic
. VN-10177-05

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 2,429 Vimedimex 2 21/5/2008

1557 Saizen Somatropin 10 IU VN-3964-07 lọ 1,451,205 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1558 Saizen Somatropin 10 IU VN-3964-07
Hộp 1 lọ Saizen 

và 1 lọ dung môi
lọ 1,313,235 Vimedimex 2 19/3/2008

1559 Saizen Somatropin Hộp x 1 lọ lọ 1,451,205 Serono Vimedimex 2

1560 Sandimmun Ciclosporin 50mg/ml VN-3132-07  lọ 60,312 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1561 Sandimmun Ciclosporin 50mg/ml VN-3132-07  lọ 60,312 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1562 Sandimmun Ciclosporin 50mg/ml VN-3132-07 Hộp 10 lọ x 1ml  lọ 63,329 Novartis Pharma Stein AG Vimedimex 2 28/9/2009

1563
Sandimmun 

50mg/ml,inj
Ciclosporine Hộp x 10 ống ống 60,312 Novatis Vimedimex 2

1564 Sandimmun Neoral Ciclosporin 25mg VN-1463-06 viên 16,938 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1565 Sandimmun Neoral Ciclosporin 100mg VN-1464-06 viên 67,294 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1566 Sandimmun Neoral Ciclosporin 25mg VN-1463-06 viên 16,938 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1567 Sandimmun Neoral Ciclosporin 100mg VN-1464-06 viên 67,294 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1568
Sandimmun Neoral 

100mg
Ciclosporine

Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 67,294 Novatis Vimedimex 2

1569
Sandimmun Neoral 

25mg
Ciclosporine

Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 16,938 Novatis Vimedimex 2

1570
Sandimmun Neoral 

Sol 100mg/ml 50ml
Cyclosporine Hộp x 1 lọ lọ 3,364,703 Novatis Vimedimex 2

1571 Sandostatin Octreotide 0,1mg/ml VN-7300-08 ống 219,630 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1572 Sandostatin Octreotide 0,1mg/ml VN-7300-08 ống 219,630 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1573
Sandostatin Inj 01 

mg/ml
Octreotide Hộp x 5 ống ống 219,630 Novatis Vimedimex 2

1574 Sangobion

Sắt Gluconate; Manganese 

sulfate; Copper sulfate; Ascobic 

acid; Folic acid; Vitamin B12; 

Sorbitol

. VN-5665-08
Hộp 10 vỉ x 4 

viên
viên 1,239 Vimedimex 2 26/6/2008

1575 Sangobion
Đồng, sắt, vitamin C, acid folic, 

sorbitol

Hộp x 10 vỉ x 4 

viên
viên 1,328 Merck sante Vimedimex 2

1576
Sangobion hộp 

40viên

Sắt, đồng, vitamin C, acid forlic, 

sorbitol

Hộp x 10vỉ x 

4viên
Viên 53,130 Vimedimex 2 15/2/2009

1577 Sanlein 0,1 Natri Hyaluronat 0,1% VN-4611-07  lọ 52,920 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1578 Sanlein 0,1 Natri Hyaluronat 0,1% VN-4611-07 Hộp 1 lọ x 5ml lọ 56,595 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 21/7/2009

1579 Sanlein 0.1 Natri hyaluronate Hộp x 1 lọ lọ 52,920  Santen Vimedimex 2

1580
Scotts Emulsion 

Orange

Cod liver oil; Vitamin A, D3; 

Calci hydrophosphat
VN-8543-04 chai 31,710 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1581 Scott's Orange
Cod liver oil, vitamin A, D3, 

Calci hydrophosphat
Hộp x 1 chai Chai 31,710 GSK Vimedimex 2

1582 Secnol 2g Secnidazole 2g VN-9872-05 gói 170,999 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008



1583 Sedacoron Amiodaron 200mg viên 3,570 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1584 Sedacoron Amiodaron 150mg/3ml ống 16,758 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1585 Sedacoron Amiodarone HCL 200mg VN-4915-07 Hộp 168,000
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

1586 Sedacoron Amiodaron HCL 150mg/3ml VN-4916-07 Hộp 76,125
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

1587 Sedilix-DM

Dextromethorphan 

hydrobromid; Pseudo ephedrine 

Hydrochloride; Promethazine 

HCl

. VN-3938-07 Chai 90ml chai 15,500 Vimedimex 2 21/5/2008

1588 Seduxen Diazepam 5mg VN-0883-06 viên 326 Gedeon Richter Ltd. Công ty DPTW 3 1/8/2008

1589 Seduxen Diazepam 10mg/2ml VN-0351-06 ống 6,300 Gedeon Richter Ltd. Công ty DPTW 3 1/8/2008

1590
Selbex viên nang 50 

mg
Teprenone

Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 3,210 Eisai Vimedimex 2

1591 Serc 8 Betahistine dihydrochloride 8mg VN-2499-06  viên 1,575 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

1592 Serc 8 Betahistine dihydrochloride 8mg VN-5765-08 viên 1,575 Solvay Pharmaceuticals GmbH Công ty dược liệu TW 2 27/6/2008

1593 Seretide Evo (L) Salmeterol 250mcg lọ 278,090 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1594 Seretide Evo (N) Salmeterol, Fluticasone 50mcg lọ 191,139 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1595 Seretide Evo (T) Salmeterol, Fluticasone 125mcg lọ 225,996 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1596 Serophene Clomiphene citrat 50mg/ viªn VN-6138-08 viên 7,697 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1597 Serophene Clomiphene citrat VN-6138-08 viên 7,710 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1598 Serophene Clomiphene citrat 50mg/ viên VN-6138-08
Hộp 1 vỉ, 100 vỉ 

x 10 viên
viên 6,977 Vimedimex 2 19/3/2008

1599
Serophene viên nén 

50 mg hộp 10 viên
Clomiphene citrate Hộp x 10 viên viên 7,697 Serono Vimedimex 2

1600
Serophene viên nén 

50mg,hộp 1000 viên 
Clomiphene citrate Hộp x 100 viên viên 7,710 Serono Vimedimex 2

1601 Serviflox 500 Ciprofloxacin Hydrochloride
500mg 

Ciprofloxacin
VN-1023-06 viên 6,616 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1602 Serviflox 500 Ciprofloxacin Hydrochloride
500mg 

Ciprofloxacin
VN-1023-06 viên 6,616 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1603
Serviflox 500 mg 

FCT
Ciprofloxacin

Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 6,616 Sandoz Vimedimex 2

1604 Sevorane 250ml VN-8411-09 Hộp 1 lọ 250ml lọ 3,046,800 Abbott Laboratories Ltd. Công ty DPTW 2 17/9/2009

1605 Sibelium cap 5mg Flunarizine hộp 10x10 viên viên 4,800 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1606 Siderfol

Cyanocobalamin, acid Folic, 

acid ascorbic, Pyridoxine 

hydrochloride, copper sulphate

VN-5722-08  viên 910 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Vimedimex 2 10/9/2008

1607 Siderfol

Cyanocobalamin, acid Folic, 

acid ascorbic, Pyridoxine 

hydrochloride, copper sulphate

VN-5722-08  viên 910 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Vimedimex 2 10/9/2008

1608 Sifrol Pramipexole Hộp x 30 viên viên 9,240  Boehringer Vimedimex 2

1609 Sifrol tab Pramipexole 250mg viên 9,737 Boehringer Ingelheim Vimedimex 2 7/2/2009

1610 Silvirin Silver sulphadiazine 1,05% VN-7977-03 Hộp 1 tuýp 20 g hộp 9,694 Vimedimex 2 18/12/2008

1611 Simulect Basiliximab 20mg VN-9685-05  lọ 28,268,710 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1612 Simulect Basiliximab 20mg VN-9685-05  lọ 28,268,710 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1613 Simulect Basiliximab 20mg VN-9685-05

Hộp 1 lọ thuốc 

bột 20mg + 1 

ống nước cất 5ml

lọ 29,682,123 Novartis Pharma Stein AG Vimedimex 2 28/9/2009



1614
Simulect bột pha 

tiêm 20mg
Basiliximab Hộp x 1 lọ bột lọ 28,268,710 Novatis Vimedimex 2

1615 Simvahexal 10mg Simvastatin 10mg VN-5599-08 viên 2,472 Hexal AG. Vimedimex 2 25/7/2008

1616 Simvahexal 10mg tab simvastatin Hộp x 100 viên viên 2,472 Sandoz Vimedimex 2

1617 SimvaHexal 20mg Simvastatin 20mg VN-1858-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
VIÊN 3,241 Vimedimex 2 26/8/2008

1618 Sinil Cetirizine tab. Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-0912-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 288 Vimedimex 2 21/5/2008

1619 Siofor 1000 Metformin Hydrochloride 1000mg VN-1597-06
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 67,500 Berlin Chemie AG Công ty XNKYT TP. HCM 27/11/2009

1620 Siofor 500 Metformin Hydrochloride 500mg VN-1598-06
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
viờn 49,091 Berlin Chemie AG Công ty XNKYT TP. HCM 27/11/2009

1621 Sizodon 2 Risperidone 2mg VN-0644-06 viên 2,750
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.
Công ty dược - TBYT Hà Nội 22/1/2009

1622 Smecta Dioctahedral smectite 3g/gãi VN-4737-07 Hộp 2,987 Beaufour Ipsen Pharma Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

1623 Smecta Dioctahedral smectite 3g/gãi VN-4737-07 Hộp 3,354 Beaufour Ipsen Pharma Công ty dược liệu TW 2 30/6/2008

1624 Smecta Dioctahedral smectite 3g/gói VN-4737-07 Hộp 30 gói Gói 3,160 Beaufour Ipsen Industrie Công ty CP DL TW2 20/1/2010

1625 Smecta Diosmectite hộp x 30 gói gói 2,987 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

1626 Solmucol Acetylcystein 200mg VN-8670-04  gói 2,957 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1627 Solmucol Acetylcystein 200mg VN-8670-04  gói 2,473 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 19/3/2008

1628 Solu-Medrol
Methyl Prednisolone 

hemisuccinat

125mg Methyl 

prednisolon
VN-3147-07 Lọ 75,710 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1629 Solu-Medrol Methyl Prednisolone 40mg VN-11234-10 1 lọ / 1 hộp Lọ 33,100
Pfizer Manufacturing Belgium 

NV
Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1630 Solu-Medrol Methyl Prednisolone 500mg VN-9698-05 Lọ 207,580 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1631 Solu-Medrol
Methyl Prednisolone 

hemisuccinat

125mg Methyl 

prednisolon
VN-3147-07 Lọ 75,710 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1632 Solu-Medrol Methyl Prednisolone 40mg VN-9697-05 ọ 33,100 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1633 Solu-Medrol Methyl Prednisolone 500mg VN-9698-05 Lọ 207,580 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1634 Solu-Medrol Methyl Prednisolone 500mg VN-11233-10

Hộp 1 lọ thuốc 

bột + 1 lọ dung 

môi pha tiêm

lọ 207,580
Pfizer Manufacturing Belgium 

NV - Bỉ
Công ty CP DL TW2 23/3/2009

1635 Solu-Medrol
Methyl Prednisolone 

hemisuccinat
125mg VN-3147-07

25 lọ/ 1 hộp. Lọ 

Act-O-Vial
lọ 75,710 Pharmacia & UpJohn Inc. Công ty DPTW 2 23/3/2009

1636
Solu-Medrol Inj 40 

mg
Methylprednisolone hộp x 1 lọ Lọ 33,100 Công ty CP DL TW2

1637 Somatostatin inj 3mg Somatostatin hộp x 1 ống ống 1,350,600 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

1638 Somatostatin-UCB Somatostatin 3mg VN-0675-06 ống 1,350,600 UCB S.A. Công ty dược liệu TW 2 21/8/2008

1639 Sorbidin Isosorbide Dinitrate 10mg VN-10255-05 Lọ 100 viên viên 815 Vimedimex 2 19/3/2008

1640 Sorbidin 10 mg Isosorbide dinitrate Hộp x 100 viên viên 876  TRB Vimedimex 2

1641 Spardac 200 Sparfloxacin 200mg VN-9521-05 viên 12,100 Cadila Healthcare Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1642 Spardac 200 Sparfloxacin 200mg VN-9521-05 Hộp 1 vỉ X 7 viên viên 12,100 Cadila Healthcare Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1643 Spersadex comp
Chloramphenicol; 

Dexamethasone Sodium
VN-0966-06 lọ 31,687 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1644 Spersadex comp
Chloramphenicol; 

Dexamethasone Sodium
VN-0966-06 lọ 31,687 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1645 Spersadex Comp,5ml
Chloramphenicol, 

Dexamathasone sodium
Hộp x 1 lọ lọ 31,687 Novatis Vimedimex 2

1646 Spersadexoline
Dexamethasone; Tetryzoline; 

Chloramphenicol
VN-0535-06  lọ 32,636 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1647 Spersadexoline
Dexamethasone; Tetryzoline; 

Chloramphenicol
VN-0535-06  lọ 32,636 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1648 Spersadexoline 5ml
Dexamethasone Tetryzoline, 

chloramphenicol
Hộp x 1 lọ lọ 32,636 Novatis Vimedimex 2



1649 Spersallerg
Antazoline hydrochloride; 

Tetryzoline hydrochloride
0,4mg/ml VN-3124-07  lọ 34,827 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1650 Spersallerg
Antazoline hydrochloride; 

Tetryzoline hydrochloride
0,4mg/ml VN-3124-07  lọ 34,827 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1651 Spersallerg
Antazoline hydrochloride; 

Tetryzoline hydrochloride
0,4mg/ml VN-3124-07 Hộp 1 lọ 10ml lọ 36,666 Excelvision AG Vimedimex 2 28/9/2009

1652 Spersallerg 10ml
Antazoline hydrochloride, 

tetrazoline
Hộp x 1 lọ lọ 34,827 Novatis Vimedimex 2

1653 Spiriva
Tiotropium bromide 

monohydrate
18mcg VN-6939-08  viên 27,006

Boehringer Ingelheim 

International GmbH
Vimedimex 2 25/7/2008

1654 Spiriva Tiotropi bromid 18 mcg VN-7611-03

Hộp 10 viên + 1 

handihaler (dụng 

cụ), hộp 30 viên

viên 28,462
Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.
Vimedimex 2 3/7/2009

1655 Spiriva Tiotropium Hộp x 30 viên viên 27,006  Boehringer Vimedimex 2

1656 Sporacid Itraconazole 100mg VN-9702-05 hộp 178,450 PT Dexa Medica Vimedimex 2 27/11/2008

1657 Sporacid Itraconazole 100mg VN-9702-05 hộp 178,450 PT Dexa Medica Vimedimex 2 27/11/2008

1658 Sporacid Itraconazole 100mg VN-9702-05 Hộp 3 vỉ x 4 viên Hộp 178,450 Vimedimex 2 27/11/2008

1659 Sporacid Itraconazole 100mg VN-9702-05 Hộp 3 vỉ x 4 viên Hộp 178,450 Vimedimex 2 27/11/2008

1660 Sporal cap 100mg Itraconazol hộp x 4 viên viên 17,500 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1661 Spregal
Esdepallethrin; piperonyl 

butoxide
. VN-5603-08 Hộp 1 bình 152g hộp 221,282 Vimedimex 2 29/5/2008

1662 Stablon Tianeptine sodium viên 3,490 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 22/6/2010

1663 Stablon Tianeptine sodium 12,5mg VN-1369-06
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
 viên 3,257

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

1664 Stamaril Yellow fever vaccine strain 17 D hộp 321,300 Công ty CP Dược MP MAY

1665 Stamaril Yellow fever vaccine strain 17 D hộp 367,500 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1666 Stamaril Yellow fever vaccine strain 17D
Hộp x 1 bơm 

tiêm
Hộp 294,000 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

1667 Stamlo Beta Atenolol; Amlodipine besilate . VN-1820-06
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
viên 1,821 Vimedimex 2 21/5/2008

1668 Stilamin 3000 Somatostatin 3mg VN-6136-08 ống 1,777,000 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 14/10/2008

1669 Stilamin 3000 Somatostatin 3 mg VN-7351-03 Hộp 1 ống bột ống 1,615,845 Vimedimex 2 19/3/2008

1670 Stilamin 3000 Somatostatin Hộp x 1 ống ống 1,777,000 Serono Vimedimex 2

1671 Stimol Citrulline Malate 1g/10ml VN-7865-09 gói 8,590 Biocodex Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1672 Stimol Citrulline Malate 1g/10ml VN-7391-08  ống 8,590 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1673
Strepsil menthol hộp 

2 vỉ x 12 viên

2,4-Dichlorobenzyl, Alcohol 

(dybenal), amylmetacresol

Hộp x 2 vỉ x 12 

viên
viên 890 Reckitt Vimedimex 2

1674 Strepsils extra strong Dybenal, Amylmetacresol . VN-4909-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

viên 1,011 Vimedimex 2 10/7/2008

1675 Strepsils extra strong Dybenal, Amylmetacresol . VN-4909-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

viên 890 Vimedimex 2 1/10/2008

1676 Strepsils extra strong Dybenal, Amylmetacresol . VN-4909-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

viên 1,083 Vimedimex 2 10/7/2008

1677 Strepsils Menthol
2,4 Dichlorobenzyl Alcohol; 

Amylmetacresol
VN-3784-07 viên 1,145

The Boots Manufacturing Co., 

Ltd.
Vimedimex 2 1/10/2008

1678

Strepsils 

menthol,hộp 100gói 

x 2 viên

2,4-Dichlorobenzyl, Alcohol 

(dybenal), amylmetacresol

Hộp x 100 gói x 

2 viên
viên 1,145 Reckitt Vimedimex 2

1679 Strepsils Regular
2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol
1,2mg/0,6mg VN-5515-08 viên 1,145 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008



1680 Strepsils Regular
2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol
1,2mg/0,6mg VN-5515-08 viên 890 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

1681 Strepsils Regular
2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol
1,2mg/0,6mg VN-5515-08 viên 890

The Boots Manufacturing Co., 

Ltd.
Vimedimex 2 1/10/2008

1682
Strepsils regular hộp 

2 vỉ x 12 viên

2,4-Dichlorobenzyl, Alcohol 

(dybenal), amylmetacresol

Hộp x 2 vi x 12 

viên
viên 890 Reckitt Vimedimex 2

1683
Strepsils regular,hộp 

100 gói x 2 viên 

2,4-Dichlorobenzyl, Alcohol 

(dybenal), amylmetacresol

Hộp x 100 gói x 

2 viên
viên 1,145 Reckitt Vimedimex 2

1684
Strepsils Vitamin C-

100

2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol, Vitamin C
VN-5516-08 viên 1,145 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

1685
Strepsils Vitamin C-

100

2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol, Vitamin C
VN-5516-08 viên 890 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

1686

Strepsils Vitamin C-

100, hộp 2 vỉ x12 

viên

2,4-Dichlorobenzyl, Alcohol 

(dybenal), vitamin C

Hộp x 2 vỉ x 12 

viên
viên 890 Reckitt Vimedimex 2

1687

Strepsils Vitamin C-

100,hộp 100 gói 

x2viên ngậm

2,4-Dichlorobenzyl, Alcohol 

(dybenal), vitamin C

Hộp x 100 gói x 

2 viên
viên 1,145 Reckitt Vimedimex 2

1688
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

hộp 21,348 Vimedimex 2 24/12/2008

1689
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

hộp 114,530 Vimedimex 2 24/12/2008

1690
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

viên 890 Vimedimex 2 1/10/2008

1691
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

viên 1,083 Vimedimex 2 10/7/2008

1692
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

viên 1,011 Vimedimex 2 10/7/2008

1693 Stresam Etifoxine Hydrochloride 50mg VN-1543-06 viên 3,093 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1694 Stugeron tab 25 mg Cinnarizine hộp 25x10 viên viên 568 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1695
Sulperazon im/iv Inj 

1g

Cetoperazon sodium, Sulbactam 

sodium
hộp x 1 ống ống 205,000 Công ty CP DL TW2

1696 Sulperazone
Cefoperazone, Sulbactam 

sodium
0,5g/0,5g VN-5035-07 lọ 205,000 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1697
Sulperazone bột pha 

tiêm 500mg/500mg

Cefoperazone, Sulbactam 

sodium
0,5g/0,5g VN-16853-13 Hộp 1 lọ lọ 205,000 Haupt Pharma Latina S.r.l, Ý Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1698 Supirocin Mupirocin 2% VN-8548-04 Hộp 1 tuýp 5g tube 28,103 Vimedimex 2 21/5/2008

1699 Supradyn 12 vitamin vµ 8 kho¸ng chÊt VN-4169-07 viên 5,544 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

1700 Supradyn 12 vitamin vµ 8 kho¸ng chÊt VN-4169-07 viên 5,880 Bayer South East Asia Pte., Ltd. Vimedimex 2 1/10/2008

1701 Supradyn viên sủi 12 vitamin, 8 khoáng chất Hộp x 10 viên viên 5,880  Bayer Vimedimex 2

1702 Surbex-Z Hỗn hợp các vitamin và Kẽm VN-4696-07
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 3,692 PT Abbott Indonesia Công ty DPTW 2 17/9/2009

1703 Sustanon 250

Testosterone Propionate, 

Testosterone Phenylpropionate, 

Testosterone Isocaproate, 

Testosterone decanoate

VN-4540-07 ống 82,180 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008



1704 Sustanon 250

Testosterone Propionate, 

Testosterone Phenylpropionate, 

Testosterone Isocaproate, 

Testosterone decanoate

VN-4540-07 ống 82,180 N.V.  Organon Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1705 Sustanon inj 250mg Testosterone hộp x 1ống ống 82,180 N.V. Organ Hà lan Công ty CP DL TW2

1706
Symbicort 

Turbuhaler

Budesonide, Formoterol 

Fumarat Dihydrat
160/4,5mcg VN-12852-11

Hộp chứa 1 ống 

hít 60 liều
ống 286,440 AstraZeneca AB., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1707 Systane
Polymethylene glycol 400; 

Propylene glycol
VN-1572-06 lọ 68,400 Alcon Pharmaceuticals Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1708 Systane
Polymethylene glycol 400; 

Propylene glycol
VN-1572-06 Hộp 1 lọ 15ml lọ 63,301 Alcon Laboratories, Inc. Công ty CP DL TW2 4/5/2009

1709 Talimus 0.03% Tacrolimus 0,03% VN-5824-08 tuýp 187,000 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1710 Talimus 0.03% Tacrolimus 0,03% VN-5824-08 Hộp 1 tuýp 10g tuýp 187,000 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1711 Talimus 0.1% Tacrolimus 0,1% VN-5825-08 tuýp 280,500 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1712 Talimus 0.1% Tacrolimus 0,1% VN-5825-08 Hộp 1 tuýp 10g tuýp 280,500 Ajanta Pharma Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1713 Tamiflu Oseltamivir 75mg/viên VN-2992-07 Hộp 10 viên Viên 448,770 Vimedimex 2 2/2/2007

1714

Tamiflu (®ãng gãi 

bëi F. Hoffmann La 

Roche Ltd.; §/c: CH-

4303 Kaiseraugst, 

Switzerland)

Oseltamivir 75mg VN-7669-09  viên 44,877 Cenexi SAS Vimedimex 2 2/10/2008

1715 Tamiflu caps 75 mg Oseltamivir Hộp x 10 viên viên 44,877  Roche Vimedimex 2

1716
Tamiflu dry siro 60 

mg/ml
Oseltamivir Hộp x 1 chai Chai 448,770  Roche Vimedimex 2

1717 Tamoxifen Ebewe Tamoxifen Citrat 10mg lọ 1,967 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1718 Tamoxifen Ebewe Tamoxifen Citrate 10mg Tamoxifen VN-3619-07 Hộp 56,175
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG
Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/8/2008

1719 Tanakan DÞch chiÕt Ginkgo biloba 40mg VN-3853-07 Hộp 3,464 Beaufour Ipsen International Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

1720 Tanakan DÞch chiÕt Ginkgo biloba 4g/100ml VN-3852-07 Hộp 109,900 Beaufour Ipsen International Công ty dược liệu TW 2 9/9/2008

1721 Tanakan Dịch chiết Ginkgo biloba 4g/100ml VN-3852-07

Hộp chứa 01 

chai 30ml + ống 

đong

Chai 116,500 Beaufour Ipsen Industrie Công ty CP DL TW2 20/1/2010

1722 Tanakan Dịch chiết Ginkgo biloba 40mg VN-3853-07

Hộp chứa 30 

viên bao đóng vỉ 

PVC/Nhôm

viên 3,667 Beaufour Ipsen Industrie Công ty CP DL TW2 20/1/2010

1723 Tanakan siro 30ml Ginkgo biloba hộp x 1 lọ lọ 109,900 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

1724 Tanakan tab 40mg dịch chiết Ginkgo biloba hộp x 30 viên viên 3,464 Beaufour Ipsen Pharma Công ty CP DL TW2

1725 Tanganil Acetyl leucine 500mg VN-0556-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 3,992 Vimedimex 2 19/3/2008

1726 Tanganil Acetylleucine 500mg/5ml ống 12,453 Pierre Fabre Vimedimex 2 30/7/2009

1727 Tanganil Comp Acetylleucine viên 4,193 Pierre Fabre Vimedimex 2 30/7/2009

1728 Tarceva Erlotinib 100mg viên 891,615 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

1729 Tarceva Erlotinib 150mg viên 1,337,420 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

1730 Tarceva 150 mg Erlotinib Hộp x 30 viên viên 1,554,252  Roche Vimedimex 2

1731 Tardyferon B9 Sắt (II) sunfat, Folic acid viên 2,590 Pierre Fabre Vimedimex 2 30/7/2009

1732 Tavanic Levofloxacin 500mg VN-1116-06 Hộp 211,290 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1733 Tavanic Levofloxacin 5mg/ml VN-0742-06 Hộp 250,727 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1734 Taxol Paclitaxel 100mg/17ml VN-8572-04 lọ 5,706,455 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

1735 Taxol Paclitaxel 30mg/5ml VN-8573-04 lọ 1,718,164 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

1736
Taxol inj solution 

100mg/17ml
Paclitaxel Hộp x 1 ống ống 5,706,455  BMS Vimedimex 2

1737
Taxol inj solution 

30mg/5ml
Paclitaxel Hộp x 1 ống ống 1,718,165  BMS Vimedimex 2



1738 Taxotere Docetaxel 40mg/ml VN-0050-06 Hộp 2,803,248 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1739 Taxotere Docetaxel 40mg/ml VN-0049-06 Hộp 11,212,992 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1740 Tazasone Forte Tazaroten, Mometasone Furoate
Tazarotene1mg; 

Mometasone 
VN-7431-09 tuýp 110,000 Ajanta Pharma Limited Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1741 Tazasone Forte Tazaroten, Mometasone Furoate 1mg; 1mg VN-7431-09
Hộp 1 tuýp 10g; 

20g
tuýp 110,000 Ajanta Pharma Limited Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1742 Tazocin 4,5gm Inj
Piperacillin monohydrate, 

Tazobactam
4,5gm VN-2065-06 1 lọ/ hộp lọ 223,700 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/8/2008

1743 Tear Natural II
Dextran-70, Hydroxypropyl, 

Methylcelulose
15ml lọ 34,800 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1744 Tears Naturale II
Dextran 70, Hydroxypropyl 

Methylcelulose
VN-8038-04 lọ 34,800 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1745 Tegretol Carbamazepine  200mg viên 3,348 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

1746 Tegretol 200 Carbamazepine 200mg VN-7767-09 viên 3,044 Novartis Farma S.p.A. Vimedimex 2 29/10/2008

1747 Tegretol 200 Carbamazepine 200mg VN-7767-09 viên 3,044 Novartis Farma S.p.A. Vimedimex 2 29/10/2008

1748 Telfast BD Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-0743-06 Hộp 30,618 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1749 Telfast HD Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-0744-06 Hộp 66,679 Aventis Intercontinental Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/7/2008

1750 Tensiomin Captopril 25mg VN-0338-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 977

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty dược - VTYT Bến Tre 22/6/2009

1751 Tergertol CR 200mg Carbamazepine Hộp x 50 viên viên 3,662 Novatis Vimedimex 2

1752 Tergretol 200mg Carbamazepine Hộp x 50 viên viên 3,044 Novatis Vimedimex 2

1753 Termokid Paracetamol 960mg/30ml VN-8468-04 lọ 9,650 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1754 Termokid Paracetamol 960mg/30ml VN-8468-04 lọ 14,784 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1755 Termokid lọ 30ml Paracetamol Hộp x 1 lọ lọ 9,650 Konimex Vimedimex 2

1756 Termokid lọ 60ml Paracetamol Hộp x 1 lọ lọ 14,784 Konimex Vimedimex 2

1757
Terpine gonna hộp 

20
Terpine hydrate, codein base

Hộp x 2vỉ x 

10viên
Viên 42,000 Vimedimex 2 15/2/2009

1758
Terpine gonnon 

B/20 Tabs
Terpin hydrate, codein base Hộp x 20 viên viên 1,953 Merck Sante Vimedimex 2

1759 Tetanea 15000UI Huyết thanh kháng uốn ván hộp 35,070 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1760 Tetanea 1500UI Anti tetanus serum Hộp x 20 ống ống 29,400 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

1761 Tetavax Vaccin ngừa uốn ván hộp 30,450 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1762 Tetavax Adsorbed tetanus vaccine Hộp x 20 ống ống 26,250 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

1763 Tetract Hib
Hemophilus typ b conjaugate 

vaccine/DTP vaccine
Hộp x 1 lọ Lọ 241,500 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

1764 Tetraxim
Vaccin ngừa bạch hầu, uốn vàn, 

ho gà
hộp 310,800 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1765 Tetraxim DTacP IPV vaccine
Hộp x 1 bơm 

tiêm
Hộp 266,700 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

1766 Theostat Theophylline monohydrate 100mg viên 1,488 Pierre Fabre Vimedimex 2 30/7/2009

1767 Theostat Theophylline monohydrate 300 mg viên 2,345 Pierre Fabre Vimedimex 2 30/7/2009

1768 Thyrozol 10mg Thiamazol
Hộp x 10vỉ x 10 

viên
Viên 162,645 Vimedimex 2 15/2/2009

1769
Thyrozol 5 Tabs 

B/100
Thiamazol Hộp x 100 viên viên 925 Merck KGaA Vimedimex 2

1770 Thyrozol 5mg Thiamazol
Hộp x 10vỉ x 10 

viên
Viên 102,060 Vimedimex 2 15/2/2009

1771 Tibelox Tibolone 2,5mg/ viên VN-7303-08 Hộp 30 viên viên 390,101 Vimedimex 2 12/3/2009

1772 Tiger Balm Red

Camphor; Dementholised mint 

oil; Cajuput oil; Menthol; Clove 

Oil

VN-3024-07  lọ 25,921 Haw Par Healthcare Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008



1773 Tiger Balm Red

Camphor; Dementholised mint 

oil; Cajuput oil; Menthol; Clove 

Oil

VN-3024-07  lọ 36,105 Haw Par Healthcare Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1774
Tiger balm red hộp 1 

lọ thủy tinh 19,4g

Camphor, dementholised, mint 

oil, cajuput oil, menthol, clove 

oil

Hộp x 1 lọ lọ 25,921 HawPar Vimedimex 2

1775
Tiger balm red hộp 1 

lọ thủy tinh 30g

Camphor, dementholised, mint 

oil, cajuput oil, menthol, clove 

oil

Hộp x 1 lọ lọ 36,105 HawPar Vimedimex 2

1776 Tiger Balm White

Camphor; Dementholised mint 

oil; Cajuput oil; Menthol; Clove 

Oil

VN-3025-07 lọ 25,921 Haw Par Healthcare Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1777 Tiger Balm White

Camphor; Dementholised mint 

oil; Cajuput oil; Menthol; Clove 

Oil

VN-3025-07 lọ 33,913 Haw Par Healthcare Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1778

Tiger balm white 

hộp 1 lọ thủy tinh 

19,4g

Camphor, dementholised, mint 

oil, cajuput oil, menthol, clove 

oil

Hộp x 1 lọ lọ 25,921 HawPar Vimedimex 2

1779

Tiger balm white 

hộp 1 lọ thủy tinh 

30g

Camphor, dementholised, mint 

oil, cajuput oil, menthol, clove 

oil

Hộp x 1 lọ lọ 36,105 HawPar Vimedimex 2

1780 Tilcotil Tenoxicam 20mg VN-8131-04  viên 7,984 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 23/9/2008

1781 Tilcotil 20 mg Tenoxicam
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 7,984  Roche Vimedimex 2

1782 Timentin Ticarcillin; Clavulanat Kali 3000mg+200mg VN-8390-04 chai 120,804 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1783 Timentin 3.2g 3000mg+200mg VN-9229-09 Hộp 4 lọ lọ 129,005
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals
Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1784 Timentin inj 3.2g Ticarcillin, clavulanate Kali hộp x 4 chai chai 120,804 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1785 Timolol maleat Timolol maleat 0.50% lọ 42,200 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1786 Tirotax Cefotaxime Sodium 1000mg VN-7343-08 lọ 36,842 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1787 Tirotax Cefotaxime Sodium 1000mg VN-7343-08 lọ 36,842 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1788 Tirotax 1000mg B/1 Cefotaxim Hộp x 1 lọ lọ 36,842 Sandoz Vimedimex 2

1789 Tobitil Tenoxicam 20 mg VN-7203-02 Hộp 1 vỉ 10 viên viên 2,290 Vimedimex 2 21/5/2008

1790 Tobradex Tobramycin, Dexamethason 5ml lọ 41,200 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1791 Tobradex Tobramycin, Dexamethason 3.5g lọ 45,400 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1792 Tobradex Tobramycin; Dexamethasone VN-9506-05 tuýp 45,400 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1793 Tobradex Tobramycin; Dexamethasone VN-9506-05 Hộp 1 tuýp 3,5g tuýp 45,400 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Công ty CP DL TW2 4/5/2009

1794 Tobramicina IBI Tobramycin 100mg/2ml VN-8459-04 Hộp 1 ống lọ 48,731 Vimedimex 2 26/6/2008

1795 Tobrex Tobramycin 0.3% - 5ml lọ 36,600 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1796 Tobrex Tobramycin 0.3% - 3.5g lọ 45,000 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1797 Tobrex Tobramycin 0,3% VN-8039-04 lọ 36,600 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1798 Tokonazole Ketoconazole 200 mg VN-7518-03
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 640 Vimedimex 2 21/5/2008

1799 Tonicalcium Adults
Calci Ascorbat; Dl-Lysin 

Ascorbat
VN-0661-06 ống 7,252 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1800
Tonicalcium 

Children

Calci Ascorbat; Dl-Lysin 

Ascorbat
VN-0662-06 ống 6,546 Tedis S.A. Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1801 Topaal

Acid Alginic, hydroxid Nh«m 

d¹ng keo, Magne carbonat, oxyd 

silic tña v« ®Þnh h×nh

VN-6264-08 viên 1,595 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 29/10/2008

1802 Topaal

Acid Alginic, hydroxid Nh«m 

d¹ng keo, Magne carbonat, oxyd 

silic tña v« ®Þnh h×nh

VN-6264-08 viên 1,595 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 29/10/2008

1803
Topaal Suspension 

Buvable

Acid Alginic; Nh«m Hydroxid; 

Magne Carbonate
4 g VN-7962-03 Chai 70,822 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 29/10/2008

1804
Topaal Suspension 

Buvable

Acid Alginic; Nh«m Hydroxid; 

Magne Carbonate
4 g VN-7962-03 Chai 70,822 Pierre Fabre Medicament Vimedimex 2 29/10/2008



1805 Topamax tab 25mg Topiramate hộp x 60 viên viên 5,450 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1806 Topamax tab 50mg Topiramate Hộp x 60 viên viên 9,817 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1807 Tracrium Atracurium Besylate 25mg/ 2,5ml VN-6667-08 ống 520,869 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1808 Tracrium Atracurium Besylate 25mg/ 2,5ml VN-6667-08 Hộp 5 ống 2,5ml ống 46,147 Glaxo SmithKline SpA. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1809
Tracrium 

25mg/2.5ml
atracurium besylate hộp x 5 ống ống 43,213 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1810

Tractocile (§ãng gãi: 

Ferring International 

Center S.A., 

Switzerland)

Atosiban acetate
Atosiban 

7,5mg/ml
VN-5513-08  lọ 757,689 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1811

Tractocile (§ãng gãi: 

Ferring International 

Center S.A., 

Switzerland)

Atosiban acetate
Atosiban 

7,5mg/ml
VN-5512-08  lọ 2,164,859 Diethelm & Co., Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1812
Tractocile dd đậm 

đặc truyền tĩnh mạch
Atosiban acetate Hộp x 1 lọ lọ 2,164,859 Ferring Vimedimex 2

1813
Tractocile dd tiêm 

tĩnh mạch 7,5mg/ml
Atosiban acetate Hộp x 1 lọ lọ 757,689 Ferring Vimedimex 2

1814 Travatan Travoprost 0.004%-2.5ml lọ 214,600 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1815 Travatan Travoprost 0,004% VN-10036-05 lọ 214,600 Công ty TNHH Phát triển Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1816 Trifamox IBL 1000 Amoxicillin, pivoxyl sulbactam . VN-4516-07 Hộp 1 vỉ x 8 viên lọ 104,200 Vimedimex 2 13/3/2009

1817 Trileptal Oxcarbazepin 300mg VN-3128-07 viên 6,982 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1818 Trileptal Oxcarbazepin 60mg/ml VN-4059-07 chai 209,435 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1819 Trileptal Oxcarbazepin 300mg VN-3128-07 viên 6,982 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1820 Trileptal Oxcarbazepin 60mg/ml VN-4059-07 chai 209,435 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1821 Trileptal Oxcarbazepin 300mg VN-3128-07 Hộp 5 vỉ x 10viên viên 7,333 Novartis Farma S.p.A. Vimedimex 2 28/9/2009

1822 Trileptal Oxcarbazepin 60mg/ml VN-4059-07 Hộp 1chai 100ml chai 219,996 Novartis Pharma S.A.S Vimedimex 2 28/9/2009

1823
Trileptal 

60mg/ml,100ml
Oxcarbazepine Hộp x 1 chai chai 209,435 Novatis Vimedimex 2

1824 Trileptal tab 300mg Oxcarbazepine
Hộp x 5 vỉ x 10 

viên
viên 6,982 Novatis Vimedimex 2

1825 Trimovax Vaccin ngừa sởi, quai bị, rubella hộp 115,500 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1826 Trimovax
Measles, Mumps and Rubella 

vaccine
Hộp x 10 lọ Lọ 96,600 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

1827 Trimovax
Measles, mumps and Rubella 

vaccine (live)

Hộp x 10lọ 

vaccine và 10lọ 

dung môi

Lọ 96,600
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
15/2/2009

1828 Tritanrix HB 0.5ml 0.5ml Liều 83,162 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

1829 Trivastal Retard Piribedil viên 3,989 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2 22/6/2010

1830 Trivastal Retard Piribedil 50mg VN-3075-07
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 3,724

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

1831 Trymo Bismuth subcitrat
120mg Bismuth 

trioxide
VN-7818-09  viên 1,446 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Vimedimex 2 10/9/2008

1832 Trymo Bismuth subcitrat
120mg Bismuth 

trioxide
VN-7818-09  viên 1,446 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Vimedimex 2 10/9/2008

1833 Twinrix 1ml Viêm gan A+B 1ml Liều 370,533 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

1834 Tylenol 8 Hour Paracetamol 650mg VN-0909-06 viên 1,360 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 7/7/2008

1835
Tylenol 8hour cap 

650mg
paracetamol hộp x 50 viên viên 1,360 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1836 Tylenol infant 15 ml Acetaminophen hộp x 1 chai chai 21,800 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1837 Typhim VI hộp 115,500 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010



1838 Typhim VI
Vi capsular polysaccharide 

typhoid vaccine
Hộp x 1 liều Liều 98,700 Công ty CP Dược MP May 15/1/2009

1839 Ultravist 300 Iopromide VN-3231-07 chai 266,805 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1840 Ultravist 300 Iopromide VN-3231-07 chai 485,100 Schering AG Công ty dược liệu TW 2 17/9/2008

1841
Ultravist 300 inj 

100ml
Iopromide hộp x 10 chai chai 485,100 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

1842
Ultravist 300 inj 

50ml
Iopromide hộp x 10 chai chai 266,805 Bayer (South East Asia) Pte.Ltd Công ty CP DL TW2

1843 Umecorn Hydrocortisone sodium succinate 100mg VN-1579-06
Hộp 10 lọ 100 

mg
VIÊN 3,523 Vimedimex 2 21/5/2008

1844 Umetac - 300 Ranitidine Hydrochloride 300mg VN-1582-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
VIÊN 295 Vimedimex 2 21/5/2008

1845 Umexim-100 Cefixime trihydrate 100mg Cefixime VN-3362-07 Hộp 1vỉ x 10viên VIÊN 2,274 Vimedimex 2 21/5/2008

1846 Unasyn Ampicillin; Sulbactam

500mg 

Sulbactam; 1g 

Ampicillin

VN-12601-11 Hộp 1 lọ 1,5g lọ 66,000 Haupt Pharma Latina Srl Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1847 Unasyn Sultamicillin 375mg VN-14306-11
 2 vỉ x 4 viên nén 

bao phim
viên 14,790 Haupt Pharma Latina Srl Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1848 Unasyn Ampicillin; Sulbactam VN-9693-05 lọ 66,000 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1849 Unasyn Sultamicillin 375mg VN-10299-05 viên 14,790 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1850 Unasyn Sultamicillin 250mg/5ml VN-9350-05 chai 78,080 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1851 Unasyn Sultamicillin 250mg/5ml VN-9350-05 chai 78,080 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1852 Unasyn Sultamicillin 250mg/5ml VN-9350-05 Hộp 1 chai 30ml chai 78,080 Pfizer Italia S.R.L. Công ty DPTW 2 23/3/2009

1853 Unasyn Inj 1500 mg ampicilline, Sultamicillin hộp x 1 lọ Lọ 66,000 Công ty CP DL TW2

1854 Unasyn Tab 375 mg Sultamicillin hộp x 10 viên Viên 14,790 Công ty CP DL TW2

1855 UPSA-C Acid ascorbic 1000mg VN-2133-06 viên 2,877 Bristol Myers Squibb Vimedimex 2 25/7/2008

1856 UPSA-C Acid ascorbic 1000mg VN-2133-06
Hộp 1 tuýp 10 

viên
viên 3,043 Bristol - Myers Squibb Vimedimex 2 23/10/2009

1857
UPSA-C 

effervescent tablet
vitamin C Hộp x 10 viên viên 2,877  BMS Vimedimex 2

1858 Utrogestan 100 Progesterone 100mg VN-7861-09 viên 6,755
Besins International Belgique 

S.A
Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1859 Utrogestan 200mg Progesterone 200mg VN-7862-09 viên 13,512
Besins International Belgique 

S.A
Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1860 Valcyte Valganciclovir 450mg VN-10127-05 Lọ 60 viên hộp 34,986,525 Vimedimex 2 24/12/2008

1861 Vaminolact Các acid amin 100ml VN-5358-10
Hộp 10 chai x 

100ml
chai 135,500 Fresenius Kabi Công ty CP DL TW2 11/10/2009

1862 Varilrix 0.5ml Vaccin phòng bệnh thủy đậu 0.5ml Liều 321,849 GSK Công ty CP DL TW2 2/10/2010

1863 Vastarel MR Trimetazidine 35 mg VN-7682-03

Hộp 1 vỉ x 30 

viên; hộp 2 vỉ x 

30 viên

 viên 2,260
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Công ty CP DL TW2 29/9/2009

1864 Vastarel MR 35mg Trimetazidine hộp x 60 viên viên 2,105 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

1865 Vastarel tab 20mg Trimetazidine hộp x 60 viên viên 1,765 Les Laboratories Servier Công ty CP DL TW2

1866 Vaxigrip 0.5ml Vaccin ngừa cúm 0.5ml hộp 178,500 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1867 Velcade inj 3.5mg Bortezomib hộp x 1 lọ lọ 24,972,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2

1868 Veniz XR 37.5 Venlafaxine 37,5mg VN-10357-05 viên 3,300
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.
Công ty dược - TBYT Hà Nội 22/1/2009

1869
Venofer dd tiêm 20 

mg/ml
Sắt sucrose Hộp x 5 ống ống 139,167  Vifor Vimedimex 2

1870 Ventolin Salbutamol 100mcg/liều VN-7561-03
Hộp 1 bình 200 

liều
76,379 Glaxo Wellcome Production Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1871

Ventolin (§ãng gãi 

t¹i: GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd., 

Australia)

Salbutamol sulfat 100mcg/ liÒu VN-7689-09 lo 71,524 Glaxo Wellcome S.A, Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1872 Ventolin Expectorant
Salbutamol sulphate; 

Guaiphenesin
1mg/50mg/5ml VN-6167-08 Hộp 1 chai 60ml  chai 22,874 SmithKline Beecham Công ty CP DL TW2 10/2/2010



1873 Ventolin Inh 100mcg Salbutamol hộp x 200 liều liều 71,524 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1874 Ventolin Neb (L) Salbutamol 5mg ống 8,514 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1875 Ventolin Neb (N) Salbutamol 2.5mg ống 4,575 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1876
Ventolin Neb (N) sol 

2.5mg
Salbutamol hộp x 6 ống ống 4,284 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1877
Ventolin Neb (N) sol 

5mg
Salbutamol hộp x 6 ống ống 7,972 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1878 Ventolin Sugar Free Salbutamol 2mg/5ml chai 20,885 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1879
Ventolin sugar free 

syr 2mg/5ml
Salbutamol hộp x 1 chai chai 19,557 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1880 Verorab hộp 147,000 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

1881 Verorab hộp 1lọ Rabies vaccine

Hộp x 1lọ 

vaccine và 1 lọ 

dung môi

Lọ 126,000
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
15/2/2009

1882 Verorab hộp 5lọ Rabies vaccine

Hộp x 5lọ 

vaccine x 5lọ 

dung môi

Lọ 126,000
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
15/2/2009

1883 Verospiron Spironolactone Hộp x 20 viên Viên 2,205 Công ty CPDP Bến Tre 15/1/2009

1884
Verospirone 25mg 

tablets
Spironolactone 25mg VN-4456-07 viên 2,205 Gedeon Richter Ltd. Công ty CP DP Bến Tre 5/1/2009

1885 Viagra Sildenafil citrate 100mg VN-7311-08 viên 194,400 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1886 Viagra Sildenafil citrate 50mg VN-7312-08  viên 116,640 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1887 Viagra Sildenafil citrate 100mg VN-7311-08 viên 194,400 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1888 Viagra Sildenafil citrate 50mg VN-7312-08  viên 116,640 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1889 Viagra Sildenafil citrate 50mg VN-7312-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên viên 116,640 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty DPTW 2 23/3/2009

1890 Viagra Sildenafil citrate 100mg VN-7311-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên viên 194,400 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty DPTW 2 23/3/2009

1891 Viartril-S Glucosamin sulfate 1500mg VN-0876-06 Hộp 30 gói gói 14,535 Vimedimex 2 3/7/2008

1892 Viartril-S Glucosamin sulfate 1500mg VN-0876-06 Hộp 30 gói Viên 2,500 Vimedimex 2 23/5/2008

1893 Viartril-S Glucosamin sulfate 250mg VN-1309-06 Hộp 1 lọ 80 viên viên 3,171 Vimedimex 2 3/7/2008

1894 Viartril-S
Crystallin Glucosamine sulfate; 

Lydocain Hydrochloride
. VN-1310-06

Hộp 6 ống A, 6 

ống B
ống 27,361 Vimedimex 2 3/7/2008

1895 Viatril-S 1,5g Glucosamine sulfat 1,5g Gói 13,475 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1896 Viatril-S 250mg Glucosamine sulfat 250mg viên 2,953 Ebewe Công ty Sarphaco 28/12/2010

1897 Vigamox Moxifloxacin 0.50% lọ 82,400 Alcon pharmaceutical Công ty CP DL TW2 22/6/2009

1898 Vigamox Moxifloxacin HCl 0,5% VN-3353-07 lọ 82,400 Alcon Pharmaceuticals Ltd. Công ty dược liệu TW 2 4/5/2009

1899
Vigisup susp. soft 

capsule

Neomycin sulfate; Nystatin; 

polymycin B sulfate
VN-1278-06 viên 4,867

Công ty TNHH XNK TM 

Thiên Trường
Công ty XNKYT Đồng Tháp 20/6/2008

1900 Vitreolent Natri Iodid; Kali Iodid VN-3706-07 lọ 31,021 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1901 Vitreolent Natri Iodid; Kali Iodid VN-3706-07 lọ 31,021 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1902 Vitreolent Natri Iodid; Kali Iodid  VN-3706-07 Hộp 1lọ 10ml lọ 33,278 Excelvision AG Vimedimex 2 28/9/2009

1903 Vitreolent 10ml Sodium iodide, postasium iodide Hộp x 1 lọ lọ 31,021 Novatis Vimedimex 2

1904 Vofloxin  Levofloxacin 500mg/100ml VN-7733-09 Hộp 1 lọ 100ml lọ 252,524 Laboratorios Normon, S.A. Vimedimex 2 8/11/2007

1905 Voltaren Diclofenac sodium 75mg/3ml ống 14,945 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

1906 Voltaren Diclofenac sodium 25mg viên 2,035 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

1907 Voltaren Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-0967-06 ống 13,580 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1908 Voltaren Diclofenac Sodium 75mg/3ml VN-0967-06 ống 13,580 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1909 Voltaren Diclofenac 75mg VN-9684-05 viên 5,407 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1910 Voltaren Diclofenac 75mg VN-9684-05
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
 viên 5,625 Novartis Farma S.p.A. Italy Vimedimex 2 28/9/2009

1911 Voltaren 25 Diclofenac natri 25mg VN-3129-07 viên 1,868 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1912 Voltaren 25 Diclofenac natri 25mg VN-3129-07 viên 1,868 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1913 Voltaren 25 Diclofenac sodium
Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 1,868 Novatis Vimedimex 2

1914 Voltaren 50 Diclofenac natri 50mg VN-7299-08 viên 3,191 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008



1915 Voltaren 50 Diclofenac natri 50mg VN-7299-08 viên 3,191 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1916
Voltaren 75mg,viên 

nén
Diclofenac

Hộp x 10 vỉ x 10 

viên
viên 5,407 Novatis Vimedimex 2

1917
Voltaren 

75mg/3ml.inj
Diclofenac sodium

Hộp x 10 vỉ x 5 

ống
ống 13,580 Novatis Vimedimex 2

1918 Voltaren ECT 50mg Diclofenac natri Hộp x 100 viên viên 3,191 Novatis Vimedimex 2

1919 Voltaren Ophtha Diclofenac 1mg/ml VN-8641-04 lọ 91,482 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1920 Voltaren Ophtha 1mg/ml VN-8855-09 Hộp 1 lọ 5ml  lọ 95,310 Excelvision AG Vimedimex 2 28/9/2009

1921
Voltaren Optha 

1mg/ml
Diclofenac Hộp x 1 lọ lọ 91,482 Novatis Vimedimex 2

1922 Xatral Alfuzosin 5MG hộp 385,729 Sanofi Aventis Cty Dược Sài Gòn (sapharco) 8/10/2009

1923 Xatral SR Alfuzosin 5 mg VN-7994-03 Hộp 363,960 Sanofi - Synthelabo Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/11/2008

1924 Xatral SR 5mg alfuzosin Hộp x 56 viên Viên 363,960  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

1925 Xatral XL 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-2026-06 Hộp 415,800 Sanofi Aventis Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 14/11/2008

1926 Xatral XL 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-2026-06 Hộp 30 viên viên 440,674 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. HCM 10/8/2009

1927 Xatral XL 10mg alfuzosin
Hộp x 3vỉ x 10 

viên
Viên 415,800  Công ty Dược Sài Gòn 1/1/2009

1928 Xeloda Capecitabine 500mg viên 66,980 Roche Vimedimex 2 1/7/2010

1929 Xeloda Capecitabine 500mg VN-9318-05 viên 62,749 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 25/7/2008

1930
Xeloda LACQ 500 

mg
Capecitabine Hộp x 120 viên viên 62,749  Roche Vimedimex 2

1931 Xenical Orlistat 120mg VN-7675-09 viên 14,623 Roche S.p.A Vimedimex 2 25/7/2008

1932 Xenical caps 120 mg Orlistat
Hộp x 4 vỉ x 21 

viên
viên 14,623  Roche Vimedimex 2

1933 Xorim 750mg Inj cefuroxime Hộp x 1 lọ lọ 41,870 Sandoz Vimedimex 2

1934 Xorim 750mg vial Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxim VN-1026-06 lọ 41,870 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1935 Xorim 750mg vial Cefuroxim sodium 750mg Cefuroxim VN-1026-06 lọ 41,870 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1936 Xorimax 250mg Cefuroxim acetyl 250mg Cefuroxim VN-1025-06 viên 8,786 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1937 Xorimax 250mg Cefuroxim acetyl 250mg Cefuroxim VN-1025-06 viên 8,786 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1938 Xorimax 250mg cefuroxime Hộp x 7 viên viên 8,786 Sandoz Vimedimex 2

1939 Xorimax 500mg Cefuroxim acetyl 500mg Cefuroxim VN-1024-06 viên 17,032 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1940 Xorimax 500mg Cefuroxim acetyl 500mg Cefuroxim VN-1024-06 viên 17,032 Sandoz GmbH. Vimedimex 2 25/7/2008

1941 Xorimax 500mg cefuroxime Hộp x 7 viên viên 17,032 Sandoz Vimedimex 2

1942 Xyzal Levocetirizine 5mg VN-8330-04 viên 7,480 UCB Farchin S.A. Công ty dược liệu TW 2 21/8/2008

1943 Xyzal tab 5 mg levocetirizine hộp x 10 viên viên 7,480 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

1944 Zadaxin Thymosin Alpha 1 1,6mg VN-0710-06 lọ 1,079,085 Zuellig Pharma Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 1/9/2008

1945 Zadaxin inj 1.6mg Thymosin Alpha 1 hộp x 2 lọ lọ 1,079,085
Sci-clone, Zuellig Pharma 

Pte.Ltd-Singapore
Công ty CP DL TW2

1946 Zaditen Ketotifen hydrogen fumarat 1mg Ketotifen VN-3133-07 viên 5,225 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1947 Zaditen Ketotifen hydrogen fumarat 1mg Ketotifen VN-3133-07 viên 5,225 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1948 Zaditen Ketotifen hydrogen fumarat 1mg VN-3133-07
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 5,593

Novartis Pharmaceuticals UK 

Ltd.
Vimedimex 2 28/9/2009

1949 Zaditen tab 1mg Ketotifen hydrogen fumarate
Hộp x 3 vỉ x 10 

viên
viên 5,225 Novatis Vimedimex 2

1950 Zantac Ranitidin HCl
Ranitidin 

25mg/ml
VN-7188-08 ống 27,709 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1951 Zantac inj 25mg/ml Ranitidine hộp x 5 ống ống 27,709 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1952 Zantac tab 150mg Ranitidine hộp x 60 viên viên 4,391 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1953 Zantac Tablets Ranitidine 150mg VN-0884-06  viên 4,391 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1954 Zantac Tablets Ranitidine 150mg VN-0884-06
Hộp 4 vỉ x 15 

viên
viên 4,561

GlaxoSmithKline Australia 

Pty., Ltd.
Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1955 Zeffix Tablets Lamivudine 100mg VN-9592-05

Hộp 2 vỉ x 14 

viên, 6 vỉ x 14 

viên

viên 36,961 Glaxo Wellcome Operation Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1956 Zenodem Cefpodoxime 100mg VN-10321-05 Hộp 1 vỉ 6 viên viên 13,878 Vimedimex 2 21/5/2008



1957 Zestoretic-20 Lisinopril; Hydrochlorothiazide 20mg/12,5mg VN-3371-07 Hộp 6,176
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1958 Zestril Lisinopril 5mg VN-3372-07 viên 4,534
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1959 Zestril Lisinopril 10mg VN-3374-07 viên 6,097
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1960 Zestril Lisinopril 20mg VN-3373-07 viên 6,875
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.
Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1961 Zinacef Cefuroxim 750mg lọ 36,561 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1962 Zinnat Cefuroxim 250mg VN-8475-04 Hộp 1 vỉ 10 viên viên 13,166 Glaxo Operations UK Ltd. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1963 Zinnat Sac Cefuroxim 125mg Gói 15,023 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1964 Zinnat Sus Cefuroxim 125mg/5ml, 50ml
hộp x 1 chai 

50ml
chai 121,617 GSK Công ty CP DL TW2 2/9/2010

1965 Zinnat Sus Cefuroxim 125mg/5ml, 50ml
hộp x 1 chai 

50ml
chai 113,885 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1966 Zinnat tab 250 Cefuroxim hộp x 10 viên viên 12,329 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1967 Zinnat tab 500mg Cefuroxim hộp x 10 viên viên 23,026 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1968 Zinnat Tablets Cefuroxime 500mg VN-9590-05 viên 23,026 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1969 Zinnat Tablets Cefuroxime 500mg VN-9590-05  viên 23,026 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1970 Zinnat Tablets Cefuroxime 125mg VN-9591-05 Hộp 10 viên viên 6,157 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1971 Zinnat Tablets Cefuroxime 500mg VN-9590-05 Hộp 10 viên viên 24,589 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1972 Zithromax Azithromycin 200mg/5ml VN-10300-05 lọ 108,400 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1973 Zithromax Azithromycin 200mg/5ml VN-10300-05 lọ 108,400 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/7/2008

1974
Zithromax Pos Sus 

200 mg 15 ml
Azithromycin hộp x 1 lọ Lọ 108,400 Công ty CP DL TW2

1975 Zitromax Azithromycin 500mg VN-9351-05  viên 89,820 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1976 Zitromax Azithromycin 500mg VN-9351-05  viên 89,820 Pfizer Thailand Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1977 Zitromax Azithromycin 500mg VN-11235-10 Hộp 1 vỉ X 3 viên viên 89,820 Haupt Pharma Latina Srl Công ty DPTW 2 23/3/2009

1978 Zoladex Goserelin 3,6mg VN-8435-09

Hộp 1 bơm tiêm 

đơn liều chứa 

thuốc cấy phóng 

thích chậm

bơm 2,703,470 AstraZeneca UK., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 2/7/2008

1979 Zoloft Sertraline HCl 50mg Sertraline VN-5701-08 viên 14,087 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1980 Zoloft Sertraline HCl 50mg Sertraline VN-5701-08 viên 14,087 Pfizer (Thailand) Ltd. Công ty dược liệu TW 2 23/3/2009

1981 Zoloft Sertraline HCl 50mg VN-5701-08

Hộp 1 vỉ 28 

viên; hộp 1 vỉ 30 

viên

viên 14,087 Pfizer (Australia) Pty., Ltd. Công ty DPTW 2 23/3/2009

1982 Zometa Acid zoledronic 4mg ống 6,465,882 Novartis AG Vimedimex 2 17/9/2010

1983 Zometa acid Zoledronic 4mg/5ml VN-7301-08 lọ 5,879,816 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1984 Zometa acid Zoledronic 4mg/5ml VN-7301-08 lọ 5,879,816 Novartis AG. Vimedimex 2 29/10/2008

1985
Zometa bột pha tiêm 

4mg
acid zoledronic Hộp x 1 ống ống 5,879,816 Novatis Vimedimex 2

1986 Zovirax Aciclovir 5% VN-8146-04 tuýp 123,464 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1987 Zovirax Aciclovir 5% VN-8146-04 tuýp 135,882 GlaxoSmithKline Pte., Ltd. Công ty dược liệu TW 2 21/10/2008

1988 Zovirax Aciclovir 5% VN-8146-04
Hộp 1 tuýp 2g; 

hộp 1 tuýp 10g
tuýp 59,294 Glaxo Operation UK Ltd. Công ty CP DL TW2 10/2/2010

1989 Zovirax 2g cre 5% Acyclovir hộp x 2 tub tuýp 55,524 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1990
Zovirax Ophthalmic 

Oin 3% 4.5g
Acyclovir hộp x 1 tub tuýp 135,882 GlaxoSmithKline Pte Ltd Công ty CP DL TW2

1991 Zycel 100 Celecoxib 100mg VN-1775-06 viên 4,620 Cadila Healthcare Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1992 Zycel 100 Celecoxib 100mg VN-1775-06 Hộp 1 vỉ 10 viên viên 4,620 Cadila Healthcare Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1993 Zycel 200 Celecoxib 200mg VN-1776-06  viên 8,140 Cadila Healthcare Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1994 Zycel 200 Celecoxib 200mg VN-1776-06 Hộp 1 vỉ 10 viên viên 8,140 Cadila Healthcare Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1995 Zydusatorva 10 Atorvastatin calcium 10mg Atorvastatin VN-1777-06 viên 6,050 Cadila Healthcare Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009



1996 Zydusatorva 10 Atorvastatin calcium 10mg VN-1777-06 Hộp 1 vỉ 7 viên viên 6,050 Cadila Healthcare Ltd. Công ty dược - TBYT Hà Nội 21/5/2009

1997 Zymar Gatifloxacin 0,3  mg/ml VN-2092-06 lọ 68,775 Allergan, Inc. Vimedimex 2 25/7/2008

1998
Zymar dd nhỏ mắt 

3mg/ml
Gatifloxacin Hộp x 1 lọ lọ 68,775 Allergan Vimedimex 2

1999 Zyrtec Cetirizine 10mg VN-8331-04 viên 7,480 UCB S.A. Công ty dược liệu TW 2 21/8/2008

2000
Zyrtec (N) Sol 1 

mg/ml
Cetirizine dihydrochloride VN-8314-09

Hộp 1 lọ 60ml, 

dung dịch uống
chai 55,700 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

2001 Zyrtec tab 10mg Cetirizine hộp x 10 viên viên 7,480 USB.SA-Belgium Công ty CP DL TW2

2002 Serc 8 Betahistine dihydrochloride 8mg VN-2499-06
Hộp 4 vỉ x 25 

viên
viên 1,701 Solvay Pharmaceuticals B.V.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/8/2011

2003 Mucitux 50mg Eprazinone dihydrochloride 50mg VN-3703-07
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 2,053 CreaPharm Gannat SAS

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2004 Vastarel 20mg Trimetazidine Dihydrochloride 20mg VN-3077-07
Hộp 2 vỉ x 30 

viên
viên 2,135 Les Laboratories Servier

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
9/6/2011

2005 Antibio Granules Lactobacillus Acidophilus 75mg/ gói VN-8886-09 Hộp 100 gói 1g gói 2,230 Han Wha Pharma Co., Ltd
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2006 Pneumorel Fenspiride hydrochloride 80mg VN-3074-07 Hộp 2 vỉ x15 viên viên 2,284
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2007 Marvelon
Desogestrel 0,15mg; Ethinyl 

Estradiol 0,03mg
VN-8887-09 Hộp 1 vỉ 21 viên viên 2,532 N.V.  Organon

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2008
Antibio Tropical 

Granule
Lactobacillus acidophilus 75mg/gói 1g VN-2440-06

Hộp 10 Hộp nhá 

x 10 gói x 1g
gói 2,537 HanWha Pharma Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2009 Gastropulgite

Attapulgite Mormoiron, Gel 

hydroxide aluminium vµ 

Carbonate magnesium sÊy kh«

VN-3849-07
Hộp carton chøa 

30 gói x 3,0515g
gói 3,053 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/7/2011

2010 Natri Lix Indapamide 1,5mg VN-3832-07
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 3,116

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
20/6/2011

2011 Actapulgite
Attapulgite de Mormoiron ho¹t 

ho¸
3g VN-5437-10 Hộp 30 gói gói 3,157 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/7/2011

2012 Ginkor Fort
Chiết xuất Ginkgo biloba; 

Heptaminol HCl; Troxerutin
VN-3850-07

Hộp carton chøa 

10 viên nang 

trong 3 vỉ 

(PVC/Nh«m)

viên 3,239 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/7/2011

2013 Smecta Diosmectite 3g VN-9460-10 Hộp 30 gói x 3g gói 3,476 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/7/2011

2014 Mercilon Ethinylestradiol; Desogestrel

Mçi viên chøa: 

Ethinylestradiol 

0,020mg; 

Desogestrel 

0,150mg

VN-6747-08 Hộp 1 vỉ 21 viên viên 3,555 Organon (Ireland) Limited
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2015 Nooptropyl Piracetam 800mg VN-4653-07
Hộp 3 vỉ x 15 

viên
viên 3,853 UCB S.A.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2016 Tanakan dịchchiÕt Ginkgo biloba 40mg VN-3853-07

Hộp chøa 30 

viên bao ®ãng vỉ 

PVC/Nh«m

viên 4,032 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/7/2011

2017 Ventolin Nebules Salbutamol 0,1% VN-10164-05 ống 2,5ml ống 5,032
GlaxoSmithKline Australia 

Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
5/6/2011

2018 Preterax
Perindopril tert Butylamin 

(2,0mg); Indapamid (0,625mg)
. VN-0466-06 Hộp 1 vỉ 30 viên viên 5,040 Les Laboratories Servier

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2019 Clamoxyl 250mg Amoxycilline trihydrate
Amoxycillin 

250mg/ gói
VN-7688-09 Hộp 12 gói gói 5,091 Glaxo Wellcome Production

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2020 Fatig
Magnesium gluconate, calcium 

glycerophosphate
0,426g;0,456g VN-10352-10

Hộp 20 ống x 

10ml
ống 5,163 Pharmatis

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/8/2011

2021
Hidrasec 30mg 

Children
Racecadotril 30mg VN-10225-05 Hộp 30 gói gói 5,354 Laboratoires Sophartex

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/8/2011

2022 Bi-preterax
Perindopril tert Butylamin 

(4,0mg); Indapamid (1,25mg)
. VN-3070-07 Hộp 1 vỉ 30 viên viên 6,067

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011



2023 Lipanthyl 300mg Fenofibrate 300mg/ viên VN-7723-09
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
 viên 6,286 Laboratoires Fournier S.A.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/8/2011

2024
Coversyl Plus 

Arginine

Perindopril Arginine, 

Indapamide
5mg/1,25mg VN-7730-09 Hộp 1lọ 30viên viên 6,500

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2025
Coversyl Plus 

Arginine

Perindopril Arginine, 

Indapamide
5mg/1,25mg VN-7730-09 Hộp 1lọ 30viên viên 6,500

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2026 Lipanthyl 200M Fenofibrate 200mg VN-0459-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
 viên 7,053 Laboratoires Fournier SA.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/8/2011

2027 Brexin Piroxicam beta-cyclodextrin 20mg piroxicam VN-8225-09 Hộp 2 vỉ 10 viên viên 7,582 Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/8/2011

2028 Coversyl 10mg Perindopril Arginine 10mg VN-5642-08
Hộp 1lọ 10viên, 

30viên
viên 7,960

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2029 Ventolin Nebules Salbutamol sulphat 0,2% VN-1843-06
6x5 ®¬n vÞ 

liều/Hộp
ống 9,364

GlaxoSmithKline Australia 

Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2030
Coveram 10mg/ 

10mg

Perindopril Arginine, 

Amlodipine besylate

Mçi viên chøa 

Perindopril 

Arginine 10mg; 

Amlodipine 10mg

VN-8231-09 Hộp 1 lọ 30 viên viên 10,124 Servier (Ireland) Industries Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2031 Coveram 10mg/ 5mg
Perindopril Arginine, 

Amlodipine besylate

Mçi viên chøa 

Perindopril 

Arginine 10mg; 

Amlodipine 5mg

VN-8232-09 Hộp 1 lọ 30 viên viên 10,124 Servier (Ireland) Industries Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2032 Augmentin Amoxicillin, Kali clavulanat

Mçi gói chøa 

Amoxicillin 

250mg, Acid 

Clavulanic 

31,25mg

VN-7187-08 Hộp 12 gói gói 10,998 Glaxo Wellcome Production
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2033 Augmentin Amoxycillin; Acid Clavulanic 500mg/125mg VN-10166-05 Hộp 2 vỉ x 7 viên viên 12,564
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2034 Augmentin
Amoxicillin Trihydrate, 

Clavulanic acid
500mg/62,5mg VN-4459-07 Hộp 12 gói  gói 16,014 Glaxo Wellcome Production

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2035 Augmentin 1g tablets Amoxicillin; Acid clavulanic 875mg;125mg VN-5377-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên viên 20,979
SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2036 Cravit tab 250 Levofloxacin 250mg VN-5498-08

Hộp 1 vỉ x 5 

viên, Hộp 2 vỉ x 

5 viên

viên 23,665
Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2037 Tri-Regol Ethinylestradiol; Levonorgestrel VN-7161-08
Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 

21 viên
vỉ 28,875 Gedeon Richter Plc. 

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
17/6/2011

2038 Cravit Tab 500 Levofloxacin 500mg VN-9169-09

Hộp 1 vỉ x 5 

viên, Hộp 2 vỉ x 

5 viên

viên 41,839
Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2039
Nextin Injection 

100mg/2ml
Netilmicin sulfate

Netilmicin 

100mg/ ống
VN-7238-08 Hộp 10 ống 2ml ống 46,600 Korea United Pharm. Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
20/5/2011

2040

Ventolin (§ãng gói 

t¹i: GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd., 

Australia)

Salbutamol sulfat 100mcg/ liều VN-7689-09
Hộp 1 b×nh xÞt 

200 liều
lọ 84,005 Glaxo Wellcome S.A,

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2041 Rodogyl Spiramycin; Metronidazole  VN-3748-07 Hộp 2vỉ x 10viên Hộp 94,920 Famar Lyon
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
1/6/2011

2042 Morihepamin

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine acetat; L-Methionine; L-

Phenyllalanine; L-Threonine; L-

Tryptophan; L-Valine; L-

alanine, L-Arginine; L-Aspartic 

acid, L-Glutamic acid, L-

Histidine, L-Proline,...

. VN-4146-07

Hộp 30 túix 

200ml, Hộp 20 

túix 500ml

túi 200ml 116,633 Ajinomoto Medica Co.,Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011



2043 Cravit I.V. Levofloxacin 5mg/ml VN-9170-09
Hộp 1 lọ 100ml, 

Hộp 1 lọ 50ml
lọ 50ml 137,214 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2044 Morihepamin

L-Isoleucine; L-Leucine; L-

Lysine acetat; L-Methionine; L-

Phenyllalanine; L-Threonine; L-

Tryptophan; L-Valine; L-

alanine, L-Arginine; L-Aspartic 

acid, L-Glutamic acid, L-

Histidine, L-Proline,...

. VN-4146-07

Hộp 30 túix 

200ml, Hộp 20 

túix 500ml

túi 500ml 186,736 Ajinomoto Medica Co.,Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2045 Cravit I.V. Levofloxacin 5mg/ml VN-9170-09
Hộp 1 lọ 100ml, 

Hộp 1 lọ 50ml
lọ 100ml 248,233 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2046

Seretide Evohaler 

25/250mcg (§ãng 

gói t¹i: 

GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd., 

Australia)

Fluticasone propionate; 

Salmeterol Xinafoate

Mçi liều chøa 

Fulticasone 

propionate 

250mcg; 

Salmeterol 25mcg

VN-8712-09
B×nh xÞt 120 

liều
lọ 305,852 Glaxo Wellcome Production

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
15/6/2011

2047

Peg-intron (§ãng 

gói: Schering Plough 

Labo N.V., Belgium)

Peginterferon alfa-2b 50mcg/ lọ
VN-6307-08, 

QLSP- 0760-13

Hộp 1 lọ Bột vµ 

1 lọ dung m«i 

pha tiêm

lọ 1,449,801 Schering - Plough (Brinny) Co.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2048

Peg-intron (§ãng 

gói: Schering Plough 

Labo N.V., Belgium)

Peginterferon alfa-2b 80mcg/ lọ
VN-6308-08, 

QLSP-0759-13

Hộp 1 lọ Bột + 1 

ống dung m«i 

pha tiêm

lọ 2,342,000 Schering - Plough (Brinny) Co.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/6/2011

2049 Infanrix Hexa Inj

Độc tố bạch hầu, ho gà, uốn

ván, bại liệt, kháng thể viêm gan

B

0.5ml QLVX-0374-10 lọ 623,969 GSK
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/1/2011

2050 Engerix B Adult
Kháng nguyên bề mặt chủ yếu

của virus viêm gan B
20mcg QLVX-0028-07 liều 105,828 GSK

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/1/2011

2051 Varilrix Varicella zoster 0.5ml QLVX-0013-07 liều 354,913 GSK
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/1/2011

2052 Priorix 

Virus sởi chủng Schwarz, quai

bị RIT 4385, rubella chủng

Wistar Ra

0.5ml QLVX-0015-07 liều 130,768 GSK
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/1/2011

2053 Twinrix
Viêm gan A bất hoạt, kháng

nguyên viêm gan B
1ml QLVX-0348-10 liều 408,598 GSK

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/1/2011

2054 Fluarix
Haemagglutinin của mỗi chủng

khuyến cáo
0.5ml QLVX-0393-11 liều 167,952 GSK

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/1/2011

2055 Engerix B Pediatric
Kháng nguyên bề mặt chủ yếu

của virus viêm gan B
10mcg QLVX-0027-07 liều 64,340 GSK

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/1/2011

2056 Subsyde-M Diclofenac diethylamin
tương đương 1% 

Diclofenac natri
VN-0981-06 Hộp 1 tuýp 20g tuýp 15,121 Raptakos, Brett & Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre
19/5/2011

2057 Nitromint Nitroglycerin 2,6mg VN-1311-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,210

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.

Công ty Cổ phần Dược phẩm 

SPM
18/5/2011

2058 Nilgar-30 Pioglitazone Hydrochloride 30mg Pioglitazone VN-0935-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 3,850 Themis Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty Cổ phần dược phẩm 

TBYT Hà Nội
29/7/2011

2059
Broncho-Vaxom 

Children

Bacterial lysates of Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and azaenae;... 

3,5mg VN-2316-06
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 10,580 OM Pharma

Công ty Cổ phần dược phẩm 

TBYT Hà Nội
16/6/2011



2060
Broncho-Vaxom 

Adults

Bacterial lysates of Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and azaenae;... 

7mg VN-2315-06
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 16,280 OM Pharma

Công ty Cổ phần dược phẩm 

TBYT Hà Nội
16/6/2011

2061 Pepfiz Chew

Nhôm hydroxyd kh«; Magnesi 

hydroxyd; Magnesi trisilicat;  

Simethicon

. VN-0562-06
Hộp 10 vỉ xÐ x 

10 viên
viên 457 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/7/2011

2062 Nifehexal retard Nifedipine 20mg VN-9250-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
viên 827 Rottendorf Pharma GmbH

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2063 Nifehexal retard Nifedipine 20mg VN-9250-09
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
viên 939 Rottendorf Pharma GmbH

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2064 EnaHexal 5mg Enalapril maleate 5mg VN-8751-09
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,409 Sandoz Ilac San. Ve Tic. A.S.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2065 EnaHexal 10mg Enalapril maleate 10mg VN-8750-09
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,527 Sandoz Ilac San. Ve Tic. A.S.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2066
Pepfiz Tablets 

(lemon flavour)

Papain, Fungal diastase, 

simethicone

60mg/20mg/ 

25mg
VN-7814-09

Hộp 25 vỉ xÐ x 2 

viên; Hộp 6 tuýp 

x 10 viên

viên 2,398 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/7/2011

2067
Pepfiz Orange 

Flavour

Papain; Fungal Diastase; 

Simethicone
VN-6704-02

Hộp 25 vỉ x 2 

viên
viên 2,398 Ranbaxy Laboratories Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/7/2011

2068 Effcal tablets Vitamin D3 200IU VN-1975-06

Hộp 1 tuýp 10 

viên, Hộp 25 vỉ 

xÐ x 2 viên

viên 3,081 Ranbaxy Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/7/2011

2069 Voltaren 50 Diclofenac natri 50mg VN-7299-08
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 3,477 Novartis Farma S.p.A. 

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2070 Serviflox 500 Ciprofloxacin Hydrochloride
500mg 

Ciprofloxacin
VN-1023-06

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 7,275 Novartis Bangladesh Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2071 Xorimax 250mg Cefuroxim acetyl 250mg Cefuroxim VN-1025-06 Hộp 7 viên viên 9,662 Pencef Pharma GmbH
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2072 Curam 625mg Amoxicillin; Kali Clavulanat 500mg/125mg VN-1525-06 Hộp 5 vỉ x 4 viên viên 11,430 Sandoz GmbH.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2073
Curam Quick Tabs 

625 mg

Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

Amoxicilin 

trihydrate 500mg; 

clavulanate kali 

125mg

VN-7702-09 Hộp 7 vỉ x 2 viên viên 11,840 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2074 Diovan 80 Valsartan 80mg/ viên VN-7770-09
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 14,810 Novartis Farmaceutica S.A.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2075 Co-Diovan Valsartan; Hydrochlorothiazide 80mg;12,5mg VN-9324-09
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 15,403 Novartis Pharma Stein AG

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2076
Curam Quick Tabs 

1000mg

Amoxicilin trihydrate; 

clavulanate kali

 Amoxicilin 

trihydrate 875 

mg; clavulanate 

kali 125mg

VN-7701-09 Hộp 7 vỉ x 2 viên viên 16,656 Lek Pharmaceuticals d.d,
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2077 Curam 1000mg Amoxicillin; kali Clavulanate 875mg/125mg VN-1524-06 Hộp 5 vỉ x 2 viên viên 17,263 Sandoz GmbH.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2078 Diovan 160 Valsartan 160mg VN-7768-09
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 20,332 Novartis Farmaceutica S.A.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2079 Co-diovan Valsartan; Hydrochlorothiazide 160mg/25mg VN-8856-09
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 21,149 Novartis Pharma Stein AG

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2080 Philorpa L-ornithin L-aspartat 500mg/5ml VN-4893-07
Hộp 10 ống x 

5ml
ống 33,000

Daewon Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
21/7/2011

2081 Miacalcic Calcitonin c  ̧håi tæng hîp 50IU/ml VN-5693-08
Hộp 5 ống tiêm 

x 1ml
ống 87,871 Novartis Pharma Stein AG

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2082 GenTeal Hydroxypropylmethyl-cellulose 3mg/ml VN-7765-09 Hộp 1 lọ 10ml lọ 100,581 Excelvision
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011



2083 Desferal
Desferrioxamine methane 

sulfonate
500mg VN-4541-07 Hộp 10 lọ 500mg lọ 146,116 Novartis Pharma AG

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2084 Sandostatin Octreotide 0,1mg/ml VN-7300-08 Hộp 5 ống 1ml ống 241,526 Novartis Pharma Stein AG
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2085 Kimnithin Tinidazol, Natri cloride 100ml chai 30,200
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
25/7/2011

2086 Egaten Triclabendazole 250mg viên 31,774 Novartis
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
27/6/2011

2087 Carbosin Carboplatin 150mg/10ml lọ 430,762
Công ty TNHH DVTM DP 

Chánh Đức
30/6/2011

2088 Platosin Cisplatin 50mg/ml lọ 283,562
Công ty TNHH DVTM DP 

Chánh Đức
30/6/2011

2089 Tamoplex Tamoxifen 10mg VN-0243-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 3,035 Pharmachemie BV.

Công ty TNHH DVTM DP 

Chánh Đức
30/6/2011

2090 Emthexate PF Methotrexate 25mg/ml VN1-200-09 Hộp 1 lọ 2ml lọ 79,872 Pharmachemie BV.
Công ty TNHH DVTM DP 

Chánh Đức
30/6/2011

2091 Vincristine Vincristine sulfate 1mg/ml VN1-128-09 Hộp 1 lọ 1ml lọ 105,188 Pharmachemie BV.
Công ty TNHH DVTM DP 

Chánh Đức
30/6/2011

2092 Blenamax Bleomycin 15U VN1-201-09 Hộp 1 lọ 10ml lọ 648,900 Chưa xác định
Công ty TNHH DVTM DP 

Chánh Đức
30/6/2011

2093

Levonor 1mg/ml 

solution for I.V 

infusion

Noradrenaline Tartrate
1mg 

Noradrenalin/ml
VN-7105-08 Hộp 10 ống 1ml ống 29,190

Warsaw Pharmaceutical Works 

Polfa S.A.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm TW1
6/7/2011

2094
Vacxin Menningo 

BC

Vacin phòng viêm màng não do

não mô cầu
0.5ml lọ 85,000

Công ty vacxin và sinh phẩm 

số 1 Vaabiotech
5/10/2011

2095 Avaxim 80 Hepatitis vacxin hộp 254,990 Sanofi Pasteur
TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2096 Act-hib
Hemophilus typ B conjugate

vaccine
hộp 234,900 Sanofi Pasteur

TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2097 Favirab Anti rabies serum lọ 5ml lọ 452,260 Sanofi Pasteur
TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2098 Meningo A+C
Meningococcal polysaccarid

vaccine A+C
hộp 120,990 Sanofi Pasteur

TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2099 Okavax Okavax live altermuated vius hộp 394,704 Sanofi Pasteur
TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2100 Pentaxim
Hemophilus typ B conjugate

vaccine/DTacP IPV vaccine
hộp 569,729 Sanofi Pasteur

TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

1404 Pneumo 23 Vaccin ngừ viêm phế cầu hộp 288,750 Sanofi Pasteur Công ty CP Dược MP May 14/12/2010

2102 Trimovax (R.O.R)
Meales, Mumps and Rubela

vaccine
hộp 112,286 Sanofi Pasteur

TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2103 Tetavax Tetanus vaccine oống 5ml ống 30,353 Sanofi Pasteur
TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2104 Typhim Vi Typhoid vaccine hộp 110,068 Sanofi Pasteur
TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2105 Vaxigrip 0,5ml Influenza 0.5ml hộp 183,000 Sanofi Pasteur
TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011



2106 Vaxigrip 0,25ml Influenza 0.25ml hộp 136,655 Sanofi Pasteur
TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2107 Verorab Rabies vacine lọ 145,908 Sanofi Pasteur
TNHH tư vấn và phát triển đầu 

tư và thương mại Hồng Thúy
29/7/2011

2108 Flemex Carbocystein 375mg VN-0323-06
Hộp 50 vỉ x 10 

viên
viên 1,340 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
7/7/2011

2109 Celluvisc Natri CMC 10mg/ml VN-1576-06
Hộp 30 ống nhùa 

LDPE x 0,4ml
ống 2,646 Allergan

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2110 Mucosta Rebamipid 100mg VN-10113-05
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 3,164 Korea Otsuka Pharm. Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2111 Novonorm 1mg Repaglinide 1mg VN-3612-07
Hộp 6 vỉ x 15 

viên
viên 4,467 Novo Nordisk A/S

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/7/2011

2112 Pletaal Cilostazol 100mg VN-10115-05
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 8,166 Korea Otsuka Pharm. Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2113 Fluomizin Dequalinium chloride 10mg VN-4911-07 Hộp 1vỉ x 6viên viên 18,150 Rottendorf Pharma GmbH
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
7/7/2011

2114 Flemex Carbocysteine 250mg/5ml VN-1816-06 Hộp 1 lọ 60ml lọ 60ml 26,061 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
7/7/2011

2115 Genoptic Liquifilm Gentamycin sulfate 0,3% VN-1574-06 Hộp 1 lọ 5 ml lọ 26,690
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2116 Liquifilm Tears Polyvinyl Alcohol 14mg/ml VN-2095-06 Hộp 1 lọ x15ml lọ 29,643
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2117 FML Liquifilm Fluorometholone 0.1% VN-2094-06 Hộp 1 lọ 5ml lọ 30,614
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2118

Hirudoid (product 

license holder: 

Medinova Ltd., 

Switzerland)

Mucopolysaccharide polysulfate 0,015g/5g VN-5343-10
Hộp 1 tuýp 5g, 

14g, 40g
tuýp 14g 49,548 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
7/7/2011

2119 Acular Ketorolac tromethamine 5mg/ml VN-4151-07 Hộp 1 lọ x 5ml  lọ 67,245
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2120 Betagan Liquifilm Levobunolol Hydrochlorid 5mg/ml VN-2093-06 Hộp 1 lọ 5ml  lọ 70,451
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2121 Optive
Carboxymethyl cellulose natri, 

Glycerin
0,5%/0,9% VN-4960-10

Hộp 1 lọ 3ml, 

Hộp 1 lọ 15ml, 

Hộp 1 lọ 30ml 

dung dÞch

lọ 15ml 75,803 Allergan Sale, LLC
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2122 Alphagan P Brimonidine Tartrate 0,15% (1,5mg/ml) VN-5168-08 Hộp 1 lọ 5ml  lọ 103,336 Allergan
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2123 Combigan
Brimonidine tartrate, Timolol 

maleat

Mçi ml chøa: 

Brimonidine 

tartrat 2mg; 

Timolol 5mg

VN-9923-10 Hộp 1 lọ 5ml lọ 183,515
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2124 NovoMix 30 Flexpen
Insulin aspart Biphasic (DNA t i̧ 

tæ hîp).
100U/ml VN-7150-08

Hộp chøa 5 bót 

tiêm x 3ml
bót 250,745 Novo Nordisk A/S

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/7/2011

2125 Lumigan Bimatoprost 0,03% VN1-018-06 Hộp 1 lọ 3ml lọ 252,080 Allergan
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
6/7/2011

2126 Actrapid HM Insulin ng­êi, rADN 100IU/ml VN-4407-07 Hộp 1lọ x 10ml lọ 294,063 Novo Nordisk A/S
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/7/2011

2127 Mixtard 30 Insulin ng­êi, rADN 100IU/ml VN-4409-07 Hộp 1 lọ x 10 ml lọ 294,063 Novo Nordisk A/S
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/7/2011

2128 Insulatard HM Insulin ng­êi, rADN 100IU/ml VN-4408-07 Hộp 1 lọ x 10 ml lọ 294,063 Novo Nordisk A/S
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/7/2011

2129 Insulatard Flexpen Insulin 100IUml x 3ml bút tiêm 163,333
Công ty cổ phần Y dược phẩm 

Vimedimex
7/4/2011



2130 Insulatard 30 flexpen Insulin 100IUml x 3ml bút tiêm 163,333
Công ty cổ phần Y dược phẩm 

Vimedimex
7/4/2011

2131
Nicardipine 

Aguettant
Nicardipine 10mg/10ml VN-5465-10 Hộp 10 ống ống 134,244 Laboratoire Aguettant S.A.S Công ty TNHH MTV DP TW2 7/12/2011

2132 Diphereline PR Triptorelin 3.75mg VN-9710-10 Hộp 1 lọ lọ 2,557,000 Ipsen Pharma Biotech
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/11/2011

2133 Diphereline PR Triptorelin 0.1mg VN-9924-05 Hộp 7 lọ lọ 126,200 Ipsen Pharma Biotech
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/11/2011

2134 Alegysal Pemirolast 0.1%-5ml VN-5088-07 Hộp 1 lọ 5ml lọ 72,403 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/9/2011

2135
Oflovid Opthalmic 

Solution
Ofloxacin 0.3%-5ml VN-5622-10 Hộp 1 lọ 5ml lọ 55,873 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/9/2011

2136 Sanlein Natri Hyaluronate 0.1%-5ml VN-4611-07 Hộp 1 lọ 5ml lọ 62,159 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/9/2011

2137
Cravit Opthalmic 

Solution
Levofloxacin 0.5%-5ml VN-8287-04 Hộp 1 lọ 5ml lọ 81,482 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/9/2011

2138
Oflovid Opthalmic 

Ointment
Ofloxacin 0,3%-3.5g VN-7944-09 Hộp 1 tuýp 3,5g tuýp 70,307 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/9/2011

2139 Endoxan Cyclophosphamide 200mg VN-3385-07 Hộp 1 lọ lọ 49,830 Baxter Oncology.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/12/2011

2140 Endoxan Cyclophosphamide 50mg VN-2018-06
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
viên 3,729 Baxter Oncology.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/12/2011

2141 Endoxan Cyclophosphamide 500mg VN-3384-07 Hộp 1 lọ lọ 124,410 Baxter Oncology.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/12/2011

2142 Holoxan Ifosfamide 1g VN-9945-10 Hộp 1 lọ lọ 608,520 Baxter Oncology GmbH.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/12/2011

2143 Uromitexan Mesna 4mg/ml VN-10698-10 Hộp 15 ống ống 32,949 Baxter Oncology.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/12/2011

2144 Plavix Clopidogrel 75mg VN-4610-07
Hộp 1 vỉ x 14 

viên
viên 30,994 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2145 Tavanic Levofloxacin 500mg VN-10551-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên viên 46,188 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2146 Dogmatil Sulpiride 50mg VN-6301-08
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 4,211 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2147 Amaryl Glimepiride 2mg VN-6299-08
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 4,532 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2148 Amaryl Glimepiride 4mg VN-6300-08
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 6,255 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2149 Aprovel Irbesartan 150mg VN-5082-07
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 10,518 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2150 Aprovel Irbesartan 300mg VN-5083-07
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 15,777 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2151 Co-Aprovel Irbesartan + Hydroclorothiazid 150/12.5mg VN-5085-07
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 10,518 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2152 Co-Aprovel Irbesartan + Hydroclorothiazid 300/12.5mg VN-5084-07
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 15,777 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011

2153 Co-Aprovel Irbesartan + Hydroclorothiazid 300/25mg VN-7344-08
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 14,608 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn
7/7/2011



2154 Neoamiyu .

L-Isoleucine; L-

Leucine; L-Lysine 

acetat; L-

Methionine; L-

Phenyllalanine; L-

Threonine; L-

Tryptophan; L-

Valine; L-alanine, 

L-Arginine; L-

Aspartic acid, L-

Glutamic acid, L-

Histidine, L-

Proline,...

VN-4147-07 Hộp 1 túi 200ml túi 116,258 Ajinomoto Pharma Co., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/6/2011

2155 Cravit Levofloxacin 750mg/150ml Hộp 1 lọ lọ 418,101
Daiichi Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 3
9/6/2011

2156 Menopur Menotropin 75IU LH VN-6135-08

Hộp 10 lọ bột + 

10 ống dung môi 

1ml

lọ 654,296 Ferring GmbH
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
13/9/2011

2157 Menogon Menotropin
75IU FSH và 

75IU LH
VN-4404-07

Hộp 10 lọ bột + 

10 ống dung môi 

1ml

lọ 324,527 Ferring GmbH
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
13/9/2011

2158 Duratocin Carbetocin 100mcg/ml VN-1250-10 Hộp 5 ống 1ml ống 398,037 Ferring GmbH
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
13/9/2011

2159 Pentasa Mesalazine 500mg VN-9659-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 11,875

Ferring International Center 

S.A.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
13/9/2011

2160 Sutra Suspension Sucralfate 1g VN-5044-07 Hộp 20 gói gói 5,600 Huons. Co., Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
23/4/2011

2161 Nautamine Diphenhydramine 90mg VN-6303-08
Hộp 4 vỉ x 20 

viên
viên 2,058 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH Sanofi Aventis 

VN
22/9/2011

2162 Cellcept Mycophenolate mofetil 250mg VN-9657-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 27,672 Roche S.p.A

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
15/12/2011

2163 Cellcept Mycophenolate mofetil 500mg VN-0343-06
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
viên 55,344 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
15/12/2011

2164 Dilatrend Carvedilol 25mg VN-0345-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 7,758 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
15/12/2011

2165 Dilatrend Carvedilol 12.5mg VN-0346-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 5,971 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
15/12/2011

2166 Dilatrend Carvedilol 6.25mg VN-0344-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 4,794 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
15/12/2011

2167 Rocaltrol Calcitriol 0.25mcg VN-1827-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 4,722 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
15/12/2011

2168 Madopar Levodopa + Benserazid 200mg + 50mg VN-8169-09
Hộp 1 chai 30 

viên
viên 4,635 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
15/12/2011

2169 Madopar Levodopa + Benserazid 100mg + 25mg VN-7671-09
Hộp 1 chai 100 

viên
viên 2,663 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
15/12/2011

2170 Nexium Esomeprazole 40mg VN-11681-10 Hộp 2 vỉ x 7 viên viên 24,702
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2171 Nexium Esomeprazole 40mg VN-11681-10 Hộp 4 vỉ x 7 viên viên 24,702
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2172 Zestril Lisinopril 10mg VN-15212-12 Hộp 28 viên viên 6,707 AstraZeneca UK, Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2173 Zestril Lisinopril 20mg VN-15211-12 Hộp 28 viên viên 7,563 AstraZeneca UK, Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2174 Betaloc ZOK Metoprolol succinate 50mg VN-6896-08
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 6,357

AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011



2175 Betaloc ZOK

Metoprolol succinate 23,75mg 

(tương đương với Metoprolol 

tartrate 25mg)

25mg VN-17243-13 Hộp 14 viên viên 5,082 AstraZeneca AB., Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2176 Imdur Isosorbide mononitrate 60mg VN-3367-07 Hộp 30 viên viên 6,434
AstraZeneca Singapore Pte., 

Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2177 Rhinocort Budesonide 64mcg VN-10734-10 Hộp 120 liều liều 203,522 AstraZeneca AB
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2178 Zestoretic Lisinopril + Hydrochlorothiazide 20mg VN-15210-12 Hộp 28 viên viên 6,794 AstraZeneca UK., Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2179 Losec Mups Omeprazole 20mg VN-10733-10 Hộp 14 viên viên 26,750 AstraZeneca AB
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
10/6/2011

2180 Flixonase spray Fluticasone propionate 0,05% (kl/kl) VN-10263-10 Chai 60 liều chai 147,926 Glaxo Wellcome S.A.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
18/10/2011

2181 Cervarix Antigen, ASO4 0.5ml QLVX-H0342-10 liều 766,644 GlaxoSmithKline Pte., Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
18/10/2011

2182 Konimag

Dried aluminium hydroxide gel; 

Magnesium trisilicate; Dimethyl 

polysiloxane

7ml VN-9196-09 Hộp 30 gói x 7ml gói 1,006 PT Konimex
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
10/5/2011

2183 Strepsils Regular
2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol
1,2mg/0,6mg VN-5515-08

Hộp 2 vỉ x 12 

viên
viên 977

Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
11/11/2011

2184
StrepsilsVitamin C-

100

2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol, Vitamin C
VN-5516-08

Hộp 2 vỉ x 12 

viên
viên 977

Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
11/11/2011

2185
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol VN-4910-07

Hộp 2 vỉ x 12 

viên
viên 977

Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
11/11/2011

2186 Strepsils Regular
2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol
1,2mg/0,6mg VN-5515-08

Hộp 100 gói x 2 

viên 
viên 1,259

Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
11/11/2011

2187
StrepsilsVitamin C-

100

2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol, Vitamin C
VN-5516-08

Hộp 50 gói x 2 

viên 
viên 1,259

Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
11/11/2011

2188
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol VN-4910-07

Hộp 50 vỉ x 2 

viên
viên 1,259

Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
11/11/2011

2189 Sibelium Flunarizine 5g VN-11124-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 5,696 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2190 Stugeron tab 25 mg Cinnarizine 25mg VN-11126-10 hộp 25x10 viên viên 675 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2191
Motilium-M tabs 

10mg
Domperidone maleate 10mg VN-12514-11 hộp x 100 viên viên 1,814 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2192
Fugacar chew 500 

mg
Mebendazole 500mg VN-5616-08 hộp x 1 viên viên 16,400 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2193 Nizoral cream 5 g Ketoconazole 5g VN-11121-10 hộp x 1 tub tuýp 17,700 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2194
Nizoral cool cream 

5g
Ketoconazole 5g VN-3664-07 hộp x 1 tub tuýp 21,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2195 Motilium susp 30ml Domperidone 30ml VN-11120-11 hộp x 1 chai chai 23,800 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2196 Nizoral cream 10 g Ketoconazole 10g VN-11121-10 hộp x 1 tub tuýp 28,400 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2197 Motilium Susp 60ml Domperidone 1mg/ml VN-10206-05 hộp x 1 chai chai 41,600 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược liệu TW 2 30/9/2011

2198 Fugacar 500 mg Mebendazole 500mg VN-11118-10 hộp x 1 viên viên 16,400 Olic (Thailand) Ltd. Công ty CP DL TW2 30/9/2011

2199 Stugeron tab 25 mg Cinnarizine 25mg hộp 25x10 viên viên 619 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2200
Motilium-M tabs 

10mg
Domperidone maleate 10mg hộp x 100 viên viên 1,664 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2201 Imodium cap 2mg Loperamide 2mg Hộp x 60 viên viên 2,525 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2202 Nizoral shampoo 6ml Ketoconazole 6ml hộp x 50 gói gói 5,804 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2203 Nizoral tab 200 mg Ketoconazole 200mg hộp x 10 viên viên 8,680 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009



2204
Fugacar chew 500 

mg
Mebendazole 500mg hộp x 1 viên viên 15,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2205
Fugacar Chocco tab 

500mg
Mebendazole 500mg hộp x 1 viên viên 16,200 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2206 Nizoral cream 5 g Ketoconazole 5g hộp x 1 tub tuýp 16,200 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2207 Sporal cap 100mg Itraconazol 100mg hộp x 4 viên viên 18,975 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2208
Nizoral cool cream 

5g
Ketoconazole 5g hộp x 1 tub tuýp 19,300 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2209 Motilium susp 30ml Domperidone 30ml hộp x 1 chai chai 21,800 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2210
Children's Tylenol 

Suspen 60ml
Acetaminophen 60ml hộp x 1 chai chai 25,600 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2211 Nizoral cream 10 g Ketoconazole 10g hộp x 1 tub tuýp 26,100 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2212 Motilium Susp 60ml Domperidone 1mg/ml VN-10206-05 hộp x 1 chai chai 38,200 Janssen Cilag Ltd. Công ty dược liệu TW 2 12/7/2009

2213
Daktarin Oral gel 10 

mg
Miconazole 10mg Hộp x 1 tub tuýp 41,500 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2214
Nizoral Shampoo 

50ml
Ketoconazole 50ml hộp x 1 chai chai 48,600 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2215
Nizoral Shampoo 

100ml
Ketoconazole 100ml hộp x 1 chai chai 84,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2216 Fugacar 500 mg Mebendazole 500mg hộp x 1 viên viên 15,000 Janssen Cilag Ltd Công ty CP DL TW2 12/7/2009

2217 Amlor Cap Amlodipine 5mg VN-10465-10
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 8,125 Pfizer PGM

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2218 Dalacin C Clindamycin HCl 300mg VN-7784-09
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 12,059 Pfizer PGM

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2219 Debridat Trimebutin 100mg VN-13803-11
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 2,906 Farmea

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2220 Medrol Methylprednisolon 16mg VN-13806-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 3,930 Pfizer Italia S.R.L.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2221 Medrol Methylprednisolon 4mg VN-13805-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,052 Pfizer Italia S.R.L.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2222 NEURONTIN Gabapentin 300mg
VN-4065-07, VN-

16857-13

Hộp 10vỉ x 10 

viên
viên 11,316

Pfizer pharmaceuticals LLC 

(Road 689 Vega Baja, PR 

00693 Puerto Rico), đóng gói 

và xuất xưởng: Pfizer 

Manufacturing Deutschland 

GmbH (Betriebsstatte Freiburg, 

Mooswaldallee 1, 79090 

Freiburg, Federal Republic of 

Germany)

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2223 Pivalone Tixocortol 10ml VN-6762-08 Hộp 1 chai 10ml chai 46,192 Farmea
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2224 Proctolog Trimebutin, Ruscogenines

 120 mg 

Trimebutine + 

10mg ruscogenins

VN-6763-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên viên 5,152 Farmea
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2225 Zitromax Azithromycin 200mg/5ml VN-13300-11
Hộp 1 lọ bột pha 

15ml
lọ 115,988 Haupt Pharma Latina Srl

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
17/5/2012

2226 Hoa đà tái tạo hoàn 80g VN-5257-10 Hộp 1 lọ 80g Hộp 96,600
Guangzhou Qixing 

Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH TM Đông Á 25/6/2012

2227 Happi Rabeprazole natri 20mg VN-8643-09
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 6,050 Cadila Healthcare Pvt., Ltd. Công ty CPDP-TBYT Hà Nội 15/2/2012

2228 Zofarin 1 Wafarin natri 1mg VN1-453-11
Hộp 1 lọ x 100 

viên
viên 2,420 Cadila Healthcare Pvt., Ltd. Công ty CPDP-TBYT Hà Nội 15/2/2012

2229 Zofarin 5 Wafarin natri 5mg VN1-452-11
Hộp 1 lọ x 100 

viên
viên 6,600 Cadila Healthcare Pvt., Ltd. Công ty CPDP-TBYT Hà Nội 15/2/2012

2230 MMR II
Vắc xin virus sống phòng Sởi, 

quai bị, Rubella
0.5ml QLVX-0347-10 Hộp 10 liều liều 110,021

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
31/1/2013



2231 Sevorane Sevoflurane 250ml VN-8411-09 Hộp 1 lọ 250ml lọ 3,291,001 Abbott Laboratories Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
3/12/2012

2232 Thyrozol Thiamazole 10mg VN-9757-10
Hộp 10 vỉ 10 

viên
viên 1,958 Merck KGaA

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
5/7/2012

2233 Glucophage XR Metformin HCl 500mg VN-14264-11
Hộp 15 vỉ x 8 

viên
viên 2,145 Merck Sante s.a.s

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
5/7/2012

2234 Glucophage 850mg Metformin HCl 850mg VN-14744-12 Hộp 2 vỉ x15 viên viên 3,564 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
5/7/2012

2235 Neurobion 5000 Vitamin B1, B6, B12 3ml VN-13271-11 Hộp 4 vỉ x 5 ống ống 19,560 PT. Merck Tbk
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
5/7/2012

2236 Neurobion 5000 Vitamin B1, B6, B12 3ml VN-13271-11 Hộp 1 vỉ x 5 ống ống 19,700 PT. Merck Tbk
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
5/7/2012

2237 Praxilene 200 Naftidrofuryl 200mg/15ml VN-2412-06
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
viên 4,515 Famar Lyon

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
5/7/2012

2238 Erylik Erythromycin, Tretinoin 4%; 0,025% VN-10603-10
Hộp 1 ống nh«m 

30g
tuýp 113,033 Laboratoires Chemineau Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2239 Bioflora 100 Saccharomyces boulardii 113mg VN-4109-07
Hộp 10 gói, 20 

gói
gói 5,647 Biocodex Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2240 Bioflora 200 Saccharomyces boulardii 226mg VN-4110-07 Hộp 10 viên viên 11,295 Biocodex Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2241 Hepadial Magne dimecrotat 50mg VN-7863-09
Hộp 4 vỉ x 10 

viên
viên 2,265 Biocodex Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2242 Utrogestan 100 Progesterone 100mg VN-7861-09
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 7,424

Besins International Belgique 

S.A
Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2243 Tonicalcium Adults
Calci Ascorbat; Dl-Lysin 

Ascorbat
10ml VN-0661-06

Hộp 20 ống x 

10ml
ống 5,605 Bouchara - Recordati Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2244 Tonicalcium Enfants
Calci Ascorbat; Dl-Lysin 

Ascorbat
5ml VN-0662-06

Hộp 20 ống x 

5ml
ống 5,055 Bouchara - Recordati Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2245 Muxol Ambroxol 30mg VN-8940-09
Hộp 1 vỉ x 30 

viên
viên 2,088 Leurquin Mediolanum Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2246 Stresam Etifoxine Hydrochloride 50mg VN-1543-06
Hộp 5 vỉ x 12 

viên
viên 3,407 Biocodex Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2247 Utrogestan 200 Progesterone 200mg VN-7862-09
Hộp 1 vỉ x 15 

viên
viên 14,850

Besins International Belgique 

S.A
Công ty CPDP Việt Hà 20/3/2012

2248 Difrarel E
Cao antho-cyanosidic của quả 

việt quất, alpha-tocopherol acetat
50mg, 50mg VN-9686-05

Hộp 2 vỉ x 14 

viên
viên 2,947

Laboratoires Leurquin 

Mediolanum S.A
Công ty CPDP Việt Hà 21/11/2011

2249 Andriol Testosterone Undecanoate 40mg VN-8889-09 Hộp 3 vỉ 10 viên viên 7,398 Catalent France Beinheim SA
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
4/10/2012

2250 Deca-Durabolin Nandrolone decanoate 50mg/ml VN-3704-07 Hộp 1 ống 1ml ống 70,513 N.V.  Organon
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
4/10/2012

2251 Diprosalic
Betamethasone dipropionate, 

acid salicylic
VN-3344-07 Tuýp 15g tuýp 56,762 S-P Canada

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
4/10/2012

2252 Diprospan

Betamethasone Dipropionate, 

Betamethasone sodium 

phosphate

1ml VN-3343-07 Hộp 1 ống 1ml ống 44,551 Schering - Plough Labo N.V.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
4/10/2012

2253 Fosamax Plus Alendronate Natri, Vitamin D3 70mg, 2800UI VN-7270-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên viên 98,615 Frosst Iberica S.A.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
4/10/2012

2254 Fosamax Sodium Alendronate 70mg VN-8834-09 Hộp 1 vỉ x 2 viên viên 98,615
Merk Sharp & Dohme (Italia) 

S.p.A.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
4/10/2012

2255 Invanz Ertapenem sodium 1g VN-8831-09 Hộp 1 lọ Lọ 552,422
Laboratoire Merck Sharp & 

Dohme - Chibret (Mirabel)

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
4/10/2012

2256 Orniject L-Ornithine- -L-Aspartate 500mg/5ml VN-12894-11
Hộp 10 ống x 

5ml
ống 27,000 Korea Prime Pharm. Co., Ltd.

Công ty CP TĐ DP và TM 

Sohaco
5/9/2012

2257 Migocap 10 Flunarizine Dihydrochloride 10mg VN-5156-08 Hộp 5 vỉ x10 viên viên 5,300 Aegis Ltd.
Công ty CP Dược-TBYT Đà 

Nẵng
5/2/2012

2258 Sagacef 100DT Cefixime 100mg VN-2848-07
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 2,006 Saga Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược 

TW3
25/4/2012



2259 Limzer Omeprazol; Domperidon 20mg, 30mg VN-0933-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 3,850 Themis Laboratories Pvt., Ltd. Công ty CPDP-TBYT Hà Nội 24/4/2012

2260 Enat 400 Vitamin E 400UI VN-4035-07
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 2,553 Mega Lifesciences Ltd. Công ty CPDP-TBYT Hà Nội 14/2/2012

2261 Tienam Imipenem; Cilastatin 500mg/500mg VN-1428-06 Hộp 1 lọ Lọ 370,261 Merck & Co., Inc.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2262 Puregon Follitropin beta 50IU VN-5688-08

Hộp 1 ống + 1 

ống dung m«i 

1ml

ống 469,377 N.V.  Organon
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2263 Puregon Follitropin beta 100IU VN-5687-08 Hộp 1 ống ống 913,596 N.V.  Organon
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2264 Puregon Follitropin beta 300IU/0.36ml VN-8884-09
Hộp 1 cartridge 

+ 6 kim tiêm
2,740,787

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2265 Puregon Follitropin beta 600IU/0.72ml VN-8885-09
Hộp 1 cartridge 

+ 6 kim tiêm
5,433,306

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2266 Singulair Natri Montelukat 4mg VN-3098-07 Hộp 28 gói viên 13,503 Merck Sharp & Dohme Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2267 Singulair Natri Montelukat 4mg VN-3100-07
Hộp chỉa 4 vỉ x 7 

viên
viên 13,503 Merck Sharp & Dohme Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2268 Singulair Natri Montelukat 5mg VN-2415-06
Hộp chỉa 4 vỉ x 7 

viên
viên 13,503 Merck Sharp & Dohme Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2269 Singulair Natri Montelukat 10mg VN-2416-06
Hộp chỉa 4 vỉ x 7 

viên
viên 13,503 Merck Sharp & Dohme Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
21/9/2011

2270 Avaxim 80U Hepatitis A vaccine QLVX-0372-10 Hộp 1 lọ Lọ 305,000 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển ĐT và TM Hồng Thúy
14/5/2012

2271 Pentaxim Hemophilus typ B QLVX-0287-09 Hộp 1 lọ Lọ 586,820 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển ĐT và TM Hồng Thúy
14/5/2012

2272 Pneumo 23
Pneumococcal Polysacharid 

Vaccine
QLVX-0011-07 Hộp 1 lọ Lọ 291,060 Sanofi Pasteur

Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển ĐT và TM Hồng Thúy
14/5/2012

2273 Verorab Rabies vaccine QLVX-0288-09 Hộp 5 lọ Lọ 154,000 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển ĐT và TM Hồng Thúy
14/5/2012

2274 Avaxim 80U Hepatitis A vaccine QLVX-0372-10 Hộp 1 lọ Lọ 305,000 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2275 Pentaxim Hemophilus typ B 0.5ml QLVX-0287-09 Hộp 1 lọ Lọ 602,700 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2276 Tetavax Tetanus vaccine 0.5ml QLVX-0291-09
Hép 20 ống 1 

liều vaccine
ống 33,180 Sanofi Pasteur

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2277 Trimovax Vaccin ngừa sởi, quai bị, rubella QLVX-0292-09 Hộp 1 lọ 1 liều Lọ 126,000 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2278 Imovax Polio Poliomyclitis QLVX-0270-09 77,700 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2279 Stamaril Yellow fever vaccine strain 17 D 399,000 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2280 Tetraxim
Vaccin ngừa bạch hầu, uốn vàn, 

ho gà
0.5ml QLVX-0073-08

Hộp 1 bơm tiêm 

nạp sẵn 0,5ml 

huyền dịch

Bơm tiêm 338,100 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2281 Avaxim 160U Hepatitis A vaccine 0.5ml QLVX-0009-07

Hộp 1 bơm tiêm 

nạp sẵn 0,5ml 

dung dịch

Bơm tiêm 393,960 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2282 Euvax B 10mcg Vaccin viêm gan B 10mcg QLVX-0078-08

hộp 1 lọ, hộp 20 

lọ ( lọ 

10mcg/1ml)

Lọ 51,450 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2283 Pneumo 23
Pneumococcal Polysacharid 

Vaccine
0.5ml QLVX-0011-07 Hộp 1 lọ Lọ 321,300 Sanofi Pasteur

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2284 Typhim Vi Typhoid vaccine 10ml QLVX-0290-09
Hộp 10 lọ, lọ 20 

liều vắc xin  
lọ 128,100 Sanofi Pasteur

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012



2285 Vaxigrip 0.5ml Vaccin ngừa cúm 0.5ml QLVX-0010-07
liều 0.5 ml; hộp 

1 liều
liều 196,350 Sanofi Pasteur

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2286 Vaxigrip 0.25ml Vaccin ngừa cúm 0.25ml 150,150 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2287 Euvax B 20mcg Vaccin viêm gan B 20mcg QLVX-0077-08

hộp 1 lọ, hộp 20 

lọ ( lọ 

20mcg/1ml)

Lọ 94,710 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2288 Favirab Huyết thanh kháng dại 5ml QLSP-0104-08
Lọ 5ml, Hộp 1 

lọ; hộp 10 lọ
Lọ 520,800 Sanofi Pasteur

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2289 Okavax Vaccin ngừa trái rạ 0.5ml QLVX-0105-08
liều 0,5ml. Hộp 

1 Lọ
Lọ 430,500 Sanofi Pasteur

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2290 Meningo A+C
Polysaccharide Meningococcal 

A+C
0.5ml QLVX-0294-09 Hộp 1 lọ 1 liều lọ 130,200 Sanofi Pasteur

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2291 Verorab Rabies vacine 0.5ml QLVX-0168-09 Hộp 1 lọ 1 liều Lọ 159,600 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2292 Verorab Rabies vacine 0.5ml QLVX-0168-09 Hộp 5 lọ 5 liều Lọ 159,600 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2293 Act Hib Ngừa viêm não mủ 270,060 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
3/12/2012

2294 Klacid 60ml Clarithromycin 125mg/5ml VN-4142-07 Hộp 1 lọ  60ml Lọ 103,140 PT Abbott Indonesia
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
16/2/2012

2295 Elthon Itopride hydrochloride 50mg VN-8408-09
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
viên 4,796 Abbott Japan Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
16/2/2012

2296 Transmetil 500 Ademetionine 500mg VN1-260-10
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 43,200 Cadila Healthcare, Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
16/2/2012

2297 Klacid Forte Clarithromycin 500mg VN-9912-10
Hộp 1 vỉ x 14 

viên
viên 35,926 Aesica Queenborough Ltd.

Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
16/2/2012

2298 Klacid MR Clarithromycin 500mg VN-9913-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên viên 36,375 Aesica Queenborough Ltd.
Công ty Cổ phần Dược liệu 

TW2
16/2/2012

2299 Dopegyt methyldopa 250mg VN-10125-05
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 1,870

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
CT TNHH MTV DP TW1 21/2/2012

2300 Tarcefoksym Cefotaxim, 1g VN-6089-08 Hộp 1 lọ lọ 50,269
Tarchomin Pharmaceutical 

Works Polfa S.A.
CT TNHH MTV DP TW1

2301 Lidocain lidocain 2% 10ml VN-13700-11 hộp 2 vỉ x 5 ống ống 10ml 16,682
Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
CT TNHH MTV DP TW1 1/4/2012

2302 Intralipos 10% 250ml
Purified soybean oil; Purified 

yolk lecithin
10% 250ml VN-14183-11 chai 121,122

Mitsubishi Pharma 

(Guangzhou) Co., Ltd
Vimedimex 2 29/3/2012

2303 Intralipos 10% 500ml
Purified soybean oil; Purified 

yolk lecithin
10% 500ml VN-14183-11 chai 500ml 192,478

Mitsubishi Pharma 

(Guangzhou) Co., Ltd
Vimedimex 2 29/3/2012

2304 Intralipos 20% 250ml
Purified soybean oil; Purified 

yolk lecithin
20% 250ml VN-14688-12 chai 250ml 192,940

Mitsubishi Pharma 

(Guangzhou) Co., Ltd
Vimedimex 2 29/3/2012

2305 Nautamin Diacefyllin diphenhydramin 90mg VD-4576-07
hộp 20 vỉ x 4 

viên
viên 2,058 Sanofi-Aventis Việt Nam Sanofi-Aventis VN 1/12/2011

2306 Oscamicin Vancomycin 1g VN-8227-09 Hộp 1 lọ lọ 136,231 Fada Pharma SA Vimedimex 2 3/2/2012

2307 Scomik metronidazsol 500mg/2ml VN-6716-08 Hộp 1 lọ lọ 52,131 Sinensix Vimedimex 2 4/2/2012

2308 Trifamox IBL 1500 Amoxicilin+sulbactam 1000mg+500mg VN-8809-09

Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước pha tiêm 

5ml

lọ 108,586 Laboratorios Bago S.A Vimedimex 2 5/2/2012

2309 Pegasys 180 peginterferon alfa 2a 180mcg/0,5ml VN-5537-08
Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 0.5ml
ống 3,232,215 Roche Vimedimex 2 21/2/2012

2310 Pegasys 135 peginterferon alfa 2a 135mcg/0,5ml VN-7672-09
Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 0.5ml
ống 2,496,270 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 21/2/2012

2311 Betoptics S Drop Betaxolol 0.25%, 5ml VN-10178-10 Hộp 1 lọ lọ 85,100

Shijiazhuang  Pharma Group 

Zhongnuo Pharmaceutical 

(Shijiazhuang) Co., Ltd.

Vimedimex 2 18/5/2012

2312 Ciloxan Ciprofloxacin 0.3%, 5ml VN-10719-10 Hộp 1 lọ 5ml lọ 69,000 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Vimedimex 2 18/5/2012

2313 Flarex fluorometholon 0.1%, 5ml VN-4951-10 Hộp 1 lọ 5ml lọ 36,300 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Vimedimex 2 18/5/2012



2314 Maxidex Dexamethason 0.1%, 5ml VN-4952-10 Hộp 1 lọ 5ml lọ 31,000 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Vimedimex 2 18/5/2012

2315 Poly tears
dextran 70, hydroxypropyl 

methylcellulose
10ml VN-1573-06 Hộp 1 lọ 10ml lọ 27,900 Alcon Vimedimex 2 18/5/2012

2316 Quinax drop azapentacen 2,25mg 0.015%, 15ml VN-10717-10 Hộp 1 lọ 15ml lọ 36,700
Alcon Laboratorios, S.A. de 

C.V.
Vimedimex 2 18/5/2012

2317 Maxitrol
polymycin B 

sulfat+neomycin+dexamethason

6000IU+3,5mg+1

mg
VN-0723-06 tuýp 3,5g 49,500 Alcon Vimedimex 2 18/5/2012

2318 Mydriacyl tropicamid 1%, 15ml VN-4953-10 Hộp 1 lọ 15ml lọ 42,200 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Vimedimex 2 18/5/2012

2319 Tobradex tobramycin + dexamethason 0.3% + 0,1% 3,5g VN-9506-05 tuyp 3,5g tuýp  49,900 Alcon Vimedimex 2 18/5/2012

2320 Tobrex tobramycin  0,3%, 3,5g VN-4955-10 tuyp 3,5g tuýp 49,500 s.a.Alcon-Couvreur n.V. Vimedimex 2 18/5/2012

2321 Levonor noradrenalin 1mg/ml VN-7105-08 hộp 10 ống ống 1ml 32,109 CT TNHH MTV DP TW1 6/11/2012

2322 Flumetholon fluorometholon 0.02%, 5ml VN-7346-08 Hộp 1 lọ 5ml lọ 24,990 Santen Vimedimex 2 27/3/2012

2323 Flumetholon fluorometholon 0,1%, 5ml VN-7347-08 Hộp 1 lọ 5ml lọ 27,930 Santen Vimedimex 2 27/3/2012

2324 Mydrin P tropicamid, phenylephrin 10ml VN-7943-09 Hộp 1 lọ 10ml lọ 10ml 42,000 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 27/3/2012

2325
Kary uni ophalmic 

suspension
Pirenoxin 0.005% 5ml VN-9372-09 Hộp 1 lọ 5ml lọ 5ml 21,945 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 27/3/2012

2326 Daigaku
naphazolin, chlopheniramin, 

kẽm sulfat, aicd aminocaproic
15ml VN-8883-09 Hộp 1 lọ 15ml lọ 15ml 35,175 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Vimedimex 2 27/3/2012

2327 Cellcept Mycophenolat 250mg VN-8657-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 27,672 Roche Vimedimex 2 1/12/2012

2328 Cellcept Mycophenolat 500mg  VN-0343-06
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
viên 55,344 Roche Vimedimex 2 1/12/2012

2329 Dilatrend Carvedilol 25mg VN-0345-06
hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 7,758 Roche Vimedimex 2 1/12/2012

2330 Dilatrend Carvedilol 12.5mg VN--346-06
hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 5,971 Roche Vimedimex 2 1/12/2012

2331 Dilatrend Carvedilol 6.25mg VN-0344-06
hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 4,794 Roche Vimedimex 2 1/12/2012

2332 Rocaltrol calcitriol 0.25mcg VN-1827-06
hộp 3 vỉ x 10 

viên
4,722 Roche Vimedimex 2 1/12/2012

2333 Madopar levodopa + benserazid 200mg+50mg VN-8169-09 chai 30 viên viên 4,635 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 1/12/2012

2334 Madopar levodopa + benserazid 100mg+25mg VN-7671-09
chai 100 viên 

nang
viên 2,663 F.Hoffmann-La Roche Ltd. Vimedimex 2 1/12/2012

2335 Sevofluran Sevofluran 250ml VN-5211-08 lô 6 chai chai 2,853,447 Baxter Vimedimex 2 1/5/2012

2336 Aerrane isofluran 250ml hộp 6 chai chai 910,800 Baxter Vimedimex 2 1/5/2012

2337 Aerrane ISOFLURAN 100ml VN-8056-04 hộp 6 chai chai 387,200 Baxter Vimedimex 2 1/5/2012

2338 Mycoster Poure ciclopiroxolamin 30g VN-8265-04 hộp 1 chai 30ml chai 99,000 Piere Fabre Vimedimex 2 22/5/2012

2339 Mycoster solution ciclopiroxolamin 30ml VN-8416-04 hộp 1 chai 30ml chai 99,000 Piere Fabre Vimedimex 2 22/5/2012

2340 Permixon
lipidosterolic extract of Serenoa 

repense
160mg VN-10315-05

hộp 4 vỉ x 15 

viên
viên 7,493 Piere Fabre Vimedimex 2 22/5/2012

2341 Curacne 5 isotretionoin 5mg VN-4567-07 hộp 30 viên viên 9,086 Piere Fabre Vimedimex 2 22/5/2012

2342 Cyteal 250ml
hexaminidin di-isothinat, 

chlohexidin, chlorocresol
250ml VN-6263-08 chai 250ml 77,501 Piere Fabre Vimedimex 2 22/5/2012

2343 Cerebrolysin Cerebrolysin 10ml hộp 5 ống 10ml ống 10ml 102,357 Sapharco 3/12/2012

2344 Cerebrolysin Cerebrolysin 5ml hộp 5 ống 5 ml ống 5ml 58,686 Sapharco 3/12/2012

2345 Viartril-S Glucosamin 1500mg 1,5g VN-0876-06 hộp 30 gói gói 14,780 Rottapharm Ltd. Sapharco 3/12/2012

2346 Viartril S 250 glucosamin 250mg 250mg VN-1309-06 lọ 80 viên viên 3,224 Rottapharm Ltd. Sapharco 3/12/2012

2347
Broncho Vaxom 

children

Bacterial lysates of Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and azaenae;... 

3,5mg VN-2316-06 hộp 10 viên viên 10,635 OM Pharma Sapharco 3/12/2012



2348
Broncho Vaxom 

adults

Bacterial lysates of Haemophilus 

influenzae; Diplococcus 

pneumoniae; Klebsialla 

pneumoniea and azaenae;... 

7mg VN-2315-06 hộp 10 viên viên 15,200 OM Pharma Sapharco 3/12/2012

2349 Cezil cetirizin 10mg VN-7938-09 hộp 100 viên viên 693 M/s. Alkem Laboratories Ltd. CPDP Ampharco USA 1/11/2012

2350 Lidocain lidocain 2% 10ml VN-1825-06 hộp 10 ống 10ml ống 16,449
Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2351 Lidocain lidocain 10%, 38g VN-9201-09 hộp 1 chai 38g chai 144,050
Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2352 Arduan pipecuronium 4mg/2ml VN-5361-10

hộp 25 lọ bột + 

25 ống dung môi 

2ml

cặp 37,157 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2353 Diaphyllin venosum theophylin 4,8% 5ml VN-5363-10 hộp 5 ống 5 ml ống 11,829 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2354 Digoxin digoxin 0,25mg VN-8702-09 lọ 50 viên viên 923 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2355 Mydocalm tolperison 100mg  VN-5365-10 hộp 5 ống ống 1ml 28,390 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2356 Mydocalm tolperison 50mg VN-8705-09
hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 2,300 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2357 Panangin
kali asparat anhydrat, magie 

aspartat anhydrat

400mg Magnesi 

aspartat anhydrat, 

452mg Kali 

aspartat anhydrat

VN-9214-09 hộp 5 ống 10ml ống 26,493 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2358 Panangin

Magnesium aspartat 

tetrahydrate, Potassium asparat 

hemihydrat

175mg 

magnesium 

aspartat 

tetrahydrate, 

166.3mg 

Potassium asparat 

hemihydrat

VN-5367-10 lọ 50 viên viên 1,800 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2359 Quamatel famotidin 20mg VN-5368-10

hộp 5 lọ + 5 ống 

dung môi pha 

tiêm

lọ 64,240 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2360 Verospiron spironolacton 50mg VN-5369-10
hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 4,935 Gedeon Richter Plc. Công ty CPDP Bến Tre 1/6/2011

2361 Cosmofer sắt hydroxyd, dextran complex 500mg/ml, 2ml VN-4811-07 hộp 5 ống ống 140,000 Pharmacosmos A/S CT TNHH MTV DP TW1 25/4/2012

2362 Kaldyum kali clorid 600mg VN-0337-06 hộp 50 viên viên 1,539
Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
CT CPDP TV Pharm 24/4/2012

2363 Hotemin piroxicam 20mg/ml VN-0336-06 Hộp 5 ống ống 15,395
Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
CT CPDP TV Pharm 24/4/2012

2364 Obimin plus hỗn hợp vitamin và khoáng chất VN-8321-09 hộp 30 viên viên 6,521 Darya-Varia Laboratoria Sapharco

2365 Medicain lidocain, epinephrin 2%, 1,8ml VN-3159-07 hộp 100 ống ống 4,110 Kwang Myung Pharm Co., Ltd. Công ty Domesco 1/4/2012

2366 Isomonit retard Amoxicilin + clavulanic 60mg VN-1857-06 hộp 30 viên viên 2,036 Sandoz Vimedimex 2 29/3/2012

2367 Simvahexal 10mg Fenofibrat 10mg VN-5598-08 hộp 100 viên viên 2,718 Sandoz Vimedimex 2 29/3/2012

2368 Captohexal 25 amlodipin 25mg VN-4475-07 hộp 100 viên viên 986 Sandoz Vimedimex 2 29/3/2012

2369 Periloz perindopril erbumin 4mg  VN-8230-09 hộp 30 viên viên 2,861 Lek Pharmaceuticals d.d, Vimedimex 2 29/3/2012

2370 Meglucon 850 Metformin Hydrochloride 850mg VN-8206-09 hộp 30 viên viên 1,897 Lek S.A Vimedimex 2 29/3/2012

2371 Voltaren 75 diclofenac 75mg/3ml VN-0967-06 hộp 5 ống ống 16,424 Novartis Vimedimex 2 29/3/2012

2372 Cataflam 25 diclofenac kali 25mg VN-7775-09 hộp 10 viên viên 3,385
Novartis Saglik Gida Ve Tarim 

Urunleri San. ve Tic.A.S
Vimedimex 2 29/3/2012

2373 Trileptal oxcarbazepin 300mg VN-3128-07 hộp 50 viên viên 8,064 Novartis Vimedimex 2 29/3/2012

2374 Oculotect povidon K25 50mg/100ml VN-7766-09 hộp 1 lọ 10ml lọ 10ml 38,109 Excelvision Vimedimex 2 29/3/2012

2375 Voltaren  diclofenac 75mg  VN-9684-05 hộp 100 viên viên 6,185 Novartis Vimedimex 2 29/3/2012



2376 Tegretol carbamazepin 200mg  VN-5552-10 hộp 50 viên viên 3,661
Novartis Pharmaceuticals UK 

Ltd.
Vimedimex 2 29/3/2012

2377 Biafine Trolamine 6,7mg/g VN-9416-09 Hộp 1 ống  93g Ống 90,446 Janssen - Cilag
Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
27/8/2012

2378 Biafine Trolamine 6,7mg/g VN-9416-09 Hộp 1 ống 46,5g Ống 80,290 Janssen - Cilag
Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
27/8/2012

2379 Difrarel E

Cao anthocyanosidic của 

Vaccinium myrtillus (cây Việt 

quất), Alphatocopheryl acetate 

(đậm đặc) dạng bột

50mg; 50mg VN-13896-11
Hộp 2 vỉ x 12 

viên
Viên 4,388 Leurquin Mediolanum

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
27/8/2012

2380 Alvesin 40
Dung dịch Amino acid và chất 

điện giải

40g amino 

acid/1000ml
VN-11460-10

Chai 250ml, 

Chai 500ml
Chai 106,470

Berlin Chemie AG (Menarini 

Group)

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
28/8/2012

2381 Alvesin 40
Dung dịch Amino acid và chất 

điện giải

40g amino 

acid/1000ml
VN-11460-10

Chai 250ml, 

Chai 500ml
Chai 65,520

Berlin Chemie AG (Menarini 

Group)

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
28/8/2012

2382 Fortrans

Macrogol 4000; Natri sulfate 

khan; Natri Bicarbonate; Natri 

Chloride; Kali Chloride

VN-8456-09 Hộp 50 gói Gói 27,569 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
8/6/2012

2383 Acmodim tablet Casein hydrolysate 500mg VN-10980-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,337 Boram Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2384
Acyclovir for 

Injection USP
Acyclovir 500mg VN-5197-10

Hộp 10 lọ bột 

đông khô pha 

tiêm 500mg

Lọ 947,600 Ben Venue Laboratories Inc.
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2385
Air-X tab. hương vị 

cam
Simethicone 80mg VN-14630-12

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 698 R.X. Manufacturing Co., Ltd.

Công ty TNHH TM DP Bình 

Nguyên
8/6/2012

2386 Alendrate 70mg Natri Alendronate
Acid Alendronic 

70mg/ viên
VN-7646-09 Hộp 1 vỉ x 4 viên Viên 19,245 M/S Global Pharmaceutical

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2387 Alopia tab. Piracetam 800mg VN-8668-09
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,273 Medica Korea Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2388 Ambrotor Ambroxol Hydrochloride 30mg VN-8958-09
 Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 321 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2389
Anatin 300mg 

Capsules
Gabapentin 300mg VN-7639-09

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 4,078 Genix Pharma (Pvt) Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2390 Augoken 200 Cefixime 200mg VN-12800-11
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Viên 4,078

Maxim Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2391 Axore Tablets Atorvastatin Calcium
Atorvastatin 

20mg/ viên
VN-9634-10

Hộp 3 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên
Viên 1,854 Gracure Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2392 Bactoluse Cap.
Lactobacillus acidophillus 

Tyndallized Lyophilizate
170mg/ viên VN-5036-10

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,488 Korea Core Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2393 Bio-Acne Isotretinoin 20mg VN-5021-10
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 8,898 Softgel Healthcare Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2394
Carberoid Tablet 

5mg
Carbimazole 5mg VN-6186-08

Hộp 100 viên 

nén (5 vỉ x 20 

viên)

Viên 490 Hovid Bhd
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2395

Cefpodoxime 

Proxetil Capsules 

200mg

Cefpodoxime proxetil
200mg 

Cefpodoxime
VN-10668-10

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Viên 7,044

Maxim Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2396

Cefpodoxime 

Proxetil Tablets USP 

200mg

Cefpodoxime proxetil
200mg 

Cefpodoxime
VN-11396-10

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Viên 7,415 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2397 Cefpoluck 100 Cefpodoxime proxetil
100mg 

Cefpodoxime
VN-8589-09 Hộp 1vỉ x 10viên Viên 3,337 U Square Lifescience Pvt., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2398 Clavmarksans 625

Amoxicillin 500mg; Potassium 

clavulanate (tương đương 

125mg acid clavulanic)

VN-9743-10 Hộp 1 vỉ x 6 viên Viên 3,707 Marksans Pharma Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012



2399
Clavophynamox 

1000

Amoxicillin Trihydrat; 

Clavulanate Kali

Mỗi viên chứa: 

Amoxicillin 

875mg; Acid 

clavulanic 

VN-6650-08
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 7,786 Flamingo Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2400 C-Marksans 100 DT Cefixime 100mg VN-11172-10
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 1,928 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2401 C-Marksans 200 Cefixime 200mg VN-5496-10
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 2,669 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2402 Colestor 20 Atorvastatin calcium Atorvastatin 20mg VN-5175-08
Hộp 10 vỉ, 3 vỉ x 

10 viên
Viên 6,179 Altomega Drugs Pvt. Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2403
Comyrtol-Forte Soft 

Capsule
Myrtol 300mg/viên VN-5457-10

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Viên 4,325 Korea Arlico Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2404 Concavit
Các Vitamin A, B1, B2, B6, D, 

E, PP, B5, C
. VN-3911-07 Hộp 100viên Viên 3,180 Cardinal Health

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2405 Deslorad Desloratadine 5mg/ viên VN-8193-09
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Viên 1,723 General Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2406 Diagene Capsule Diacerhein 50mg VN-10800-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,873 Schnell Korea Pharma Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2407 Dianflox Tab. Levofloxacine
500mg 

Levofloxacin
VN-8393-09

Hộp 2 vỉ x 5viên, 

Hộp 1 vỉ x 10 

viên

Viên 7,100 Young Poong Pharma. Co., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
8/6/2012

2408 Emlip-A Amlodipine besilate; Atenolol
5mg Amlodipine; 

50mg Atenolol
VN-8961-09

 Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 509 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2409 Epicom Soft Capsule Dexibuprofen 300mg VN-7900-09
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,337 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2410 Flamosar Losartan kali 50mg VN-5547-08
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 861 Flamingo Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2411 Fortrans

Macrogol 4000; Natri sulfate 

khan; Natri Bicarbonate; Natri 

Chloride; Kali Chloride

VN-8456-09 Hộp 50 gói Gói 27,569 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
8/6/2012

2412 Furomarksans 250 Cefuroxim Axetil
250mg 

Cefuroxime
VN-5497-10

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 3,707 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2413 Furomarksans 500 Cefuroxim Axetil
500mg 

Cefuroxime
VN-5498-10

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 6,859 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2414 Genpoxim Cefpodoxime proxetil
Cefpodoxime 

200mg/ viên
VN-11034-10 Hộp 3 vỉ x 4 viên Viên 7,415 General Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2415 Gingob Soft Capsules  Ginkgo biloba leaf extract 40mg VN-8253-09
Hộp 10 vỉ 10 

viên
Viên 1,370 Alpha Pharm. Co,. Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2416 Graceftil Sodium Alendronate
70mg Alendronic 

acid
VN-12325-11

Hộp 1 vỉ x 12 

viên
Viên 4,634 Gracure Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2417 Hutecspharmlacstinal
Lactobacillus acidophilus 

tyndallized  lyophiliazate
170mg/ viên VN-7493-09

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,527

Hutecs Korea Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2418 Jaexotil Tolperisone HCl 150mg VN-4786-07
Hộp 10vỉ x 

10viên
Viên 1,127 New Gene Pharm Inc.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2419 Kazmeto Rabeprazole Natri 20mg VN-12118-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,109 Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2420 Ketoconazole 200mg Ketoconazole 200mg VN-7925-09
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,488 Hovid Bhd

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2421 Kupcefin for Inj. 1g Ceftriaxone natri Ceftriaxone 1g/ lọ VN-8215-09

Hộp 1 lọ bột và 1 

ống nước cất pha 

tiêm 10ml

Hộp 39,490 Korea United Pharm. Inc.
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2422
Levofloxacin tablets 

500mg
 Levofloxacin hemihydrate 500mg VN-12083-11

Hộp 1 vỉ  x 10 

viên
Viên 4,078 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2423 Loperamark 2 Loperamide hydrochloride 2mg VN-11173-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 184 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012



2424 Loramark Loratadine 10mg VN-11174-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 352 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2425 Lufixime 100 Cefixime 100mg VN-7619-09
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 4,820 Lupin Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2426 Markime 200 Cefpodoxime proxetil
200mg 

Cefpodoxime
VN-5502-10

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 6,488 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2427 Markoxib 100 Celecoxib 100mg VN-10386-10
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 809 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2428 Markoxib 200 Celecoxib 200mg VN-10387-10
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,475 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2429 Melximed Meloxicam 7.5mg VN-8957-09
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 204 Curemed Healthcare Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2430 Mepodex 100 Cefpodoxime proxetil 100 Cefpodoxime VN-11736-11
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 4,263 Vintanova Pharma Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2431 Mepodex 200 Cefpodoxime proxetil
200mg 

Cefpodoxime
VN-11737-11

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 7,229 Vintanova Pharma Pvt Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2432 Nafetic Loxoprofen sodium Loxoprofen 60mg VN-6546-08
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Viên 1,854 Boram Pharma Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2433 Newbutin SR Trimebutin maleat 300mg VN-10328-10
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 8,651 Korea United Pharm. Inc.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2434 Omeptul
 Omeprazole (dạng hạt cải bao 

tan trong ruột)
20mg VN-12327-11

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 489 Gracure Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2435 Orgametril Lynestrenol 5mg VN-3705-07
Hộp 1 vỉ x 30 

viên
Viên 1,767 N.V.  Organon

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
8/6/2012

2436 Oxalipen Oxacillin sodium 500mg Oxacillin VN-4291-07
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 6,782 Antibiotice S.A

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2437
Pantogen Injection 

"Sintong"

Thiamin HCl, Riboflavin Natri 

Phosphat, Pyridoxin HCl, 

Niacinamid, Acid Ascorbic, D- 

Pantothenol

VN-9407-09

Thùng 20 chai 

500ml, thùng 30 

chai 250ml

Chai 37,844 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2438
Pantogen Injection 

"Sintong"

Thiamin HCl, Riboflavin Natri 

Phosphat, Pyridoxin HCl, 

Niacinamid, Acid Ascorbic, D- 

Pantothenol

VN-9407-09

Thùng 20 chai 

500ml, thùng 30 

chai 250ml

Chai 26,243 Taiwan Biotech Co., Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2439 Picenrox Cap. Ribavirin 400mg VN-5455-08
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,585 Korea Prime Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2440 Pivalone 1% Tixocortol pivalate 0.1g/10ml
VN-6762-08, VN-

18042-14
Hộp 1 chai 10ml Viên 46,192 Farmea

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
8/6/2012

2441 Rabemark 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11177-10
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,175 Marksans Pharma Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2442
Ranitidine tablets 

USP
Ranitidine HCl Ranitidine 300mg VN-11485-10

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 415 Gracure Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2443 Rheumac 200 Celecoxib 200mg VN-10640-10
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Viên 2,595 XL Laboratories Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2444 Ropiro Cefepime Hydrochloride 1g Cefepime VN-9917-10
Hộp 1lọ + 1 ống 

nước cất
Lọ 128,000 ACI Pharma PVT., Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
8/6/2012

2445 Sagarab 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11837-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 783 Saga Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2446 Sagarab 20 Rabeprazol natri 20mg VN-11837-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 783 Saga Laboratories

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2447 Samaxon Ceftriaxone Sodium 1g Ceftriaxone VN-5451-08
Hộp 1lọ + 1 ống 

nước cất 10ml
Lọ 28,074

M/S Samrudh Pharmaceuticals 

Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2448 Sanaperol 20 Rabeprazole Sodium 20mg Rabeprazole VN-6288-08  Hộp 1vỉ x 10viên Viên 1,566 S.R.S. Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2449 Stacorin Citicolin sodium
500mg 

Citicoline/2ml
VN-5704-08

Hộp 10 ống x 

2ml
Ống 32,908 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012



2450
Sterilised water for 

injection BP-10ml
 10ml VN-7738-09

Hộp 10 vỉ x 5 

ống nhựa x 10ml
Ống 1,253 Marck Biosciences Limited

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2451 Trinazin Flunarizine Hydrochloride 5mg Flunarizine VN-7460-09
 Hộp 10 vỉ x 

10viên
Viên 1,566 Systa Labs.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2452
Tronasel Injection 

200mg
Teicoplanin 200mg VN-10344-10 Hộp 1lọ Lọ 415,519 Reyon Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2453 vinorelsin vinorelbine tartrate 50mg/5ml 8871/QLD-KD hộp/ 1 lọ Lọ 2,974,238 ko biết
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2454 vinorelsin vinorelbine tartrate 10mg/ml 8873/QLD-KD hộp/1 lọ Lọ 671,703
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2455 Zilevo 500 Levofloxacin hemihydrate
Levofloxacin 

500mg
VN-7454-09 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 4,078

Delta Generic Formulation Pvt., 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
8/6/2012

2456 Medexa Methylprednisolone 16mg VN-5595-10 Hộp 5 vỉ x 6 viên Viên 3,596 PT. Dexa Medica Vimedimex 2 8/6/2012

2457 Medexa Methylprednisolone 4mg VN-5596-10
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,038 PT. Dexa Medica Vimedimex 2 8/6/2012

2458 Medexa Methylprednisolone 125mg VN-10519-10 Hộp 1 lọ Lọ 78,498 PT. Dexa Medica Vimedimex 2 8/6/2012

2459 Medexa Methylprednisolone 500mg VN-10520-10 Hộp 1 lọ Lọ 215,757 PT. Dexa Medica Vimedimex 2 8/6/2012

2460 Ketogesic Ketorolac 3%, 1ml VN-14796-12 Hộp 5 ống Ống 15,027 PT. Ferron Par Pharmaceuticals Vimedimex 2 8/6/2012

2461 Salonpas Spray

L-menthol, dl camphor,

 Methyl Salicylate,

Glycol Salicylate,

 Eucalyptus oil, 

Glycyrrhetinic Acid

80ml/chai chai 120,547 Công ty CP XNK YT Domesco 28/2/2011

2462 Selbex 50mg VN-9026-04
hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 4,039 Eisai

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/1/2011

2463 Cal-med 
hộp 1 chai 60 

viên
viên 882 Eisai

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/1/2011

2464 Humulin 100 IU hộp 1 lọ lọ 282,501 Eli Lilly Asia Inc- USA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
4/8/2011

2465 Hyalgan 20mg/2ml hộp 1 ống ống 1,056,330 TRB
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/8/2011

2466 Daivobet ointment 15g hộp 1 tuýp tuýp 242,201 Leo Pharma Asia
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
14/4/2011

2467 Perskindol cool gel L-Menthol 100ml 15289/QLD-KD hộp 1 tuýp tuýp 78,000 Zuellig Pharma Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2468 Perskindol cool spr L-Menthol 250ml 1967/QLD-KD hộp 1 lọ lọ 81,800 Zuellig Pharma Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2469 Fastum Ketoprofen 2,5g/100g VN-4692-07
Hộp 1 tóyp 20g, 

30g, 50g
tóyp 30g 47,700

A. Menarini Manufacturing 

Logistic and Servicer s.r.l.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
10/3/2011

2470 Klacid MR Clarithromycin 500mg VN-9913-10 Hộp 1 vỉ x 5 viên viên 33,540 Aesica Queenborough Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
12/1/2011

2471 Klacid Forte Clarithromycin 500mg VN-9912-10
Hộp 1 vỉ x 14 

viên
viên 33,258 Aesica Queenborough Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
12/1/2011

2472 Vigadexa
Moxifloxacin HCl, 

Dexamethasone phosphate
0,5%; 0,1% VN1-233-10 Hộp 1 lọ x 5ml  lọ 105,500 Chưa xác định

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2473 Vigamox Moxifloxacin HCl 0,5% VN-3353-07 Hộp 1lọ 5ml 90,000 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2474 Systane
Polymethylene glycol 400; 

Propylene glycol
. VN-1572-06 Hộp 1 lọ 15ml lọ 74,700 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2475 Systane Ultra
Polyethylene Glycol 400, 

Propylene Glycol
0,4%/0,3% VN-4956-10

Hộp 1 lọ x 5. ml 

dung dịch thuốc 

nhỏ mắt

Hép 1 lọ x 

10 ml
60,100 Alcon Laboratories, Inc.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2476 Travatan Travoprost 0,004% VN-10036-05 Hộp 1 lọ 2,5ml lọ 234,500 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2477 Azopt Brinzolamide 1% VN-9921-10 Hộp 1 lọ 5ml lọ 116,700 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011



2478 Telfast HD Fexofenadine Hydrochloride 180mg VN-0744-06
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 7,724 Aventis Pharmaceuticals Inc. Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2479 Telfast BD Fexofenadine Hydrochloride 60mg VN-0743-06
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 3,547 Aventis Pharmaceuticals Inc. Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2480 Levitra Vardenafil 10mg VN-6928-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên viên 152,275 Bayer Healthcare AG
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2481 Levitra Vardenafil 20mg VN-6929-08 Hộp 1 vỉ x 4 viên viên 199,150 Bayer Healthcare AG
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2482 Intetrix capsule
Tilbroquinol; Tiliquinol; 

Tiliquinol laurylsulfate
. VN-5213-08

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
 viên 3,181 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2483 Ginkor Fort
ChiÕt xuÊt Ginkgo biloba; 

Heptaminol HCl; Troxerutin
VN-3850-07

Hộp carton chøa 

10 viên nang 

trong 3 vỉ 

(PVC/Nh«m)

viên 3,263 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2484 Smecta Diosmectite 3g VN-9460-10 Hộp 30 gói x 3g gói 3,502 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2485 Actapulgite
Attapulgite de Mormoiron ho¹t 

ho¸
3g VN-5437-10 Hộp 30 gói gói 3,181 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2486 Fortrans

Macrogol 4000; Natri sulfate 

khan; Natri Bicarbonate; Natri 

Chloride; Kali Chloride

VN-8456-09 Hộp 50 gói gói 23,296 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2487 Gastropulgite

Attapulgite de mormoiron ho¹t 

ho ,̧ gel hydroxyde aluminum, 

carbonate magnesium sÊy kh«

. VN-5212-08 Hộp 30 gói gói 3,076 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2488 Tanakan DÞch chiÕt Ginkgo biloba 40mg VN-3853-07

Hộp chøa 30 

viên bao ®ãng vỉ 

PVC/Nh«m

viên 4,062 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2489 Tanakan DÞch chiÕt Ginkgo biloba 4g/100ml VN-3852-07

Hộp chøa 01 

chai 30ml + ống 

®ong

chai 129,024 Beaufour Ipsen Industrie
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2490 Forlax Macrogol 4000 10g VN-3848-07
Hộp carton chøa 

20 gói x 10g
gói 4,738 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2491 Tanakan Cao Ginkgo biloba 40mg VN-6477-02
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
110,010 Beaufour Ipsen Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
8/3/2011

2492 Espumisan Simethicone 40mg VN-2109-06
Hộp 2 vỉ x 25 

viên
viên 838

Berlin Chemie (Menarini 

Group)

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
10/3/2011

2493 Alvesin 6 E C¸c Acid Amin . VN-0053-06
Chai 250ml; 

500ml

Chai 

500ml
112,000 Berlin Chemie AG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
10/3/2011

2494 Alvesin 40 C¸c Acid Amin vµ muèi kho¸ng . VN-9925-05
Chai 100ml, 

200ml, 500ml

Chai 

500ml
101,400 Berlin Chemie AG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
10/3/2011

2495 Espumisan L Simethicone 40mg/ml VN-1596-06 Hộp 1 chai 30ml chai 53,300 Berlin Chemie AG
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
10/3/2011

2496 Berlthyrox 100 Levothyroxine 100mg VN-9425-05
Hộp 4 vỉ x 25 

viên
viên 405 Berlin Chemie AG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
10/3/2011

2497 Alvesin 6 E C¸c Acid Amin . VN-0053-06
Chai 250ml; 

500ml

Chai 

250ml
68,500 Berlin Chemie AG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
10/3/2011

2498 Alvesin 40 C¸c Acid Amin vµ muèi kho¸ng . VN-9925-05
Chai 100ml, 

200ml, 500ml

Chai 

250ml
62,400 Berlin Chemie AG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
10/3/2011

2499 Progestogel Progesterone 1g/100g VN-10365-05 Hộp 1 tuýp 80g tuýp 105,660 Besins International Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2500 Buscopan Hyoscine N-Butyl Bromide 20mg/ml VN-3826-07 Hộp 10ống x 1ml ống 8,377
Boehringer Ingelheim Espana 

S.A

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2011

2501 Mobic Meloxicam 15mg/ 1,5ml VN-6453-08 Hộp 5 ống 1,5ml ống 22,761
Boehringer Ingelheim Espana, 

S.A.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
9/3/2011

2502 Bisolvon Bromhexin Hydrochloride 8mg VN-4740-07 Hộp 3vỉ x 10viên viên 1,806 Boehringer Ingelheim France
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2011



2503 Buscopan Hyoscine N-Butyl Bromide 10mg VN-6455-08
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
viên 1,179

Boehringer Ingelheim 

International GmbH

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2010

2504 Combivent
Salbutamol sulphate; 

Ipratropium bromide
3mg; 0,5mg VN-5022-10

Hộp 10 ống x 

2,5ml
ống 16,075 Boehringer Ingelheim Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
9/3/2011

2505 Micardis Telmisartan 40mg VN-5023-10
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 10,349

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
9/3/2011

2506 Micardis Plus Telmisartan, Hydrochlothiazide

Telmisartan 

40mg, 

Hydrochlothiazide 

 12,5mg

VN-5862-08
Hộp 4 vỉ x 7 

viên/vỉ
viên 10,387

Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
9/3/2011

2507 Spiriva
Tiotropium bromide 

monohydrate
18mcg VN-6939-08

Hộp 3 vỉ x 10 

viên; Hộp 10 

viên nang + 1 

handihaler

viên 30,800
Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2011

2508 Buscopan Hyoscine N-Butyl Bromide 10mg VN-1130-06
 Hộp 5 vỉ x 10 

viên
viên 96,871

Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2011

2509 Berodual
Fenoterol hydrobromide; 

Ipratropium bromide
. VN-4741-07

Hộp 1 b×nh xÞt 

200 nh ţ xÞt 

(10ml)

lọ 10ml 132,323
Boehringer Ingelheim pharma 

GmbH & Co. KG.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
1/12/2010

2510 Mobic Meloxicam 7.5mg VN-4743-07 Hộp 2 vỉ x10 viên viên 9,123
Boehringer Ingelheim Pharma 

KG

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2011

2511 Berodual Solution
Fenoterol hydrobromide; 

Ipratropium bromide
. VN-1616-06 Hộp 1 chai 20ml chai 96,871 Boehringer Ingelheim S.A

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
1/12/2010

2512 Exomuc N-Acetylcysteine 200mg VN-10366-05 Hộp 30 gói gói 3,950 Bouchara - Recordati Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2513 Efferalgan Paracetamol 80mg VN-9952-05 Hộp 2 vỉ x 5 viên viên 2,026 Bristol - Myers Squibb
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
28/2/2011

2514 UPSA-C Acid ascorbic 1000mg VN-2133-06
Hộp 1 tuýp 10 

viên
viên 3,333 Bristol - Myers Squibb

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
28/2/2011

2515 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-9951-05 Hộp 2 vỉ x 5 viên viên 2,306 Bristol - Myers Squibb
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
18/2/2011

2516 Efferalgan Codeine Paracetamol; Codein phosphat . VN-1149-06
Hộp 25 vỉ x 4 

viên
viên 3,572 Bristol - Myers Squibb

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
18/2/2011

2517 Efferalgan Paracetamol  500mg VN-1637-06 Hộp 4 vỉ x4 viên 2,568 Bristol - Myers Squibb
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
18/2/2011

2518 Efferalgan Paracetamol 300mg VN-1148-06 Hộp 2 vỉ x 5 viên viên 2,832 Bristol - Myers Squibb
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex

2519 Efferalgan Paracetamol 250mg VN-5345-10
Hộp 12 gói x 

250mg
gói 3,348 Bristol Myers Squibb

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
18/2/2011

2520 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-5344-10
Hộp 12 gói x 

150mg
gói 2,606 Bristol Myers Squibb

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
18/2/2011

2521 Efferalgan Paracetamol 80mg VN-9193-09 Hộp 12 gói gói 2,078 Bristol Myers Squibb
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
28/2/2011

2522 Baraclude Entecavir 0,5mg VN-3828-07
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 79,896 Bristol Myers Squibb

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
28/2/2011

2523 Perfalgan Paracetamol 10mg/ml VN-5346-10
gói gồm 12 lọ x 

100ml
lọ 47,730 Bristol Myers Squibb S.r.l

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
18/2/2011

2524 Mucitux 50mg Eprazinone dihydrochloride 50mg VN-3703-07
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 2,146 CreaPharm Gannat SAS

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
2/3/2011

2525 Climen

Estradiol (viên mµu tr¾ng), 

Estradiol, Cyproterone acetate 

(viên mµu hång)

 VN-3751-07 Hộp 1vỉ 21 viên viên 5,720 Delpharm Lille SAS
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2526 Glakay Menatetrenone 15mg VN-6642-08
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 6,930 Eisai Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2527 Myonal Eperisone HCl 50mg VN-9194-09
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 3,416 Eisai Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2528 Methycobal Mecobalamin 0,5mg VN-10110-05
Hộp 50 vỉ xÐ x 

10 viên
viên 3,507 Eisai Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011



2529 Pariet Natri Rabeprazol 20mg VN-2303-06
Hộp 1 vỉ x 14 

viên
viên 21,150 Eisai Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2530 Decaquinon Ubidecarennone 10mg VN-9548-05
Hộp 25 vỉ x 10 

viên
viên 4,095 Eisai Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2531 Pariet Rabeprazole 10mg VN-0317-06 Hộp 14 viên viên 18,495 Eisai Co., Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2532 Methycobal Mecobalamin 500mcg/ml VN-9549-05 Hộp 10 ống 1ml ống 33,075 Eisai Co., Ltd.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2533 Aricept Donepezil hydrochlorid 5mg VN-5509-08

Hộp 1 chai 30 

viên; Hộp 2 vỉ x 

14 viên

viên 60,375 Eisai Taiwan Inc.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2534 Humulin R Insulin ng­êi 100IU/ml VN-2978-07 Hộp 1 lọ x 10ml 282,501 Eli Lilly & Company
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2535 Humulin N Insulin ng­êi 100IU/ml VN-2977-07 Hộp 1 lọ x 10ml 282,501 Eli Lilly & Company
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2536 Cialis Tadalafil 20mg QL§B-01-07 Hộp 1 vỉ x 2 viên viên 191,400 Eli Lilly & Company Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2537 Gran Filgrastim 30MU/0,5ml VN-5810-08
Hộp 1 b¬m tiªm 

®ãng s½n 0,5ml
b¬m tiªm 1,653,801 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2538 Ceclor Cefaclor 375mg VN-3820-07 Hộp 1vỉ x 10viên viên 18,860 Facta Farmaceutici SPA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2539 Ceclor Cefaclor 250mg VN-5147-07
Hộp 1 vỉ x 12 

viên
viên 13,892 Facta Farmaceutici SPA

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2540 Ceclor Cefaclor 125mg VN-3338-07 Hộp 1 lọ 60ml lọ 30ml 50,601 Facta Farmaceutici SPA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2541 Ceclor Cefaclor 125mg VN-3338-07 Hộp 1 lọ 60ml lọ 60ml 97,101 Facta Farmaceutici SPA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2542
Calcium-Sandoz 

500mg

Calci carbonate; Calci lactate 

gluconate
. VN-3126-07 Hộp 20 viên viên 3,755 Famar France

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2543 Ca-C 1000 Sandoz
Vitamin C; Calci carbonate; 

Calci lactate gluconate
. VN-3125-07

Hộp 1 vỉ x 10 

viên
viên 4,580 Famar France

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2544 Rovamycine Spiramycin 1,5M.I.U VN-3749-07 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 4,397 Famar Lyon Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 3/8/2011

2545 Rovamycine Spiramycin 3 M.I.U VN-2484-06
Hộp 2 vỉ x 5 viên 

nÐn bao phim
viên 8,848 Famar Lyon Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2546 Pharmaton
Hçn hîp Vitamin, kho¸ng chÊt, 

tinh chÊt nh©n s©m
VN-5025-10

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
viên 4,377 Ginsana S.A

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2011

2547
Mysoven Granules 

200
Acetylcysteine 100mg/3g VN-1814-06

Hộp 1 lọ ®Ó pha 

60ml
gói 1,958

Greater Pharma Limited 

Partnership

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2548 Mysoven Granules Acetylcysteine 100mg/5g VN-1813-06
Hộp 1 lọ dd pha 

60ml
viên 1,068

Greater Pharma Limited 

Partnership

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2549
Mybacin Lozenges 

Mint

Neomycin sulfate; KÏm 

bacitracin; Amylocaine HCl
. VN-2969-07

Hộp 40 gói x 10 

viên
viên 635

Greater Pharma Manufacturing 

Co., Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2550 Antibio Granules Lactobacillus Acidophilus 75mg/ gói VN-8886-09 Hộp 100 gói 1g gói 2,332 Han Wha Pharma Co., Ltd
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
2/3/2011

2551
Antibio Tropical 

Granule
Lactobacillus acidophilus 75mg/gói 1g VN-2440-06

Hộp 10 Hộpnhỏ 

x 10 gói x 1g
gói 2,652 HanWha Pharma Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
2/3/2011

2552 Bioszime Inj Ceftazidime Sodium Ceftazidime 2g/ lọ VN-8624-09 Hộp 1 lọ lọ 86,000
Harbin Pharmaceutical Group 

Co.,Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
30/3/2011

2553 Omnicef Cefdinir 100mg VN-1948-06
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
viên 14,364 Interphil Laboratories Inc.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
14/4/2011

2554 Merislon Betahistine Mesilate 6mg VN-0871-06
Hộp 50 vỉ x 10 

viên
viên 1,103

Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
30/3/2011

2555 Cravit tab 250 Levofloxacin 250mg VN-5498-08

Hộp 1 vỉ x 5 

viên, Hộp 2 vỉ x 

5 viên

viên 24,720
Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/4/2011



2556 Cravit Tab 500 Levofloxacin 500mg VN-9169-09

Hộp 1 vỉ x 5 

viên, Hộp 2 vỉ x 

5 viên

viên 43,720
Interthai Pharmaceutical 

Manufacturing Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/4/2011

2557 Augmex Tab Amoxicillin; kali Clavulanate 625 mg VN-1887-06
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
9,781 Korea United Pharm. Inc. Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2558 Augmex Tab Amoxicillin; kali Clavulanate 625 mg VN-1887-06
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
12,639 Korea United Pharm. Inc. Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2559 Augmex Duo Tabs Amoxicillin; Kali Clavulanate 875mg/125mg VN-1359-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 12,639 Korea United Pharm. Inc. Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2560
Lipanthyl Supra 

160mg
Fenofibrate 160mg VN-3671-07

 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 10,058 Laboratoires Fournier S..A.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
26/4/2011

2561 Differin Gel 0,1% Adapalene 0,1% VN-3069-07
Hộp 1 tuýp 15g, 

30g

Hép 1 

tuýp 15g
81,401 Laboratoires Galderma

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
29/3/2011

2562 Eryacne 4% Erythromycin 4% VN-5635-08 Tuýp 30g hộp 1 tuýp 92,401 Laboratoires Galderma
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2563 Differin Gel 0,1% Adapalene 0,1% VN-3069-07
Hộp 1 tuýp 15g, 

30g
hộp 140,601 Laboratoires Galderma

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2564 Pepsane Gaiazulene, Dimethicone 4mg/3g VN-8939-09 Hộp 30 gói 10g gói 4,332 Laboratoires Rosa Phytopharma Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2565 Meteospasmyl Alverine Citrate; Simethicone . VN-2515-06
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
hộp 1 tuýp 3,056 Laboratories Mayoly Spindler Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2566 Ciclomex 20 Gestodene; Ethinyl estradiol . VN1-070-06
Hộp 1 vỉ x 21 

viên
viên 3,067 Laboratorios Recalcine 

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/4/2011

2567 Drosperin Drosperin, Ethinylestradiol

 Drosperin 3mg, 

Ethinylestradiol 

0,03mg

VN-7302-08

Hộp 21 viên 

mµu be vµ 7 

viên mµu tr¾ng

viên 3,775 Laboratorios Recalcine 
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/4/2011

2568 Estraceptin
Desogestrel 0,15mg; Ethinyl 

Estradiol 0,2mg
. VN-5029-07

Hộp 1 vỉ x 28 

viên
viên 2,300 Laboratorios Recalcine 

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/4/2011

2569 Genestron Levonogestrel 0,75mg VN-5030-07 Hộp 1 vỉ x 2 viên viên 9,050 Laboratorios Recalcine S.A.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/4/2011

2570
Ceftriaxone LDP 

Torlan
Ceftriaxone 1g VN-8643-04

Hộp 100 lọ + 

100 ống 

dungmôi; Hộp 1 

lọ + 1 ống 

dungmôi

lọ 65,391 LDP Laboratorio Torlan S.A. Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2571 Daivonex Calcipotriol 50mcg/g VN-1074-06 Hộp 1 tuýp 30g tuýp 254,401 Leo Laboratories Limited
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2572 Fucidin H 
Acid Fusidic 0,3g, 

Hydrocortisone acetate 0,15g
. VN-5148-07 Hộp 1 tuýp 15g tuýp 82,501 Leo Laboratories Limited

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2573 Fucidin Natri Fusidate 2% VN-1077-06
Hộp 1 tuýp 5g, 

15g
uýp 5g 48,201 Leo Laboratories Limited

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2574 Fucidin Natri Fusidate 2% VN-1077-06
Hộp 1 tuýp 5g, 

15g
tuýp 15g 62,301 Leo Laboratories Limited

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2575 Fucicort
Acid Fusidic; Betamethasone 

valerate
. VN-1075-06

Hộp 1 tuýp 5g; 

15g
tuýp 5g 56,101 Leo Laboratories Limited

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2576 Fucicort 
Acid Fusidic; Betamethasone 

valerate
. VN-1075-06

Hộp 1 tuýp 5g; 

15g
tuýp 15g 89,401 Leo Laboratories Limited

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2577 Xamiol gel
Calcipotriol hydrate; 

Betamethasone dipropionate

50mcg/g ; 

0,5mg/g
VN-9906-10

Hộp 1 lọ 15g; 

30g; 60g
tuýp 256,801 Leo Pharmaceutical Products

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2578 Vastarel MR Trimetazidine Dihydrochloride 35mg VN-7243-08

 Hộp 1 vỉ 30 

viên; Hộp 2 vỉ 

x30 viên

viên 135,600
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
25/4/2011

2579 Diamicron Gliclazide 80mg VN-3073-07
Hộp 3 vỉ x 20 

viên
viên 2,654

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/2/2011

2580 Coversyl 5mg Perindopril Arginine 5mg VN-5643-08
Hộp 1lọ 10viên, 

30viên
viên 5,230

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
25/4/2011



2581 Natrilix SR Indapamide 1,5mg VN-6630-02
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 3,266

Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
25/2/2011

2582 Daflon Purified micronized flavonoic 500mg VN-3072-07

Hộp 2 vỉ x 15 

viên; Hộp 4 vỉ x 

15 viên

viên 3,022
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
25/4/2011

2583 Diamicron MR Gliclazide 30mg VN-0465-06
Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 

30 viên
viên 2,654 Les Laboratories Servier

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
25/4/2011

2584 Gemzar Gemcitabine 200mg VN-3975-07 Hộp 1 lọ 200mg lọ 952,201 Lilly France S.A.S
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2585

Pamisol Disodium 

Pamidronate 

30mg/10ml

Disodium Pamidronate 30mg/10ml VN-1566-06 Hộp 1 lọ 10ml lọ 1,270,000 Mayne Pharma Pty., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/3/2011

2586

Pamisol Disodium 

Pamidronate 

90mg/10ml

Disodium Pamidronate 90mg/10ml VN-1567-06 Hộp 1 lọ 10ml lọ 3,200,000 Mayne Pharma Pty., Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/3/2011

2587
Irinotecan injection 

100mg/5ml

Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
100mg/5ml VN-1978-06 Hộp 1 lọ lọ 2,950,000 Mayne Pharma Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/3/2011

2588 Fosmicin Fosfomycin 1g VN-0509-06 Hộp 10 lọ lọ 101,000 Meiji Seika Kaisha Ltd. Công ty dược Đà Nẵng 19/4/2011

2589
Betadine Garge and 

Mouthwash
Povidone Iodine 1% VN-10429-05 Hộp 1 lọ 125ml  lọ 59,201

Mundipharma Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2590
Betadine Vaginal 

Douche
Povidone Iodine 10% VN-10432-05 Hộp 1 lọ 125ml lọ 42,401

Mundipharma Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
28/3/2011

2591 Marvelon
Desogestrel 0,15mg; Ethinyl 

Estradiol 0,03mg
VN-8887-09 Hộp 1 vỉ 21 viên viên 2,648 N.V.  Organon

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
2/3/2011

2592 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,05% VN-3135-07 Hộp 1 lọ 10ml lọ 30,400 Novartis Consumer Health SA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2593 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,1% VN-3136-07 Hộp 1 lọ 10ml lọ 41,300 Novartis Consumer Health SA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2594 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,1% VN-3134-07 Hộp 1 lọ 10ml lọ 41,300 Novartis Consumer Health SA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2595 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 0,05% VN-3127-07 Hộp 1 lọ 10ml lọ 34,300 Novartis Consumer Health SA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2596 Eurax Crotamiton 100mg/g VN-6234-08

Hộp 1 tuýp 10g, 

Hộp 1 tuýp 20g, 

Hộp 1 tuýp 60g

tuýp 20g 42,000 Novartis Consumer Health SA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2597 Voltaren Emulgel Diclofenac diethylamine 1,16g/100g VN-6236-08 Hộp 1 tuýp 20g tuýp 20g 63,200 Novartis Consumer Health SA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2598 Cravit I.V. Levofloxacin 5mg/ml VN-9170-09
Hộp 1 lọ 100ml, 

Hộp 1 lọ 50ml
Lọ 100 ml 259,401 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/4/2011

2599 Cravit I.V. Levofloxacin 5mg/ml VN-9170-09
Hộp 1 lọ 100ml, 

Hộp 1 lọ 50ml
Lọ 50 ml 143,401 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
7/4/2011

2600 Mercilon
Desogestrel; Ethinyl Estradiol; 

Tocopherol
VN-7706-03

Hộp 1 vỉ x 21 

viên
viên 3,717 Organon (Ireland) Limited

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
2/3/2011

2601 Carboplatin Carboplatin 10mg/ml VN-1951-06 Hộp 1 lọ x 15 ml lọ 418,285 Pfizer (Perth) PTY., LTD.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
14/4/2011

2602 Lyrica Pregabalin 150mg VN-16856-13
Hộp 4 vỉ x 14 

viên
viên 26,422

Pfizer  Manufacturing 

Deutschland GmbH

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
14/4/2011

2603 Lipitor Atorvastatin Calcium 40mg VN-14308-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 27,330 Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
14/4/2011

2604 Phosphalugel Aluminium phosphate 20% VN-6457-08 Hộp 26 gói x 20g gói 3,474 Pharmatis
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2011

2605 Pharmaton Kiddi

Calcium lactate, Vitamin B1, 

B2, B6, D3, E, PP, 

Dexpanthenol, Lysine HCl

VN-6940-08 Hộp 1 chai 100ml chai 99,581 Pharmaton SA
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
9/3/2011

2606 Progifen 200mg Progesterone 200mg VN-6238-08
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 11,080 Procaps S.A.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/4/2011



2607 Progifen 100mg Progesterone 100mg VN-6237-08
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 5,840 Procaps S.A.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
4/4/2011

2608 Klacid Clarithromycin 125mg/5ml VN-4142-07
Hộp 1 lọ 30ml 

hoÆc 60ml
lọ 60ml 101,100 PT Abbott Indonesia

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
12/1/2011

2609 Bisolvon kids Bromhexine hydrochloride 4mg/5ml VN-5027-10 Hộp 1 chai 60ml chai 31,613
PT Boehringer Ingelheim 

Indonesia

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
1/12/2010

2610 Lamisil Terbinafine hydroclorid 1% VN-5026-07 Hộp 1tube 5g tuýp 34,800 PT Novartis Indonesia
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2611 Progynova Estradiol Valerate 2mg VN-5856-08
Hộp 1 vỉ x 28 

viên
 viên 3,275 PT Schering Indonesia

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2612 Tobrex Tobramycin 0,3% VN-7954-09  Hộp 1 lọ 5 ml 40,000 S.a. Alcon - Couvreur n.v.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2613 Tears Naturale II
Dextran 70, Hydroxypropyl 

Methylcelulose
 0,1%/ 0,3% VN-8385-09 Hộp 1 lọ 15ml 38,000 S.A. Alcon Couvreur N.V

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2614 Maxitrol
Dexamethasone; Neomycin; 

Polymycin B
VN-9897-05 Hộp 1 lọ 5ml lọ 5ml 39,900 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2615 Tobradex Tobramycin; Dexamethasone 0,3%; 0,1% VN-4954-10 Hộp 1 lọ x 5ml 45,100 s.a.Alcon-Couvreur n.V.
Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
5/1/2011

2616 Enterogermina Bacillus Clausii 2tØ/5ml VN-9374-05
Hộp 20 lọ 5ml, 

Hộp 10 lọ 5ml
ống 6,068 Sanofi - Synthelabo S.P.A Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2617 Depakine chrono Natri Valproate; Valproic acid

t­¬ng ®­¬ng 

500mg natri 

valproate

VN-4095-07 Hộp 30 viên viên 7,340 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2618 Lovenox Natri Enoxaparin 40 mg VN-10550-10
Hộp 2 b¬m tiªm 

0,4ml
ống 85,831 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2619 Xatral XL 10mg Alfuzosin HCl 10mg VN-2026-06 Hộp 30 viên viên 16,056 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2620 Depakine Natri Valproate 200mg VN-5087-07 Hộp 40 viên viên 2,611 Sanofi Winthrop Industrie Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2621 Gynera Gestodene; Ethinyl estradiol
0,075mg;     

0,03mg
VN-9006-09

Hộp 1 vỉ x 21 

viên
viên 2,443

Schering do Brasil química E 

Farmaceutica Ltds.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2622 Provironum Mesterolone 25mg VN-9007-09
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
viên 6,588

Schering do Brasil química E 

Farmaceutica Ltds.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2623 Primolut N Norethisterone 5mg VN-7983-09
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 40,800

Schering GmbH & Co. 

Produktions KG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2624 Primolut N Norethisterone 5mg VN-7983-09
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 1,484

Schering GmbH & Co. 

Produktions KG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2625 Diane-35
Ethinylestradiol; Cyproterone 

acetate 

Ethinylestradiol 

0,035mg; 

Cyproterone 

acetate 2,0mg

VN-7982-09 Hộp 1vỉ x 21 viên  viên 5,205
Schering GmbH & Co. 

Produktions KG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2626 Cyclo-Progynova

Estradiol (viên mµu tr¾ng), 

Estradiol, Norgestrel (viên mµu 

n©u nh¹t)

VN-9730-05

Hộp 1 vỉ 21 viên 

(11 viên mÇu 

tr¾ng + 10 viên 

mÇu n©u nh¹t)

viên 4,881
Schering GmbH und 

Produktions KG

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
6/4/2011

2627 Coveram 5mg/ 5mg
Perindopril Arginine, 

Amlodipine besylate

Perindopril 

Arginine 5mg; 

Amlodipine 5mg

VN-8233-09 Hộp 1 lọ 30 viên viên 6,754 Servier (Ireland) Industries Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
25/4/2011

2628 Coveram 5mg/10mg
Perindopril Arginine, 

Amlodipine besilate

Perindopril 

arginine 5mg; 

Amlodipine 10mg

VN-8234-09 Hộp 1 lọ 30 viên viên 6,754 Servier (Ireland) Industries Ltd.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
25/4/2011

2629 Betaserc Betahistine dihydrochloride 16mg VN-5764-08 Hộp 3vỉ x 20viên viên 3,178 Solvay Pharmaceuticals
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
26/4/2011

2630 Duphaston Dydrogestrone 10mg VN-1536-06
Hộp 1 vỉ x 20 

viên
viên 6,816 Solvay Pharmaceuticals B.V.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
26/4/2011



2631 Duphalac Lactulose 10g/15ml VN-1535-06 Hộp 20 gói x 10g gói 4,546 Solvay Pharmaceuticals B.V.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
26/4/2011

2632 Ery Children 250mg Erythromycin ethyl succinate
250mg 

Erythromycin
VN-7868-09 Hộp 24 gói gói 5,166 Sophartex Công ty CPDP Việt hà 25/2/2011

2633 Xatral SR Alfuzosin 5 mg VN-7994-03
Hộp 4 vỉ x 14 

viên
viên 7,529 Synthelabo Groupe Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 28/3/2011

2634 Tanatril Imidapril Hydrochloride 5mg VN-1368-06
Hộp 10 vỉ x10 

viên
viên 4,414 Tanabe Seiyaku Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
26/4/2011

2635 Tanatril Imidapril Hydrochloride 10mg VN-1367-06
Hộp 10 vỉ x10 

viên
viên 6,048 Tanabe Seiyaku Co., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
26/4/2011

2636 Artrodar Diacerein 50mg VN-9311-05
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 12,469 TRB Pharma S.A

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
8/4/2011

2637
Perskindol Classic 

spray

L-menthol, Terpineol, Terpinyl 

acetate, benzylbenzoate, 

isopropyl alcohol, hçn hîp c¸c 

lo¹i tinh dÇu

VN-3824-07 lọ xÞt 150ml lọ 74,700 Trichema AG
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2638
Perskindol Classic 

gel

L-menthol, Terpineol, Terpinyl 

acetate, benzylbenzoate, 

isopropyl alcohol, hçn hîp c¸c 

lo¹i tinh dÇu

VN-3822-07

Hộp 1 tuýp 

100ml, Hộp 10 

gói x 6ml

tuýp 67,500 Trichema AG
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
3/3/2011

2639
DBL Irinotecan 

injection 40mg/2ml

Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
40mg/2ml VN-1979-06 Hộp 1 lä lọ 1,260,000 Mayne Pharma Pty., Ltd.

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2

2640 Xatral SR Alfuzosin 5 mg VN-5617-10
Hộp 4 vỉ x 14 

viên
viên 7,529 Synthelabo Groupe Công ty dược TP. Hồ Chí Minh 16/6/2011

2641 Neocodion
Codeincamphosulfonat 25mg, 

Sulfogaiacol…
VN-7839-09 Hộp 20 viên viên 3,265 Searle Pakistan Limited Công ty CPDP Việt hà 16/6/2011

2642 Navelbine Vinorelbine 10mg/ml VN-8648-04
Hộp 10 lä 1ml; 

Hộp 10 lä 5ml
ống 841,764

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2643 Navelbine Vinorelbine tartrate 20mg Vinorelbine VN-1489-06 Hộp 1 vỉ x 1 viên viên 1,497,598
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2644 Navelbine Vinorelbine tartrate 30mg Vinorelbine VN-1488-06 Hộp 1 vỉ x 1 viên viên 2,246,092
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2645 Navelbine Vinorelbine 10mg/ml VN-8648-04  Hộp 10 lä 5ml lọ 4,398,783
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2646 Ossopan Cao x­¬ng toµn phÇn 600mg VN-8826-04
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 2,090

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2647 Tanganil Acetyl leucine 500mg VN-0556-06
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
viên 4,612

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2648 Tanganil Acetyl-Leucine 500mg/5ml VN-5714-08 Hộp 5 èng x 5ml ống 13,698
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2649 Tardyferon B9 Ferrous Sulfate; acid folic . VN-0975-06
Hộp 1 vỉ x 30 

viên
viên 2,849

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2650 Theostat L.P Theophylline 100mg VN-10317-05
Hộp 2 vỉ x 15 

viên
viên 1,636

Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2651 Theostat L.P Theophylline 300mg VN-8268-04 Hộp 30 viên viên 2,580
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty Cổ phần Y dược 

phẩm Vimedimex
16/6/2011

2652 Concor Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-7748-09 Hộp 3vỉ x 10viên viên 3,937 Merck KGaA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2653 Concor cor Bisoprolol hemifumarate 2,5mg VN-7267-08 Hộp 2vỉ x 14viên viên 2,879 Merck KGaA
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2654 Thyrozol 5mg Thiamazole 5mg VN-3097-07
Hộp 10vỉ x 

10viên
viên 1,223 Merck KGaA

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2655 Glucophage Metformin Hydrochloride 850mg VN-1928-06

Hộp 2vỉ 

x15viên; Hộp 

5vỉ x 20viên

viên 3,310 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011



2656 Glucophage Metformin Hydrochloride 500mg VN-0941-06  Hộp 5vỉ x 10viên viên 1,598 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2657 Glucophage 1000mg Metformin Hydrochloride 1000mg VN-4037-07

Hộp 3vỉ x 

10viên; Hộp 6vỉ 

x 10viên; Hộp 

2vỉ x 15viên

viên 3,704 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2658 Glucovance Metformin HCl; Glibenclamide 500mg/2,5mg VN-8829-09 Hộp 2vỉ x 15viên viên 4,184 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2659 Glucovance Metformin HCl; Glibenclamide 500mg/5mg VN-8830-09 Hộp 2vỉ x 15viên viên 4,324 Merck Sante s.a.s
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2660 Gonal-F 5.5mcg Follitropin alpha 75IU VN-9304-09 lọ 759,301 Laboratoires Serono S.A.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2661 Gonal-F pen Follitropin alpha 300IU VN-11197-10 bút tiêm 3,054,901 Merck Serono S.p.A.
Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
16/6/2011

2662 Lanlife - 30 Lansoprazole 30mg VN-12861-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 552 Eurolife Healthcare Pvt., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

24/10/2012

2663
Eyrus Ophthalmic 

Drops

Polymycin B sulfate, Neomycin 

sulfate, Dexamethasone

6,000IU; 3,5mg; 

1mg
VN-5614-10 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 61,912 Samil Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
24/10/2012

2664 Panthenol Dexpanthenol
4,63g/100g bọt 

thuốc
VN-10298-10 Hộp 1 bình 130g 99,400 Aeropharm GmbH.

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
24/10/2012

2665
Oxitan 100mg/50ml 

1's
Oxaliplatin 100mg/50ml 5557/QLD-GT lọ Lọ 4,568,000 Fresenius Kabi Asia-pacific Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
31/10/2012

2666
Oxitan 50mg/25ml 

1's
Oxaliplatin 50mg/25ml 5558/QLD-KD lọ Lọ 2,468,001 Fresenius Kabi Asia-pacific Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
31/10/2012

2667 Koftazide Ceftazidime 1g/ lọ VN-8638-09 Hộp 1 lọ Lọ 40,000 U Square Lifescience Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Dược VTYT 

Đắc Lắc
26/11/2012

2668 ventek 10mg Montelukast natri
10mg 

Montelukast acid
VN-5092-07 Hộp 2 vỉ x 7viên Viên 5,000 Searle Pakistan Limited

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Đắc Lắc
26/11/2012

2669 Mucosta Rebamipide 100mg VN-12336-11
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,480

Korea Otsuka Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/12/2012

2670 Pletaal Cilostazol 100mg VN-12338-11
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 8,983

Korea Otsuka Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/12/2012

2671 Humaglobin 2,5g human immunoglobin 2,5g QLSP-0468-11
hộp 1 chai bột 

đông khô
Chai 5,554,000

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

6/12/2012

2672 Fentanyl Fentanyl Citrate
50mcg 

Fentanyl/ml
VN-5471-08 Hộp 50ống 10ml Ống 35,000

Warsaw Pharmaceutical Works 

Polfa

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

6/12/2012

2673 No-Lapin Loratadin 10mg/ viên VN-5913-08
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,205

Hutecs Korea Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

6/12/2012

2674 Seduxen 5mg Diazepam 5mg VN-8707-09
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 800 Gedeon Richter Plc.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

6/12/2012

2675 Tisercin Levomepromazine maleate
25mg  

Levomepromazine
VN-8687-09 Hộp 1 lọ 50 viên Viên 1,365

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

6/12/2012

2676

Cernevit (Xuất 

xưởng: Baxter S.A., 

Belgium)

Hỗn hợp các vitamin . VN-2601-07 Hộp 10 lọ Lọ 132,000
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/12/2012

2677 Dopegyt Methyldopa 250mg VN-13124-11
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,587

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

10/12/2012



2678 Anexate Flumazenil 0,5mg/5ml VN-8167-09 Hộp 5 ống 5 ml Ống 362,711 Cenexi SAS
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2012

2679 Avastin Bevacizumab 400mg/16ml VN-9654-10 Hộp 1 lọ 16ml Lọ 30,871,575 Genetech Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2012

2680 Avastin Bevacizumab 100mg/4ml VN-10240-10 Hộp 1 lọ 4ml Lọ 8,534,441 F.Hoffmann-La Roche Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2012

2681 Cymevene Ganciclovir sodium
500mg 

Ganciclovir
VN-5354-10 Hộp 1 lọ Lọ 790,780 F.Hoffmann-La Roche Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2012

2682 Valcyte Valganciclovir 450mg VN-7674-09 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 612,264 Patheon Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2012

2683 Biovit-M

Vitamin A, D, B1, B2, B6, PP, 

C, B12, E, Acid folic, Calci 

Pantothenat, Sắt sulphate, Kali 

Iodide, Kali sulphate, Mangan 

sulphate, Đồng sulphate, Kẽm 

sulphate

VN-9141-09 Hộp 7 vỉ x 4 viên Viên 2,350 Biopharma Laboratories Ltd
Công ty cổ phần Dược VTYT 

Đắc Lắc
18/12/2012

2684 Bislan Bromhexin HCL 8mg VN-2537-06

Hộp 10 vỉ x 10 

viên; lọ 1000 

viên

Viên 250 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
27/12/2012

2685 Loratadin 1mg/ml Loratadine 1mg/ml VN-4664-07 Hộp 1 lọ 60ml Lọ 17,000 Y.S.P. Industries (M) Sdn
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
27/12/2012

2686 Fusan Kit
Fluconazole, Secnidazole, 

Azithromycin
150mg/1g/1g VN-5719-10

Hộp 1 vỉ gồm: 2 

viên 

Secnidazolec1g+ 

1 viên 

Azithromycin 

1g+1 viên 

Fluconazole 

150mg

Kit 62,000 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
28/12/2012

2687 Hepalivin Injection L-Ornithine- L-Aspartate 500mg/5ml VN-11933-11
Hộp 10 ống x 

5ml
Ống 19,000

Kyongbo Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
28/12/2012

2688 Pracan-150 Fluconazole 150mg VN-13610-11 Hộp 1 vỉ x 1 viên Viên 14,800 ACI Pharma PVT., Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
28/12/2012

2689

Ezetrol (đóng gói: 

Schering-Plough 

Labo N.V, Belgium)

Ezetimibe 10mg VN-8890-09
Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 

10 viên
Viên 13,650 Schering-Plough Products, LLC

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/1/2013

2690 Seroquel XR Quetiapine 50mg VN-4979-10
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 11,520 AstraZeneca UK Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/1/2013

2691 Hexabrix 320
Meglumine ioxaglate; Sodium 

ioxaglate

100ml dung dịch 

chứa Meglumine 

ioxaglate 39,30g; 

N

VN-7704-09 Hộp 25 lọ 50ml Lọ 450,000 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

4/1/2013

2692 Tamoxifen Ebewe Tamoxifen Citrate 10mg Tamoxifen VN-3619-07 Hộp 30 viên Viên 2,500
Ebewe Pharma 

Ges.m.b.H.Nfg.KG

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

4/1/2013

2693 Anazo Anastrozole 1mg/viên VN-10038-10
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
Viên 52,454 TTY Biopharm Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/1/2013

2694
Asadin Injection 

1mg/ml
Arsenic trioxide 1mg/ml VN-11754-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 786,900 TTY Biopharm Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/1/2013

2695 Carboplatin Sindan Carboplatin 150mg/15ml VN-11618-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 372,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/1/2013

2696 Gemmis Gemcitabine HCl 38mg/ml VN-10040-10 Hộp 1 lọ 30ml Lọ 2,290,000 TTY Biopharm Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/1/2013

2697
Ritozole 40mg 

capsule
Esomeprazole 40mg 125/KD-XNK

Hộp 2 vỉ x 7 viên 

nang bao tan 

trong ruột

Viên 15,000
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
4/1/2013



2698 Botox
Clostridium botulinum toxin 

type A
100 đơn vị/ lọ VN-6880-08 Hộp 1 lọ Lọ 5,280,975

Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/1/2013

2699 Leunase L-Asparaginase 10,000 KU VN-8804-09 Hộp 1lọ Hộp 715,000 Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. Công ty Cổ phần S.P.M 28/1/2013

2700 Mitomycin-C Kyowa Mitomycin C 10mg VN1-164-09 Hộp 1lọ Hộp 313,000 Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. Công ty Cổ phần S.P.M 28/1/2013

2701 Nitromint Nitroglycerin 2,6mg VN-14162-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,320

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty Cổ phần S.P.M 28/1/2013

2702 IV Globulin human immunoglobulin 50ml QLSP-0397-11 lọ 50ml Lọ 3,172,770 Korea Công ty cổ phần Pymepharco. 28/1/2013

2703 IV Globulin human immunoglobulin 50ml QLSP-0397-11 lọ 50ml Lọ 3,172,770 Korea Công ty cổ phần Pymepharco. 28/1/2013

2704 Fonxadin Cefotaxime Sodium 1g Cefotaxime VN-14070-11 Hộp 10 lọ Lọ 39,330 Samik Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

1/2/2013

2705 Zexif Sachet Cefpodoxim proxetil
100mg 

Cefpodoxime
VN-12821-11 Hộp 10 gói Gói 5,742

Maxim Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

1/2/2013

2706 Zexif Sachet Cefpodoxim proxetil
100mg 

Cefpodoxime
VN-12821-11 Hộp 10 gói Gói 5,742

Maxim Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

1/2/2013

2707 Strepsils Cool
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol, 

Amylmetacresol
 1,2mg/0,6mg VN-7335-08

Hộp 2 vỉ x 12 

viên, Hộp 24 gói 

x 6 viên, Hộp 

100 gói x 2 viên

Viên 1,044
Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/2/2013

2708 Strepsils Regular
2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol
1,2mg/0,6mg VN-5515-08

Hộp 2 vỉ x 12 

viên, Hộp 24 gói 

x 6 viên, Hộp 

100 gói x 2 viên

Viên 1,344
Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/2/2013

2709 Strepsils Regular
2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol
1,2mg/0,6mg VN-5515-08

Hộp 2 vỉ x 12 

viên, Hộp 24 gói 

x 6 viên, Hộp 

100 gói x 2 viên

Viên 1,044
Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/2/2013

2710
Strepsils Vitamin C-

100

2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol, Vitamin C
. VN-5516-08

Hộp 2 vỉ x 12 

viên, Hộp 24 gói 

x 6 viên, Hộp 

100 gói x 2 viên

Viên 1,344
Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/2/2013

2711
Strepsils Vitamin C-

100

2,4 Dichlorobenzyl (Dybenal); 

Amylmetacresol, Vitamin C
. VN-5516-08

Hộp 2 vỉ x 12 

viên, Hộp 24 gói 

x 6 viên, Hộp 

100 gói x 2 viên

Viên 1,044
Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/2/2013

2712
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

Viên 1,344
Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/2/2013

2713
Strepsils with honey 

and lemon
Dybenal, Amylmetacresol . VN-4910-07

Hộp 2vỉ x 

12viên, 24gói x 

6viên

Viên 1,044
Reckitt Benckiser Healthcare 

Manufacturing (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
1/2/2013

2714 Eno Orange
Sodium bicarbonate; Citric acid 

Anhydrous; Sodium carbonate
1,96g/1,85g/0,43g VN-8714-09 Hộp 24 gói Gói 2,104 Sterling Drug (M) Sdn. Bhd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/2/2013



2715

Panadol Children 

Soluble (Panadol trẻ 

em viên sủi)

Paracetamol 250mg VN-12461-11 Hộp 5 vỉ x 4 viên Viên 1,950
GlaxoSmithKline Australia 

Pty., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/2/2013

2716 Panadol trẻ em Acetaminophen vi nang 120mg VN-4933-07 Hộp 8vỉ x 12viên Viên 620 Sterling Drug (M) Sdn. Bhd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/2/2013

2717 Paclitaxelum Actavis Paclitaxel 100mg/16,67ml VN-11620-10 Hộp 1 lọ 16,67ml Lọ 3,370,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
20/2/2013

2718 Paclitaxelum Actavis Paclitaxel 30mg/5ml VN-11621-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 1,100,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
20/2/2013

2719 Ufur Tegafur, Uracil 100mg/224mg VN-4809-07
Hộp 7 vỉ x 10 

viên
Viên 40,850 TTY Biopharm Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
20/2/2013

2720 Celestamine Tablets
Betamethason; 

Dexchlorpheniramine maleate
. VN-4689-07

Hộp 15 vỉ x 10 

viên, hộp 3 vỉ x 

10 viên

Viên 1,864
PT Schering Plough Indonesia 

Tbk

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
21/2/2013

2721
Celestoderm V with 

Gentamicin
Betamethasone; Gentamycin . VN-6800-08

Hộp 1 tuýp 5g; 

10g
Tuýp 61,900

PT Schering Plough Indonesia 

Tbk

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
21/2/2013

2722 Implanon Etonogestrel 68mg/ml VN-7295-08
Hộp 1 que cấy 

dùng một lần
Hộp 1,720,600 N.V.  Organon

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
21/2/2013

2723

Orgalutran (Đóng 

gói: Organon 

(Ireland) Ltd. - 

Ireland)

Ganirelix 0,25mg/0,5ml VN-7760-09
Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn
Bơm tiêm 719,900

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
21/2/2013

2724 Sustanon 250

Testosterone Propionate, 

Testosterone Phenylpropionate, 

Testosterone Isocaproate, 

Testosterone decanoate

. VN-4540-07 Hộp 1 ống 1ml Ống 90,400 N.V.  Organon
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
21/2/2013

2725 Air-X SF (Tablet) Simethicone 40mg VN-6051-08
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 885 R.X. Manufacturing Co., Ltd.

Công ty TNHH TM DP Úc 

Châu
27/2/2013

2726 AMK 1000
Amoxicillin, Clavulanate 

Potassium

875mg 

Amoxicillin, 

125mg acid 

clavulanic

VN-5410-08 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 12,600 R.X. Manufacturing Co., Ltd.
Công ty TNHH TM DP Úc 

Châu
27/2/2013

2727 AMK 625

Amoxicillin 500mg; Potassium 

clavulanate (tương đương 

125mg acid clavulanic)

VN-10135-10 Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên 9,450 R.X. Manufacturing Co., Ltd.
Công ty TNHH TM DP Úc 

Châu
27/2/2013

2728 Gracial Desogestrel; Ethinyl Estradiol . VN-15549-12

Vỉ 7 viên xanh 

(0,025mg/0,04m

g) + 15 viên 

trắng 

(0,125mg/0,03m

g)

Hộp 148,500 Organon (Ireland) Limited
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
7/3/2013

2729 Atcobeta-N
Betamethasone valerate; 

Neomycin sulphate

0,1% 

Betamethasone; 

0,5% Neomycin 

sulfate

VN-12166-11 Tuýp 15g Tuýp 33,100 Atco Laboratories Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
1/4/2013

2730 Atcobeta-S
Betamethasone Dipropionate 

0,05%; Acid Salicylic 3,0%
VN-8442-09 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 49,600 Atco Laboratories Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
1/4/2013

2731 Koftazide Ceftazidime 1g/ lọ VN-8638-09 Hộp 1 lọ Lọ 40,000 U Square Lifescience Pvt., Ltd
Công ty cổ phần Dược VTYT 

Đắc Lắc
3/4/2013

2732 Toraass 50 Losartan Postassium 50mg VN-14381-11 Hộp 4 vỉ x 7 viên Viên 4,000 Torrent Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược VTYT 

Đắc Lắc
3/4/2013

2733 Torfast 120 Fexofenadine Hydrochloride 120mg VN-4652-07
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Viên 3,500 Torrent Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Đắc Lắc
3/4/2013

2734 ventek 10mg Montelukast natri
10mg 

Montelukast acid
VN-5092-07 Hộp 2 vỉ x 7viên Viên 5,000 Searle Pakistan Limited

Công ty cổ phần Dược VTYT 

Đắc Lắc
3/4/2013



2735 Vastarel MR Trimetazidine Dihydrochloride 35mg VN-7243-08

 Hộp 1 vỉ 30 

viên; Hộp 2 vỉ 

x30 viên

viên 2,484
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
11/9/2011

2736

Velcade (xuất xưởng 

bởi Janssen 

Pharmaceutica N.V. - 

 Belgium)

Bortezomib 1mg VN-8765-09 Hộp 1lọ 1mg Lọ 8,928,570 Ben Venue Laboratories Inc
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
15/4/2013

2737 Nitromint Nitroglycerin 2,6mg VN-14162-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,600

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty Cổ phần S.P.M 3/7/2013

2738 Kukjekemocin Cefaclor 250mg VN-14718-12
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 4,495 Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
22/7/2013

2739 Diamicron MR Gliclazide 30mg VN-12558-11

Hộp 1 vỉ x 30 

viên; hộp 2 vỉ x 

30 viên

Viên 2,865
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
29/7/2013

2740 Vastarel MR Trimetazidine Dihydrochloride 35mg VN-7243-08

 Hộp 1 vỉ 30 

viên; hộp 2 vỉ 

x30 viên

Viên 2,706
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
29/7/2013

2741 Decmiron Gliclazid 80mg VN-6534-08
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Viên 1,200 The Acme Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
9/9/2013

2742 Ferrovit
Sắt Fumarate, acid folic, 

Vitamin B12

162mg; 0,75mg; 

7,5mcg
VN-9301-09

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 732 Mega Lifesciences Ltd. Công ty CP Armepharco 27/8/2013

2743 Mome-Air Mometasone furoate 6mg VN-5020-10 Hộp 1 lọ 12ml Lọ 249,800 Biodeal Laboratories Pvt. Ltd.
Công ty cổ phần Tập đoàn DP 

và Thương mại Sohaco
13/9/2013

2744 Otofa Rifamycin
2.000.000 

IU/100ml
VN-6852-08 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 90,000

Laboratoires Bouchara-

Recordati

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
5/9/2013

2745 Kefstar Cefuroxim Acetil 125mg/5ml VN-5139-07 Hộp 1 chai 50ml Chai 65,000 Wockhardt Life Sciences Ltd.
Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
27/9/2013

2746
Prednisolon Tablet 

5mg
Prednisolon 5mg VN-11654-10 Lọ nhựa 500 viên Viên 168 Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
23/9/2013

2747 Ecomin Methylcobalamine 500mcg VN-8326-09
Hộp 10vỉ x 10 

viên
Viên 1,804 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/9/2013

2748 Ecomin OD Methylcobalamine 1500mcg VN-8327-09
Hộp 10vỉ x 

10viên
Viên 5,047 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/9/2013

2749 Ecomin OD Injection Methylcobalamine 1500mcg VN-8953-09 Hộp 5 ống Ống 25,240 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/9/2013

2750 Cefobid Cefoperazone 1g VN-13299-11 Hộp 1 lọ lọ 125,700 Haupt Pharma Latina Srl Công ty dược liệu TW 2 18/10/2013

2751 Lipiodol Ultra Fluide
Ethyl Ester của acid béo đã iod 

hoá trong hạt dầu thuốc phiện
Iodine 480mg/ml VN-5423-10 Hộp 50 ống 10ml Ống 1,549,101 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I
10/10/2013

2752
Tilatep for I.V. 

Injection 200mg
Teicoplanin 200mg/lọ VN-10581-10

Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước cất pha 

tiêm 3ml

Lọ 390,000
Standard Chem. & Pharm. Co., 

Ltd.
Công ty cổ phần DP Eco 22/10/2013

2753 Colposeptine Chlorquinaldol; Promestriene 200mg; 10mg VN-15953-12 Hộp 3 vỉ x 6 viên Viên 5,477 Laboratoire Theramex
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân
3/5/2013

2754 Citabin Capecitabin 500mg 8457/QLD-KD
hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 49,900 INDIA

Công ty TNHH MTV 

Vimepharco
5/11/2013

2755 Cytarabine-Belmed Cytarabine 1000mg 13225/QLD-KD hộp 1 lọ Lọ 330,000 Belarus
Công ty TNHH MTV 

Vimepharco
5/11/2013

2756

Daivobet (Đóng gói: 

Leo Pharmaceutical 

Products Ltd. A/S, 

Denmark)

Calcipotriol; Betamethasone 

dipropionate

Mỗi gam chứa: 

Calcipotriol 

50mcg; 

Betamethason 0,5

VN-11666-10
Hộp 1 tuýp 15g, 

30g
Tuýp 262,500 Leo Laboratories Limited

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
24/9/2013



2757 Daivonex Calcipotriol 50mcg/g VN-14207-11 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 273,000 Leo Laboratories Limited
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
24/9/2013

2758 Fludarabine-Belmed Fludarabine phosphate 50mg 11872/QLD-KD hộp 5 ống Ống 3,080,000 Belarus
Công ty TNHH MTV 

Vimepharco
5/11/2013

2759 Fucidin Acid Fusidic VN-14209-11
Hộp 1 tuýp 5g, 

15g
Tuýp 68,250 Leo Laboratories Limited

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
24/9/2013

2760 Mestinon S.C. Pyridostigmine Bromide 60mg/viên VN-5718-10 Hộp 1 lọ 150 viên Viên 4,840 Aupa Biopharm Co., Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/9/2013

2761 Plenmoxi Moxifloxacin HCl

400mg 

moxifloxacin/100

ml

VN-15706-12 hộp 1 chai 100ml Chai 250,000
Akums Drugs and 

Pharmaceuticals Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I
24/10/2013

2762 Refortan Hydroxyethyl Starch VN-9010-09 Chai 500ml Chai 120,750
Berlin Chemie (Menarini 

Group)

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
14/11/2013

2763 Thymox Cap Thymomodulin 80mg VN-10037-10
Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Viên 4,200 Chunggei Pharm Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I
18/10/2013

2764 MG-Tan Inj.
Glucose; Amino acids; Fat 

Emulsion

Glucose 

11,0%;Amino 

acids 11,3%;Fat 

Emulsion 20,0%

VN-14825-12
Túi 960ml, túi 

1440ml
Túi 590,000 MG Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

6/8/2013

2765 Transamin Tranexamic acid 250mg VN-6616-08
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,200 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
18/11/2013

2766 Transamin Tranexamic acid 500mg VN-6110-08
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 3,850 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
18/11/2013

2767 Transamin Injection Acid Tranexamic 250mg/5ml VN-11004-10
Hộp 10 ống x 

5ml
Ống 15,000 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
18/11/2013

2768
vắc xin 

Meningococcal BC
0.5ml 8804/QLD-KD

0,5ml/lọ, 10 

lọ/hộp
Liều 138,023 CuBa

Công ty TNHH MTV vắc xin 

và sinh phẩm Số 1
22/11/2013

2769
vắc xin Thủy Đậu 

(Varicella)
Vắc xin ngừa thủy đậu 0,5ml QLVX-0140-08 0,5ml/lọ/hộp Liều 332,375 Hàn Quốc

Công ty TNHH MTV vắc xin 

và sinh phẩm Số 1
22/11/2013

2770

Andriol Testocaps 

(đóng gói tại N.V 

Organon-The 

Netherland)

Testosterone Undecanoate 40mg VN-8889-09 Hộp 3 vỉ 10 viên Viên 7,953 Catalent France Beinheim SA
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
11/12/2013

2771 Chemodox Doxorubicine Hydrochloride 2mg/ml VN-16059-12 Lọ 10ml Lọ 5,145,000
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
18/12/2013

2772 Diprosalic ointment
Betamethasone dipropionate, 

acid salicylic
5mg/g; 30mg/g VN-15553-12 Tuýp 15g Tuýp 61,000 S-P Canada

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
11/12/2013

2773 Docetere 20 Docetaxel Trihydrate
20mg Docetaxel 

khan
VN-15041-12

Hộp chứa 01 lọ 

thuốc tiêm đơn 

liều và 01 lọ 

dung môi pha 

dung dịch tiêm 

đơn liều

Lọ 1,250,000 Dr. Reddys Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
18/12/2013

2774 Grafeel Filgrastim 300mcg/ml VN-5350-10

Hộp lớn chứa 6 

hộp nhỏ x 1 ống 

1ml

Ống 703,000 Dr. Reddys Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
18/12/2013

2775 Librax
Chlordiazepoxide; Clidinium 

bromide

Mỗi viên chứa: 

Chlordiazepoxide 

5mg; Clidinium 

bro

VN-10691-10
Hộp 1 lọ 100 

viên, 500 viên
Viên 2,830 Aupa Biopharm Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
27/12/2013

2776 Mitotax 100 Paclitaxel 6mg VN-5518-08 Hộp 1 lọ 6mg Lọ 1,330,000 Dr. Reddys Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
26/12/2013

2777 Mitotax 250 Paclitaxel 250mg VN-15424-12 Hộp 1 lọ Lọ 3,300,000 Dr. Reddys Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
18/12/2013

2778 Motilium-M Domperidone maleate
10mg 

Domperidone
VN-14215-11

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,977 Olic (Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
25/11/2013



2779 Omegut Omeprazole sodium 40mg Omeprazole VN-9107-09

Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước cất pha 

tiêm 10ml

Hộp 30,000 Popular Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
11/12/2013

2780 Orgametril Lynestrenol 5mg VN-15548-12
Hộp 1 vỉ x 30 

viên
Viên 1,900 N.V. Organon

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
11/12/2013

2781 Osetron 8mg Ondansetron hydrochloride 8mg VN-7152-08
Hộp vỉ 5 ống x 

4ml
Ống 10,417 Dr. Reddys Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
18/12/2013

2782
Refresh Tears 

Lubricant eye drops

Natri carboxymethyl cellulose 

0,5%
VN-8418-09 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 64,103 Allergan

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/11/2013

2783 Regulon Ethinylestradiol; Desogestrel
0,030mg/ 

0,150mg
VN-7160-08

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 

21 viên
Viên 2,334 Gedeon Richter Plc.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/11/2013

2784 Tuflu Tobramycin 15mg/5ml VN-13147-11 Hộp 1 lọ 5ml Hộp 27,000 Myung-In Pharm. Co., Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I TP. Hồ 

Chí Minh

17/9/2013

2785 Zymar Gatifloxacin 0,3  mg/ml VN-2092-06 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 75,653 Allergan
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/11/2013

2786 Obimin Plus Hỗn hợp Vitamin và khoáng chất VN-8321-09

Hộp 6 vỉ x 5 

viên; Hộp 1 vỉ x 

5 viên

Viên 7,173 Darya-Varia Laboratoria Công ty TNHH Tuệ Lâm 9/12/2013

2787 Novynette Ethinylestradiol; Desogestrel
0,020mg/ 

0,150mg
VN-7159-08

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 

21 viên
Viên 2,715 Gedeon Richter Plc.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/11/2013

2788
Eagle Brand 

Muscular Balm
Menthol/Methyl salicylate VN-8681-09

Hộp to chứa 12 

hộp nhỏ x 1 lọ 

20g

Hộp 17,800 PT. Eglin Pharma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2013

2789
Eagle Brand 

Muscular Balm
Menthol/Methyl salicylate VN-8681-09

Hộp to chứa 12 

hộp nhỏ x 1 lọ 

10g

Hộp 10,900 PT. Eglin Pharma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2013

2790
Eagle Brand Yellow 

Balm

Menthol, Eucalyptus oil, Methyl 

salicylate, Camphor, Peppermint 

oil

VN-9197-09

Hộp lớn chứa 12 

hộp nhỏ x 1 lọ 

40g

Hộp 24,800 PT. Eglin Pharma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2013

2791
Eagle Brand Yellow 

Balm

Menthol, Eucalyptus oil, Methyl 

salicylate, Camphor, Peppermint 

oil

VN-9197-09

Hộp lớn chứa 12 

hộp nhỏ x 1 lọ 

20g

Hộp 13,200 PT. Eglin Pharma
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
10/12/2013

2792 Grafeel Filgrastim VN-5350-10

Hộp lớn chứa 6 

hộp nhỏ x 1 ống 

1ml

Ống 703,000 Dr. Reddys Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
18/12/2013

2793 Zymar Gatifloxacin VN-2092-06 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 75,653 Allergan
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/11/2013

2794
Refresh Tears 

Lubricant eye drops

Natri carboxymethyl cellulose 

0,5%
VN-8418-09 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 64,103 Allergan

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
27/11/2013

2795 Lipiodol Ultra Fluide
Ethyl Ester của acid béo đã iod 

hoá trong hạt dầu thuốc phiện
VN-5423-10 Hộp 50 ống 10ml Ống 1,997,976 Guerbet

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung Ương I
10/10/2013

2796 Codalgin Forte
Paracetamol 500mg; Codeine 

phosphate 30mg

VN-13600-11 

(GPNK: 338/QĐ-

QLD ngày 

7/9/2011)

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Viên 2,876

Sigma Pharmaceuticals 

Australia Pty., Ltd.
Công ty Cổ phần Armepharco 20/5/2014

2797

Dianeal low cal 

(2.5mEq/l) P/D 

SOLN 1.5% Dex. 

Dextroserose, Natri Chloride, 

Natri lactate,  CalciCholoride, 

Magnesium Chloride

túi 5l túi 170,710 Baxter
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/3/2011

2798

Dianeal low cal 

(2.5mEq/l) P/D 

SOLN 2.5% Dex.

Dextroserose, Natri Chloride, 

Natri lactate,  CalciCholoride, 

Magnesium Chloride

túi 5l túi 170,710 Baxter
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/3/2011

2799

Dianeal low cal 

(2.5mEq/l) P/D 

SOLN 1.5% Dex. 

Dextroserose, Natri Chloride, 

Natri lactate,  CalciCholoride, 

Magnesium Chloride

túi 2l túi 74,456 Baxter
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/3/2011



2800

Dianeal low cal 

(2.5mEq/l) P/D 

SOLN 2.5% Dex.

Dextroserose, Natri Chloride, 

Natri lactate,  CalciCholoride, 

Magnesium Chloride

túi 2l túi 74,456 Baxter
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/3/2011

2801

Dianeal low cal 

(2.5mEq/l) P/D 

SOLN 4.25% Dex

Dextroserose, Natri Chloride, 

Natri lactate,  CalciCholoride, 

Magnesium Chloride

túi 2l túi 74,456 Baxter
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/3/2011

2802

Dianeal low cal 

(2.5mEq/l) P/D 

SOLN 2.5% Dex. 

Dextroserose, Natri Chloride, 

Natri lactate,  CalciCholoride, 

Magnesium Chloride

túi 2.5l túi 94,539 Baxter
Công ty CP Y dược phẩm 

Vimedimex
21/3/2011

2803 Methylnol
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg Methyl-

prednisolone
VN-8018-09

Hộp 1ống bột + 

1 ống nước cất 

pha tiêm 2ml

Ống 34,078
Mustafa Nevzat Ilac Sanayii 

A.S.

Công ty TNHH MTV Dược 

Trung Ương 3
25/3/2014

2804

Puregon (Đóng gói: 

N.V. Organon, The 

Netherlands)

Follitropin beta 100IU/0,5ml VN-10559-10
Hộp 1 lọ, 5 lọ, 

10 lọ 0,5ml
Lọ 950,100 Organon (Ireland) Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/1/2014

2805

Puregon (Đóng gói: 

N.V. Organon, The 

Netherlands)

Follitropin beta 50IU/0,5ml VN-10560-10
Hộp 1 lọ, 5 lọ, 

10 lọ 0,5ml
Lọ 488,200 Organon (Ireland) Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/1/2014

2806

Puregon (Đóng gói: 

Organon (Ireland) 

Ltd - Ireland)

Follitropin beta 300UI/0,36ml VN-8885-09
Hộp 1 cartridge 

+ 6 kim tiêm
Hộp 5,650,600

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/1/2014

2807

Puregon (Đóng gói: 

Organon (Ireland) 

Ltd - Ireland)

Follitropin beta 600UI/0,72ml VN-8884-09
Hộp 1 cartridge 

+ 6 kim tiêm
Hộp 2,850,400

Vetter Pharma - Fertigung 

GmbH & Co. KG.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/1/2014

2808 Diprospan Injection

Betamethasone dipropionate, 

Betamethasone sodium 

phosphate

6,43mg/ml; 

2,63mg/ml
VN-15551-12 Hộp 1 ống 1ml Ống 47,900 Schering - Plough Labo N.V.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/1/2014

2809 Kamistad-Gel N

Lidocain hydroclorid  20mg/1g; 

Dịch chiết hoa cúc (1:4-5) 

185mg/1g

VN-17164-13 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 23,815 Stada Arzneimittel AG Công ty cổ phần Pymepharco. 25/1/2014

2810 Dysport

Phức hợp độc tố Clostridium 

botulinum type A-ngưng kết tố 

hồng cầu

500 đơn vị Ipsen VN-9461-10

Hộp 1 lọ thuốc 

bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm

Lọ 6,627,920 Ipsen Biopharm Limited
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
10/4/2014

2811 Intaxel 100mg/17ml Paclitaxel 100mg/17ml VN-14170-11 Hộp 1 lọ 17ml Lọ 1,798,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
5/3/2014

2812 Intaxel 30mg/5ml Paclitaxel 30mg/5ml VN-14171-11

Hộp 1 lọ thủy 

tinh 5ml chứa 

30mg Paclitaxel

Lọ 662,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
5/3/2014

2813 Intaxel Paclitaxel 100mg/17ml VN-1926-06 Hộp 1 lọ 17ml Lọ 1,798,000 Dabur Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
5/3/2014

2814 Intaxel Paclitaxel 30mg/5mg VN-2405-06 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 662,000 Dabur Pharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
5/3/2014

2815 Cytarabine-Belmed Cytarabine 100mg 11873/QLD-KD

Hộp 5 ống bột 

đông khô pha 

tiêm 100mg

Ống 80,000 Belarus
Công ty TNHH MTV 

Vimepharco
18/12/2013

2816 Cytarabine-Belmed Cytarabine 20mg/ml 11873/QLD-KD
Hộp 5 ống 5ml 

dung dịch tiêm
Ống 80,000 Belarus

Công ty TNHH MTV 

Vimepharco
18/12/2013

2817 Methotrexate-Belmed Methotrexate 2.5mg 6188/QLD-KD
Hộp 20 viên nén 

bao phim
Ống 4,200 Ấn Độ

Công ty TNHH MTV 

Vimepharco
18/12/2013

2818 Varicella Vắc xin Thủy đậu 0.5ml QLVX-0140-08 Hộp 1 lọ 0.5ml Liều 394,375 Hàn Quốc
Công ty TNHH MTV Vắc xin 

và sinh phẩm số 1
27/3/2014

2819 Ceftazidime Ceftazidime pentahydrate 1g hoạt lực VN-14489-12 Hộp 1 lọ Lọ 23,800 Cadila Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
20/1/2014



2820

Perindopril 

Erbumine Tablets 

4mg

Perindopril Erbumine B.P 4mg VN-13680-11
Hộp 1 vỉ  x 10 

viên
Viên 2,100 Cadila Healthcare Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
13/1/2014

2821 Sunzobone

Acid Zolendronic monohydrat 

tương đương 4mgAcid 

Zolendronic

4mg VN-9865-10

Hộp 1 lọ thuốc + 

1 ống nước pha 

tiêm

Lọ 2,940,000
Sun Pharmaceutical Industries 

Ltd.

Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
16/1/2014

2822 Coversyl 5mg Perindopril Arginine 5mg VN-17087-13 Hộp 1 lọ 30 viên Viên 5,650
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/4/2014

2823 Daflon

Purified, micronized flavonoid 

fraction 500mg (450mg 

diosmin; 50mg Flavonoid  

expressed as hesperidin)

500mg VN-15519-12

Hộp 2 vỉ x 15 

viên; hộp 4 vỉ x 

15 viên

Viên 3,259
Les Laboratoires Servier 

Industrie

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/4/2014

2824 Eryfluid 4% Erythromycine 4g/100ml VN-7942-09 Hộp 1 lọ 30ml lọ 55,068
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty cổ phần Y dược phẩm 

Vimedimex
8/4/2014

2825 Locatop 0,1% Desonide 0,1% VN-16022-12 Hộp 1 tuýp 30g Tube 63,873
Pierre Fabre Medicament 

production

Công ty cổ phần Y dược phẩm 

Vimedimex
8/4/2014

2826 Easyef 0,005%
Yếu tố tăng trưởng biểu bì 

người tái tổ hợp (RhEGF)
0.5mg/1ml VN-9163-09

Hộp 1 bộ 10ml 

(bơm tiêm chứa 

1ml dung dịch 

thuốc + lọ chứa 

9ml dung môi)

Hộp 2,300,000 Daewoong Pharm. Co., Ltd.
Công ty TNHH Dược phẩm & 

Thiết bị Y tế Hoàng Đức
21/4/2014

2827 Postinor-2 Levonorgestrel 0,75mg VN-8706-09 Hộp 1 vỉ x 2 viên Viên 12,011 Gedeon Richter Plc.
Công ty cổ phần Y Dược 

phẩm VN
23/5/2014

2828
MMR II & Diluent 

Inj 0.5ml 10's
Virus sởi, quai bị, rubella QLVX-0347-10 Liều 133,470 USA - Đóng gói Australia

Công ty cổ phần Dược liệu 

Trung ương 2
3/6/2014

2829
Leunase INJ 10.000 

KU
L-Asparaginase 10.000 KU 10,000 KU VN-8804-09 Hộp 1 lọ lọ 1,150,000 Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. Công ty cổ phần S.P.M 6/5/2014

2830 Taxotere Docetaxel  80mg/4ml VN2-129-13 Hộp 1 lọ x 4ml Lọ 11,212,992
Sanofi-Aventis Deutschland 

GmbH

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn

SAPHARCO

27/5/2014

2831 Favirab Huyết thanh kháng dại 5ml QLSP-0104-08
Lọ 5ml, Hộp 1 

lọ; hộp 10 lọ
Lọ 490,561 Sanofi Pasteur

Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
30/5/2014

2832 Meningo A+C
Polysaccharide Meningococcal 

A+C
0.5ml QLVX-0294-09 Hộp 1 lọ 1 liều lọ 127,039 Sanofi Pasteur

Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
30/5/2014

2833 Typhim Vi Typhoid vaccine 10ml QLVX-0290-09
Hộp 10 lọ, lọ 20 

liều vắc xin  
lọ 115,571 Sanofi Pasteur

Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
30/5/2014

2834 Tetavax Tetanus vaccine 0.5ml QLVX-0291-09

Hộp 1 bơm tiêm 

nạp sẵn 0.5ml 

vắc xin

Bơm tiêm 49,173 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển và thương mại Hồng Thuý
3/12/2012

2835 Docetere 20 Docetaxel Trihydrate
20mg Docetaxel 

khan
VN-15041-12

Hộp chứa 01 lọ 

thuốc tiêm đơn 

liều và 01 lọ 

dung môi pha 

dung dịch tiêm 

đơn liều

Lọ 980,900 Dr. Reddys Laboratories Ltd.
Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
3/7/2014

2836 Chiamin S - injection Các amino acid 500ml VN-10573-10

Chai 500ml 

dung dịch tiêm 

truyền

Chai 77,000 Siu Guan Chem. Ind. Co., Ltd.
CTCP Tập đoàn Dược phẩm 

và Thương mại Sohaco
17/4/2014

2837
5-Fluorouracil 

Ebewe 250mg
Fluorouracil 250mg/5ml 17142/QLD-KD

Hộp 5 ống 5ml 

dung dịch tiêm
Ống 50,400 Ebewe - Áo

Công ty TNHH MTV Dược 

Phẩm Trung ương 1
28/3/2014

2838
Panadol viên sủi 

500mg
Paracetamol 500mg 500mg VN-16488-13

Hộp 5 vỉ x 4 viên 

sủi
Viên 1,958

GlaxoSmithKline Australia 

Pty., Ltd. (Consumer 

Healthcare Division)

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
9/6/2014



2839

Nebilet (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin-

Chemie AG 

(Menarini Group)

Nebivolol Hydrochloride 5mg VN-9949-10
Hộp 1 vỉ, hộp 2 

vỉ x 14 viên
Viên 8,000 Berlin Chemie AG

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
9/7/2014

2840 Oxitan 100mg/20ml Oxaliplatin 5mg/ml VN2-82-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 3,150,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
17/7/2014

2841 Oxitan 50mg/10ml Oxaliplatin 5mg/ml VN2-83-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 1,596,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
17/7/2014

2842 Tetavax Vắc xin ngừa uốn ván 0.5ml VN-0291-09

Hộp 1 bơm tiêm 

nạp sẵn 1 liều 

vắc xin

Hộp 54,600 Sanofi Pasteur
Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
7/4/2014

2843 Duotrav Travoprost, Timolol

Travoprost 

40mcg/ml, 

Timolol 5mg/ml

VN-5725-08 Lọ 2,5ml Lọ 342,400 Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/7/2014

2844 Tobrex Tobramycin 0,3% VN-7954-09  Hộp 1 lọ 5 ml Lọ 42,000 S.a. Alcon - Couvreur n.v.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/7/2014

2845 Systane Ultra
Polyethylene Glycol 400, 

Propylene Glycol
0,4%/0,3% VN-4956-10

Hộp 1 lọ x 5. ml 

dung dịch thuốc 

nhỏ mắt

Lọ 66,110 Alcon Laboratories, Inc.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
11/7/2014

2846 Neo-Codion
Codein Camphosulphonate,  

Sulfogaiacol, Grindelia

25mg Codein 

Camphosulphonat

e, 100mg 

Sulfogaiacol, 

VN-7869-09 Hộp 2vỉ x 10viên Viên 3,588 Sophartex
Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
5/6/2014

2847 Nitromint Nitroglycerin 2,6mg VN-14162-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,700

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty  TNHH SPM 14/7/2014

2848 Methylene Blue 1% Methylene Blue 1% 10ml 11302/QLD-KD Hộp 10 lọ Lọ 389,000 Công ty CPDP ECO 7/11/2014

2849 Dopegyt Methyldopa 250mg VN-13124-11

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Viên 1,995
Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
Công ty TNHH MTV DP TW1 9/9/2013

2850

Fucidin H (đóng gói: 

Leo pharmaceutical 

products Ltd.-

Denmark)

Acid Fusidic 0,3g, 

Hydrocortisone acetate 0,15g
. VN-5148-07 Hộp 1 tuýp 15g Tuýp 88,300 Leo Laboratories Limited

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
11/6/2014

2851 Concor Bisoprolol hemifumarate 5mg VN-7748-09
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 4,174 Merck KGaA

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
17/6/2014

2852 Concor cor Bisoprolol hemifumarate 2,5mg VN-7267-08
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
Viên 3,050 Merck KGaA

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
17/6/2014

2853 Lipiden Gemfibrozil  300mg VN-17410-13
Hộp 10vỉ x 

10viên
Viên 2,213 Daehan New Pharm Co., Ltd Công ty cổ phần Traphaco 25/8/2014

2854

Vắc xin thủy đậu 

(Varicella) 

0,5ml/lọ/hộp

QLVX-0140-08 Lọ 394,375 Green Cross - Korea
Công ty TNHH MTV vắc xin 

và sinh phẩm số 1
9/1/2014

2855
Scotts Emulsion 

Orange

Cod liver oil; Vitamin A và D3 

oily concentrate; Calcium 

hypophosphite

VN-5376-10 Hộp 1 chai 200ml Chai 37,500 IDS Manufacturing Sdn. Sbd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
18/7/2014

2856

Dianeal Low 

Calcium (2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 1,5% 

Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, Magnesium 

chloride

VN-10748-10 Túi nhựa 5l Túi 179,245
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/7/2014

2857

Dianeal Low 

Calcium (2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 2,5% 

Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, Magnesium 

chloride

VN-10749-10 Túi nhựa 5l Túi 179,245
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/7/2014



2858

Dianeal Low 

Calcium (2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 1,5% 

Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, Magnesium 

chloride

VN-10748-10 Túi nhựa 2l Túi 78,179
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/7/2014

2859

Dianeal Low 

Calcium (2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 2,5% 

Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, Magnesium 

chloride

VN-10749-10 Túi nhựa 2l Túi 78,179
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/7/2014

2860

Dianeal Low 

Calcium (2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 4,25% 

Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, Magnesium 

chloride

VN-10750-10 Túi nhựa 2l Túi 78,179
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
23/7/2014

2861 Fleet Enema
Monobasic Sodium Phosphat, 

Dibasic Sodium Phosphat
19g; 7g/118ml VN-9933-10

Hộp 1 chai dung 

tích 133ml
Chai 59,200 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/8/2014

2862
Fleet Enema for 

Children

Monobasic Sodium Phosphat, 

Dibasic Sodium Phosphat
9,5g; 3,5g/59ml VN-9934-10

Hộp 1 chai dung 

tích 66ml
Chai 40,200 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/8/2014

2863

Fleet Phospho - Soda 

muối nhuận tràng 

đường uống, mùi 

gừng và chanh

Monobasic Natri Phosphat, 

Dibasic Natri Phosphat
7,2g/2,7g (15ml) VN-4975-10

Hộp 1 chai dung 

tích 45ml
Chai 54,500 C.B. Fleet Company Inc.

Công ty cổ phần Y Dược 

Vimedimex
9/8/2014

2864 Mucosolvan Ambroxol  hydrochloride 30mg 30mg VN-16588-13
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Viên 2,501 Delpharm Reims

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
21/8/2014

2865 Phosphalugel
Aluminum phosphate 20% gel 

12,38g/gói 20g
VN-16964-13 Hộp 26 gói x 20g Gói 3,752 Pharmatis

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
21/8/2014

2866 Efferalgan Codeine
Paracetamol 500mg, Codeine 

Phosphate 30mg
VN-14067-11

Hộp 10 vỉ x 4 

viên nén sủi bọt
Viên 3,759 Bristol - Myers Squibb

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
29/8/2014

2867 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-5344-10 Hộp 12 gói Gói 2,736 Bristol Myers Squibb
Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
29/8/2014

2868 Efferalgan Paracetamol 500mg VN-14558-12
Hộp 4 vỉ x 4 viên 

nén sủi bọt
Viên 2,696 Bristol - Myers Squibb

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
29/8/2014

2869 Efferalgan Paracetamol 250mg VN-5345-10 Hộp 12 gói Gói 3,515 Bristol Myers Squibb
Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
29/8/2014

2870 Efferalgan Paracetamol 150mg VN-12419-11
Hộp 2 vỉ x 5 viên 

đặt
Viên 2,421 Bristol - Myers Squibb

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
29/8/2014

2871 Merofen 1
Meropenem (dưới dạng 

Meropenem trihydrate) 1000mg
VN-16533-13 Hộp 1 lọ Lọ 388,080 PT. Dankos Farma

Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
28/7/2014

2872 Kalbezar 200mg Gemcitabine 200mg VN2-22-13

Hộp chứa 1 lọ 

200mg 

Gemcitabine

Lọ 503,799 Eriochem S.A.
Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
18/6/2014

2873 D Prazole 40 Pantoprazol Natri 40mg VN-13789-11

Hộp 1 lọ + 1 ống 

10 ml dung môi 

pha tiêm Natri 

chloride 0,9%

Lọ 50,000 Duxen Pharmaceuticals (P) Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
8/9/2014

2874 Lacteol 340mg Lactobacillus LB 10 tỷ
Lactobacillus LB 

10 tỷ
VN-9415-09

Hộp 10 gói bột 

pha hỗn dịch 

uống

gói 10,368 Axcan Pharma S.A (Pháp)
Công ty CP Thương mại Việt 

Nữ
28/8/2014

2875 Neo-Tergynan
Metronidazol, neomycin, 

nystatin
VN-8310-09

Hộp 1 vỉ x 10 

viên nén đặt âm 

đạo

Viên 11,880 Sophartex (Pháp)
Công ty CP Thương mại Việt 

Nữ
28/8/2014

2876 Duphaston Dydrogestrone 10mg VN-12830-11 Hộp 20 viên Viên 7,360 Abbott Products GmbH
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
24/9/2014



2877 Solian Amisulpride 200mg VN-10336-05
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Hộp 627,704 Sanofi Winthrop Industrie

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
5/10/2009

2878 Cycloferon
Acridoneacetic acid, N-

methylglucamine
0,250g; 0,193g VN-9857-10 Hộp 5 ống x 2ml Ống 53,000

Scientific Technological 

Pharmaceutical Firm "Polysan", 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
19/8/2014

2879 Dopegyt Methyldopa 250mg VN-13124-11
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,995

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.
CT TNHH DP TÍN ĐỨC 15/9/2014

2880 Medoclor 500mg
Cefaclor (dưới dạng Cefaclor 

monohydrate) 500mg
VN-17744-14 Hộp 2 vỉ x 8 viên Viên 16,300 Medochemie Ltd. - Factory C

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

29/9/2014

2881 Alcaine
Proparacaine hydrochloride 

(Proxymetacaine hydrochloride)
0,5% VN-13473-11 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 39,380 s.a.Alcon-Couvreur n.V.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/5/2014

2883 Rabemark 20 Rabeprazol Natri 20mg VN-11177-10
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,210 Marksans Pharma ltd - India Công ty cổ phần Armephaco 11/11/2014

2884 Ecomin Methylcobalamine 500mcg VN-8326-09
Hộp 10vỉ x 10 

viên
Viên 1,804 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/11/2014

2885 Ecomin OD Methylcobalamine 1500mcg VN-8327-09
Hộp 10vỉ x 

10viên
Viên 5,047 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/11/2014

2886 Ecomin OD Injection Methylcobalamine 1500mcg VN-8953-09 Hộp 5 ống Ống 25,240 Windlas Biotech Ltd.

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

3/11/2014

2887 Menopur
Menotrophin 75IU FSH + 75 IU 

LH

Menotrophin 

75IU FSH + 75 

IU LH

QLSP-0751-13

Hộp 10 lọ bột + 

10 ống dung môi 

1 ml

Lọ 680,468 Ferring GmbH - Germany
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/10/2014

2888 Optive
Carboxymethyl cellulose natri, 

Glycerin
0,5%/0,9% VN-4960-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 82,853 Allergan Sale, LLC

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/9/2014

2889 Poly-Pred Liquifilm
Prednisolon acetat, Neomycin 

sulfat, Polymixin B sulfat

Mỗi ml dung dịch 

chứa: Prednisolon 

acetat 5mg; 

Neomycin sulfat 

5mg; Polymixin 

B sulfat 

10.000IU/ml

VN-9924-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 40,011
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/9/2014

2890 Pred Forte Prednisolon acetat
1% w/v (10 

mg/ml)
VN-14893-12 Hộp 1 chai 5ml Lọ 31,763

Allergan Pharmaceuticals 

Ireland

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/9/2014

2891 Refresh Plus Natri carboxymethyl cellulose 5mg/ml VN-4150-07
Hộp 30 ống x 

0,4ml
Ống 2,536 Allergan

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
9/9/2014

2892 Tobraquin
Tobramycin sulfate; 

Dexamethasone natri phosphate

(Tobramycin 

0,3%; 

Dexamethasone 

0,1%)/5ml

VN-14413-11 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 7,431 Makcur Laboratories Ltd. Công ty CP Armepharco 26/11/2014

2893 Dopegyt Methyldopa 250mg VN-13124-11
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 2,200

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co.

Công ty TNHH MTV DP 

Trung Ương I (CPC1)
18/11/2014

2894 Celenobe-100 Celecoxib 100mg VN-17339-13
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 617

Mepro Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
18/12/2014

2895 Celenobe-200 Celecoxib 200mg VN-17340-13
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,028

Mepro Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
18/12/2014

2896 Miowan 10
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast sodium) 10mg
VN-16688-13 Hộp 3 vỉ x 5 viên Viên 5,600 The Acme Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
18/12/2014

2897 Miowan 5
Montelukast (dưới dạng 

Montelukast natri) 5mg
VN-17011-13

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 3,575 The Acme Laboratories Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
18/12/2014

2898 Micardis Telmisartan 80mg VN-5024-10
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 15,630

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/12/2014



2899 Mobic Meloxicam 15mg VN-16140-13
Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Viên 16,190 Boehringer Ingelheim Ellas A.E

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
5/12/2014

2900 Lipiodol Ultra Fluide
Ethyl Ester của acid béo đã iod 

hoá trong hạt dầu thuốc phiện
Iodine 480mg/ml VN-5423-10 Hộp 50 ống 10ml Ống 2,596,476 Guerbet

Công ty TNHH MTV DP 

Trung Ương I (CPC1)
25/12/2014

2901 Benoramintab
Betamethason; 

Dexchlorpheniramine maleate
0,25mg; 2mg VN-5454-10 chai 500 viên Viên 280 Sinil Pharm Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/12/2014

2902 Diprospan Injection

Betamethasone dipropionate, 

Betamethasone sodium 

phosphate

6,43mg/ml; 

2,63mg/ml
VN-15551-12 Hộp 1 ống 1 ml ống 52,690 Schering - Plough Labo N.V.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
22/12/2014

2903 Lipiodol Ultra Fluide
Ethyl Ester của acid béo đã iod 

hoá trong hạt dầu thuốc phiện
Iodine 480mg/ml VN-5423-10 Hộp 50 ống 10ml Ống 2,596,476 Guerbet

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
19/1/2015

2904
Calcium-Sandoz 

500mg

Calcium lactate gluconate; 

Calcium carbonate
500mg VN-10445-10

Hộp 1 tuýp 20 

viên
viên 3,926

Novartis Pharma (Pakistan) 

Limited - Pakistan

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
26/1/2015

2905 Kimalu Clopidogrel 75mg VN-14636-12
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 16,500 Farmak JSC Công ty cổ phần Traphaco 16/12/2014

2906

Hirudoid (product 

license holder: 

Medinova Ltd., 

Switzerland)

Mucopolysaccharide polysulfate 0,015g/5g VN-5343-10 Hộp 1 tuýp 14g Tuýp 56,187 Olic (Thailand) Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/12/2014

2907 Oxitan 50mg/10ml Oxaliplatin 5mg/ml VN2-83-13 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 900,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
6/2/2015

2908 Daxotel Docetaxel 80mg/2ml VN-15438-12

Hộp 1 lọ 2ml + 1 

ống dung môi 

6ml

Lọ 2,200,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
6/2/2015

2909 Intaxel 30mg/5ml Paclitaxel 30mg/5ml VN-14171-11

Hộp 1 lọ thủy 

tinh 5ml chứa 

30mg Paclitaxel

Lọ 400,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
6/2/2015

2910 Daxotel Docetaxel 20mg/0,5ml VN-15437-12

Hộp 1 lọ 0,5ml + 

1 ống dung môi 

1,5ml

Lọ 800,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
6/2/2015

2911
Ceftriaxone Gerda 

1g/100ml

Ceftriaxone (dưới dạng 

Ceftriaxone natri) 1g
VN-16696-13

Hộp 1 lọ  + 1 

ống nước cất pha 

tiêm 10ml

Lọ 48,500 LDP Laboratorios Torlan SA
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
5/2/2015

2912 Oxitan 100mg/20ml Oxaliplatin 5mg/ml VN2-82-13 Hộp 1 lọ 20ml Lọ 1,800,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
6/2/2015

2913 Intaxel 100mg/17ml Paclitaxel 100mg/17ml VN-14170-11 Hộp 1 lọ 17ml Lọ 1,200,000 Fresenius Kabi Oncology Ltd
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
6/2/2015

2914 Binancef-500 DT Cefadroxil
500mg 

Cefadroxil khan
VN-14750-12

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,375 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
5/3/2015

2915 Oxaliplatin - Belmed Oxaliplatin 100mg VN2-289-14 hộp 1 lọ Lọ 2,498,000 Belmedpreparaty  RUE
Công ty TNHH MTV 

Vimepharco
6/1/2015

2916 Oxaliplatin - Belmed Oxaliplatin 50mg VN2-290-14 hộp 1 lọ Lọ 1,450,000 Belmedpreparaty  RUE
Công ty TNHH MTV 

Vimepharco
6/1/2015

2917
Aminoplasmal 

B.Braun 10% E

Isoleucine; Leucine; Lysine 

hydrochloride; Methionine; 

Phenylalanine; Threonine; 

Tryptophan; Valine; ..

VN-18160-14 Chai 500ml Chai 160,000 B.Braun Melsungen AG
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
26/3/2015

2918
Aminoplasmal 

B.Braun 10% E

Isoleucine; Leucine; Lysine 

hydrochloride; Methionine; 

Phenylalanine; Threonine; 

Tryptophan; Valine; ..

VN-18160-14 Chai 250ml Chai 105,000 B.Braun Melsungen AG
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
26/3/2015

2919
Aminoplasmal 

B.Braun 5% E

Isoleucine; Leucine; Lysine 

hydrochloride; Methionine; 

Phenylalanine; Threonine; 

Tryptophan; . …

VN-18161-14 Chai 500ml Chai 117,000 B.Braun Melsungen AG
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
26/3/2015



2920
Aminoplasmal 

B.Braun 5% E

Isoleucine; Leucine; Lysine 

hydrochloride; Methionine; 

Phenylalanine; Threonine; 

Tryptophan; . …

VN-18161-14 Chai 250ml Chai 68,100 B.Braun Melsungen AG
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
26/3/2015

2921 Favirab Anti rabies serum 5ml QLSP-0104-08 Hộp 10 lọ Lọ 520,800
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
5/3/2015

2922 Meningo A+C
Meningococcal Polysaccharide 

Vaccine A+C
QLVX-0294-09

Hộp 1 lọ + 1 

hơm tiêm dung 

môi

Hộp 130,200 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
5/3/2015

2923 Pentaxim
Vaccin ngừa 5 bệnh: Bạch hầu, 

UV,  ho gà, bại liệt, Hib
QLVX-0287-09

Hộp 1 lọ vắc xin 

và 1 bơm tiêm
Hộp 629,200 Sanofi Pasteur

Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
5/3/2015

2924 Pneumo 23

polysaccharide của vỏ vi khuẩn 

streptococcus pneumoniae đa 

typs

25mcg/ týp QLVX-0699-13

hộp 1 bơm tiêm 

nạp sẵn 0,5ml 

vắc xin

Hộp 309,750 Pháp
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
5/3/2015

2925 Typhim VI Typhoid Vaccine QLVX-0289-09

hộp 1 lọ vắc xin 

+ 1 bơm tiêm 

dung môi

Hộp 120,750 Sanofi Pasteur
Công ty TNHH TVPT và TM 

Hồng Thúy
5/3/2015

2926 Diprospan Amp 1ml 

Betamethasone dipropionate, 

Betamethasone sodium 

phosphate

6,43mg/ml; 

2,63mg/ml
VN-15551-12 Hộp 1 ống 1 ml ống 57,959

Schering - Plough Labo N.V. 

Belgium

Công ty Cổ phần dược liệu 

Trung ương 2
20/3/2015

2927 Axozine Cetirizine  Hydrochloride 10mg VN-15361-12
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 280 Axon Drugs Private Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
21/1/2015

2928 Calcium Nature Bột vỏ sò; Vitamin D2 . VN-0512-06 Lọ 60 viên Viên 2,000 ADH Health Products, Inc.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
6/2/2015

2929 Mydrin-P Tropicamide; Phenylephrine HCl 0,5%; 0,5 % VN-14357-11 Hộp 1 lọ 10 ml Lọ 46,200 Santen OY
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
12/3/2015

2930
Betadine Antiseptic 

Solution
Povidone Iodine VN-10690-10 Hộp 1 chai 125ml Chai 46,457

Mundipharma Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/3/2015

2931
Betadine Vaginal 

Douche
Povidone Iodine VN-14885-12 Hộp 1 chai 125ml Chai 46,457

Mundipharma Pharmaceuticals 

Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
19/3/2015

2932 Harxone
Cefoperazone sodium/ 

Sulbactam sodium

1.0 g 

Cefoperazone;1.0 

g Sulbactam

VN-16087-12

Hộp 1 lọ bột pha 

tiêm + 1 ống 

nước vô khuẩn 

pha tiêm 10ml

Lọ 32,000
Harbin Pharmaceutical Group 

Co.,Ltd. General Pharm Factory  

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/3/2015

2933 Sarariz Capsule Flunarizin dihydroclorid
Flunarizin 5mg/ 

viên
VN-9801-10

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 1,100

Hutecs Korea Pharmaceutical 

Co., Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
9/4/2015

2934 Anazo Anastrozole 1mg/viên VN-10038-10
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
Viên 30,500 TTY Biopharm Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/3/2015

2935
Asadin Injection 

1mg/ml
Arsenic trioxide 1mg/ml VN-11754-11 Hộp 1 lọ 10ml Lọ 744,000 TTY Biopharm Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/3/2015

2936 Irino
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
20mg/ml VN-15812-12 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 2,086,000

TTY Biopharm Co., Ltd-Chung 

Li Factory

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/3/2015

2937 Irino
Irinotecan Hydrochloride 

trihydrate
20mg/ml VN-15811-12 Hộp 1 lọ 2ml Lọ 828,000

TTY Biopharm Co., Ltd-Chung 

Li Factory

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/3/2015

2938 Ufur capsule Tegafur 100mg; Uracil 224mg VN-17677-14
Hộp 7 vỉ x 10 

viên
Viên 39,500 TTY Biopharm Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
25/3/2015

2939 Diprospan Injection

Betamethasone dipropionate, 

Betamethasone sodium 

phosphate

6,43mg/ml; 

2,63mg/ml
VN-15551-12 Hộp 1 ống 1ml ống 63,738 Schering - Plough Labo N.V.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
13/6/2015

2940 Microclismi 3g

Glycerol 2,25g; Dịch chiết hoa 

cúc La Mã  0,1g; Dịch chiết hoa 

cẩm quỳ  0,1g

VN-17220-13 Hộp 6 tuýp 3g Tuýp 12,000 Zeta Farmaceutici S.p.A.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
24/4/2015

2941 Acyclovir Stada Acyclovir 50mg VN-14811-12 Hộp 1 tuýp 2g Tuýp 24,596 Stadapharm GmbH
Công ty CPTMD Sâm Ngọc 

Linh Quảng Nam
24/4/2015



2942 Kamistad-Gel N

Lidocain hydroclorid  20mg/1g; 

Dịch chiết hoa cúc (1:4-5) 

185mg/1g

VN-17164-13 Hộp 1 tuýp 10g Tuýp 24,384 Stada Arzneimittel AG
Công ty CPTMD Sâm Ngọc 

Linh Quảng Nam
24/4/2015

2943 Pentaxim
Vaccin ngừa 5 bệnh: Bạch hầu, 

UV,  ho gà, bại liệt, Hib
QLVX-0287-09

Hộp 1 lọ vắc xin 

và 1 bơm tiêm
Hộp 630,000 Sanofi Pasteur

Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
21/5/2015

2944 Binancef-500 DT Cefadroxil
500mg 

Cefadroxil khan
VN-14750-12

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 1,375 Micro Labs Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
5/3/2015

2945 Clarityne Syrup Loratadine 1mg/ml VN-11320-10
Hộp 1 chai x 

60ml
Chai 49,100

PT Schering Plough Indonesia 

Tbk

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/6/2015

2946 Clarityne Tablets Loratadine 10mg VN-8888-09
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 7,140

PT Schering Plough Indonesia 

Tbk

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/6/2015

2947 Elomet Cream Mometasone furoate 0,1% VN-8275-09 Hộp 1 tuýp 5g Tuýp 26,900
PT Schering Plough Indonesia 

Tbk

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/6/2015

2948 Nasonex

Mometasone furoate (dd 

Mometasone furoate 

monohydrate) 50mcg / nhát xịt

VN-17531-13
Hộp 1 chai 60 

liều xịt
Chai 197,100 Schering - Plough Labo N.V.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/6/2015

2949

Tracleer (CS xuất 

xưởng: Actelion 

Pharmaceuticals Ltd, 

đ/c: Gewerbestrasse 

16, CH-4123 

Allschwil, 

Switzerland)

Bosentan (dưới dạng Bosentan 

monohydrat) 62,5mg
VN-18487-14 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 612,500 Patheon Inc.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
17/6/2015

2950

Tracleer (CS xuất 

xưởng: Actelion 

Pharmaceuticals Ltd, 

đ/c: Gewerbestrasse 

16, CH-4123 

Allschwil, 

Switzerland)

Bosentan (dưới dạng Bosentan 

monohydrat) 125mg
VN-18486-14 Hộp 1 lọ 60 viên Viên 612,500 Patheon Inc.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
17/6/2015

2951 Omparis Injection
Omeprazole (dưới dạng 

Omeprazole sodium)  40mg
VN-16123-13

Hộp 1 lọ bột + 1 

ống dung môi 

pha tiêm

Lọ 36,000 Aristopharma Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
23/6/2015

2952 Paclitaxelum Actavis Paclitaxel 100mg/16,67ml VN-11620-10 Hộp 1 lọ 16,67ml Lọ 1,850,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
21/5/2015

2953 Paclitaxelum Actavis Paclitaxel 30mg/5ml VN-11621-10 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 650,000 S.C.Sindan-Pharma SRL
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
21/5/2015

2954 Medrol Methylprednisolon 4mg VN-13805-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén
Viên 1,105 Pfizer Italia S.R.L.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
23/6/2015

2955 Solu-Medrol
Methylprednisolone sodium 

succinate

40mg Methylpred-

nisolone
VN-11234-10

Hộp 1 lọ bột vô 

khuẩn & dung 

môi pha tiêm 

(trong lọ Act-O-

Vial 1ml)

Lọ 36,410
Pfizer Manufacturing Belgium 

NV

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
23/6/2015

2956 Uromitexan Mesna 400mg/4ml VN-10698-10
Hộp 15 ống x 

4ml
Ống 36,244 Baxter Oncology GmbH -Đức

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
8/6/2015

2957
Vắc xin Thủy đậu 

(Varicella)
Vắc xin thủy đậu 0.5ml/lọ/hộp QLVX-0140-08 0.5ml/lọ/hộp liều 448,375

Green Cross Corporation - Hàn 

Quốc

Công ty TNHH MTV Vắc xin 

và Sinh phẩm số 1
30/12/2014

2958 Tuhara Piracetam 200mg/ml VN-14394-11 Hộp 10 ống 20ml Ống 39,000 Farmak JSC Công ty cổ phần DP Eco 6/3/2014

2959
Omeprazol G.E.S. 

40mg
Omeprazol micronised 40mg VN-15776-12 Hộp 50 lọ Lọ 83,000 Alfa Wassermann S.p.A. Công ty TNHH DP Thái An 28/8/2015

2960 Recormon Epoetin Beta 4000IU/0,3ml VN-16757-13
Hộp 6 bơm tiêm 

đóng sẵn 0,3ml
Bơm tiêm 436,065 Roche Diagnostics GmbH

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
6/8/2015



2961

Crestor 5mg (Cơ sở 

đóng gói: 

AstraZeneca UK 

Ltd., UK)

Rosuvastatin calci 5mg Rosuvastatin VN-12164-11
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
Viên 11,000 iPR Pharmaceuticals INC

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
31/7/2015

2962

Plendil (đóng gói: 

Interphil 

Laboratories Inc., 

địa chỉ: Canlubang 

Industrial Estate, Bo. 

Pittland, Cabuyao, 

Laguna, Philippines)

Felodipine 5mg VN-17835-14
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 7,500 AstraZeneca AB

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
31/7/2015

2963
Calcium Sandoz 

500mg

Calcium lactate gluconate 

2,940mg; calcium carbonate 

300mg

VN-10445-10
Hộp 1 tuýp 10 

viên, 20 viên
Viên 4,105

Novartis Pharma (Pakistan) 

Limited

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
1/9/2015

2964
Oflovid ophthalmic 

ointment
Ofloxacin 0,3%; VN-18723-15 Hộp 1 tuýp 3,5 g Tuýp 74,530 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/9/2015

2965 Alegysal Pemirolast kali 1mg/ml VN-17584-13 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 76,760 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/9/2015

2966

Kary Uni 

Ophthalmic 

Suspension

Pirenoxine 0,05mg/ml VN-15629-12 Hộp 1lọ 5ml Lọ 23,042 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/9/2015

2967 Daigaku

Naphazolin HCl; 

Chlorpheniramine maleate, Kẽm 

sulfate, Acid  -aminocaproic

VN-8883-09 Hộp 1lọ 15ml Lọ 36,939 Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
28/9/2015

2968 Minndrop

Allantoin; pyridoxine HCL; 

Tocopherol acetat; aminoethyl 

sulfonic acid; natri chondroitin 

sulfat

VN-9883-10 Hộp 1 lọ 15ml Lọ 55,000 Unimed Pharmaceuticals Inc.
Công ty cổ phần XNK Y tế 

Việt Nam
16/10/2015

2969
Amoksiklav 

Quicktabs 1000 mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicllin trihydrat) 875mg; 

Acid clavulanic (dưới dạng Kali 

clavulanate ) 125mg

VN-18594-15 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 12,700 Lek Pharmaceuticals d.d
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
27/10/2015

2970 Cottu-F syrup

Chlorpheniramine maleate, DL-

Methylephedrine hydrochloride, 

Dipotassium glycyrrhizinate, 

Anhydrous caffeine

. VN-14220-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 33,600 Kolon Pharmaceuticals Inc. Công ty TNHH Đại Bắc 6/10/2015

2971 Neo-Penotran
Metronidazole; Miconazole 

nitrate
500mg/100mg VN-12578-11 Hộp 2 vỉ x 7 viên Viên 10,335 Embil Ilac Sanayii Ltd. Sti

Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
30/11/2015

2972 Normagut

Men Saccharomyces Boulardii 

chứa ít nhất 2,5 x 10^9 tế 

bào/250mg

Men 

Saccharomyces 

Boulardii chứa ít 

nhất 2,5 x 10^

QLSP-823-14
Hộp 3 vỉ x 10 

viên nang cứng
Viên 6,780 Ardeypharm GmbH Germany

Công ty cổ phần DP & Thiết 

Bị Y Tế Hà Nội
30/11/2015

2973 Omnipaque Iohexol Iod 300mg/ml VN-10687-10
Hộp 10 chai 

100ml
Chai 434,300 GE Healthcare Ireland

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
30/11/2015

2974 Omnipaque Iohexol Iod 300mg/ml VN-10687-10 Hộp 10 chai 50ml Chai 238,860 GE Healthcare Ireland
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
30/11/2015

2975 Omnipaque Iohexol Iod 350mg/ml VN-10688-10
Hộp 10 chai 

100ml
Chai 609,140 GE Healthcare Ireland

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
28/10/2015

2976 Omniscan Gadodiamide (GdDTPA-BMA) 0,5mmol/ml VN-10689-10 Hộp 10 lọ 10ml Lọ 470,020 GE Healthcare Ireland
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
30/11/2015

2977 Dompan forte
Domperidone, Pantoprazole 

sodium

15mg 

domperidone/ 

40mg 

Pantoprazole

VN-7255-08

Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Viên 4,620 Medley Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
9/12/2015



2978
Human Albumin 

Baxter 250g/l
Human Albumin 250g/l QLSP-0702-13 hộp 1 chai 50ml Chai 1,020,000 Áo

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
22/6/2015

2979
Human Albumin 

Baxter 200g/l
Human Albumin 200g/l QLSP-0701-13 hộp 1 chai 50ml Chai 750,000 Áo

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
14/7/2015

2980 Dompan forte
Domperidone, Pantoprazole 

sodium

15mg 

domperidone/ 

40mg 

Pantoprazole

VN-7255-08

Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Hộp 3 vỉ x 

10 viên

Viên 4,620 Medley Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
9/12/2015

2981
Yangzheng Xiaoji 

Capsules

Hoàng kỳ, nữ trinh tử, nhân 

sâm, nga truật, linh chi, giảo cổ 

lam, bạch truật, bán chi liên, 

bạch hoa xà thiệt thảo, phục 

linh...

. VN-15631-12
Hộp 2 vỉ x 12 

viên
Viên 11,756

Shijiazhuang Yiling 

Pharmaceutical Co., Ltd

Công ty cổ phần Dược phẩm 

Hà nội
28/10/2015

2982 AB Ausbiobone

Glucosamin sulfate potassium 

chlorid complex, Manganese 

gluconate, Chondroitin sulfate

295mg 

Glucosamin; 

45,5mg; 10mg

VN-15842-12
Hộp 5 vỉ x 12 

viên
Viên 4,600 Probiotec Pharma Pty., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
16/9/2015

2983 Sancoba Cyanocobalamin 0.02% 0,02% VN-19342-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 47,376
Santen Pharmaceutical Co., 

Ltd. - Nhà máy Noto - Nhật Bản

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/11/2015

2984 Cravit Levofloxacin 5mg/ml VN-19340-15 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 88,515
Santen Pharmaceutical Co., 

Ltd. - Nhà máy Noto - Nhật Bản

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/11/2015

2985 Kaleorid Kali chlorid 600mg VN-15699-12
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Viên 2,300

Leo Pharmaceutical Products 

Ltd. A/S (Leo Pharma A/S)

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
7/12/2015

2986 Lipiodol Ultra Fluide
Ethyl Ester của acid béo đã iod 

hoá trong hạt dầu thuốc phiện
Iodine 480mg/ml VN-5423-10 Hộp 50 ống 10ml Ống 2,895,726 Guerbet

Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Hoàng Đức
23/12/2015

2987 Lipiodol Ultra Fluide
Ethyl Ester của acid béo đã iod 

hoá trong hạt dầu thuốc phiện
Iodine 480mg/ml VN-5423-10 Hộp 50 ống 10ml Ống 2,895,726 Guerbet

Công ty TNHH MTV DP 

Trung Ương I (CPC1)
23/12/2015

2988 Verorab 0.5ml Vắc xin ngừa bệnh dại QLVX-0288-09
Hộp 5 lọ và 5 

ống dung môi
lọ 172,200 Sanofi Pasteur - Pháp

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
29/12/2015

2989 Verorab Vaccin ngừa bệnh dại QLVX-0288-09
Hộp 1 lọ và 1 

ống dung môi
lọ 172,200 Sanofi Pasteur - Pháp

Công ty CP Dược Mỹ phẩm 

May
29/12/2015

2990 Verorab 0.5ml Vắc xin ngừa bệnh dại QLVX-0288-09
Hộp 5 lọ và 5 

ống dung môi
lọ 172,200 Sanofi Pasteur - Pháp

Công ty TNHH Tư vấn Phát 

triển Đầu tư và Thương mại 

Hồng Thúy

22/12/2015

2991 Flumetholon 0,02 Fluorometholon  0,2 mg/ml VN-18451-14 Hộp 1lọ 5ml Lọ 26,901
Santen Pharmaceutical Co., Ltd- 

 Nhà máy Shiga

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/11/2015

2992 Flumetholon 0,1 Fluorometholon 1mg/ml VN-18452-14 Hộp 1lọ 5ml Lọ 30,072
Santen Pharmaceutical Co., Ltd- 

 Nhà máy Shiga

Công ty TNHH một thành viên 

Vimedimex Bình Dương
24/11/2015

2993 Omnipaque Iohexol Iod 300mg/ml VN-10687-10 Hộp 10 chai 50ml Chai 245,690 GE Healthcare Ireland
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
1/3/2016

2994 Omnipaque Iohexol Iod 300mg/ml VN-10687-10
Hộp 10 chai 

100ml
Chai 446,710 GE Healthcare Ireland

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
1/3/2016

2995 Omnipaque Iohexol Iod 350mg/ml VN-10688-10
Hộp 10 chai 

100ml
Chai 609,140 GE Healthcare Ireland

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
1/3/2016

2996 Omniscan Gadodiamide (GdDTPA-BMA) 0,5mmol/ml VN-10689-10 Hộp 10 lọ 10ml Lọ 483,450 GE Healthcare Ireland
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
1/3/2016

2997
Amoksiklav 

Quicktabs 1000 mg

Amoxicillin (dưới dạng 

Amoxicllin trihydrat) 875mg; 

Acid clavulanic (dưới dạng Kali 

clavulanate ) 125mg

VN-18594-15 Hộp 7 vỉ x 2 viên Viên 13,650 Lek Pharmaceuticals d.d
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
27/1/2016

2998 Dongkwang Silkron

Clotrimazol 10mg/g; 

Betamethasone dipropionate   

0,64mg/g; Gentamicin sulfate 

1mg/1g

VN-17420-13 Hộp 1 tuýp 10 g Tuýp 16,400 Dongkwang Pharm Co., Ltd.
Công ty CPTMD Sâm Ngọc 

Linh Quảng Nam
14/9/2015



2999 Tiger Balm Red

Camphor, Dementholised mint 

oil, Cajuput oil, Menthol, Clove 

Oil

. VN-15921-12 Hộp 1 lọ 30g Lọ 41,106 Haw Par Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
22/1/2016

3000 Tiger Balm Red

Camphor, Dementholised mint 

oil, Cajuput oil, Menthol, Clove 

Oil

. VN-15921-12 Hộp 1 lọ 19,4g; Lọ 29,478 Haw Par Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
22/1/2016

3001 Tiger Balm White

Camphor, Dementholised mint 

oil, Cajuput oil, Menthol, Clove 

Oil

. VN-15922-12 Hộp 1 lọ 30g Lọ 41,106 Haw Par Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
22/1/2016

3002 Tiger Balm White

Camphor, Dementholised mint 

oil, Cajuput oil, Menthol, Clove 

Oil

. VN-15922-12 Hộp 1 lọ 19,4g; Lọ 29,478 Haw Par Healthcare Ltd.
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
22/1/2016

3003 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-17528-13 Hộp 10 lọ 5ml Lọ 104,450 N.V. Organon
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/2/2016

3004 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-19269-15 Hộp 10 lọ 2,5ml Lọ 58,770 N.V. Organon
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/2/2016

3005 Nilofact Piracetam 200mg/ml VN-15481-12 Hộp 10 ống 5ml Ống 7,423 Farmak JSC
Chi nhánh CTCP XNK Y tế 

Việt Nam tại Lạng Sơn
16/3/2016

3006
Aquadetrim Vitamin 

D3
Cholecalciferol 15000 IU/ml VN-11180-10 Hộp 1 lọ Lọ 65,000

Medana Pharma Spolka 

Akcyjna

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
19/1/2016

3007 AB Ausbiobone

Glucosamin sulfate potassium 

chlorid complex, Manganese 

gluconate, Chondroitin sulfate

295mg 

Glucosamin; 

45,5mg; 10mg

VN-15842-12
Hộp 5 vỉ x 12 

viên
Viên 5,000 Probiotec Pharma Pty., Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/5/2016

3008 Dorithricin
Tyrothricin; Benzalkonium; 

Benzocaine
0,5mg/1mg/1,5mg 4968/QLD-KD

Hộp 02 vỉ x 10 

viên thuốc ngậm 

họng

Viên 2,050
Medice Arzneimittel Putter 

GmbH & Co.KG

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
12/5/2016

3009 Acirax Aciclovir 200mg VN-11339-10
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Viên 1,100 Synmedic Laboratories

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
15/4/2016

3010
Carbimazole Tablets 

BP 5mg
Carbimazole 5mg VN-11290-10

 Hộp 10 vỉ x 

10viên
Viên 260 Flamingo Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
15/4/2016

3011 Pregnyl 1500IU Chorionic Gonadotrophin 1500IU QLSP-0644-13
hộp 3 ống bột + 

3 ống dung môi
Ống 49,567 Netherlands

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/4/2016

3012 Pregnyl 5000IU Chorionic Gonadotrophin 5000IU QLSP-0645-13
hộp 1 ống bột + 

1 ống dung môi
Hộp 171,300 Netherlands

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
4/4/2016

3013 Acirax Aciclovir 200mg VN-11339-10
Hộp 5 vỉ x 10 

viên
Viên 1,100 Synmedic Laboratories

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
15/4/2016

3014
Carbimazole Tablets 

BP 5mg
Carbimazole 5mg VN-11290-10

 Hộp 10 vỉ x 

10viên
Viên 260 Flamingo Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
15/4/2016

3015 Avaxim 80 Viêm gan siêu vi A QLVX-0372-10 Hộp 1 liều Liều 336,000 Sanofi Pasteur
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
30/5/2016

3016 Famsyn-40 Famotidin 40mg VN-18102-14
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Viên 320 Synmedic Laboratories

Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
13/5/2016

3017 Aetoxisclerol 0,5% Lauromacrogol 0,5% 1174/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 100,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/5/2016

3018 Aetoxisclerol 0,25% Lauromacrogol 0,25% 1031/QLD-KD Hộp 5 ống Ống 95,000 Allemagne
Công ty cổ phần XNK Y tế Tp 

HCM YTECO
18/5/2016

3019 Rowatinex

Pinene (alpha+beta); Camphene; 

Cineol BPC (1973); Fenchone; 

Borneol; Anethol

. VN-15245-12
Hộp 5 vỉ; 10 vỉ x 

10 viên
Viên 3,470 Rowa Pharmaceuticals Ltd.

Công ty CP Dược phẩm Nhật 

Đức
17/6/2016

3020

Cottu-F syrup

Chlorpheniramine maleate, DL-

Methylephedrine hydrochloride, 

Dipotassium glycyrrhizinate, 

Anhydrous caffeine . VN-14220-11 Hộp 1 lọ 100ml Lọ 36,750 Kolon Pharmaceuticals Inc. Công ty TNHH Đại Bắc 5/7/2016

3021 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-19269-15 Hộp 10 lọ 2,5ml lọ 62,880 N.V. Organon
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
1/6/2016



3022 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-17528-13 Hộp 10 lọ 5ml lọ 111,760 N.V. Organon
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
1/6/2016

3023
Thromboreductin 

0,5mg
Anagrelide Hydrochloride 0,5mg 0,5mg

16831/QLD-KD 

ngày 04/9/2015
Hộp 100 viên Viên 95,000

Haupt Pharma Wolfratshausen 

GmbH - Germany

Công ty TNHH DP&HC Nam 

Linh
17/8/2016

3024 M-M-R II®

Virus sởi >=1000 CCID50; 

virus quai bị >=12500 CCID50; 

virus rubella >=1000 CCID50

QLVX-878-15

Hộp 10 lọ vắc 

xin đơn liều kèm 

hộp 10 lọ dung 

môi pha tiêm

Lọ 153,850
Mỹ - đóng gói Hà Lan - cơ sở 

sản xuất dung môi: Mỹ

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
26/7/2016

3025 Adacel

Tetanus Toxoid Reduced 

Diphtheria Toxoid and Acellular 

Pertussis Vaccine Adsorbed (T 

dap)

QLVX-0412-11 Hộp 1 lọ 1 liều Lọ 525,000 Sanofi Pasteur

Công ty TNHH Tư vấn Phát 

triển đầu tư và Thương mại 

Hồng Thúy

25/7/2016

3026 Mercilon
Desogestrel 0,15mg; Ethinyl 

estradiol 0,02mg
VN-18563-14

Hộp 1 vỉ x 21 

viên
Viên 3,733 Organon (Ireland) Limited

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
28/7/2016

3027 Amdepin Duo
Amlodipin besilate, Atorvastatin 

calcium
5mg, 10mg VN-4367-07

Hộp lớn X 10 

hộp nhỏ x 1 vỉ 

10 viên

Viên 4,400 Cadila Pharmaceuticals Ltd.
Công ty cổ phần Dược-Thiết bị 

YT Đà Nẵng-Dapharco
10/8/2016

3028 Ercefuryl Nifuroxazide 200mg VN-17026-13 Hộp 2vỉ x 14 viên Viên 1,575 Sanofi Winthrop Industrie
Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
25/8/2016

3029 Dilatrend Carvedilol 25mg VN-11873-11
Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén
viên 7,758 Roche S.p.A - Italy

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
20/7/2016

3030 Fortrans

Mỗi gói chứa: Macrogol 4000: 

64g; Anhydrous sodium sulfate 

5,7g; Sodium bicarbonate 1,68g; 

Sodium chloride 1,46g; 

Potassium chloride 0,75g

VN-19677-16
Hộp 4 gói; Hộp 

50 gói
Gói 30,000 Beaufour Ipsen Industrie Công ty CP Dược liệu TW2 30/8/2016

3031 Mydrin - P
Tropicamide

phenylephrine HCl

0,5%

0,5%
VN-14357-11

hộp 1 lọ 10ml 

dung dịch nhỏ 

mắt

lọ 67,500 Santen OY - Phần Lan
Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
22/8/2016

3032

Cefpodoxime 

Proxetil Tablets 

200mg

Cefpodoxim proxetil 200mg VN-10908-10
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Viên 4,800 Macleods Pharmaceuticals Ltd.

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/10/2016

3033
Glucophage XR 

750mg
Metformin Hydrochloride 750mg VN-15546-12

Hộp 2 vỉ x 15 

viên
Viên 3,677 Merck Sante s.a.s

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/10/2016

3034 Glucophage

Metformin Hydrochloride 

(Tương đương với 662,90mg 

Metformin base)

850mg VN-14744-12
Hộp 5 vỉ x 20 

viên
Viên 3,443 Merck Sante s.a.s

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
3/10/2016

3035
Progesterone 

injection 25mg/ml
Progesterone 25mg/ml VN-15619-12 hộp 10 ống 1 ml Ống 15,000

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Cty CP DP TW CPC1 11/11/2016

3036 Verorab

mỗi liều vắc xin hoàn nguyên 

(0.5ml) chứa: virus dại bất hoạt 

(chủng Wistar PM/WI 38 1503-

3M >=2.5 IU

QLVX-986-16

Hộp 1 lọ, lọ 1 

liều vắc xin đông 

khô, kèm 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 

0.5ml dung môi

liều 199,500 Pháp
Công ty cổ phần Dược Mỹ 

Phẩm May
1/11/2016

3037 Verorab

mỗi liều vắc xin hoàn nguyên 

(0.5ml) chứa: virus dại bất hoạt 

(chủng Wistar PM/WI 38 1503-

3M >=2.5 IU

QLVX-986-16

Hộp 1 lọ, lọ 1 

liều vắc xin đông 

khô, kèm 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 

0.5ml dung môi

liều 199,500 Pháp

Công ty TNHH Tư vấn phát 

triển đầu tư và thương mại 

Hồng Thúy

3/11/2016

3038 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-17528-13 Hộp 10 lọ 5ml lọ 122,020
N.V. Organon - The 

Netherlands

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
11/12/2016

3039 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-19269-15 Hộp 10 lọ 2.5ml lọ 68,651
N.V. Organon - The 

Netherlands

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
11/12/2016



3040 Esmeron Rocuronium bromide 10mg/ml VN-17751-14 Hộp 10 lọ 5ml lọ 122,020
Hameln Pharmaceutical GmbH 

- Germany

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
11/12/2016

3041 Survanta Phospholipids 25mg/ml

hỗn dịch dùng 

đường nội khí 

quản

QLSP-940-16 Hộp 1 lọ lọ 8,636,160 USA
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
2/11/2016

3042 Levonor
Noradrenalin (dưới dạng 

noradrenalin tartrat) 1mg/ml
VN-20116-16

Hộp 10 ống x 

1ml
Ống 35,000

Warsaw Pharmaceutical Works 

Polfa S.A.
Cty CP DP TW CPC1 7/11/2016

3043 Gemita 1g
Gemcitabine (dd Gemcitabine 

hydrochloride) 1000mg
VN2-175-13 Hộp 1 lọ Lọ 447,859 Fresenius Kabi Oncology Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

25/11/2016

3044 Gemita 200mg
Gemcitabine (dd Gemcitabine 

hydrochloride) 200mg
VN2-176-13 Hộp 1 lọ Lọ 158,188 Fresenius Kabi Oncology Ltd

Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương II

CODUPHA

25/11/2016

3045
Hydrocortison-

Lidocain-Richter

Hydrocortisone acetate 

125mg/5ml; Lidocaine 

hydrocloride 25mg/5ml

VN-17952-14 Hộp 1 lọ 5ml Lọ 35,000 Gedeon Richter Plc. Cty CP DP TW CPC1 9/12/2016

3046

Madopar (Đóng 

gói bởi: F. 

Hoffmann-La 

Roche Ltd., địa 

chỉ: CH-4303 

Kaiseraugst, 

Switzerland)

Levodopar 200mg; 

Benserazide 50mg
200mg;50mg VN-16259-13

Hộp 1 lọ 30 

viên
Viên 4,867 Roche S.p.A

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

9/12/2016

3047 Pantoloc 40mg

Pantoprazole (dưới dạng 

Pantoprazole sodium 

sesquihydrate) 40mg

VN-18402-14
Hộp 1 vỉ x 7 

viên
Viên 19,795 Takeda GmbH

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

12/12/2016

3048 Salonpas Spray

L-Menthol, dl-camphor, 

methyl salicylate, glycol 

salicylate, eucalyptus oil, 

glycyrrhetinic acid

VN-15797-12
Hộp 1 chai 

80ml
Hộp 127,200

Công ty cổ phần dược phẩm 

Hisamitsu Nhật Bản

Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu y tế Domesco
07/12/2016

3049 Survanta Phospholipids 25mg/ml 25mg/ml QLSP-940-16 hộp 1 lọ Lọ 8,802,200 USA
Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
9/29/2016

3050
Bepanthen 

Ointment
Dexpanthenol VN-8454-09 Hộp 1 tuýp 30g Tuýp 44,940

GP Grenzach Produktions 

GmbH

Công ty cổ phần Dược liệu 

TW 2
2/9/2017

3051 Kaldyum Potassium chloride 600mg VN-15428-12
Hộp 1 lộ 50 

viên;
Viên 1,950

Egis Pharmaceuticals Public 

Ltd., Co. - Hungary

Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Hà
2/27/2017

3052 Neopeptine Liquid Alpha amylase; Papaine

100mg Alpha 

amylase; 50mg 

Papaine

VN-11284-10 Hộp 1 lọ 60 ml Hộp 42,600 Raptakos, Brett & Co., Ltd. Cty CP DP TW CPC1 12/29/2016

3053 Rosepire
Drospirenone 3mg; Ethinyl 

estradiol micronized 0,02mg
VN-19694-16

Hộp 1 vỉ x 28 

viên (21 viên 

có hoạt chất +7 

viên giả dược)

Viên 4,685
Laboratorios León Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

3/6/2017

3054 Rosepire
Drospirenone 3mg; 

Ethinylestradiol 0,03mg
VN-19222-15

Hộp 1 vỉ x 28 

viên (21 viên 

có hoạt chất +7 

viên giả dược)

Viên 4,685
Laboratorios León Farma, 

S.A

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

3/6/2017



3055 Enterogermina

bào tử đa kháng sinh 

Bacillusckausii 2 tỉ bào 

tử/5ml

2 tỉ bào tử/5ml QLSP-0728-13
hộp 2 vỉ 10 ống 

5ml
Ống 6,450 Ý

Công ty TNHH MTV Dược 

Sài Gòn SAPHARCO
4/23/2014

3056

Dianeal Low 

Calcium 

(2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 

1,5% Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, 

Magnesium chloride

VN-10748-10 Túi nhựa 5l Túi 188,223
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

1/5/2017

3057

Dianeal Low 

Calcium 

(2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 

2,5% Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, 

Magnesium chloride

VN-10749-10 Túi nhựa 5l Túi 188,223
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

1/5/2017

3058

Dianeal Low 

Calcium 

(2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 

1,5% Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, 

Magnesium chloride

VN-10748-10 Túi nhựa 2l Túi 82,110
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

1/5/2017

3059

Dianeal Low 

Calcium 

(2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 

2,5% Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, 

Magnesium chloride

VN-10749-10 Túi nhựa 2l Túi 82,110
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

1/5/2017

3060

Dianeal Low 

Calcium 

(2,5mEq/l) 

Peritoneal Dialysis 

Solution with 

4,25% Dextrose

Dextrose hydrous, Sodium 

chloride, Sodium lactate, 

Calcium chloride, 

Magnesium chloride

VN-10750-10 Túi nhựa 2l Túi 82,110
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

1/5/2017

3061
Panadol viên sủi 

500mg
Paracetamol 500mg 500mg VN-16488-13

Hộp 5 vỉ x 4 

viên sủi
Viên 2,016

GlaxoSmithKline Australia 

Pty., Ltd. (Consumer 

Healthcare Division)

Công ty TNHH MTV 

Vimedimex Bình Dương
4/17/2017

3062 Strepsils Cool
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol, 

Amylmetacresol
 1,2mg/0,6mg VN-18071-14

Hộp 2 vỉ x 12 

viên, Hộp 24 

gói x 6 viên, 

Hộp 100 gói x 

2 viên

Viên 1,075

Reckitt Benckiser 

Healthcare Manufacturing 

(Thailand) Ltd.

Công ty TNHH một thành 

viên Vimedimex Bình 

Dương

4/5/2017


